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BẢNG CHỮ CÁI VIẾT TẮT  

BLQ bên liên quan 

   BM Bộ môn 

    ĐCHP Đề cương học phần 

   CDIO Conceive – Design – Implement – Operate 

CĐR 

CGCN 

chuẩn đầu ra 

chuyển giao công nghệ 

CLB câu lạc bộ 

CNTT công nghệ thông tin 

CQ chính quy 

CSVC cơ sở vật chất 

CTCT&SV công tác chính trị và sinh viên 

CTĐT chương trình đào tạo 

CTDH chương trình dạy học 

CTGTTP&CTT công trình giao thông thành phố và công trình Thủy 

CVHT 

CT 

cố vấn học tập 

công trình 

ĐCHP đề cương học phần 

ĐH 

ĐH GTVT 

đại học 

đại học Giao thông vận tải 

ĐTĐH đào tạo đại học 

GD&ĐT giáo dục và đào tạo 

GS giáo sư 

GTVT giao thông vận tải 

GV giảng viên 

GVC giảng viên chính 

GVCC giảng viên cao cấp 
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HTQT hợp tác quốc tế 

KCQ không chính quy 

KHCN khoa học công nghệ 

KQHT kết quả học tập 

KTX ký túc xá 

KTXDCTT kỹ thuật xây dựng công trình thủy 

MC minh chứng 

NCKH 

NCKHSV 

nghiên cứu khoa học 

nghiên cứu khoa học sinh viên 

NĐ99 Nghị định 99 

NH người học 

NCS nghiên cứu sinh 

NSNN ngân sách nhà nước 

PGS phó giáo sư 

QLTC quản lý tài chính 

SV sinh viên 

    TBQT thiết bị quản trị 

TC 

TCCB 

      tín chỉ 

           tổ chức cán bộ 

ThS     thạc sỹ 

TLTK 

TN 

    tài liệu tham khảo 

    thí nghiệm 

TNCS     thanh niên cộng sản 

TNCS HCM     thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh 

TS     tiến sỹ 

TT UDCNTT Trung tâm ứng dụng công nghệ thông tin 

TSKH     tiến sỹ Khoa học 

STSV     sổ tay sinh viên 
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SV      sinh viên 

ƯD, PT & CGCN 

VHVL 

    ứng dụng, phát triển và chuyển giao công nghệ 

    vừa học vừa làm 
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PHẦN I. KHÁI QUÁT 

1.1. Đặt vấn đề 

1.1.1. Tóm tắt báo cáo tự đánh giá 

Chất lượng chương trình đào tạo (CTĐT) đóng vai trò quan trọng, quyết định chất 

lượng đào tạo của một Trường Đại học, chất lượng của ngành đào tạo. Việc đảm bảo và 

nâng cao chất lượng CTĐT ngành Kỹ thuật xây dựng Công trình Thủy (KTXDCTT) đã 

được Nhà trường và Khoa Công trình thường xuyên quan tâm kể từ khi ngành đào tạo 

được mở và tuyển sinh từ năm 2018. Nhiều giải pháp đã và đang được Trường Đại học 

Giao thông vận tải và Khoa Công trình đưa ra nhằm duy trì và nâng cao chất lượng CTĐT 

ngành Kỹ thuật xây dựng Công trình Thủy. Để đánh giá thực trạng chất lượng CTĐT của 

ngành Kỹ thuật xây dựng công trình Thủy, hiệu quả của các giải pháp đã được áp dụng 

và triển khai trong việc duy trì và nâng cao chất lượng đào tạo của ngành, Nhà trường và 

Khoa Công trình đã tiến hành tự đánh giá (TĐG) và đăng ký đánh giá ngoài CTĐT ngành 

Kỹ thuật xây dựng 

 Công trình Thủy. Công tác TĐG CTĐT đã được thực hiện theo Thông tư 

04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ GD&ĐT, các công văn hướng dẫn số 1074 

và số 1075/KTKĐCLGD-KĐĐH và ngày 28/06/2016, công văn số 769/QLCL-

KĐCLGD ngày 20/4/2018 về hướng dẫn đánh giá theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng 

CTĐT của Cục Quản lí chất lượng, Bộ GD&ĐT. 

Để phục vụ cho công tác kiểm định chất lượng CTĐT, Nhà trường và Khoa Công 

trình đã chọn đội ngũ cán bộ cũng như tạo các điều kiện cần thiết cho hoạt động tự đánh 

giá. Nhà trường đã tổ chức nhiều hội nghị cấp trường về công tác đảm bảo chất lượng 

và kiểm định chất lượng trong GDĐH, cử cán bộ tham dự các lớp tập huấn về công tác 

này. Hội đồng tự đánh giá ngành Kỹ thuật xây dựng Công trình Thủy gồm 19 thành 

viên, Ban thư kí giúp việc Hội đồng gồm 8 thành viên đã được Nhà trường thành lập 

phục vụ cho công tác TĐG. Hội đồng TĐG và Ban thư kí gồm các cán bộ chủ chốt, có 

kinh nghiệm về quản lý, am hiểu về GDĐH và công tác ĐBCL nói chung, kiểm định 

chất lượng nói riêng từ Khoa Công trình, các phòng ban chức năng của Nhà trường và 

đại diện người học. 

Tự đánh giá CTĐT ngành Kỹ thuật xây dựng Công trình Thủy giúp Nhà trường, 

Khoa Công trình tự rà soát, đánh giá thực trạng đào tạo của Ngành một cách chân thực, 

toàn diện về mọi mặt hoạt động làm cơ sở để xây dựng triển khai các kế hoạch hành 

động, cải tiến nâng cao chất lượng CTĐT của ngành, điều chỉnh mục tiêu cho giai đoạn 
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kế tiếp theo hướng tốt hơn. Tự đánh giá CTĐT ngành Kỹ thuật xây dựng Công trình 

Thủy là điều kiện cần thiết để Nhà trường đăng ký đánh giá ngoài và đề nghị công nhận 

đạt tiêu chuẩn chất lượng CTĐT, thể hiện tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của Nhà 

trường trong toàn bộ hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng theo 

chức năng, nhiệm vụ được giao phù hợp với sứ mạng và mục tiêu đã được xác định. 

Bộ công cụ 11 tiêu chuẩn với 50 tiêu chí đánh giá chất lượng CTĐT của Bộ 

GD&ĐT (ban hành kèm theo Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT, ngày 14/3/2016 của Bộ 

GD&ĐT) được sử dụng trong việc triển khai thực hiện TĐG CTĐT ngành Kỹ thuật xây 

dựng Công trình Thủy. Dựa trên các tiêu chí đã được Bộ GD&ĐT ban hành, Hội đồng 

TĐG đã triển khai các các kế hoạch công việc cụ thể tiến hành TĐG, làm rõ thực trạng 

CTĐT; phân tích, giải thích, so sánh, đối chiếu và đưa ra những nhận định, chỉ ra các 

điểm mạnh, điểm tồn tại và kế hoạch hành động phát huy các điểm mạnh, khắc phục các 

điểm tồn tại. Công tác tự đánh giá CTĐT ngành KTXDCTT có sự phối hợp, tham gia 

tích cực của CB-GV-CNV và người học của Nhà trường và các bên liên quan ở ngoài 

trường.  

Hội đồng tự đánh giá CTĐT ngành KTXDCTT được thành lập theo Quyết định số 

1502/QĐ-ĐHGTVT ngày 28 tháng 06 năm 2024 của Hiệu trưởng trường Đại học Giao 

thông vận tải gồm Ban Giám hiệu (BGH), giảng viên Khoa Kỹ thuật xây dựng Công 

trình Thủy, LĐ các phòng ban chức năng trong trường. Phòng KT&ĐBCLĐT là đơn vị 

thường trực về công tác đảm bảo chất lượng (ĐBCL) của Trường có nhiệm vụ tổ chức 

tập huấn, hướng dẫn, lên kế hoạch thực hiện; các nhóm công tác phối hợp với các đơn 

vị trong trường để hoàn thiện báo cáo TĐG và kèm hồ sơ minh chứng. Thông tin phản 

hồi của các bên liên quan (SV, cựu SV, giảng viên, doanh nghiệp, nhà tuyển dụng) cũng 

được thu thập và sử dụng, cung cấp dữ liệu cho việc thực hiện TĐG. 

Báo cáo tự đánh giá CTĐT ngành Kỹ thuật xây dựng Công trình Thủy có cấu trúc 

gồm 4 phần:  

- Phần I. Khái quát. 

- Phần II. Tự đánh giá theo 11 tiêu chuẩn và 50 tiêu chí. 

- Phần III. Kết luận. 

- Phần IV. Phụ lục. 

Nội dung chính của Báo cáo tự đánh giá CTĐT ngành KTXDCTT dựa  theo bộ 

tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT do Bộ GD&ĐT ban hành với 11 tiêu chuẩn, với 

50 tiêu chí. Trong đó, các Tiêu chuẩn 1, 2, 3, 4 tập trung vào mục tiêu, chuẩn đầu ra 
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(CĐR), bản mô tả CTĐT, cấu trúc, nội dung chương trình dạy học (CTDH) và phương 

pháp tiếp cận trong dạy-học; Tiêu chuẩn 5 đánh giá về kết quả học tập của người học; 

các Tiêu chuẩn 6, 7 hướng đến việc tự đánh giá về đội ngũ cán bộ giảng viên và đội ngũ 

nhân viên; Tiêu chuẩn 8 tập trung đánh giá các yếu tố liên quan đến người học và hoạt 

động hỗ trợ người học; Tiêu chuẩn 9 gắn với các vấn đề về cơ sở vật chất và trang thiết 

bị; Tiêu chuẩn 10 đưa ra những nhận định chính xác trong nâng cao chất lượng CTĐT 

và NCKH; Tiêu chuẩn 11 đưa ra các đánh giá về kết quả đạt được của cả CTĐT ngành 

KTXDCTT trong chu kì đánh giá. 

Mỗi tiêu chí được đánh giá với hệ thống các thông tin, minh chứng đi kèm được 

mã hóa theo hướng dẫn của Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT, công thức mã hóa minh 

chứng được sử dụng là: Hn.ab.cd.ef. Trong đó:  

- H: viết tắt “Hộp minh chứng” (Minh chứng của mỗi tiêu chuẩn được tập hợp 

trong 1 hộp hoặc một số hộp) 

- n: số thứ tự của hộp minh chứng được đánh số từ 1 đến hết (trường hợp n ≥ 

10 thì chuỗi ký hiệu có 12 ký tự trở lên) 

- ab: số thứ tự của tiêu chuẩn (tiêu chuẩn 1 viết 01, tiêu chuẩn 10 viết 10) 

- cd: số thứ tự của tiêu chí (tiêu chí 1 viết 01, tiêu chí 10 viết 10) 

- ef: số thứ tự của minh chứng theo từng tiêu chí (thông tin và minh chứng thứ 

nhất viết 01, thứ 15 viết 15...) 

Ví dụ: MC.01: là MC thứ nhất của tiêu chí 1 thuộc tiêu chuẩn 1, được đặt ở hộp 

1; H3.03.02.15: là MC thứ 15 của tiêu chí 2 thuộc tiêu chuẩn 3, được đặt ở hộp 3. 

1.1.2. Mục đích, quy trình tự đánh giá, phương pháp và công cụ đánh giá 

Mục đích tự đánh giá:  

 Đánh giá tổng thể các hoạt động của ngành Kỹ thuật xây dựng Công trình Thủy 

theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ GDĐH của Bộ GD&ĐT (ban 

hành kèm theo Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14 tháng 3 năm 2016), đưa ra báo 

cáo về tình trạng chất lượng đào tạo, hiệu quả hoạt động đào tạo, NCKH, nhân lực, cơ 

sở vật chất, các vấn đề liên quan khác phục vụ cho công tác đào tạo NCKH và chuyển 

giao công nghệ; Đánh giá các điểm mạnh, điểm yếu của ngành KTXDCTT trong công 

tác đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng từ đó tiến hành điều chỉnh các nguồn lực và 

quá trình thực hiện, đề ra kế hoạch, biện pháp cụ thể để đạt được tiêu chuẩn chất lượng 

đào tạo, từng bước cải tiến, nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo, NCKH, xây dựng 
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ngành trở thành đơn vị đào tạo, nghiên cứu chuyển giao công nghệ và phục vụ cộng 

đồng uy tín trong nước, vươn tới tầm khu vực và quốc tế. 

Phân tích, so sánh kết quả hoạt động của ngành KTXDCTT theo các tiêu chuẩn, 

tiêu chí kiểm định chất lượng ngành đào tạo và xác định mức độ đạt được đối với từng 

tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định. Trên cơ sở đó, Nhà trường đăng kí kiểm định chất lượng 

CTĐT với cơ quan kiểm định chất lượng giáo dục và đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn 

chất lượng CTĐT ngành KTXDCTT. 

Thể hiện tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của Nhà trường trong hoạt động đào tạo, 

nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và dịch vụ xã hội theo chức năng, nhiệm 

vụ được giao, phù hợp với sứ mạng và mục tiêu của Nhà trường. 

Phạm vi tự đánh giá: Hoạt động tự đánh giá CTĐT được thực hiện tại Khoa Công 

trình của Nhà trường, trong chu kỳ từ năm 2019 đến năm 2024. 

Quy trình tự đánh giá: Quy trình tự đánh giá được thực hiện theo các bước chính 

như sau:  

- Bước 1: Thành lập Hội đồng tự đánh giá; 

- Bước 2: Lập kế hoạch tự đánh giá; 

- Bước 3: Phân tích tiêu chí, thu thập thông tin và minh chứng; 

- Bước 4: Xử lí, phân tích các thông tin, minh chứng thu được; 

- Bước 5: Viết báo cáo tự đánh giá. 

Quá trình thực hiện tự đánh giá được thực hiện từ tháng 6/2024, được thực hiện 

theo thứ tự các tiêu chuẩn từ 1 đến 11 bám sát Tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT 

các trình độ GDĐH của Bộ GD&ĐT (ban hành kèm theo thông tư 04/2016/TT-BGDĐT 

ngày 14 tháng 3 năm 2016). Trong từng tiêu chuẩn, các đánh giá được trình bày theo 

thứ tự các tiêu chí với các nội dung chính: 1. Mô tả; 2. Điểm mạnh; 3. Tồn tại; 4. Kế 

hoạch hành động; 5. Tự đánh giá. Các nhóm công tác thực hiện TĐG ngành Kỹ thuật 

xây dựng Công trình Thủy được phân công kèm theo quyết định 1502/QĐ-ĐHGTVT 

với các tiêu chuẩn phụ trách khác nhau. 

Kế hoạch thực hiện và phân công công việc được thực hiện rõ ràng theo những 

mảng công việc chính như: Thu thập thông tin liên lạc từ SV năm cuối, cựu SV, nhà 

tuyển dụng, doanh nghiệp, nhà sử dụng lao động, giảng viên, chuyên gia; Điều tra khảo 

sát bằng bảng hỏi; Thu thập minh chứng; Viết báo cáo tiêu chuẩn; Viết dự thảo báo cáo 
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tổng hợp; Duyệt dự thảo báo cáo; Lưu giữ minh chứng… Các cán bộ thực hiện và hoàn 

thành công việc dưới sự phân công của trưởng ban. Trong quá trình thực hiện, nội dung 

và tiến độ công việc được báo cáo thường xuyên với Ban lãnh đạo, Hội đồng TĐG để 

nắm bắt tình hình và chỉ đạo công việc. Quá trình viết báo cáo có sự thống nhất, tham 

gia, nỗ lực hoàn thành công việc của tất cả các thành viên trong nhóm công tác. Với sự 

hỗ trợ nhiệt tình từ các đơn vị của Nhà trường và tất cả các thành viên trong Hội đồng 

tự đánh giá. 

Phương pháp và công cụ tự đánh giá: 

Dựa trên thông tin, minh chứng thu thập được từ các bên liên quan trong và ngoài 

trường, bản tự đánh giá CTĐT ngành KTXDCTT được thực hiện theo phương pháp 

phân tích, đánh giá, tổng hợp, so sánh, đối chiếu theo từng tiêu chuẩn, tiêu chí kiểm định 

chất lượng. Với mỗi một tiêu chuẩn, các tiêu chí được phân tích thành các yêu cầu và 

các câu hỏi đặt ra cho các yêu cầu sau đó các thông tin, minh chứng được thu thập từ 

các Phòng ban, Khoa /Bộ môn, và các bên liên quan; Điều tra khảo sát bằng các phiếu 

thăm dò; Thu thập minh chứng; Viết báo cáo tiêu chuẩn; Viết dự thảo báo cáo tổng hợp; 

Duyệt dự thảo báo cáo; Lưu giữ minh chứng… Các cán bộ phụ trách chính công tác 

kiểm định đã tổng hợp thông tin, xử lí thông tin và phân tích thông tin đã thu thập và 

hoàn thiện báo cáo. 

1.2. Tổng quan chung về trường Đại học GTVT 

Trường Đại học GTVT là đơn vị sự nghiệp công lập, trực thuộc Bộ Giáo dục và 

Đào tạo (GD&ĐT), có tư cách pháp nhân, có tài khoản, con dấu và biểu tượng riêng; 

Trường Đại học GTVT có: 

SỨ MẠNG: “Trường Đại học Giao thông vận tải có sứ mạng đào tạo, nghiên cứu 

khoa học, chuyển giao công nghệ chất lượng cao theo xu thế hội nhập, có trách nhiệm 

xã hội nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành giao thông vận tải và đất nước”. 

TẦM NHÌN: “Trở thành trường đại học đa ngành theo định hướng nghiên cứu, 

khẳng định vị thế hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực giao thông vận tải, có uy tín và chất 

lượng ngang tầm châu Á”. 

MỤC TIÊU TỔNG QUÁT: “Phát triển Trường Đại học Giao thông vận tải thành 

trường đại học tự chủ, đa ngành theo định hướng nghiên cứu, có uy tín và chất lượng 

ngang tầm Châu Á”.  

GIÁ TRỊ CỐT LÕI: Tiên phong – Chất lượng – Trách nhiệm – Thích ứng 
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- Tiên phong: Luôn đi trước, đón đầu các xu thế phát triển trong đào tạo và nghiên cứu 

khoa học, chủ động nắm bắt và giải quyết những thách thức của xã hội. 

- Chất lượng: Tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao, các sản phẩm khoa học công nghệ 

có uy tín. 

- Trách nhiệm: Đối với cán bộ, giảng viên, người học, cộng đồng, xã hội và quốc tế. 

- Thích ứng: Đổi mới theo điều kiện, thời gian, hoàn cảnh để ngày một phát triển. 

1.2.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Trường Đại học Giao thông Vận tải 

Trường ĐH GTVT có tiền thân là trường Cao đẳng Công chính Việt Nam được 

khai giảng lại dưới chính quyền Cách mạng vào ngày 15 tháng 11 năm 1945 theo Sắc 

lệnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trường là một trong những trường có truyền thống 

trong hệ thống các trường đại học của Việt Nam. 

Ngày 24/3/1962, Hội đồng Chính phủ (nay là Chính phủ) đã có nghị định 42/CP 

về việc thành lập Trường ĐH GTVT nhằm đáp ứng cho yêu cầu xây dựng và bảo vệ tổ 

quốc trong tình hình mới. 

Ngày 27/4/1990, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có quyết định về việc thành lập cơ 

sở 2 của Trường tại Quận 9 – TP. Hồ Chí Minh nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo và nghiên 

cứu khoa học về giao thông vận tải của các tỉnh phía Nam. Ngày 15/7/2016, thành lập 

Phân hiệu Trường ĐH GTVT tại Thành phố Hồ Chí Minh theo quyết định số 2419/QĐ-

BGDĐT của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo trên nền Cơ sở II. 

1.2.2. Các thành tích đã đạt được 

Nhà trường là một trong những đơn vị đi đầu trong các hoạt động xã hội, tích cực 

hưởng ứng các cuộc vận động lớn của Đảng, Nhà nước và của ngành Giáo dục Đào tạo, 

đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ghi nhận những 

đóng góp của trường ĐH GTVT đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc, Đảng 

và nhà nước đã trao tặng Nhà trường nhiều phần thưởng cao quý như:  

*Danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân (2011) 

* Danh hiệu Anh hùng Lao động (2007) 

* Huân chương Hồ Chí Minh (2005) 

* 03 Huân chương Độc lập Hạng Nhất (2000, 2015 và 2020) 

* Huân chương Độc lập Hạng Nhì (1995) 

* Huân chương Độc lập Hạng Ba (1986) 
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* 02 Huân chương Lao động Hạng Nhất (1982 và 1990) 

* 02 Huân chương Lao động Hạng Nhì (1977 và 2004) 

* 02 Huân chương Lao động Hạng Ba (1966 và 1999) 

* Huân chương Kháng chiến Hạng Nhì (1973) 

1.2.3. Cơ cấu tổ chức 

Căn cứ vào Luật giáo dục 2005 và Điều lệ trường đại học Việt Nam, trường ĐH 

GTVT là trường đại học công lập, trực thuộc Bộ GD&ĐT nước CHXHCN Việt Nam. 

Trường có nhiệm vụ đào tạo các cán bộ kỹ thuật và cán bộ quản lý có trình độ đại học 

và trên đại học, nghiên cứu khoa học về các ngành kỹ thuật, công nghệ cũng như kinh 

kinh tế, xã hội, đặc biệt là trong ngành giao thông vận tải và các lĩnh vực có liên quan. 

Bộ máy tổ chức của trường ĐH GTVT hiện nay bao gồm Đảng uỷ, Hội đồng 

trường, Ban giám hiệu, các đơn vị trực thuộc, như sơ đồ dưới đây: 

 

Hình 1.1: Cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Giao thông vận tải 

Trường ĐH GTVT có các khoa chuyên môn và các đơn vị chức năng. Trong đó 

12 khoa và 01 bộ môn trực thuộc, gồm: Khoa Công trình, Khoa Cơ khí, Khoa Vận tải - 

http://civil.utc.edu.vn/
http://fme.com.vn/
http://fte.utc.edu.vn/
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Kinh tế, Khoa Công nghệ thông tin, Khoa Điện - Điện tử,  Khoa Khoa học cơ bản, Khoa 

Lý luận chính trị, Khoa Giáo dục quốc phòng, Khoa Môi trường & An toàn giao thông, 

Khoa Kỹ thuật xây dựng, Khoa Đào tạo quốc tế, Khoa Quản lý xây dựng, Bộ môn Giáo 

dục thể chất. 

Tại phân hiệu TP.HCM có 14 phòng ban, trung tâm, khoa trực thuộc:  phòng Tổ 

chức hành chính, phòng KHCN & Đối ngoại, phòng Đào tạo, phòng CTCT & SV, phòng 

Tài chính – Kế toán, phòng Thiết bị quản trị, phòng Khảo thí và BĐCL, trung tâm ĐTTH 

& CGCN GTVT, trung tâm Thông tin thư viện, Ban Quản lý Ký túc xá, ban Thanh tra, 

Khoa Công trình, Khoa Vận tải – Kinh tế, Khoa Khoa học cơ bản. 

1.2.4. Cơ sở vật chất và nhân sự của Trường  

Về cơ sở vật chất, trong giai đoạn 2019 -2024, Nhà trường đã không ngừng nâng 

cấp, mở rộng diện tích phòng học, phòng thí nghiệm và các cơ sở vật chất khác phục vụ 

đào tạo và nghiên cứu. Hiện nay, Nhà trường có tổng số trên 300 phòng học các loại, 

được trang bị đẩy đủ các trang thiết bị hiện đại như hệ thống bảng thông minh, kết nối 

internet tốc độ cao, với các quy mô chỗ ngồi khác nhau nhằm đáp ứng các nhu cầu về 

học tập và nghiên cứu. Ngoài ra, hệ thống các phòng làm việc của các khối hành chính 

và các Khoa, bộ môn, các phòng thí nghiệm, thực hành cũng được đầu tư, nâng cấp hiện 

đại.  

Về đội ngũ, với trên 70 năm xây dựng và phát triển, Nhà trường đã áp dụng nhiều 

giải pháp nhằm duy trì và từng bước nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa 

học, tuyển dụng giảng viên, đảm bảo tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ. Tính 

đến 31/12/2022, Trường ĐHGTVT có 1067 cán bộ, giảng viên, chuyên viên và nhân 

viên trong danh sách. Trong đó có 805 giảng viên cơ hữu (gồm 99 giáo sư và phó giáo 

sư, 344 tiến sĩ, 436 thạc sĩ).  

1.2.5. Quy mô đào tạo và nghiên cứu khoa học 

Tính đến tháng 07 năm 2024, Trường đại học GTVT có 33 ngành đào tạo trình 

độ đại học, 24 ngành đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ với quy mô đào tạo trên 30 nghìn 

người học. Cùng với công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học là một trong các hoạt động 

quan trọng nhất của một trường đại học. Giai đoạn vừa qua, Trường Đại học Giao thông 

vận tải (ĐH GTVT) đã đạt được những thành tích đáng khích lệ trong việc triển khai 

thực hiện các hoạt động khoa học công nghệ (KHCN). Hoạt động nghiên cứu khoa học 

(NCKH) và chuyển giao công nghệ (CGCN) góp phần quan trọng trong việc nâng cao 

trình độ khoa học của giảng viên, nâng cao chất lượng đào tạo, đồng thời khẳng định vị 

http://fte.utc.edu.vn/
http://fit.utc.edu.vn/
http://feee.utc.edu.vn/
http://www.utc.edu.vn/khoa-khoa-hoc-co-ban
http://www.utc.edu.vn/khoa-ly-luan-chinh-tri
http://www.utc.edu.vn/khoa-ly-luan-chinh-tri
http://www.utc.edu.vn/khoa-giao-duc-quoc-phong
http://www.utc.edu.vn/khoa-moi-truong-va-an-toan-giao-thong
http://cef.utc.edu.vn/
http://ined.utc.edu.vn/
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trí và uy tín của nhà trường trước xã hội. Trong giai đoạn 2019 -2024, trung bình mỗi 

năm trường thực hiện trên 150 nhiệm vụ KHCN các cấp với kinh phí thực hiện khoảng 

20 tỷ VNĐ, số lượng các công bố khoa học cũng không ngừng tăng lên hàng năm với 

khoảng 450 bài báo được đăng trên các tạp chí quốc tế uy tín.  

1.2.6. Hoạt động đảm bảo chất lượng 

 Chiến lược đảm bảo chất lượng 

Trong giai đoạn 2021 đến 2025 và định hướng đến 2030, Nhà Trường đã xác 

định mục tiêu chiến lược phát triển, bao gồm:  Trở thành trường đại học đa ngành theo 

định hướng nghiên cứu; Đảm bảo chất lượng đào tạo theo chuẩn mực quốc tế. Để thực 

hiện mục tiêu đó, Nhà trường đã xác định 8 nhóm giải pháp chính, tập trung vào nâng 

cao chất lượng trong hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, 

nâng cao chất lượng đội ngũ và cơ sở vật chất… 

Cam kết chất lượng 

Trong mọi hoạt động theo chức năng và nhiệm vụ, Trường Đại học GTVT cam 

kết: Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của thị trường 

lao động, với sự tham gia của các bên liên quan trong suốt quá trình đào tạo; Mang lợi 

ích cao nhất cho người học dựa trên sự quan tâm, tôn trọng và thấu hiểu các nguyện 

vọng người học; Người học là đối tượng trung tâm của các hoạt động đào tạo, nghiên 

cứu khoa học và phục vụ cộng đồng, được tạo mọi điều kiện để phát triển bản thân; 

Không ngừng đào tạo, phát triển đội ngũ lãnh đạo, giảng viên, nhân viên có trình độ 

chuyên môn cao, có tinh thần trách nhiệm với Nhà trường, người học và cộng đồng, có 

tác phong làm việc khoa học, chuyên nghiệp. Duy trì và phát triển môi trường làm việc 

công khai, minh bạch, bảo đảm mọi thành viên của nhà trường được phát huy tối đa 

năng lực của mình; Mở rộng hợp tác với doanh nghiệp, nhà tuyển dụng, các đối tác trong 

và ngoài nước trong lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu khoa học và các lĩnh vực khác; Duy 

trì và liên tục cải tiến hệ thống đảm bảo chất lượng phù hợp với chiến lược phát triển 

của Nhà trường và các tiêu chuẩn chất lượng giáo dục của quốc gia và quốc tế. 

Nguyên tắc Đảm bảo chất lượng 

Trong hoạt động đảm bảo chất lượng, mọi hoạt động của các cá nhân, đơn vị 

trong toàn Trường thực hiện nguyên tắc: Cá nhân, đơn vị trong toàn Trường có trách 

nhiệm chính về chất lượng của hoạt động, lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ 

được giao; cùng tham gia tích cực vào hoạt động ĐBCL của Trường; Hoạt động của 
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Trường đảm bảo phù hợp tầm nhìn, sứ mạng, mục tiêu, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch 

phát triển của Trường trong từng giai đoạn; hướng tới đáp ứng tiêu chuẩn đánh giá chất 

lượng và nhu cầu của các bên liên quan; Hoạt động của các cá nhân, đơn vị trong toàn 

Trường phải đảm bảo tuân thủ quy trình: Lập kế hoạch – Tổ chức thực hiện - Đánh giá 

– Cải tiến; Đảm bảo hoạt động ĐBCL theo 2 cấp độ, cụ thể: 

a) ĐBCL Trường: là cấp ĐBCL toàn diện, tổng thể, có tính hệ thống với mọi hoạt 

động của Trường: ĐBCL về tổ chức quản lý; ĐBCL về đào tạo, ĐBCL về nghiên cứu 

khoa học, ĐBCL về tài chính, ĐBCL về cơ sở vật chất, ĐBCL về nguồn lực và ĐBCL 

về kết nối và phục vụ cộng đồng.  

b) ĐBCL chương trình đào tạo: là cấp ĐBCL cụ thể, trực tiếp, tương thích có định 

hướng mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra của CTĐT. 

Kiểm định chất lượng 

Đối với kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục, năm 2008, Trường đại học GTVT 

đã tự đánh giá/ đánh giá ngoài và được công nhận chất lượng bởi Hội đồng Kiểm định 

chất lượng quốc gia, Bộ GD&ĐT. Năm 2016, Trường tiếp tục thực hiện tự đánh giá cấp 

trường/ kiểm định và được cấp giấy chứng nhận chất lượng bởi Trung tâm Kiểm định 

chất lượng giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng 

trường của Bộ GD&ĐT, Việt Nam. Năm 2021, Nhà trường đã tiến hành tự đánh giá/ 

kiểm định cơ sở giáo dục chu kỳ 2 và đã được cấp giấy chứng nhận chất lượng cơ sở 

giáo dục. Đối với kiểm định chất lượng CTĐT, từ 2016 đến nay, Nhà trường đã tiến 

hành kiểm định 8 CTĐT (trong đó có 5 CTĐT được kiểm định theo Bộ tiêu chuẩn của 

Bộ GD&ĐT và 03 CTĐT được kiểm định theo Bộ tiêu chuẩn của AUN-QA) và đã được 

cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng. 

1.2.7. Giới thiệu về Khoa Công trình 

Sứ mạng của Khoa Công trình là đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công 

nghệ trong ngành giao thông vận tải; vai trò đầu tàu chủ lực cung cấp nguồn nhân lực 

chất lượng cao trong lĩnh vực xây dựng công trình giao thông; phát triển năng lực học 

tập, nghiên cứu của sinh viên; rèn luyện kỹ năng làm việc và lối sống văn minh trong 

môi trường hiện đại; chuyển giao những kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn, đáp 

ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. 

Khoa Công trình được thành lập tháng 11 năm 1961. Khi thành lập Khoa chỉ có 

01 bộ môn chuyên môn và 01 bộ môn khoa học cơ sở, đến nay toàn Khoa đã có 12 bộ 
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môn (09 bộ môn chuyên môn; 03 bộ môn khoa học cơ sở) và văn phòng Khoa với địa 

điểm tại: Nhà A6 - Trường Đại học Giao thông vận tải. 

Khoa đã được tặng thưởng 01 Huân chương Lao động hạng nhì; 03 Bằng khen của 

Thủ tướng Chính phủ; 01 Cờ thi đua của Bộ Giáo dục & Đào tạo; 04 Bằng khen của Bộ 

Giáo dục & Đào tạo và 01 Bằng khen của Bộ Giao thông Vận tải.  

Trải qua chặng đường hơn nửa thế kỷ xây dựng, phát triển Khoa Công trình đã 

khẳng định được uy tín trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ 

và lao động sản xuất. Khoa đã đào tạo được hàng vạn kỹ sư, hàng nghìn thạc sỹ và tiến 

sĩ cho ngành giao thông vận tải. Lực lượng cán bộ KHKT này đã và đang đảm đương 

các công việc trong các lĩnh vực của ngành GTVT, một số đang giữ các chức vụ quan 

trọng trong hệ thống chính quyền và ngành từ Trung ương đến các địa phương đáp ứng 

yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Từ những ngày “Xẻ dọc 

Trường Sơn đi cứu nước”, xây dựng đường Hồ Chí Minh lịch sử đến thời kỳ công nghiệp 

hóa xây dựng những tuyến đường, những xa lộ, cao tốc hiện đại đều in dấu trái tim và 

khối óc các thế hệ sinh viên Khoa Công trình. 

Các Thầy Cô giáo trong Khoa đã chủ trì và tham gia nhiều Chương trình cấp Nhà 

nước, hàng trăm đề tài cấp Bộ GD&ĐT, Bộ GTVT và cấp Tỉnh, thành phố, hàng nghìn 

đề tài cấp Trường có chất lượng tốt, áp dụng vào thực tiễn giảng dạy và sản xuất. 

Khoa đang phụ trách: Đào tạo đại học: 4 ngành với 16 chuyên ngành. Các chuyên 

ngành đào tạo đại học thuộc ngành Kỹ thuật xây dựng Công trình Thủy hiện thời của 

Khoa bao gồm: 

- Chuyên ngành Cảng-Công trình biển 

- Chuyên ngành Hạ tầng Cảng-Logisitcs 

Quy mô đào tạo: Hàng năm Khoa Công trình quản lý bình quân khoảng 5000 Sinh viên 

đại học, 300 Học viên cao học và 50 Nghiên cứu sinh. 

Về đào tạo sau đại học: Khao có đào tạo thạc sỹ: 2 ngành, 13 hướng chuyên sâu. 

Đào tạo tiến sỹ: 4 ngành. 

Hiện nay Khoa Công trình có 12 Bộ môn và Văn phòng Khoa với tổng số 212 

người, có 8 thầy cô là Nhà giáo ưu tú, gồm nam: 154; nữ: 58, trong đó: Giáo sư: 04, Phó 

GS: 36, Tiến sỹ: 58 (chiếm tỷ lệ 46,23%), Thạc sỹ: 111.  

Đảng bộ Khoa Công trình gồm 11 chi bộ, 128 đảng viên. Công đoàn Khoa gồm 12 

công đoàn bộ môn. Đoàn thanh niên giáo viên của Khoa có 3 Liên chi đoàn. Văn phòng 
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Khoa và Bộ môn có 5 chuyên viên đều có trình độ Thạc sỹ. 

Bản báo cáo TĐG CTĐT ngành KTXDCTT được công bố công khai trong nội bộ 

Nhà trường để xin ý kiến rộng rãi toàn thể CB-GV-CNV, người học trong toàn trường. 

Ngoài ra, bản báo cáo TĐG này cũng được gửi đến đến Cục QLCL - Bộ GD&ĐT và 

đăng ký kiểm định chất lượng ngành đào tạo với Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo 

dục. 

1.2.8 Giới thiệu về Bộ môn phụ trách ngành Kỹ thuật xây dựng Công trình Thủy 

Bộ môn Công trình Giao thông thành phố và Công trình thủy là một thành viên 

của Khoa Công trình, được thành lập theo Quyết định số 190/QĐ-TCCB ngày 25 tháng 

2 năm 2003 của Hiệu trưởng Trường ĐH GTVT với tên là Bộ môn Công trình Giao 

thông thành phố. Năm 2008, Bộ môn bổ sung thêm chuyên ngành đào tạo Công trình 

Thủy và đổi tên thành Bộ môn Công trình giao thông thành phố và Công trình thủy. Bộ 

môn có chức năng đào tạo đại học trình độ Kỹ sư ngành Kỹ thuật xây dựng công trình 

Thủy với chuyên ngành Cảng- Công trình biển và hạ tầng Cảng logistics.  

Bộ môn Công trình giao thông thành phố và Công trình thủy, Khoa Công trình, 

Trường Đại học Giao thông vận tải có đủ giảng viên cơ hữu trực tiếp tham gia đảm 

nhiệm giảng dạy hầu hết các môn học thuộc Chương trình đào tạo của chuyên ngành Kỹ 

thuật Xây dựng Công trình thủy. Tính đến năm học 2021-2022, Bộ môn có 16 giảng 

viên thuộc biên chế Nhà Trường trong đó có 11 Phó giáo sư, 4 Tiến sĩ và 1 thạc sĩ, đạt 

tỷ lệ PGS cao nhất toàn trường. Trong đó, có 5 giảng viên được Bộ môn giao phụ trách 

giảng dạy và phát triển ngành KTXDCTT, gồm 3 Phó giáo sư, 2 Tiến sỹ. 

Bộ môn có một đội ngũ giảng viên có trình độ cao với tỷ lệ Phó giáo sư chiếm gần 

70% đội ngũ. Các giảng viên hầu hết còn trẻ, năng động, nhiệt tình, được đào tạo tiến 

sỹ tại nước ngoài, đã đạt thành tích của Nhà Trường và Bộ GD&ĐT biểu dương, khen 

thưởng, có uy tín trong lĩnh vực chuyên môn. 
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PHẦN II. TỰ ĐÁNH GIÁ THEO CÁC TIÊU CHUẨN VÀ TIÊU CHÍ 

2.1 Tiêu chuẩn 1: Mục tiêu và Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo 

Chương trình đào tạo ngành Kỹ thuật xây dựng Công trình Thủy (KTXDCTT) 

được xây dựng dựa trên cơ sở khung chương trình do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành 

với các quy định, hướng dẫn của Trường Đại học Giao thông Vận tải. Mục tiêu và CĐR 

của chương trình đào tạo Ngành KTXDCTT được xây dựng theo hướng tiếp cận người 

học, đảm bảo thực hiện sứ mạng và tầm nhìn của trường đại học, đảm bảo cho người 

học có được những năng lực mong đợi vốn được xây dựng dựa trên nhu cầu của các bên 

liên quan, đáp ứng yêu cầu xã hội. 

Chương trình đào tạo Ngành KTXDCTT được xây dựng dựa trên mục tiêu và CĐR 

với sự tham gia của tất cả các bên liên quan thông qua các cuộc khảo sát lấy ý kiến. Mục 

tiêu và CĐR được thường xuyên rà soát bổ sung, cập nhật những yêu cầu mới của xã 

hội cũng như những định hướng phát triển của khoa học kỹ thuật trong nước và trên thế 

giới. CĐR, khung chương trình đào tạo và đề cương chi tiết (ĐCCT) các môn học được 

cung cấp đầy đủ đến người học thông qua các kênh thông tin như Website, kênh thông 

tin điện tử, email của Khoa và các Bộ môn chuyên môn, sổ tay sinh viên và trong quá 

trình giảng dạy các học phần của giảng viên. Tiêu chuẩn 1 được đánh giá thông qua 03 

tiêu chí cụ thể sau đây: 

Tiêu chí 1.1. Mục tiêu của chương trình đào tạo được xác định rõ ràng, phù hợp 

với sứ mạng và tầm nhìn của cơ sở giáo dục đại học, phù hợp với mục tiêu của giáo 

dục đại học quy định tại Luật giáo dục đại học. 

1. Mô tả  

Khoa Công trình được Nhà trường giao nhiệm vụ đào tạo ngành Kỹ thuật xây dựng 

công trình Thủy. Với chương trình đào tạo hiện tại được điều chỉnh theo Nghị định 

99/2019/NĐ-CP, mục tiêu của CTĐT ngành KTXDCTT được xây dựng và ban hành 

theo Quyết định số 1828 QĐ-ĐHGTVT ngày 8/10/2021 cho chương trình cử nhân và 

Quyết định 1825 QĐ-ĐHGTVT ngày 16/08/2023 cho chương trình Kỹ sư của Hiệu 

trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải [H1.01.01.01], được công khai trên bảng tin, 

website của Khoa, Nhà trường [H1.01.01.05]. Mục tiêu được xây dựng hoàn toàn phù 

hợp với các quy định của Luật giáo dục đại học (thể hiện tại mục 1 điều 5 và mục b 

thuộc mục 2 điều 5) [H1.01.01.02]. 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1oK3S5jEOvOSgd9HrihIe02-WVe2Ifsyw
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/13H-n9rn8PH1KKkBnVP2ZwVLgDsuWNqKK
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Mục tiêu của CTĐT ngành KTXDCTT được xác định rõ ràng trong Bản mô tả 

CTĐT [H1.01.01.03] và dựa trên ma trận kĩ năng [H1.01.01.06], bao gồm mục tiêu tổng 

quát và 05 mục tiêu cụ thể  cho chương trình cử nhân sau: 

1) Mục tiêu 1: Có kiến thức cơ bản về khoa học tự nhiên, đáp ứng cho việc tiếp 

thu các kiến thức chuyên môn trong ngành Kỹ thuật xây dựng công trình Thủy 

và khả năng học tập ở trình độ cao hơn. 

2) Mục tiêu 2: Có các kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành vững chắc nhằm 

phát hiện, giải quyết các vấn đề liên quan trong lĩnh vực Kỹ thuật xây dựng 

công trình Thủy: thiết kế, thi công, giám sát, phân tích kinh tế kỹ thuật, quản 

lý, khai thác, bảo trì các công trình Thủy. Có tính sáng tạo trong hoạt động nghề 

nghiệp, có khả năng tự học và tự nghiên cứu, thích ứng với sự phát triển của 

khoa học và công nghệ. 

3) Mục tiêu 3: Có khả năng giải quyết vấn đề, tư duy hệ thống, thực nghiệm và 

khám phá trí thức. Có thái độ cá nhân tích cực và thái độ làm việc chuyên 

nghiệp phù hợp với môi trường làm việc và đặc thù nghề nghiệp. 

4) Mục tiêu 4: Có kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp tốt và kỹ năng giao 

tiếp bằng ngoại ngữ. 

5) Mục tiêu 5: Có khả năng định vị bản thân, nghề nghiệp trong bối cảnh xã hội 

chung. Có kỹ năng hình thành ý tưởng, xây dựng và vận hành hệ thống kỹ thuật 

Đối với chương trình Kỹ sư hai chuyên ngành Cảng-Công trình biển và Hạ tầng cảng-

Logisitics có thêm một mục tiêu: 

6) Mục tiêu 6: Có kỹ năng và kiến thức chuyên môn sâu trong phân tích đánh giá, 

phản biện đối với các công trình Cảng-Công trình biển và Hạ tầng cảng 

Logistics. 

Mục tiêu tổng quát của CTĐT xác định: “Chương trình đào tạo đại học ngành kỹ 

thuật xây dựng công trình Thuỷ nhằm đào tạo các kỹ sư có năng lực chuyên môn, phẩm 

chất chính trị vững vàng, có đạo đức và sức khỏe tốt, có ý thức phục vụ nhân dân, có tri 

thức và năng lực hoạt động nghề nghiệp với trình độ chuyên môn tiên tiến tương xứng 

với trình độ đào tạo, phù hợp với yêu cầu xã hội và hội nhập quốc tế, đáp ứng các nhu 

cầu của đất nước trong lĩnh vực xây dựng, phát triển hệ thống công trình cảng-đường 

thủy và thềm lục địa để khai thác bền vững tài nguyên biển, phát triển kinh tế biển phục 

vụ cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Các sinh viên sau khi được 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1dBRRhynKdv_XwVIzEgVDb4xoXyLWBu-x
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đào tạo trở thành các kỹ sư ngành xây dựng công trình thủy nắm vững kiến thức chuyên 

môn và kỹ năng thực hành thành thạo, có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải 

quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành được đào tạo”. 

Mục tiêu CTĐT phù hợp với Sứ mạng của Trường “Trường Đại học Giao thông 

vận tải có sứ mạng đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ chất lượng 

cao theo xu thế hội nhập, có trách nhiệm xã hội nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững 

của ngành giao thông vận tải và đất nước”, phù hợp với Tầm nhìn đến năm 2030 của 

Trường “Trở thành trường đại học đa ngành theo định hướng nghiên cứu, khẳng định 

vị thế hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực giao thông vận tải, có uy tín và chất lượng 

ngang tầm châu Á”[H1.01.01.04, H1.01.01.05]. 

Mục tiêu CTĐT cũng phù hợp với Tầm nhìn của Nhà Trường “Trở thành trường 

đại học đa ngành theo định hướng nghiên cứu, khẳng định vị thế hàng đầu Việt Nam 

trong lĩnh vực giao thông vận tải, có uy tín và chất lượng ngang tầm châu Á” 

[H1.01.01.04]. 

MTĐT có tham khảo các chương trình tương đương. Nhìn chung, định nghĩa 

MTĐT của các trường đều đề cập các tiêu chí và mức độ tương đương. [H1.01.01.12]. 

Bảng 2.1. 1. Đối sánh MTĐT giữa Trường của CTĐT ngành KTXDCTT 

Trường Đối sánh MTĐT 

ĐH Thủy Lợi Về cơ bản khá tương đồng. MTĐT của ngành 

KTXDCTT thuộc Trường Đại học GTVT chi tiết hơn 

theo 5 mục tiêu của chuẩn CDIO 

ĐH Giao thông vận tải Hồ 

Chí Minh 

Về cơ bản khá tương đồng. MTĐT của ngành 

KTXDCTT thuộc Trường Đại học GTVT chi tiết hơn 

theo 5 mục tiêu của chuẩn CDIO 

Đại học Bách Khoa Hồ 

Chí Minh 

MTĐT ngành KTXDCTT Trường ĐH Bách 

Khoa HCM gồm 4 mục tiêu, của Trường ĐH GTVT 

là 5 mục tiêu với mục tiêu định vị bản thân trước môi 

trường xã hội. Mục tiêu đào ngành của Trường ĐH 

Bách Khoa HCM bị giới hạn kỹ sư thủy điện, thủy lợi. 

Đại học Bách Khoa Đà 

Nẵng 

Tương đồng MTĐT tổng quát. Ngành CTT 

Trường ĐH Bách Khoa Đà Nẵng gồm 4 mục tiêu, của 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1zeM9AGKnqQKUnDj7jkxswVacovFFkPhr
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1o3wNRZhvwBUxdgZ4i6R7qnB7WoAmX3Tp
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1kdYkdPWvUU4TJlNEN-wKOiorDcW1Bvcj
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1kdYkdPWvUU4TJlNEN-wKOiorDcW1Bvcj
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Trường ĐH GTVT là 5 mục tiêu với mục tiêu định vị 

bản thân trước môi trường xã hội. 

So sánh với mục tiêu CTĐT ban hành theo Quyết định về việc ban hành chương 

trình đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ”, số 1847/QĐ-ĐHGTVT năm 

2018 [H1.01.01.07, H1.01.01.11 ] thì mục tiêu CTĐT điều chỉnh theo Nghị định 

99/2019/NĐ-CP xây dựng năm 2020 được nêu khái quát và định hướng rõ ràng hơn. 

Sau khi xây dựng mục tiêu của CTĐT, CĐR và ĐCCT học phần, Khoa /Bộ môn 

đã khảo sát, lấy ý kiến đóng góp chuyên gia, SV, cựu SV và nhà tuyển dụng Lĩnh vực 

công tác của đối tượng khảo sát: Hầu hết đối tượng tập trung cho các tổ chức doanh 

nghiệp, viện nghiên cứu và các cựu sinh viên đã tham gia sản xuất và 1 phần các sinh 

viên năm cuối để đánh giá được phù hợp hơn.  Kết quả khảo sát đánh giá về chương 

trình đào tạo theo 3 mức đánh giá: (1) Đầy đủ, (2) Một phần, (3) Không. Các tiêu chí 

đánh giá về CĐR và CTĐT ngành KTXDCTT hầu hết đạt 90% về mức độ đáp ứng được 

đầy đủ mục tiêu đặt ra và 10% đáp ứng được một phần mục tiêu đưa ra. [H1.01.01.08]. 

Mục tiêu và CĐR của CTĐT ngành được phổ biến rộng rãi dưới nhiều hình thức 

như Hội nghị cán bộ, viên chức của Khoa Công trình hàng năm, qua tuần sinh hoạt chính 

trị đầu năm học, sổ tay sinh viên[H1.01.01.09]., qua các phương tiện thông tin của Khoa 

và nhà trường (website, kênh thông tin mạng xã hội…)[H1.01.01.10]. 

Kết quả khảo sát cho thấy, Mục tiêu của CTĐT đáp ứng yêu cầu của xã hội, phản 

ánh được nhu cầu của thị trường lao động. Định kỳ trên cơ sở khảo sát ý kiến SV, cựu 

SV, Khoa /Bộ môn tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung Mục tiêu đào tạo, CĐR, ĐCCT 

học phần. 

2. Điểm mạnh 

Mục tiêu CTĐT của ngành KTXDCTT được xây dựng bài bản, khoa học, rõ ràng, 

cập nhật sự thay đổi qua các giai đoạn. Chi tiết cho từng chương trình cử nhân và kỹ sư. 

Phù hợp với sứ mạng, tầm nhìn của Nhà trường và của Khoa Công trình và mục tiêu của 

Luật giáo dục đại học 

3. Điểm tồn tại  

Quy mô dữ liệu khảo sát về mục tiêu CTĐT của ngành KTXDCTT từ các bên liên 

quan chưa lớn. 

4. Kế hoạch hành động 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1eTUT6Km80JxkonINk5Kito4c05SDhyly
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1eTUT6Km80JxkonINk5Kito4c05SDhyly
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1RYHmIBjXob6fD4McqNlgSF0U52tK2v7m
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1RYHmIBjXob6fD4McqNlgSF0U52tK2v7m
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1RYHmIBjXob6fD4McqNlgSF0U52tK2v7m
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TT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn vị, 

người thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện 

hoặc hoàn 

thành 

Ghi 

chú 

1 

Khắc 

phục tồn 

tại 

Liên tục bổ sung khảo sát các bên 

liên quan về mục tiêu CTĐT để 

cập nhật, sửa đổi chương trình với 

chu kỳ 2 năm 

Khoa, các 

bộ môn 

trong Khoa 

Sau mỗi học kì  

2 

Phát huy 

điểm 

mạnh 

Tiếp tục nghiên cứu, so sánh với 

các chương trình đào tạo ở trong 

và ngoài nước để hoàn thiện 

chương trình ở giai đoạn sau. 

Khoa, các 

bộ môn 

trong Khoa 

Thường xuyên  

5. Tự đánh giá: Đạt (mức 5/7). 

Tiêu chí 1.2. CĐR của CTĐT được xác định rõ ràng, bao quát được cả các yêu 

cầu chung và yêu cầu chuyên biệt mà người học cần đạt được sau khi hoàn thành 

CTĐT. 

1. Mô tả  

CĐR của CTĐT ngành Kỹ thuật xây dựng Công trình Thủy [H1.01.02.03] luôn 

được mô tả cụ thể, rõ ràng, đo lường và đánh giá được, phù hợp với mục tiêu của CTĐT 

[H1.01.02.02]  và tầm nhìn, chiến lược phát triển của Khoa và nhà Trường [H1.01.02.01, 

H1.01.02.04]. được công bố rộng rãi cho người học, giảng viên và các bên liên quan 

[H1.01.02.05].  

CĐR của CTĐT ngành KTXDCTT xác định những kiến thức, kĩ năng, thái độ, giá 

trị và trách nhiệm nghề nghiệp mà SV ngành KTXDCTT đạt được khi tốt nghiệp, đây 

cũng là cam kết của Nhà trường với người học, với xã hội và các đơn vị tuyển dụng về 

chất lượng đào tạo của ngành [H1.01.02.06]. 

CĐR bao quát được các yêu cầu chung như kiến thức cơ bản, kiến thức cơ sở ngành 

và các yêu cầu chuyên biệt như kiến thức chuyên môn định hướng chuyên ngành cũng 

như các kỹ năng về thái độ nghề nghiệp, kỹ năng và thái độ cá nhân, thể hiện rõ trong 

ma trận tích hợp của ngành KTXDCTT [H1.01.02.07]. 

 CĐR của ngành KTXDCTT cũng có những tính đặc thù của khoa Công trình nói 

riêng và trường Đại học Giao thông vận tải nói chung: trang bị kiến thức nền tảng rộng, 

cập nhật sự phát triển của công nghệ mới, tăng cường tính tương tác trong quá trình đào 

tạo với bên ngoài. [H1.01.01.06, H1.01.02.08]. 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1S3HbHMOfz_MD3qx0dwQqX-g31OqMDMLP
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1p5fzbeihuyOQTbPFMXrH4_WB4t5XKCQC
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1V_91t4PJOHLEs_b_17i2vDGqtdoltqsX
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1LenpEX_aFGeH48pcBKWSiXegzi_VdPa0
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1V_91t4PJOHLEs_b_17i2vDGqtdoltqsX
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1S3HbHMOfz_MD3qx0dwQqX-g31OqMDMLP
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1K1iqj2qgde33efclVhUmR51J32CDiy-7
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1LenpEX_aFGeH48pcBKWSiXegzi_VdPa0
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1dgHMHQQ9FzkGQ8B5WZCAoShrlwZyKzm_
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Chương trình đào tạo và CĐR của ngành KTXDCTT đã được rà soát, điều chỉnh qua 

nhiều giai đoạn:  

● Trong đợt rà soát, điều chỉnh chương trình đào tạo 2020, CĐR được tham chiếu 

với CĐR CDIO, để làm cơ sở điều chỉnh, xây dựng lại đề cương học phần theo 

chuẩn CDIO. Việc điều chỉnh lại đề cương chi tiết các học phần đã làm rõ hơn 

sự đóng góp của từng học phần vào CĐR thông qua Bảng ma trận tích hợp CĐR 

Ngành/Chuyên ngành [H1.01.02.09]. 

● Trong đợt điều chỉnh, sửa đổi chương trình đào tạo theo NĐ 99 thực hiện từ 

cuối năm 2020 sang năm 2021, Khoa Công trình và BM phụ trách đã điều chỉnh 

lại CĐR và khung chương trình cho chương trình đào tạo Cử nhân và Kỹ sư của 

từng chuyên ngành trong năm 2022, 2023 [H1.01.02.03]. 

CTĐT ngành 

KTXDCTT sửa đổi 

các năm 

CDIO 2020 Nghị định 99 Cử Nhân-Kỹ sư 

Cử nhân Kỹ sư (hai 

chuyên ngành) 

CĐR cấp độ 3 23 CĐR 25 CĐR 29 CĐR 

Chương trình đào tạo theo Nghị định  99 gồm 25 CĐR cho chương trình Cử nhân và 29 

CĐR cho chương trình Kỹ sư, nhiều hơn chương trình đào tạo theo CTĐT chuẩn CDIO 

năm 2020 gồm 23 CĐR. Các CĐR theo NĐ 99 phân cấp rõ ràng hơn theo các nhóm 

kiến thức ngành, chuyên ngành, kỹ năng, thái độ, lũy tiến theo các năm giảng dạy. Điều 

này rất dễ dàng cho việc rà soát, theo dõi và định hướng theo khung chương trình đào 

tạo ứng với ma trận tích hợp tương ứng của CTĐT cử nhân và kỹ sư. 

2. Điểm mạnh 

CĐR của CTĐT ngành KTXDCTT được xây dựng rõ ràng, có tính định lượng và 

có tính bao quát, được rà soát điều chỉnh và phát triển qua nhiều giai đoạn. CĐR được 

xây dựng rõ ràng, có tính có tính bao quát về các yêu cầu cần thiết về kiến thức, kỹ năng 

và thái độ đáp ứng nhu cầu việc làm trong tương lai.  

3. Điểm tồn tại 

Quy mô về dữ liệu khảo sát, đánh giá về CĐR chương trình đào tạo của BLQ chưa 

lớn. 

4. Kế hoạch hành động 

TT Mục tiêu Nội dung 
Đơn 

vị/người 

Thời gian thực hiện/ 

hoàn thành 
Ghi 

https://drive.google.com/drive/folders/18Ui4FnOffX_DGW9mHg9R8rz_hkCLvA6H?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1csf2w0Um0F-SlNlhcifxGQkcW2I5eZ7v?usp=drive_link
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thực hiện chú 

1 
Khắc phục tồn 

tại 

Mở rộng hơn 

phạm vi và quy 

mô lấy ý kiến 

phản hồi từ BLQ 

về CĐR và 

CTĐT. 

Khoa, các bộ 

môn trong 

Khoa 

Các năm tiếp theo 

 

2 
Phát huy điểm 

mạnh 

Tiếp tục rà soát, 

hoàn thiện CĐR 

cho chương trình 

đào tạo. Định 

lượng hoá hơn 

nữa các yêu cầu 

nhất là các yêu 

cầu về kỹ năng 

và thái độ của 

người học.                    

Khoa, các bộ 

môn trong 

Khoa 

Thường xuyên 

 

5. Tự đánh giá: Đạt (mức 6/7). 

Tiêu chí 1.3.  CĐR của chương trình đào tạo phản ánh được yêu cầu của các 

bên liên quan, được định kỳ rà soát, điều chỉnh và được công bố công khai. 

1. Mô tả  

Trong những năm qua, chương trình đào tạo ngành KTXDCTT đã có một số lần 

được điều chỉnh, rà soát về mọi mặt, trong đó có CĐR [H1.01.03.01]. Cụ thể: 

- Năm 2018: Rà soát, điều chỉnh CĐR đối với chương trình đào tạo ngành 

KTXDCTT cho các khoa từ K59-K61. 

- Năm 2020: Xây dựng mới CĐR đối với chương trình đào tạo ngành 

KTXDCTT theo phương pháp tiếp cận CDIO  

- Năm 2021: Xây dựng mới CĐR đối với chương trình đào tạo ngành 

KTXDCTT theo Nghị Định 99 của Bộ GD&ĐT cho chương trình Cử nhân/kỹ 

sư 

CĐR của CTĐT được xây dựng với sự tham gia của người dạy, người học, nhà 

tuyển dụng và cựu SV [H1.01.03.02]. Ngoài việc thu thập ý kiến qua phiếu khảo sát. 

Căn cứ vào kết quả khảo sát, Khoa Công trình còn tổ chức nhiều cuộc họp về đề xuất, 

rà soát và phát triển CTĐT để xác định được CĐR phù hợp với định hướng, chiến lược 

của Khoa, của trường cũng như đáp ứng nhu cầu xã hội [H1.01.03.03].   

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1vFxAj0TMPkxUJXllAlOGMdm0n8-n7tJq
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1mUt1Z1YF5orKXOLsbaWqSL3AKepLdD4r
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1o4vC8fji-9pG1lmACaa4zp4QwyH7Smh8
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CĐR cũng như các tài liệu liên quan [H1.01.03.04, H1.01.03.06] và được công 

khai trên các trang web của Trường, của Khoa công trình [H1.01.03.05, H1.01.03.07]. 

2. Điểm mạnh  

CĐR của các chương trình đào tạo được rà soát, cập nhật tương đối thường xuyên. 

Tại mỗi lần rà soát, cập nhật, yêu cầu của các BLQ đều được thu thập xem xét để hoàn 

thiện thêm CĐR.  

3. Điểm tồn tại 

Việc lấy thông tin yêu cầu của các BLQ về CĐR của CTĐT cần phải có cơ chế, 

quy trình rõ ràng. Do yêu cầu tiến độ, các thông tin thu thập thường tiến hành trong thời 

gian ngắn nên chưa sâu và rộng.  

4. Kế hoạch hành động 

TT Mục tiêu Nội dung 
Đơn vị/người 

thực hiện 

Thời gian thực 

hiện/ hoàn thành 

Ghi 

chú 

1 
Khắc phục 

tồn tại 

Đề xuất về quy 

trình, cơ chế về 

khảo sát thông tin 

BLQ về CĐR và 

CTĐT để công tác 

thực hiện dễ dàng, 

thuận lơi và chính 

xác hơn 

Trường, Khoa, 

các bộ môn 

phụ trách 

Trong năm tiếp 

theo, trước các đợt 

khảo sát thu thập 

 

2 
Phát huy 

điểm mạnh 

Các bộ môn và 

Khoa thường xuyên 

thu thập và hệ thống 

hoá yêu cầu của các 

bên liên quan để tạo 

cơ sở rà soát, chỉnh 

sửa CĐR định kỳ. 

Khoa, các bộ 

môn trong 

Khoa 

Thường xuyên 

 

5. Tự đánh giá: Đạt (mức 6/7). 

Kết luận về Tiêu chuẩn 1 

Mục tiêu của CTĐT ngành KTXDCTT được xây dựng rõ ràng, phù hợp với sứ 

mạng đã tuyên bố của Nhà trường cũng như với Luật GDĐH. 

CĐR của ngành KTXDCTT được công bố công khai trên website của Nhà trường, 

của Khoa Công trình, trong tài liệu quảng bá tuyển sinh, văn bản đến các Khoa/ Bộ môn, 

phòng ban để tất cả các bên liên quan được biết. Việc rà soát, điều chỉnh CĐR và nâng 

cao chất lượng CTĐT, CĐR luôn nằm trong kế hoạch và nhiệm vụ hàng năm của Nhà 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1mqz0rkaDxmICj9BKeSxRObikEFh95Chp
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1oMq_4ebE6wJw3Rw8uCPStOHMi_tDr00j
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Y_l1tm_MP4GGboSexir8VHG0POMY5ZGI
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1wZTcUpm3fdjIcwfAd6iMf5shYXkQTUoK
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trường, của Khoa /Bộ môn. CĐR được rà soát, bổ sung điều chỉnh, dựa trên cơ sở tham 

khảo các ý kiến phản hồi từ các nhà tuyển dụng lao động, người tốt nghiệp, các tổ chức 

giáo dục và các tổ chức khác nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực của ngành 

KTXDCTT. Việc rà soát, chỉnh sửa và cập nhật được thực hiện thường xuyên và kịp 

thời. CĐR của CTĐT được xây dựng theo một quy trình khoa học, chặt chẽ, theo hướng 

tiếp cận phát triển năng lực, được mô tả cụ thể, rõ ràng súc tích, phản ánh được mục tiêu 

của CTĐT và được thường xuyên rà soát, bổ sung điều chỉnh, đảm bảo tính đo lường và 

đánh giá được. CĐR đã chú trọng đến các yêu cầu của các BLQ và vị trí việc làm của 

SV sau khi tốt nghiệp, tuy nhiên việc thu thập thông tin phản hồi của các bên liên quan 

còn chưa thực sự liên tục, mới có tính định kỳ. 

Tự đánh giá tiêu chuẩn 1: 3/3 tiêu chí đạt. 
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2.2 Tiêu chuẩn 2: Bản mô tả chương trình đào tạo 

Mở đầu  

Bản mô tả CTĐT là tài liệu chính thức của Nhà trường nhằm cung cấp thông tin 

đầy đủ và cần thiết về mỗi CTĐT cho người học, người dạy, nhà tuyển dụng, nhà quản 

lí, cho các đối tượng trong hoạt động tuyển sinh và các bên liên quan khác. Bản mô tả 

CTĐT được xây dựng và ban hành theo biểu mẫu quy định thống nhất của Nhà trường 

và phù hợp với các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, với đầy đủ các thông tin theo 

quy định, phù hợp với các quy định, sứ mạng của Nhà trường, có cấu trúc cân đối giữa 

các khối kiến thức trong tổng thể CTĐT, được định kỳ rà soát bổ sung. Các học phần 

trong CTĐT đảm bảo tính lôgic, hợp lý, cân đối phù hợp với tổng thể đáp ứng nhu cầu 

người học trong bối cảnh thực tiễn. Bản mô tả CTĐT và ĐCCT các học phần thể hiện 

CTĐT được thiết kế rõ ràng, có cấu trúc đảm bảo logic và chứng minh tính khả thi của 

việc thực hiện các mục tiêu và CĐR, tạo điều kiện cho người học và người dạy cũng 

như các nhà quản lí dễ dàng triển khai thực hiện, kiểm tra đánh giá và cải tiến CTĐT. 

Tiêu chí 2.1. Bản mô tả chương trình đào tạo đầy đủ thông tin và cập nhật. 

1. Mô tả  

Bản mô tả CTĐT ngành KTXDCTT được xây dựng đáp ứng các yêu cầu của 

Trường, của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về khối lượng kiến thức và tiêu chuẩn 

đánh giá CTĐT, được biên soạn bởi bộ phận xây dựng CTĐT của Khoa theo mẫu quy 

định của Nhà trường [H2.02.01.01], và được Hiệu trưởng phê duyệt sau khi Hội đồng 

KHĐT Trường thông qua.  

Theo kế hoạch của Nhà trường về việc rà soát và điều chỉnh CTĐT được diễn ra 

thường xuyên (vào các năm 2018, 2020 và 2021). Đặc biệt năm 2020 và 2021 nhà trường 

tiến hành xây dựng CTĐT theo hướng tiếp cận CDIO và Nghị định 99 với các hướng 

dẫn về xây dựng CTĐT được đăng tải trên website Khoa và của Nhà trường. Trong đó 

thông tin về các hoạt động phát triển năng lực xây dựng CTĐT cho đội ngũ giảng viên 

và cán bộ quản lí đào tạo thường xuyên được cung cấp [H2.02.01.02, H2.02.01.03].  

Trường đã tiến hành điều chỉnh, hoàn thiện bản mô tả CTĐT trong đợt xây dựng 

chương trình ngành KTXDCTT. Bản mô tả CTĐT được xây dựng mới theo cách tiếp 

cận phát triển năng lực, có sự đóng góp ý kiến của các BLQ [H2.02.01.04].  Trên cơ sở 

đó, Khoa và BM phụ trách tiến hành họp và xem xét [H2.02.01.05], kết quả rà soát, sửa 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1xJy8ALXDABPUzfn4pwQQ5r8n-WRK9Shd
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/14EwvC36XAjS_z8iDi-x60GwrY_da5KAs
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1mLazFwDhEfXV0JnjG6c7UMyDv-DG9LTU
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1HR36ZiAsTqj5TOMQ0TRpyD2BS18b1LSp
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1QMOLfpjI5YL84bEZR0p16__klx41kda9
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đổi thể hiện trong từng đề cương các học phần [H2.02.01.01] và đối sánh với một số 

chương trình bên ngoài [H2.02.01.06].  

Bản mô tả CTĐT bao hàm đầy đủ các thông tin về ngành KTXDCTT. Bản mô tả 

CTĐT ngành KTXDCTT cung cấp đầy đủ các thông tin để:  

● người học có cái nhìn tổng quát về toàn bộ CTĐT,   

● các GV lên lịch trình giảng dạy, xây dựng các ĐCHP, bài giảng, các kế hoạch 

kiểm tra, đánh giá đối với SV.  

● các phòng ban liên quan như Phòng ĐTĐH bố trí lịch học, sắp xếp phòng học,  

● SV sắp xếp lịch học cho phù hợp với quy định và các lịch trình cá nhân,  

● các doanh nghiệp và các tổ chức ngoài trường đánh giá sự phù hợp của CTĐT 

với thực tiễn và nhu cầu xã hội, trên cơ sở đó ra quyết định tuyển dụng hoặc có 

những hoạt động hợp tác với Nhà trường. 

2. Điểm mạnh  

Bản mô tả CTĐT ngành KTXDCTT đáp ứng đầy đủ các nội dung, yêu cầu theo 

quy định của Bộ GD&ĐT và Nhà trường. Các thông tin thường xuyên được cập nhật. 

3. Điểm tồn tại  

Các thông tin đôi chỗ còn trùng lặp, chồng chéo với CĐR, mục tiêu. Quá trình cập 

nhật vẫn chưa hoàn thiện được đầy đủ nội dung ở một số học phần, chưa phản ánh hết 

được ý kiến của các bên liên quan. 

4. Kế hoạch hành động 

TT Mục tiêu Nội dung 

Đơn vị, 

người 

thực 

hiện 

Thời gian thực hiện 

hoặc hoàn thành 

Ghi 

chú 

1 
Khắc phục 

tồn tại 

Làm rõ sự khác biệt 

của bản mô tả và mục 

tiêu, CĐR 

Trường, 

Khoa 
Đầu năm học  

2 
Phát huy 

điểm mạnh 

Các bộ môn và Khoa 

thường xuyên thu 

thập và hệ thống hoá 

yêu cầu của các bên 

liên quan để tạo cơ sở 

rà soát, chỉnh sửa 

CĐR định kỳ. 

Khoa, 

các bộ 

môn 

trong 

Khoa 

Thường xuyên 

 

5. Tự đánh giá:  Đạt (mức 5/7). 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1xJy8ALXDABPUzfn4pwQQ5r8n-WRK9Shd
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Mwxuocy9o18SxSctZjL2DVOgbTlaUgz3
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Tiêu chí 2.2.  Đề cương các học phần đầy đủ thông tin và cập nhật. 

1. Mô tả  

Toàn bộ đề cương các học phần trong CTĐT có đầy đủ thông tin [H2.02.02.01], 

[H2.02.02.02]. Đề cương các học phần trong CTĐT của ngành KTXDCTT được chỉnh 

sửa vào năm 2018, 2020(CDIO), 2021(NĐ99 cho chương trình Cử nhân), và 2023 

(NĐ99 cho chương trình Kỹ sư) theo định kỳ rà soát, bổ sung/điều chỉnh/cập nhật theo 

kế hoạch của nhà trường. 

Đề cương các học phần vừa đóng vai trò là bản mô tả quá trình giảng dạy, vừa 

đóng vai trò là bản cam kết giúp giảng viên và sinh viên thực hiện đúng trách nhiệm của 

mình. Mỗi CĐR chi tiết của môn học luôn được gắn liền với từng hoạt động dạy và học 

cũng như hoạt động đánh giá tương ứng. Đề cương các học phần trong CTĐT được trình 

bày theo biểu mẫu của Nhà trường ban hành phù hợp với yêu cầu, được công bố trên 

trang thông tin của Khoa và Trường [H2.02.02.03, H2.02.02.04] 

So sánh với mẫu đề cương CTĐT trước đó, cấu trúc đề cương năm hiện nay(từ 

năm 2021) gồm 9 mục: thông tin tổng quát, mô tả học phần, nguồn học liệu, mục tiêu 

học phần, CĐR học phần, đánh giá học phần, khung kế hoạch giảng dạy, quy định học 

phần, phụ trách học phần. Trong khi đó, đề cương môn học năm 2018 và trước đó chưa 

có các phần mô tả CĐR, phương pháp đánh giá môn học. Cụ thể, phần CĐR học phần 

được khai triển từ cấp độ 3 xuống chi tiết ở cấp độ 4 trong từng nội dung chương mục 

học phần. Phần đánh giá học phần định lượng được từng bài đánh giá với thang phần 

trăm tương ứng, hình thức đánh giá được công khai và phù hợp với mức độ Bloom. Điều 

này đã giúp loại bỏ triệt để những nội dung chuyên môn không phục vụ CĐR mà ở các 

phiên bản trước chưa thể tường minh.  

Đề cương các học phần ngành KTXDCTT hiện nay được thiết kế bảo đảm thể hiện 

sự tương hợp giữa ba yếu tố quan trọng: nội dung giảng dạy nhằm đạt được CĐR của 

học phần, phương pháp giảng dạy/học tập để có thể đạt được các CĐR và phương pháp 

đánh giá để đánh giá hiệu quả giảng dạy [H2.02.02.02]. Khoa đã gửi các phiếu khảo sát 

đến các BLQ để thu thập ý kiến phản hồi nhằm cải tiến các nội dung trong đề cương học 

phần và nhận thấy một số hoạt động thực tế cần được thể hiện rõ hơn trong các đề cương 

học phần[H2.02.02.05]. Hội đồng Khoa, các bộ môn đã họp, trao đổi, thảo luận về các 

ý kiến góp ý để chỉnh sửa, bổ sung các đề cương chi tiết học phần trước khi chính thức 

đưa vào sử dụng [H2.02.02.06]. 

2. Điểm mạnh 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1hhfi9CGPSVU9M0CVpngQGZTGta0OGSIQ
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1apBU9d6c-AkraI_EM7L2JuC0MJDV3__R
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1apBU9d6c-AkraI_EM7L2JuC0MJDV3__R
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1apBU9d6c-AkraI_EM7L2JuC0MJDV3__R
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1apBU9d6c-AkraI_EM7L2JuC0MJDV3__R
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1apBU9d6c-AkraI_EM7L2JuC0MJDV3__R
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1xs-SBeeVAbru8h-FZxkihV_jWR__tdQk
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Đề cương các học phần của CTĐT ngành KTXDCTT bao quát toàn bộ thông tin 

nội dung, phương pháp dạy học, và phương pháp đánh giá theo kế hoạch rà soát, phát 

triển chương trình của Trường và Bộ GDĐT. Các học phần/môn học được cập nhật, có 

sự kết nối đảm bảo đáp ứng đúng và đủ các CĐR. 

3. Điểm tồn tại 

Trong đdề cương học phần, các phương pháp giảng dạy cần đa dạng hơn giúp NH 

tiếp cận nội dung được dễ dàng và thuận tiện. 

4. Kế hoạch hành động 

TT Mục tiêu Nội dung 
Đơn vị/người 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện/ 

hoàn thành 

Ghi 

chú 

1 
Khắc phục tồn 

tại 

Tập huấn, hội 

thảo chuyên môn 

để làm rõ nội 

dung, phương 

pháp giảng dạy 

trong đề cương.  

Các bộ môn, 

Khoa.  
Thường xuyên  

2 
Phát huy điểm 

mạnh 

Tiếp tục rà soát, 

bổ sung, cập nhật 

định kỳ đề cương 

theo Kế hoạch 

Trường, Khoa 

Khoa, các bộ 

môn trong 

Khoa 

Định kỳ 

 

5. Tự đánh giá: Đạt (mức 5/7). 

Tiêu chí 2.3: Bản mô tả chương trình đào tạo và đề cương các học phần được 

công bố công khai và các bên liên quan dễ dàng tiếp cận. 

1. Mô tả  

Bản mô tả CTĐT, đề cương các học phần được phê duyệt, công bố công khai bằng 

nhiều hình thức khác nhau: ở thư viện, trên trang web của Trường, Khoa, thông qua GV 

[H2.02.03.01, H2.02.03.02, H2.02.03.03].  Các bên liên quan như cơ quan quản lý, nhà 

sử dụng lao động, GV, NH, NH đã tốt nghiệp … đều có thể tiếp cận bản mô tả CTĐT 

một cách dễ dàng và thuận tiện. Toàn bộ đề cương các học phần trong CTĐT được công 

bố công khai bằng nhiều hình thức khác nhau, [H2.02.03.03, H2.02.03.04]. Trong quá 

trình học tập tại trường ĐH GTVT, SV sẽ được tiếp cận với CTĐT thông qua các tuần 

sinh hoạt công dân đầu kỳ, giữa kỳ và cuối kỳ, cũng như thông qua phổ biến từ CVHT 

của lớp trong các buổi sinh hoạt và tổng kết hoạt động của lớp, SV sử dụng sổ tay sinh 

viên để tham khảo chương trình học, cách đánh giá các HP và quy chế thi cử 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Y5dH3CEwnzQXQ6D3-WsISSf4qxEZzJPF
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Wd9wSmLXPQqMC5_CMoMks1R_y0SyUMb4
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1FCD_eodSMUoc4HdHLCXzpxHZ0SsqcV-H
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1wuJoKPDlyZ4PlPQOb6pzSpXmjAkRCBCl
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Wd9wSmLXPQqMC5_CMoMks1R_y0SyUMb4
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[H2.02.03.05]. Các ĐCHP được cung cấp cho SV trước khi học kỳ mới bắt đầu. Vào 

buổi đầu lên lớp của từng học phần, GV giới thiệu và giải thích các nội dung có trong 

đề cương chi tiết cho SV. Đây là cơ sở để SV lập kế hoạch học tập cụ thể. GV và SV có 

thể phản hồi lại ý kiến về Bản mô tả CTĐT và ĐCHP để góp phần hoàn thiện CTĐT và 

các ĐCHP. GV có thể thông qua các cuộc họp Bộ môn và các cuộc họp khoa để góp ý 

xây dựng và hoàn thiện các CTĐT và ĐCHP. 

2. Điểm mạnh  

Bản mô tả CTĐT ngành KTXDCTT và đề cương các học phần được công bố công 

khai bằng nhiều phương tiện khác nhau và được phổ biến đến người học theo nhiều cách 

thức phù hợp. 

3. Điểm tồn tại 

Bản mô tả và ĐC cần được đồng bộ hơn thep các phương tiện khác nhau, để NH 

tiếp cận bản cập nhật mới nhất.  

4. Kế hoạch hành động 

TT Mục tiêu Nội dung 

Đơn 

vị/người 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện/ 

hoàn thành 

Ghi 

chú 

1 
Khắc phục tồn 

tại 

Đồng bộ các 

kênh công khai 

về bản mô tả, 

ĐCHP 

 Trường, 

Khoa, BM 

Năm tiếp theo  

2 
Phát huy điểm 

mạnh 

Tuyên truyền, 

phổ biến rộng 

rãi về cách thức 

tiếp cận bản mô 

tả CTĐT, đề 

cương học phần 

cho người học 

Khoa, các bộ 

môn trong 

Khoa 

Định kỳ  

5. Tự đánh giá:  Đạt (mức 6/7). 

Kết luận về Tiêu chuẩn 2 

Bản mô tả CTĐT ngành KTXDCTT và ĐCHP trong CTĐT được cung cấp với các 

thông tin đầy đủ, cập nhật, đáp ứng đầy đủ các quy định của Bộ GD&ĐT và phản ánh 

xu hướng phát triển của giao thông Việt Nam và thế giới. Ở phiên bản xây dựng năm 

2020, 2021 CTĐT thiết kế với các phương pháp đo lường CĐR về kiến thức, kỹ năng 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1wuJoKPDlyZ4PlPQOb6pzSpXmjAkRCBCl
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trong từng học phần cũng như của CTĐT để so sánh và đối chiếu với CĐR đã công bố, 

trên cơ sở đó Trường ĐH GTVT và Khoa Công trình có các điều chỉnh hợp lý để cải 

tiến và nâng cao chất lượng đào tạo. CTĐT và các ĐCHP được công bố công khai trên 

các kênh truyền thông chính thống của Trường ĐH GTVT và Khoa Công trình để các 

BLQ dễ dàng tiếp cận. 

Tự đánh giá tiêu chuẩn 2: 3/3 tiêu chí đạt. 

2.3 Tiêu chuẩn 3: Cấu trúc và nội dung chương trình dạy học 

Mở đầu 

Cấu trúc và nội dung CTDH là yếu tố quan trọng quyết định đến chất lượng đào 

tạo. CTDH ngành KTXDCTT được thiết kế theo các quy định được ban hành bởi Bộ 

GD&ĐT, dựa trên mục tiêu và CĐR của CTĐT theo hướng hiện đại và phù hợp với nhu 

cầu xã hội. CTDH ngành KTXDCTT của Khoa Công trình được rà soát và điều chỉnh 

định kỳ theo từng giai đoạn để đáp ứng mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao 

cho đất nước. 

CTDH của ngành KTXDCTT có mục tiêu rõ ràng và cụ thể; cấu trúc hợp lý, được 

thiết kế một cách lôgic có hệ thống; đáp ứng các yêu cầu về chuẩn kiến thức, kỹ năng, 

thái độ, nguồn nhân lực chất lượng cho thực tế và khả năng học tập nâng cao trình độ; 

các học phần được thiết kế theo thứ tự từ khối kiến thức đại cương, kiến thức cơ sở 

ngành đến chuyên môn ngành; học phần tiên quyết làm nền tảng cho các học phần tiếp 

theo; các học phần song hành trong các khối kiến thức cơ sở ngành và chuyên môn 

ngành được thiết kế có tính tích hợp; các học phần có sự đóng góp rõ ràng cho CĐR. 

CTDH được xây dựng tiếp cận phương pháp CDIO tích hợp kiến thức, phẩm chất và 

năng lực nghề nghiệp. Quy trình này được xây dựng một cách khoa học, hợp lí, logic và 

về phương pháp tổng thể có thể áp dụng để xây dựng quy trình chuẩn cho nhiều lĩnh vực 

đào tạo khác nhau trong đó có đào tạo kỹ sư với những điều chỉnh, bổ sung cần thiết. 

Tiêu chí 3.1. CTDH được thiết kế dựa trên CĐR 

1. Mô tả  

CTDH được thiết kế dựa trên các yêu cầu của CĐR về kiến thức, kỹ năng, và thái 

độ của NH. Việc xác định tổ hợp các phương pháp giảng dạy, học tập, phương pháp 

kiểm tra/đánh giá kết quả học tập của NH của 100% các môn học/học phần trong CTDH 

phải phù hợp, góp phần đạt được CĐR. CTDH của ngành KTXDCTT hiện nay được 
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Nhà trường công bố sau khi xây dựng, điều chỉnh, và tiếp tục được cải tiến, hoàn thiện 

năm 2023 [H3.03.01.01] 

CTDH ngành KTXDCTT được xây dựng và điều chỉnh dựa trên cơ sở bản mô tả 

CTĐT, CĐR, ĐCHP thể hiện rõ mức đóng góp của các học phần trong ma trận CĐR, 

các phương pháp dạy trong các đề cương học phần [H3.03.01.02], [H3.03.01.03, 

H3.03.01.04], các ý kiến phản hồi của các BLQ, chú trọng đến tỷ lệ phần trăm giữa các 

khối kiến thức, kỹ năng chung và chuyên ngành để đạt mục tiêu đào tạo và CĐR 

[H3.03.01.05] 

Từ CTDH năm 2020 trở về trước, chương trình đào tạo ngành KTXDCTT là 

chương trình đào tạo kỹ sư với thời gian thiết kế là 160 tín chỉ, được chia thành 2 phần 

là phần chung của ngành với 93 tín chỉ và phần chuyên ngành với 67 tín chỉ. 

Trong lần điều chỉnh mới nhất năm 2021 (áp dụng từ K62), dựa trên những điểm 

mới của nghị định 99, cấu trúc chương trình đào tạo ngành KTXDCTT có sự điều chỉnh 

rõ ràng [H3.03.01.06]. Về cấu trúc, chương trình chia thành 2 bậc riêng biệt là Cử nhân 

(140 tín chỉ) và bậc Kỹ sư (183 tín chỉ).  

CTDH của ngành KTXDCTT được mô tả chi tiết trong từng đề cương các học 

phần, mỗi học phần trình bày rõ ràng từng hoạt động giảng dạy tương ứng với các nội 

dung.  Cấu trúc CTDH giúp SV tích luỹ được các kiến thức và kỹ năng của ngành 

KTXDCTT. Các học phần phù hợp giúp SV đạt được CĐR của CTĐT được lựa chọn 

để đưa vào Khung CTĐT và được xác định rõ về thời lượng, về điều kiện tiên quyết. 

Tiến độ triển khai các học phần theo học kỳ được xác định rõ ràng trong tiến trình đào 

tạo giúp SV dễ dàng lập kế hoạch học tập phù hợp. Sau đó, ĐCHP được soạn thảo với 

việc xác định rõ mục tiêu, yêu cầu về kiến thức, kỹ năng và năng lực tự chủ và chịu 

trách nhiệm (chính là các CĐR của học phần). Tất cả các học phần đều đảm bảo cung 

cấp kiến thức về ngành KTXDCTT. Trong khi các học phần thuộc khối kiến thức ngành 

và chuyên ngành giúp SV phát triển một số kỹ năng làm việc, thái độ và ý thức trách 

nhiệm. Việc xác định tổ hợp các phương pháp giảng dạy, học tập, phương pháp kiểm 

tra/đánh giá kết quả học tập của NH của 100% các môn học/học phần trong CTDH phù 

hợp và góp phần đạt được CĐR.  

2. Điểm mạnh 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ps9gDPFU19W_nUR4qRARg68X6kFa28vX
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1K7jRHPyN6ynjBJSAGnm8skn9CxXX8r04
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1foKy27y6HvTvMBJgdnIssDaVVmrwxvmG
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1IG5rnClcV0TSxQhwcXBUY8qIt-6276th
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ps9gDPFU19W_nUR4qRARg68X6kFa28vX
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ps9gDPFU19W_nUR4qRARg68X6kFa28vX
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CTDH của ngành KTXDCTT được xây dựng bài bản, có luận cứ khoa học, có tính 

định lượng bám sát các yêu cầu về CĐR về kiến thức, kỹ năng và thái độ. 

Phương pháp dạy học, đánh giá/kiểm tra kết quả NH của CTDH đều đáp ứng phù 

hợp với các CĐR của ngành KTXDCTT. 

3. Điểm tồn tại 

Phương pháp đánh giá về ý thức, thái độ, trách nhiệm cần đa dạng hơn trong CTDH 

4. Kế hoạch hành động 

TT Mục tiêu Nội dung 
Đơn vị, người 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

hoặc hoàn 

thành 

Ghi 

chú 

1 

 

Khắc phục 

tồn tại 

Bổ sung các phần có 

tính định lượng hoá cho 

các nội dung liên quan 

đến giáo dục ý thức, thái 

độ, trách nhiệm. 

Đổi mới thêm phương 

pháp giảng dạy 

Các GV, Bộ 

môn, Khoa 

 

Sau mỗi 

học kỳ 

 

2 
Phát huy 

điểm mạnh 

Tiếp tục hoàn thiện, phát 

triển CTDH theo định 

hướng của Trường, 

Khoa, phù hợp với NH 

Khoa, các bộ 

môn trong Khoa 

Theo kế 

hoạch 

Trường, 

Khoa 

 

5. Tự đánh giá: Đạt (mức 6/7) 

Tiêu chí 3.2. Đóng góp của mỗi học phần trong việc đạt được CĐR là rõ ràng 

1. Mô tả  

Nếu ở các chương trình đào tạo xây dựng từ năm 2018 trở về trước, sự tường minh 

của việc đóng góp của mỗi học phần chưa rõ ràng thì ở CTĐT xây dựng năm 2020, 2021 

theo chuẩn CDIO và Nghị định 99, đã có một bước thay đổi căn bản: sự xuất hiện của 

ma trận tích hợp CĐR. Dựa trên ma trận kỹ năng tích hợp CĐR [H3.03.02.02], 100% 

các học phần trong CTDH có sự tương thích về nội dung và thể hiện được sự đóng góp 

cụ thể của mỗi học phần nhằm đạt được CĐR. Các học phần trong CTDH xác định rõ 

tổ hợp các phương pháp dạy và học, phương pháp kiểm tra/đánh giá phù hợp và hỗ trợ 

nhau tốt nhất để đảm bảo việc đạt được CĐR. Nội dung các môn học/học phần trong 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/19EbYLNgSGzplM_dZYhq78rbHUyzhHzZ5
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CTDH thể hiện việc đạt được CĐR và định kỳ được lấy ý kiến phản hồi của các BLQ 

[H3.03.02.06] 

CTDH của ngành KTXDCTT được thiết kế với khối lượng 140 tín chỉ cho cử nhân 

và 183 tín chỉ cho kỹ sư có cấu trúc thành các khối kiến thức theo trình tự từ cơ bản, cơ 

sở đến chuyên sâu, trong đó bao gồm ba khối kiến thức là khối kiến thức giáo dục đại 

cương, khối kiến thức cơ sở ngành và khối kiến thức chuyên ngành [H3.03.02.01]. Việc 

sắp xếp các học phần theo trình tự lôgic và khoa học đảm bảo được tính kế thừa và bổ 

sung, nâng cao và chuyên sâu. Mỗi học phần được thiết kế với tỷ lệ kiến thức lý thuyết, 

bài tập, thảo luận, thực hành thí nghiệm cân đối, logic và chặt chẽ, thể hiện qua ma trận 

tích hợp[H3.03.02.02] 

Các học phần được thiết kế hướng tới những đóng góp trong việc đạt được CĐR 

của CTĐT ngành. Cụ thể, từng học phần được xây dựng dựa trên CĐR của toàn bộ 

chương trình. Theo đó, mỗi học phần được gán một số vai trò (được thể hiện bằng CDR 

học phần và thang Bloom nhất định). Nội dung, thời lượng của học phần phải được xây 

dựng để thoả mãn CĐR và thang Bloom đó…Các phương pháp giảng dạy được xây 

dựng phù hợp với CĐR đó [H3.03.02.03] 

Các thông tin về CĐR cho CTĐT ngành KTXDCTT được thông báo trên website 

của Trường, Khoa [H3.03.02.05] cũng như Bản mô tả chương trình đào tạo. Căn cứ trên 

sự phản hồi của người học, giảng viên, các doanh nghiệp, nhà sử dụng lao động và các 

BLQ [H3.03.02.06], Hội đồng khoa học và đào tạo Khoa đánh giá và điều chỉnh thông 

qua các cuộc họp về rà soát ĐCHP do các Bộ môn đề xuất [H3.03.02.04]. 

2. Điểm mạnh 

Đề cương các học phần được xây dựng bài bản, khoa học, bám sát các yêu cầu 

CĐR của ngành KTXDCTT. Các phương pháp dạy học, đánh giá cơ bản phù hợp và hỗ 

trợ để đạt được các CĐR. Các đề cương này được rà soát, chỉnh sửa đáp ứng yêu cầu 

của BLQ. 

3. Điểm tồn tại 

Một số phương pháp dạy học chưa đa dạng, đầy đủ để đạt được yêu cầu CĐR và 

thang Bloom. 

4. Kế hoạch hành động 

TT Mục tiêu Nội dung 
Đơn vị, người 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

hoặc hoàn 

thành 

Ghi 

chú 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/19EbYLNgSGzplM_dZYhq78rbHUyzhHzZ5
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Vy3hbwaiUuekSz3NUC_cy0RRnHiKuQgw
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/19EbYLNgSGzplM_dZYhq78rbHUyzhHzZ5
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1RvpH3OvRiypVgqI8NWgLXQsbGv7WP6g4
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1RvpH3OvRiypVgqI8NWgLXQsbGv7WP6g4
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ke0fMYluXBCFVzJcVss8prof8knFtfrE
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1RvpH3OvRiypVgqI8NWgLXQsbGv7WP6g4
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1 Khắc phục tồn tại 

Đổi mới thêm các 

phương pháp dạy học 

hiện đại đáp ứng các 

yêu cầu CĐR 

 

Khoa, Bộ môn 

phụ trách 

Sau mỗi học 

kỳ 

 

2 Phát huy điểm mạnh 

Tiếp tục hoàn thiện 

CTDH theo đánh giá 

phản hổi BLQ để cập 

nhật các nội dung mới 

trong CTĐT 

Khoa, Bộ môn 

phụ trách 

Định kỳ  

5. Tự đánh giá: Đạt (mức 5/7) 

Tiêu chí 3.3. CTDH có cấu trúc, trình tự logic; nội dung cập nhật và có tính tích 

hợp 

1. Mô tả  

Các học phần trong CTDH được cấu trúc đảm bảo sự gắn kết và liền mạch giữa 

các học phần đại cương, cơ sở ngành và chuyên ngành, đảm bảo chương trình trở thành 

một khối thống nhất. 100% các học phần trong CTDH được bố trí hợp lý theo trình tự 

kiến thức (thông qua yêu cầu học phần trước, học phần tiên quyết). Tỷ lệ các khối kiến 

thức hài hoà đáp ứng yêu cầu đủ rộng về nền tảng và đủ sâu về chuyên sâu, [H3.03.03.01, 

H3.03.03.02] 

CTDH năm 2018 là chương trình đào tạo kỹ sư gồm phần chương trình chung cho 

toàn ngành và phần chương trình của các chuyên ngành. Trong đó, phần chương trình 

ngành cung cấp các phần kiến thức chung và cần thiết nhất cho người học với danh 

nghĩa là một kỹ sư xây dựng. Phần này có thời lượng chiếm đến hơn 60% tổng chương 

trình. Phần kiến thức chuyên ngành chiếm gần 40% cung cấp các kiến thức chuyên sâu. 

[H3.03.03.01] 

CTDH điều chỉnh áp dụng từ K62 về cơ bản dựa theo các CTDH trước đó về mặt 

cấu trúc. Do có bổ sung thêm một chuyên ngành mới là Hạ tầng cảng và Logistics, nên 

chương trình cử nhân có sự chiều chỉnh và bổ sung thêm số học phần lựa chọn liên quan 

đến chuyên môn Logistics. Đây là giai đoạn có sự chỉnh sửa khá lớn về CTDH để thích 

ứng với việc mở rộng chuyên ngành đào tạo. Ngoài ra, một số học phần mới liên quan 

đến ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại được cập nhật như học phần Mô hình thông 

tin BIM trong công trình thủy. Các cập nhật, sửa đổi này đều căn cứ theo khảo sát của 

các BLQ [H3.03.03.03], có sự tham khảo và đối sánh từ các chương trình khác 

[H3.03.03.05]. Các vấn đề này đều được thống nhất thông qua các cuộc họp Khoa về 

CTDH [H3.03.03.04]. Một số bổ sung điều chỉnh chủ yếu về số lượng tín chỉ, các học 

phần đáp ứng CĐR mới để phù hợp với quy định của nghị định 99 cũng như việc phân 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1DCr6g_r6a-JSRPLZwcmlvYFsgAOWAMDF
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/101Jeke-zKiWj_XJrtpJ1M3DFaVe-xG3j
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1DCr6g_r6a-JSRPLZwcmlvYFsgAOWAMDF
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1DCr6g_r6a-JSRPLZwcmlvYFsgAOWAMDF
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1DCr6g_r6a-JSRPLZwcmlvYFsgAOWAMDF
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1DCr6g_r6a-JSRPLZwcmlvYFsgAOWAMDF
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thành 2 giai đoạn Cử nhân- Kỹ sư. CTDH khi được điều chỉnh có tham khảo các CTĐT 

tiên tiến trong nước hoặc quốc tế đảm bảo tính linh hoạt và tích hợp. CTDH có tính logic 

theo tháp kiến thức, có tính tích hợp giữa kiến thức và kỹ năng trong các học phần 

[H3.03.03.01, H3.03.03.02].   

Các chương trình dạy học sau khi rà soát, sửa đổi, bổ sung sẽ được cập nhật lên 

các trang thông tin của Trường, Khoa [H3.03.03.06, H3.03.03.07].   

2. Điểm mạnh 

Các CTDH được xây dựng bài bản, khoa học, đáp ứng các quy định của nhà trường 

và phù hợp với các chương trình đào tạo của Bộ giáo dục. 

Các CTDH được xây dựng có tính logic cao, từng học phần đều có tính kết nối, 

quan hệ hữu cơ và đáp ứng mục tiêu đào tạo chung. Các học phần được điều chỉnh, bổ 

sung, thay thế hợp lý qua từng giai đoạn phù hợp với xu hướng phát triển của nền kinh 

tế.  

3. Điểm tồn tại 

Dữ liệu đánh giá về chương trình dạy học chưa phong phú. 

4. Kế hoạch hành động 

TT Mục tiêu Nội dung 
Đơn vị, người 

thực hiện 

Thời gian thực 

hiện hoặc hoàn 

thành 

Ghi 

chú 

1 Khắc phục tồn tại 

Mở rộng phạm vi, tăng 

số lần khảo sát về 

chương trình dạy học. 

Khoa Sau mỗi học kỳ  

2 Phát huy điểm mạnh 

Đa dạng hơn nữa việc áp 

dụng các ứng dụng công 

nghệ mới, tăng tính 

phong phú và logic cho 

CTDH. 

Khoa, các nhóm 

chuyên môn 

Đầu năm học  

5. Tự đánh giá: Đạt (mức 6/7) 

Kết luận về Tiêu chuẩn 3 

CTDH ngành KTXDCTT đã được thiết kế với cấu trúc hợp lý, tuân thủ theo các 

văn bản quy định về xây dựng CTĐT của Bộ GD&ĐT với các yêu cầu chặt chẽ về hình 

thức, mục tiêu, CĐR của CTĐT trình độ đại học. Nội dung CTDH được xây dựng căn 

cứ vào mục tiêu đào tạo và CĐR về kiến thức, kỹ năng và thái độ. Hoạt động rà soát và 

điều chỉnh CTĐT được thực hiện đồng bộ với các quy trình được chuẩn hoá rõ ràng. 

CTDH đã thực hiện đồng bộ, thống nhất, tiêu chuẩn hoá nội dung dạy và học trong các 

ĐCHP nhằm góp phần thực hiện CĐR của mỗi học phần. 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1DCr6g_r6a-JSRPLZwcmlvYFsgAOWAMDF
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/101Jeke-zKiWj_XJrtpJ1M3DFaVe-xG3j
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1DCr6g_r6a-JSRPLZwcmlvYFsgAOWAMDF
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/101Jeke-zKiWj_XJrtpJ1M3DFaVe-xG3j
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Mỗi học phần có đóng góp rõ ràng cho việc đạt được CĐR. 100% các học phần 

trong CTDH có sự tương thích về nội dung và thể hiện được sự đóng góp cụ thể cho 

mỗi học phần nhằm đạt được CĐR. 100% các học phần trong CTDH xác định rõ ràng 

tổ hợp các phương pháp dạy và học, phương pháp kiểm tra/đánh giá phù hợp và hỗ trợ 

nhau tốt nhất để đảm bảo việc đạt được CĐR. Nội dung các học phần trong CTDH thể 

hiện việc đạt được CĐR và định kỳ được lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan.  

Nội dung, thời lượng, thứ tự các học phần được xây dựng phù hợp với CĐR và các 

nội dung đào tạo, phương pháp đánh giá. Chương trình dạy học của ngành đã thể hiện 

tính logic, cấu trúc hợp lý và tính liên thông giữa các học phần. Tuy nhiên, dữ liệu đánh 

giá về chương trình dạy học chưa phong phú. 

Tự đánh giá tiêu chuẩn 3: 3/3 tiêu chí đạt. 

2.4 Tiêu chuẩn 4: Phương pháp tiếp cận trong dạy và học 

Mở đầu 

Với khối lượng kiến thức, thông tin rất rộng và sâu được lưu trữ, tra cứu trên nền 

tảng mạng internet nên việc xây dựng kỹ năng lựa chọn, phân tích, đánh giá dữ liệu học 

phải nằm trong phương pháp dạy học hiện đại. Phương pháp tiếp cận dạy học hiện nay 

cần trang bị tính chủ động của người học, nhằm giúp cho người học đạt được chuẩn đầu 

ra của chương trình cũng như có khả năng tự học, tự nghiên cứu và học tập suốt đời. Vì 

vậy, lựa chọn được phương pháp tiếp cận phù hợp trong việc giúp người học đạt được 

CĐR là quan trọng đối với từng học phần, từng chương trình đào tạo của ngành 

KTXDCTT hiện nay 

Tiêu chí 4.1. Triết lý giáo dục hoặc mục tiêu giáo dục được tuyên bố rõ ràng và 

phổ biến tới các bên liên quan 

1. Mô tả  

Triết lý giáo dục là nền tảng để xây dựng mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra của chương 

trình đào tạo. Trường Đại học Giao thông vận tải đã có văn bản tuyên bố chính thức về 

triết lý giáo dục [H4.04.01.05].  

Mục tiêu giáo dục được thể hiện và cụ thể hóa trong mục tiêu của CTĐT ngành Kỹ 

thuật xây dựng Công trình Thủy [H4.04.01.01].  “Chương trình đào tạo đại học ngành 

kỹ thuật xây dựng công trình Thuỷ nhằm đào tạo các kỹ sư có năng lực chuyên môn, 

phẩm chất chính trị vững vàng, có đạo đức và sức khỏe tốt, có ý thức phục vụ nhân dân, 

có tri thức và năng lực hoạt động nghề nghiệp với trình độ chuyên môn tiên tiến tương 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1QZCjw5mfGGfLM5ebr6rR5ZKypg5m6Ox6
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/192vbWtVL4tGPRlAGxgYOG_47RkBgnb9-
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xứng với trình độ đào tạo, phù hợp với yêu cầu xã hội và hội nhập quốc tế” được nêu rõ 

trong Kế hoạch chiến lược phát triển Trường”. Mục tiêu này phù hợp với triết lý giáo 

dục của Nhà trường là đào tạo toàn diện đức-trí-thể-mỹ và có sự hội nhập quốc tế. Mục 

tiêu giáo dục được tất cả cán bộ, GV, NH của nhà trường hiểu rõ và thực hiện. Mục tiêu 

giáo dục của nhà trường được phổ biến tới các bên liên quan, được công bố trên Website 

của Khoa, Nhà trường [H4.04.01.02] và quảng bá qua các tờ rơi giới thiệu ngành 

KTXDCTT  [H4.04.01.04], 

Để đảm bảo sự phù hợp của Triết lý giáo dục với các yêu cầu đối với chất lượng 

nguồn nhân lực của ngành KTXDCTT, Khoa Công trình và Bộ môn phụ trách đã phối 

hợp, tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ các BLQ về chương trình đào tạo ngành KTXDCTT 

[H4.04.01.03]. Trong đó, các câu hỏi đề cập chi tiết đến mức độ đáp ứng của mục tiêu 

giáo dục, mức độ đáp ứng của CĐR với các vấn đề về kỹ năng, thái độ, kiến thức đào 

tạo. Kết quả khảo sát cho thấy triết lý giáo dục đã được đánh giá có tính minh bạch, rõ 

ràng, khả thi, đáp ứng được nhu cầu của xã hội, khuyến khích được khả năng tự học, tự 

nghiên cứu, sự sáng tạo và khả năng thích ứng với môi trường làm việc đa dạng của 

người học  

Mục tiêu giáo dục trên đây của Ngành KTXDCTT được cụ thể hóa bằng CĐR và 

được công bố trên website của Nhà trường [H4.04.01.06]. Sau khi chương trình đào tạo 

được rà soát, điều chỉnh theo hướng tiếp cận chuẩn CDIO và nghị định 99/2019/NĐ-

CP, CĐR của Ngành KTXDCTT đã được chuyển đổi thành ma trận CĐR-MT 

[H4.04.01.07]. Nhà Trường và Khoa cũng đã tổ chức các lớp tập huấn, hội thảo với sự 

phối hợp của các chuyên gia nước ngoài nhằm hướng dẫn cách truyền tải mục tiêu, triết 

lý giáo dục tới từng học phần giảng dạy đến các giảng viên theo phương pháp tiếp cận 

CDIO [H4.04.01.08]. 

2. Điểm mạnh 

Mục tiêu giáo dục của ngành Kỹ thuật xây dựng Công trình Thủy được đề cập cụ 

thể, rõ ràng, phù hợp với triết lý, sứ mạng của nhà Trường. 

3. Điểm tồn tại  

Không có  

4. Kế hoạch hành động 

TT Mục tiêu Nội dung 

Đơn vị, 

người thực 

hiện 

Thời gian thực 

hiện hoặc hoàn 

thành 

Ghi chú 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Adc2mrdI0ILw_SbPewbiVfjdN8YogN4a
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Tv5Gk6WsXJ3RWaahl-3_Xrb7SB3V5a8M
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Q4Fb_tuKedF2730u97I4f-x7GJbEryx8
https://drive.google.com/drive/folders/1Xjuz3q9589I3k1DAMi45KrKEzFtqxKjg?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Xjuz3q9589I3k1DAMi45KrKEzFtqxKjg?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1Xjuz3q9589I3k1DAMi45KrKEzFtqxKjg?usp=drive_link
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1 Khắc phục tồn tại 
    

2 Phát huy điểm mạnh 

Tiếp tục đổi mới các 

hoạt động hướng tới 

mục tiêu. 

Khoa, các bộ 

môn 

Thường xuyên  

5. Tự đánh giá: Đạt (mức 6/7) 

Tiêu chí 4.2. Các hoạt động dạy và học được thiết kế phù hợp để đạt được CĐR 

1. Mô tả  

Các CĐR của ngành KTXDCTT được thể hiện rõ ràng, chi tiết trong các ma trận 

tích hợp các kỹ năng, thái độ và kiến thức với các học phần của khung chương trình đào 

tạo[H4.04.02.01]. Dựa trên đặc thù của ngành, CĐR của từng học phần, khoa và bộ môn 

đã chia thành các nhóm chuyên môn. Từng nhóm chuyên môn đã cùng nhau phân tích, 

trao đổi và xây dựng hoạt động dạy học/phương pháp giảng dạy đa dạng, phù hợp để 

đạt được CĐR của từng học phần. Sau khi thống nhất, GV hướng dẫn người học sử dụng 

các hoạt động học tập phù hợp từ đó giúp người học chủ động tiếp thu, lĩnh hội kiến 

thức nhằm đạt được CĐR. Mỗi học phần phải đáp ứng đủ và đúng các yêu cầu CĐR của 

ma trận tích hợp. Điều này được thể hiện thông qua đề cương chi tiết học phần, thể hiện 

trong khung chương trình giảng dạy, trong đó quy định từ: nội dung, số tiết học, chuẩn 

đầu ra cần đạt được thông qua các hoạt động dạy và học [H4.04.02.02].  

Phương pháp giảng dạy thuyết trình kết hợp với trình chiếu, bài giảng luôn được 

người dạy cập nhật nội dung và liên hệ với thực tế sinh động. Nội dung giảng dạy lý 

thuyết được đan xen với hỏi đáp thảo luận theo chủ đề để người học tư duy và phát triển 

ý tưởng, tạo ra môi trường học tập tích cực và thân thiện. Hoạt động dạy và học cũng 

được kết hợp với việc giao bài tập, đồ án môn học để người học vận dụng kiến thức đã 

học giải quyết vấn đề cụ thể. Qua đó, người học rèn luyện kỹ năng kỹ năng phân tích và 

tổng hợp; kỹ năng phát hiện, trình bày và giải quyết vấn đề; kỹ năng làm việc theo nhóm; 

phát huy tính tích cực và chủ động trong tự học và tự nghiên cứu. Các học phần tự chọn 

cũng được thiết kế để người học định hướng công việc, và chuyên môn yêu thích thực 

hiện sau nay.[H4.04.02.03] 

Ngoài ra các hoạt động tham quan, khảo sát thực tế cũng được tích cực thực hiện, 

giúp sinh viên có thêm hiểu biết, nhận thức thực tiễn, có khả năng vận dụng thực tiễn 

vào quá trình học tập [H4.04.02.03]. Từ kết quả đạt được được GV sẽ tự đánh giá sự 

phù hợp của hoạt động dạy và học để đạt được CĐR để có phương án điều chỉnh nội 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1DduJKHTmSImBUMPyiC_dbd4A4w0mFDAM
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1DduJKHTmSImBUMPyiC_dbd4A4w0mFDAM
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1DduJKHTmSImBUMPyiC_dbd4A4w0mFDAM
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1DduJKHTmSImBUMPyiC_dbd4A4w0mFDAM
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dung và phương pháp dạy và học thích hợp.  

 Nhà trường ban hành quy định về đào tạo trực tuyến nhằm tổ chức dạy-học trực 

tuyến nhằm gắn kết với tiến trình chuyển đổi số của Trường, hướng tới mục tiêu nâng 

cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, đáp ứng yêu cầu cá nhân hóa học tập ngày càng tăng 

của sinh viên [H4.04.02.04]. Trung tâm Đào tạo trực tuyến UTC (UTC Online 

Education Center) thành lập theo Quyết định số 1458/QĐ-ĐH GTVT ngày 05/7/2019  

của Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải, nhằm tổ chức hoặc phối hợp tổ 

chức triển khai hoạt động đào tạo từ xa qua mạng, đào tạo trực tuyến, đào tạo hỗn hợp 

[H4.04.02.05]. Mỗi sinh viên, mỗi giảng viên đều được cấp tài khoản có liên kết với 

ứng dụng dạy và học trực tuyến Ms Teams. Các phương pháp hướng dẫn sử dụng về 

quản lý giờ học, tạo bài tập, đánh giá và kinh nghiệm dạy trực tuyến theo CĐR được chỉ 

ra chi tiết trên trang thông tin Trường [H4.04.02.06]. 

Hằng năm Khoa và Trường đều thực hiện lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt 

động giảng dạy của giảng viên, trong đó nội dung các tiêu chí lấy ý kiến bao gồm: thực 

hiện các nội dung trong giảng dạy, tính hiệu quả của phương pháp giảng dạy, thực hiện 

quy chế, quy định trong giảng dạy và tác phong sư phạm của giảng viên [H4.04.02.07]. 

Kết quả tổng hợp ý kiến phản hồi phản ánh người học hải lòng với các hoạt động dạy 

và học/các phương pháp dạy và học được sử dụng trong chương trình đào tạo. Các hội 

thảo về định hướng học tập nhằm trao đổi các vấn đề về giảng dạy và học tập với các 

sinh viên ngành KTXDCTT được tổ chức hàng năm với sự góp mặt của các đơn vị 

doanh nghiệp. Từ đó, Khoa, Bộ môn và các GV có thể điều chỉnh phương pháp dạy học 

cho phù hợp [H4.04.02.08]. 

 Điểm mạnh 

Các hoạt động dạy và hoạt động học được tổ chức đa dạng, phù hợp theo hướng 

hỗ trợ người học đạt CĐR của học phần và tiến tới đạt CĐR của CTĐT. 

3. Điểm tồn tại 

Việc khảo sát ý kiến các bên liên quan và sử dụng các ý kiến này vào việc cải tiến 

các phương pháp giảng dạy chưa được bài bản. Cơ sở vật chất chưa đáp ứng được hết 

các phương pháp giảng dạy mong muốn. 

4. Kế hoạch hành động 

TT Mục tiêu Nội dung 

Đơn vị, 

người 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

hoặc hoàn 

Ghi 

chú 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1DduJKHTmSImBUMPyiC_dbd4A4w0mFDAM
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1DduJKHTmSImBUMPyiC_dbd4A4w0mFDAM
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1DduJKHTmSImBUMPyiC_dbd4A4w0mFDAM
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1DduJKHTmSImBUMPyiC_dbd4A4w0mFDAM
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1DduJKHTmSImBUMPyiC_dbd4A4w0mFDAM
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thành 

1 
Khắc phục 

tồn tại 

Mở rộng phạm vi khảo sát về các 

phương pháp giảng dạy. Nâng cao cơ 

sở, trang bị thiết vị giảng day để đáp 

ứng các phương pháp giảng dạy mới 

Trường, 

khoa, GV 

Thường 

xuyên 

 

2 
Phát huy 

điểm mạnh 

Tiếp tục nghiên cứu, sáng tạo trong các 

phương pháp tiếp cận người học 

GV Thường 

xuyên 

 

5. Tự đánh giá: Đạt (mức 5/7) 

Tiêu chí 4.3. Các hoạt động dạy và học thúc đẩy việc rèn luyện các kĩ năng, nâng 

cao khả năng học tập suốt đời của người học 

1. Mô tả  

Trong CTĐT ngành KTXDCTT, các CĐR theo các kỹ năng tích hợp trong từng 

học phần thông qua các hoạt động dạy và hoạt động học, thể hiện trong ma trận tích hợp 

[H4.04.03.01]. Với quan niệm nâng cao tính chủ động, tự học của SV, các học phần 

trong CTĐT được thiết kế với số tiết tự học gấp ba lần số tiết trên lớp, thể hiện trong 

bản mô tả học phần ngành KTXDCTT [H4.04.03.02]. 

Để làm được điều đó, tất cả các học phần của CTĐT ngành KTXDCTT đều yêu 

cầu người học phải đạt một số kết quả nhất định sau thời gian tự học này. Với mỗi học 

phần, các hoạt động dạy và học được chi tiết, cụ thể đến từng chương, mục nhằm phát 

huy tối đa khả năng sáng tạo và tư duy phản biện của NH. Mỗi chương, mục đều có 

phần nghiệm thu các hoạt động học tập của ngưởi học, các phần kiểm tra này giúp người 

học phát triển tư duy tự chủ, độc lập và đặc biệt rèn kỹ năng tự chịu trách nhiệm bản 

thân thông qua từng bài tập cá nhân. Mặt khác, hoạt động trình bày bài tập cá nhân trước 

tập thể lớp/nhóm giúp NH rèn kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng 

phản biện [H4.04.03.02].  

Các hoạt động đào tạo dạy và học theo hình thức trực tuyến được nhà Trường xây 

dựng để giúp người học nâng cao khả năng tự học, lựa chọn hình thức học thuận lợi và 

thuận tiện nhất [H4.04.03.03]. Các tài liệu, hướng dẫn học trực tuyến được chỉ dẫn chi 

tiết bằng tài liệu mềm cũng như video đăng trên trang điện tử của Trường 

[H4.04.03.04].Hình thức dạy học B-learning là kết hợp dạy học trực tiếp trên lớp kết 

hợp học trực tuyến thông qua bài giảng điện tử có kiểm soát bằng hệ thống quản lý học 

tập. Hệ thống này sẽ giúp người học chủ động trong thời gian học tập, có thể xem lại 

thông tin, kiến thức cũ qua các bài giảng điện tử, giúp nâng cao khả năng tự học.  

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1DduJKHTmSImBUMPyiC_dbd4A4w0mFDAM
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1DduJKHTmSImBUMPyiC_dbd4A4w0mFDAM
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1_FElirQF3K6C5GkpG1uhhFMdoGEtVPie
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1_FElirQF3K6C5GkpG1uhhFMdoGEtVPie
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1_FElirQF3K6C5GkpG1uhhFMdoGEtVPie
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Chương trình khảo sát CTĐT ngành KTXDCTT từ các cựu sinh viên và các đơn 

vị sản xuất được thực hiện để đánh giá mức độ đáp ứng các kỹ năng chuyên môn theo 

CTĐT phù hợp với công việc và thị trường lao động. Kết quả đánh giá khảo sát thể hiện 

khá tốt khả năng đáp ứng công việc chuyên môn [H4.04.03.05] 

Để nâng cao khả năng tự học của sinh viên và tạo điều kiện cho sinh viên học tập 

thuận tiện, Bộ môn công trình GTTP&CTT phụ trách ngành KTXDCTT đã lập trang 

thông tin điện tử riêng, có tải các tài liệu liên quan đến CTDH như sách, báo, bài giảng, 

tiêu chuẩn, bản vẽ, phần mềm…Các GV sẽ giới thiệu tới các lớp học phần, sinh viên có 

thể tìm kiếm, tải xuống các tài liệu cần thiết cho môn học.[H4.04.03.06] 

Sinh viên năm cuối được thực tập tốt nghiệp, kỹ thuật tại các công ty, doanh 

nghiệp, các đơn vị sử dụng lao động trong ngành Xây dựng công trình Thủy nhằm tạo 

điều kiện cho người học áp dụng các kỹ năng học được vào sản xuất và phát triển, nâng 

cao kỹ năng làm việc sau này [H4.04.03.07] 

2. Điểm mạnh 

Các kỹ năng được tích hợp một cách đa dạng, linh hoạt và hợp lý trong hoạt động 

giảng dạy của từng học phần, từng nội dung học phần. 

3. Điểm tồn tại 

Một số hoạt động dạy và hoạt động học khó triển khai hiệu quả do cơ sở vật chất 

và số lượng SV chưa phù hợp. 

4. Kế hoạch hành động 

TT Mục tiêu Nội dung 

Đơn vị, 

người thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện 

hoặc hoàn 

thành 

Ghi 

chú 

1 Khắc phục 

tồn tại 

Đầu tư hơn nữa cho cơ sở vật chất 

phục vụ giảng dạy. 

Trường, 

Khoa 

Hàng năm  

 Phát huy 

điểm mạnh 

Mở rộng các hoạt động ngoại khoá, 

tổ chức cho sinh viên gặp gỡ các cựu 

sinh viên để trao đổi, học hỏi… 

Khoa/Bộ 

môn 

Hàng năm  

4. Tự đánh giá: Đạt (mức 5/7) 

Kết luận về Tiêu chuẩn 4. 

Trường ĐH GTVT có văn bản tuyên bố chính thức về triết lý giáo dục và mục tiêu 

giáo dục. Các văn bản này được tất cả cán bộ, giảng viên và người học của Trường hiểu 

rõ và thực hiện. Triết lý giáo dục và mục tiêu giáo dục của nhà trường được giới thiệu 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ygbBA249tMeVw9B7ToSxm7An3RRABY1C
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ygbBA249tMeVw9B7ToSxm7An3RRABY1C
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ygbBA249tMeVw9B7ToSxm7An3RRABY1C
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tới các bên liên quan và phản ánh trong các chương trình đào tạo của ngành KTXDCTT. 

Các hoạt động dạy và hoạt động học của GV và SV ngành KTXDCTT được tổ 

chức đa dạng, phù hợp và được mô tả trong đề cương chi tiết của từng học phần để đạt 

được CĐR. Các học phần cũng chỉ rõ yêu cầu tự học, tự nghiên cứu đối với người học. 

Thông qua các hoạt động dạy và hoạt động học được thực hiện, các kỹ năng tự học, khả 

năng học tập của người học được phát triển. 

Tự đánh giá tiêu chuẩn 4: 3/3 tiêu chí đạt. 

2.5 Tiêu chuẩn 5: Đánh giá kết quả học tập của người học 

Mở đầu 

Đánh giá kết quả học tập (KQHT) của người học là một trong những yếu tố quan 

trọng nhất trong giáo dục đại học. Vì vậy, công việc này cần được thực hiện một cách 

chuyên nghiệp trong các thời điểm xác định. Việc đánh giá kiến thức được thực hiện 

thông qua quá trình kiểm tra định kỳ và thi cuối kỳ và được thiết kế phù hợp với mức 

độ đạt được CĐR của CTĐT ngành KTXDCTT. 

Các quy định về đánh giá KQHT của người học (bao gồm thời gian, phương 

pháp, tiêu chí, trọng số, cơ chế phản hồi và các nội dung liên quan) là rõ ràng, được 

thông báo công khai tới người học qua website, sổ tay người học... và người học tiếp 

cận dễ dàng với quy trình khiếu nại về KQHT. 

Phương pháp đánh giá KQHT của người học ngành KTXDCTT đa dạng, đảm 

bảo được độ giá trị, độ tin cậy và công bằng và kết quả đánh giá được phản hồi kịp thời 

để người học cải thiện việc học tập thông qua qui định về thời gian chấm thi, thông báo 

kết quả cho người học. 

Tiêu chí 5.1. Việc đánh giá kết quả học tập của người học được thiết kế phù hợp 

với mức độ đạt được chuẩn đầu ra 

1. Mô tả  

Trong giai đoạn 2019 – 2024, căn cứ vào các quy định hiện hành của Bộ giáo dục 

và đào tạo tại quy chế đào tạo đại học và cao đẳng theo hệ thống tín chỉ (Quyết định số 

43/2007/QĐ – BGDĐT) [H5.05.01.01], Trường thiết lập quy trình đánh giá người học 

chung cho tất cả các CTĐT và phổ biến cho các Khoa, Bộ môn đồng thời để Bộ môn 

phụ trách chủ động triển khai các hình thức đánh giá, kiểm tra cho phù hợp với các môn 

học và chuyên ngành đào tạo [H5.05.01.02]. Các quy định được tuân theo quyết định 

1578/QĐ-ĐHGTVT ngày 10 tháng 8 năm 2018 về sửa đổi, bổ sung quy chế đào tạo đại 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1bmq1kcvF4wnPzHdM1Sx8qVTZ2f981kEj
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1bmq1kcvF4wnPzHdM1Sx8qVTZ2f981kEj
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học chính quy theo hệ thống tín chỉ [H5.05.01.03]. 

Theo chức năng nhiệm vụ được giao, phòng KT và ĐBCLĐT [H5.05.01.04] là 

đơn vị đầu mối thực hiện việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tuyển sinh và lựa 

chọn phương thức kiểm tra, đánh giá người học đầu vào theo ngưỡng đảm bảo chất 

lượng các bậc, các hệ đào tạo [H5.05.01.05]. Phòng Đào tạo đại học [H5.05.01.06] là 

đơn vị chức năng được giao nhiệm vụ chủ trì lên kế hoạch tổ chức các kỳ thi đánh giá 

như thi hết môn, thực hành, thực tập, thí nghiệm, tốt nghiệp và các kế hoạch này được 

triển khai đến các bộ môn [H5.05.01.07], giảng viên và người học. Với hệ thống thống 

nhất như trên, Nhà trường đã cụ thể hóa các quy định của Bộ GD&ĐT và quy định hoạt 

động đánh giá người học, chi tiết thể hiện như hình 5.1. 

 

Hình 5.1.  Mô tả các nội dung đánh giá người học tại trường ĐH GTVT 

Quá trình đánh giá được thiết lập cho toàn bộ quá trình học của người học từ đánh 

giá đầu vào, đánh giá xuyên suốt quá trình đào tạo cho tới khi tốt nghiệp. Xuyên suốt 

quá trình học tập tại trường, kiến thức của người học được đánh giá toàn diện thông qua 

hệ thống các bài kiểm tra giữa kỳ, cuối kỳ, các bài tập lớn, đồ án môn học với nhiều 

hình thức khác nhau như thi tự luận, vấn đáp, thuyết trình… Hình thức đánh giá mỗi 

môn học được thể hiện rõ trong đề cương môn học [H5.05.01.08, H5.05.01.09] và được 

phổ biến tới người học ngay khi bắt đầu môn học.  

Một nội dung quan trọng trong đánh giá sinh viên mỗi học kỳ và năm học, đó là 

công tác đánh giá rèn luyện sinh viên [H5.05.01.10]. Hoạt động đánh giá rèn luyện sinh 

viên được xây dựng kế hoạch hàng năm và theo từng kỳ học [H5.05.01.11]. Trong đó 

quy định cụ thể nhiệm vụ của người học, cố vấn học tập, bộ môn, Hội đồng rèn luyện 

sinh viên cấp Khoa, cấp Trường và các đơn vị chức năng [H5.05.01.11]. Nội dung đánh 

giá bao gồm: ý thức của người học về việc tham gia học tập, tham gia các phong trào 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/19MnFiKL_qcKNnnaPwo2PDyUobriXA2iO
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1fH6Xm0srHblpF7h68h16Nw3Wd3Djj091
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1QaPSOAJPxho0sroSlVa0sh70t50z7D69
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1EoddPD9LVKaxWa9C9UOeIeD2-tQDWxy_
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1f8D0oB2i-ege9Y7iQS0fonEK8zlr3j6d
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1C9qhvSUTFVx2T-9kcuzq-IGKSSwh37bN
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1C9qhvSUTFVx2T-9kcuzq-IGKSSwh37bN
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1NJyOrDnx4ffaQC2ViPfCdthLIZqpKvAV
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1qipyi3-YdXZdPuX6rr0BRCVSFoZQyIYW
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1qipyi3-YdXZdPuX6rr0BRCVSFoZQyIYW


45 

của trường, của cộng đồng, tuân thủ các nội quy, quy chế, quy định của Nhà trường, 

tuân thủ pháp luật…cũng được đánh giá thường xuyên sau mỗi học kỳ, năm học và toàn 

khoá học. Bên cạnh việc hoàn thành đủ số tín chỉ theo quy định, để công nhận tốt nghiệp, 

người học phải có chứng chỉ GDTC và GDQP. Một điều kiện quan trọng khác để công 

nhận tốt nghiệp là người học phải đạt chuẩn tiếng Anh A2 theo khung Châu Âu 

[H5.05.01.02].  

Kết thúc quá trình học, người học phải thực hiện học phần Đồ án tốt nghiệp theo 

đúng quy định của Nhà trường [H5.05.01.03]. 

Quy trình đánh giá người học trong quá trình học và nhiệm vụ của các bên liên 

quan được thể hiện rõ như trên hình 5.2 [H5.05.01.12]. Bộ môn có nhiệm vụ đề xuất nội 

dung và hình thức đánh giá các môn học do mình phụ trách. Toàn bộ các nội dung này 

sẽ được Hội đồng Khoa học và Đào tạo Trường xét duyệt trước khi áp dụng chính thức 

trên quy mô toàn trường. Sau khi ban hành phương thức đánh giá cho môn học, toàn bộ 

quá trình thực hiện đánh giá sẽ do bộ môn phụ trách. Toàn bộ công tác khảo thí sẽ do 

Phòng Khảo thí và ĐBCLĐT đảm nhiệm. Kết quả đánh giá ở từng môn học cũng sẽ 

được Văn phòng khoa kiểm tra lại, phòng Thanh tra-Pháp chế có nhiệm vụ giám sát 

trong suốt quá trình thực hiện và công bố kết quả [H5.05.01.13]. Mặt khác, tất cả các 

quy định, quy trình, các hình thức xử lý, trách nhiệm của tất cả các bên liên quan cũng 

được quy định chặt chẽ trong quy định của Nhà Trường về tổ chức thi kết thúc học phần 

môn học [H5.05.01.12]. Các khảo sát lấy ý kiến của NH về quy trình kiểm tra đánh giá 

cũng thường xuyên được thực hiện và cho thấy mức độ hài lòng của NH. 

 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/19MnFiKL_qcKNnnaPwo2PDyUobriXA2iO
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/19MnFiKL_qcKNnnaPwo2PDyUobriXA2iO
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CwfqpPGWrmtamtt1C_Em1gr83Da2_UsO
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1SqS3tygZNeoDFgH2UnwcQ9cawBTtUy42
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CwfqpPGWrmtamtt1C_Em1gr83Da2_UsO
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Hình 5.2 Quy trình đánh giá người học và trách nhiệm của các bên liên quan 

Quy trình đánh giá tốt nghiệp người học được thực hiện theo các quy định hiện 

hành [H5.05.01.01, H5.05.01.02, H5.05.01.03] và nhiệm vụ của các bên liên quan được 

thể hiện rõ như trên hình 5.3. Bộ môn có nhiệm vụ đề xuất nội dung và hình thức đánh 

giá học phần tốt nghiệp. Toàn bộ các nội dung này sẽ được Hội đồng Khoa học và Đào 

tạo Trường xét duyệt trước khi áp dụng chính thức trên quy mô toàn trường. Sau khi ban 

hành phương thức đánh giá tốt nghiệp, toàn bộ quá trình thực hiện tự đánh giá sẽ do Hội 

đồng chấm tốt nghiệp phụ trách. Kết quả này cũng sẽ được bộ môn phụ trách và phòng 

ĐT Đại học kiểm tra và công bố chính thức. Phòng Thanh tra-pháp chế có nhiệm vụ 

giám sát trong suốt quá trình thực hiện và công bố kết quả [H5.05.01.13]. Việc đánh giá 

kết quả học tập của người học được “lượng hóa” thông qua thang Bloom của CĐR 

[H5.05.01.14]. Căn cứ vào chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo ngành KTXDCTT, 

chuẩn đầu ra của từng môn học thành phần được xác định và hoạt động đánh giá người 

học tương ứng được thiết kế để giúp người học đạt được chuẩn đầu ra của ngành 

KTXDCTT [H5.05.01.15, H5.05.01.08].  

 

 

Hình 5.3. Quy trình đánh giá tốt nghiệp người học và trách nhiệm  

các bên liên quan 

2. Điểm mạnh:  

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1bmq1kcvF4wnPzHdM1Sx8qVTZ2f981kEj
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1PEWNtPCtxPx3QavJGWAFPcsq0o-b_Lmk
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/19MnFiKL_qcKNnnaPwo2PDyUobriXA2iO
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1SqS3tygZNeoDFgH2UnwcQ9cawBTtUy42
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1dNsUneiFwbzfkSJ6hl_e-NT7fu_oqg7Z
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/10R4u2yVk7lGPJmI4wfYfC_WjONLLl8QC
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1C9qhvSUTFVx2T-9kcuzq-IGKSSwh37bN
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Công tác kiểm tra đánh giá KQHT của ngành KTXDCTT đối với người học của 

Khoa Công trình được thực hiện theo đúng quy trình kiểm tra đánh giá được Nhà trường 

quy định, được đa dạng hóa, đảm bảo nghiêm túc, khách quan, chính xác, công bằng và 

phù hợp với phương thức đào tạo, mục tiêu và CĐR từng học phần. 

3. Điểm tồn tại:  

Khoa chưa tổ chức khảo sát đánh giá việc áp dụng các loại hình thi, kiểm tra đối 

với từng học phần để có thể phân tích mức độ phù hợp so với đặc thù của từng chuyên 

ngành. 

Kế hoạch hành động 

TT Mục tiêu Nội dung 

Đơn vị, 

người thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện 

hoặc 

hoàn 

thành 

Ghi chú 

1 

Khắc 

phục tồn 

tại 

Thực hiện các khảo sát về 

phương pháp, hình thức 

đánh giá đối với từng học 

phần. 

Khoa 2024 

 

2 

Phát huy 

điểm 

mạnh 

Tiếp tục phát huy được đa 

dạng hóa, đảm bảo nghiêm 

túc, khách quan, chính xác, 

công bằng và phù hợp với 

phương thức đào tạo, mục 

tiêu và CĐR từng học 

phần. 

Khoa 
Thường 

xuyên 

 

5. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí ở mức 5/7 điểm. 

Tiêu chí 5.2. Các quy định về đánh giá kết quả học tập của người học (bao gồm 

thời gian, phương pháp, tiêu chí, trọng số, cơ chế phản hồi và các nội dung liên quan) 

rõ ràng và được thông báo công khai tới người học 

1. Mô tả 

Ngay từ khi nhập học, người học đã nhận “Sổ tay Sinh viên” (STSV) trong đó có 

giới thiệu chi tiết quy trình đánh giá kết quả học tập. STSV cũng được công bố rộng rãi 

trên website của Nhà Trường [H5.05.02.01]. Hàng năm, STSV được rà soát và ban hành 

ứng với từng khóa tuyển sinh, trong đó luôn cập nhật và bổ sung về việc đánh giá kết 

quả học tập của người học.  

Phương pháp, tiêu chí cũng như trọng số điểm đánh giá kết thúc học phần được 

thể hiện rõ trong đề cương học phần. Tùy vào chuẩn đầu ra của học phần mà phương 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/16OliETozBiEm5Opnti1x_VQu8N6rHWvF
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pháp đánh giá cũng như tỉ trọng giữa các điểm thành phần, điểm thi cuối kì được đưa 

ra. Hình thức đánh giá mỗi học phần được thể hiện rõ trong đề cương chi tiết của học 

phần đó [H5.05.02.08] và được phổ biến tới người học ngay khi bắt đầu môn học. Kết 

quả tổng hợp của mỗi môn học bao gồm điểm đánh giá quá trình và điểm đánh giá kết 

thúc học phần. Điểm đánh giá môn học được thể hiện theo hệ chữ bao gồm A, B, C, D, 

F (Theo thang điểm 10, A cho tương ứng từ 8.5 trở lên; B từ 7 ÷ 8.4; C từ 5.5 ÷ 6.9; D 

từ 4 ÷ 5.4 và F nhỏ hơn 3.9) [H5.05.02.02]. Cuối quá trình học, SV phải hoàn thành học 

phần tốt nghiệp, đây là bước đánh giá cuối cùng và quan trọng nhất, yêu cầu SV vận 

dụng toàn bộ kiến thức và kỹ năng đã được học tại trường, không chỉ hiểu mà còn phải 

biết vận dụng, phân tích và sáng tạo. Do vậy hình thức đánh giá học phần này chủ yếu 

là bảo vệ đồ án tốt nghiệp trước Hội đồng chấm tốt nghiệp [H5.05.02.02]. 

CĐR và CTĐT của ngành KTXDCTT [H5.05.02.03,]được đánh giá và phát triển 

qua nhiều đợt rà soát, điều chỉnh nội dung chương trình và cách đánh giá cũng giúp 

người học đáp ứng được đầy đủ các mục tiêu của chuẩn đầu ra như kỹ năng mềm, ý thức 

kỷ luật của ngành KTXDCTT [H5.05.02.04]. Hàng năm, Phòng Đào tạo đại học tổng 

kết công tác đào tạo [H5.05.02.05] để phân tích, đánh giá về hoạt động kiểm tra và đánh 

giá nhằm không ngừng hoàn thiện các hình thức kiểm tra đánh giá cũng như đảm bảo 

độ tin cậy, chính xác và khách quan. Để không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo, trong 

đó có công tác kiểm tra đánh giá người học, từ năm 2020, Nhà trường đã tiến hành đổi 

mới chương trình đào tạo theo hướng tiếp cận CDIO, trên cơ sở đó, các đề cương môn 

học đã được điều chỉnh về phương pháp đánh giá theo chuẩn CDIO [H5.05.02.06; 

H5.05.02.07] từ khóa K62, gồm đánh giá theo chuẩn về kiến thức, kỹ năng… ở các mức 

bloom khác nhau, tùy theo từng học phần và khối kiến thức [H5.05.02.08].   

Việc đánh giá ý thức kỷ luật, ý thức tham gia các phong trào đoàn thể, trách 

nhiệm với cộng đồng… của người học cũng được đánh giá chặt chẽ thông qua sự đồng 

thuận giữa người học, tập thể lớp và CVHT, kết quả chính là điểm rèn luyện mỗi kỳ của 

người học. Nội dung, quy trình đánh giá, điểm rèn luyên sinh viên được thực hiện trên 

các tài khoản cá nhân của người học và được CVHT và cán bộ văn phòng Khoa hỗ trợ 

thực hiện [H5.05.02.09]. 

Các học kỳ hàng năm, Trường cũng thu thập ý kiến phản hồi của SV về hoạt động 

giảng dạy của GV đối với CTDH ngành KTXDCTT. Quy định, quy trình và cách thức 

đánh giá được thực hiện trên văn phòng điện tử của Trường, sinh viên có thể đăng nhập 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1C9qhvSUTFVx2T-9kcuzq-IGKSSwh37bN
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1HvIcM84cX1Zgs_UiFQtxgjdldnL3gE5k
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1PEWNtPCtxPx3QavJGWAFPcsq0o-b_Lmk
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ZpMk-CZnNYie67HnnyJk5XcZMs3d2HTT
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Uzn5vY02ygH1yVSPtA3QZltFSKSWVhr3
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CfHGTJneR9sj7DJ155kDBrZ-MbzbTs28
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1LoeM7RkA0r-9FYoPxRc6fm_P-FInd6Et
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1NJyOrDnx4ffaQC2ViPfCdthLIZqpKvAV
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tài khoản cá nhân để đánh giá dễ dàng [H5.05.02.10]. Các phản hồi của SV ngành 

KTXDCTT đối với các GV thuộc BM phụ trách được đánh giá khá cao [H5.05.02.10]. 

2. Điểm mạnh 

Các quy định về đánh giá KQHT của người học theo CTĐT ngành KTXDCTT 

là rõ ràng và được thông báo công khai tới người học bằng nhiều kênh và phương tiện 

thông tin. 

3. Điểm tồn tại 

Điểm đánh giá rèn luyện sinh viên cần tập trung vào các tiêu chí cơ bản để sinh 

viên dễ dàng nắm bắt nội dung  

4. Kế hoạch hành động 

TT Mục tiêu Nội dung 

Đơn vị, 

người thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện 

hoặc 

hoàn 

thành 

Ghi chú 

1 

Khắc 

phục tồn 

tại 

Đơn giản hóa các tiêu chí 

đánh giá rèn luyện sinh 

viên 

Khoa, các bộ 

môn 

Năm tiếp 

theo 

 

2 

Phát huy 

điểm 

mạnh 

Tiếp tục duy trì Các quy 

định về đánh giá KQHT 

của người học theo CTĐT 

ngành KTXDCTT là rõ 

ràng và được thông báo 

công khai tới người học 

Khoa 
Thường 

xuyên 

 

5. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí ở mức 6/7 điểm. 

Tiêu chí 5.3 Phương pháp đánh giá kết quả học tập đa dạng, đảm bảo độ giá trị, 

độ tin cậy và sự công bằng  

1. Mô tả 

Căn cứ các quy định hiện hành về tổ chức đào tạo và kiểm tra đánh giá 

[H5.05.03.01, H5.05.03.02, H5.05.03.03], việc đánh giá kết quả học tập, quy trình phúc 

khảo, rà soát kiểm tra của khoa Công trình, nói riêng, và của Trường Đại học Giao thông 

vận tải, nói chung, đảm bảo công bằng và khách quan. Phương pháp đánh giá và kết quả 

đánh giá SV được rà soát bởi Bộ môn phụ trách môn học và Khoa Công trình. Phương 

pháp đánh giá cho môn học được thảo luận thống nhất giữa các GV giảng dạy môn học 

đó và các GV trong Bộ môn phụ trách môn học và được thể hiện trong ĐCHP. Đề cương 

này được lấy ý kiến phản hồi từ chuyên gia và Hội đồng Khoa trước khi được Trưởng 

Khoa phê duyệt [H5.05.03.08].  

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1NJyOrDnx4ffaQC2ViPfCdthLIZqpKvAV
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1NJyOrDnx4ffaQC2ViPfCdthLIZqpKvAV
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1bmq1kcvF4wnPzHdM1Sx8qVTZ2f981kEj
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1PEWNtPCtxPx3QavJGWAFPcsq0o-b_Lmk
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/19MnFiKL_qcKNnnaPwo2PDyUobriXA2iO
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1C9qhvSUTFVx2T-9kcuzq-IGKSSwh37bN
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Đối với các học phần chung toàn trường, các Bộ môn nộp đề thi cho Nhà Trường 

(qua Phòng KT&ĐBCLĐT) theo đúng thời gian đã được quy định về xây dựng Ngân 

hàng đề thi, ngân hàng câu hỏi thi. Trưởng Bộ môn phải chịu trách nhiệm về nội dung 

và tính bảo mật của đề thi trước khi bàn giao cho PhòngKT&ĐBCLĐT. CB phòng 

KT&ĐBCLĐT thực hiện in sao đề thi phải tuyệt đối bảo mật đề thi. Trưởng/Phó Bộ 

môn lập kế hoạch bố trí CBCT (ít nhất 02 CBCT/phòng thi) [H5.05.03.01, H5.05.03.02]. 

Tất cả các bài đi đều phải có được chấm và có chữ ký của 2 CB chấm thi. Phiếu báo 

điểm phải có chữ ký của 2 CBCT và trưởng bộ môn [H5.05.03.03]. 

Đối với học phần không thi chung toàn trường, ngoài việc Bộ môn giao đề cho 

phòng KT&ĐBCLĐT để bảo mật, in đề- các bước còn lại đều tương tự như các học 

phần thi chung. Bộ môn phụ trách học phần sẽ đảm nhận nhiệm vụ bảo quản, in sao đề. 

Theo quy trình khảo thí, các Bộ môn phải hoàn thành công tác chấm thi và chuyển 

điểm về cho Phòng ĐT ĐH, Văn phòng khoa trong vòng 7 ngày kể từ khi nhận túi bài 

thi về chấm [H5.05.03.03]. Sau khi nhận được kết quả thi, người học có quyển phúc 

khảo bài thi nếu cảm thấy kết quả chưa phù hợp [H5.05.03.03, H5.05.03.04]. Các bài 

thi chung sẽ được công bố công khai tại phòng Khảo thí và ĐBCLĐT và trên Website 

của Nhà Trường sau 15 ngày tính từ ngày kết thúc nhận đơn phúc khảo. Riêng với bài 

thi có sự thay đổi điểm GV phải có giải trình lý do thay đổi điểm với Phòng Thanh tra-

Pháp chế. Các bài thi riêng sẽ được Bộ môn phụ trách học phần công bố. 

Kết thúc môn học, phòng Khảo thí và ĐBCLĐT sẽ phối hợp cùng phòng ĐTĐH 

tiến hành thu thập phản hồi của người học về một số nội dung liên quan đến đánh giá 

môn học và hoạt động giảng dạy [H5.05.03.05]. Kết quả cụ thể như sau [H5.05.03.06]:   

- Nội dung thường xuyên theo dõi và đánh giá kết quả học tập của người học: 

trên 95% đánh giá tốt và rất tốt.  

- Nội dung việc kiểm tra đánh giá được thực hiện công bằng khách quan, phản 

ánh đúng năng lực người học trên 95% đánh giá tốt và rất tốt.  

Kết thúc mỗi giai đoạn thi, Phòng Khảo thí & ĐBCLĐT tổng hợp kết quả, phân 

tích phổ điểm và gửi về cho các Bộ môn, làm cơ sở cho việc rà soát, đánh giá, cải tiến 

nội dung, hình thức, quá trình giảng dạy, đánh giá Bên cạnh đó, nhà trường cũng đã ban 

hành quy định kiểm tra chéo giữa các phòng, khoa [H5.05.03.08, H5.05.03.09].  

Ngoài hình thức thi viết. Để đánh giá rõ ràng, chính xác năng lực của sinh viên, 

một số học phần trong CTĐT ngành KTXDCTT sẽ có thêm phương pháp đánh giá 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1oUqDruSsO_Uz8ZNEvHXR1NImNPpmdbl-
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1f_0M6WgOe7I0-7aNgigwGLK32i9YEbal
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/19MnFiKL_qcKNnnaPwo2PDyUobriXA2iO
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/19MnFiKL_qcKNnnaPwo2PDyUobriXA2iO
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1E0vxmF644hhrrIEqqLsEbB8xOir7MyD7
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1pqlz3rJZGJR4HhaOmATvNjOZYyKmyNdf
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/145JG0qoqWQ-_bh-EESfX81zfm9gMcjxX
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1r3uESXNVdck6-zOSu_n6s9MF26mDL51H
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/11RyHy7HS_ceF1grJQJNgt7mgUyxwoUMw
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1e-UY5IKskV2jGDgTUyiFIXbEt4q87W7a
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KQHT bằng vấn đáp, hoặc kết hợp vấn đáp và báo cáo tiểu luận hoặc thuyết trình. Các 

học này thường là các môn có bài tập lớn, đồ án môn học, thực tập kỹ thuật, tốt nghiệp. 

Các trọng số, tỷ lệ và phương thức đánh giá KQHT này được thể hiện rõ trong đề cương 

học phần và đã truyền đạt tới các SV đầu môn học [H5.05.03.07]. 

2. Điểm mạnh 

Các phương pháp và tiêu chí đánh giá kết quả học tập của người học là rõ ràng, 

minh bạch và đa dạng để đảm bảo độ tin cậy và sự công bằng và phù hợp với từng học 

phần. 

3. Điểm tồn tại 

Cần cải tiến thêm một số phương pháp đánh giá phù hợp với sự phát triển hiện 

nay.  

4. Kế hoạch hành động 

TT Mục tiêu Nội dung 

Đơn vị, 

người thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện 

hoặc 

hoàn 

thành 

Ghi chú 

1 

Khắc 

phục tồn 

tại 

Nghiên cứu mở rộng các 

phương pháp đánh giá kết 

quả học tập khác nhau. 

Khoa, các bộ 

môn 

Thường 

xuyên 

 

2 

Phát huy 

điểm 

mạnh 

Tiếp tục duy trì sự công 

bằng, minh bạch trong việc 

đánh giá kết quả học tập. 

Khoa 
Thường 

xuyên 

 

5. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí ở mức 6/7 điểm 

Tiêu chí 5.4 Kết quả đánh giá được phản hồi kịp thời để người học cải thiện việc 

học tập 

1. Mô tả 

Quy định về chấm thi và thông báo kết quả thi cho người học được thực hiện theo 

quy định của quyết định số 300/QĐ-ĐHGTVT năm 2014 [H5.05.04.01]. Riêng với thi 

vấn đáp và bảo vệ đồ án tốt nghiệp thì điểm được công bố công khai sau buổi thi, buổi 

bảo vệ. Bộ môn có trách nhiệm nhập điểm thi kết thúc học phần trên phần mềm quản lý 

đào tạo và nộp bảng điểm về phòng Đào tạo Đại học, Khoa Công trình chậm nhất là 10 

ngày sau khi thi kết thúc học phần [H5.05.04.02]. Phòng ĐT khóa điểm và công bố điểm 

trên trang quản lý đào tạo, tài khoản của SV. Kết quả học tập của người học được các 

bộ môn, Khoa và Nhà trường thông báo kịp thời và công khai: thông tin trên bảng tin 

của Bộ môn và trang web của Nhà trường qua tài khoản điện tử để người học có phản 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1C9qhvSUTFVx2T-9kcuzq-IGKSSwh37bN
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ekya5BxsOYuLKnU_E3Xf8CW9LcVNu-fC
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ekya5BxsOYuLKnU_E3Xf8CW9LcVNu-fC
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/15VOnfpH2Uw3cIRJxUumuCnPX54PdXyx9
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hồi và kịp thời cải thiện việc học tập. Kết quả học tập của người học được tổng hợp và 

đưa vào báo cáo tổng kết công tác đào tạo hàng năm, báo cáo tổng kết năm học và 

phương hướng nhiệm vụ năm học mới của trường ĐHGTVT [H5.05.04.03].  

Thực hiện thông tư số 57/2012/TT-BGDĐT [H5.05.04.04], Nhà trường đã thực 

hiện việc cảnh báo kết quả học tập theo từng kỳ nhằm giúp SV có KQHT kém nắm được 

và có phương án học tập thích hợp để có thể tốt nghiệp trong thời hạn tối đa được phép 

theo học chương trình và có được công việc đúng ngành nghề sau khi tốt nghiệp 

[H5.05.04.05, H5.05.04.06]. 

Kết quả học tập của người học được trường tổ chức quản lý chặt chẽ, lưu trữ đầy 

đủ và chính xác bằng hệ thống sổ sách lưu trữ ở các đơn vị quản lý đào tạo, Khoa Công 

trình và lưu trữ trên phần mềm quản lý đào tạo của Nhà trường. Dữ liệu học tập của 

người học được sao lưu định kỳ vào hệ thống máy chủ [H5.05.04.07]. 

Hệ thống phần mềm quản lý các hệ đào tạo của Nhà trường được thiết kế bài bản 

và khoa học giúp Nhà trường, Khoa quản lý kết quả học tập của người học chặt chẽ, 

chính xác với độ tin cậy cao; hỗ trợ tích cực công tác kiểm tra, tính toán, xử lý số liệu 

cũng như tra cứu kết quả học tập của người học dễ dàng, nhanh chóng, tiện lợi 

[H5.05.04.08]. Trong quá trình học SV có quyền đề nghị Khoa cấp bảng điểm chính 

thức của một hoặc nhiều kỳ đã học. Bảng điểm này ghi KQHT cho tất cả các học phần 

mà SV đã học trong các kỳ mà SV xin cấp bảng điểm [H5.05.04.09]. 

2. Điểm mạnh 

Các quy định về việc phản hồi kết quả học tập tới người học được quy định rõ 

ràng, cụ thể và công khai để người học cải thiện việc học tập. Hầu hết các đơn vị có liên 

quan và GV trong Trường và trong Khoa đều thực hiện nghiêm túc các quy định phản 

hồi, quản lý kết quả học tập của người học. 

3. Điểm tồn tại 

Bổ sung kênh thông tin để các GV và lãnh đạo bộ môn nắm được tình hình KQHT 

đã được đồng bộ tới người học 

4. Kế hoạch hành động 

TT Mục tiêu Nội dung 
Đơn vị, người 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

hoặc hoàn 

thành 

1 
Khắc phục 

tồn tại 

Bổ sung kênh thông tin về phản 

hồi KQHT tới GV phụ trách 
Khoa Năm tới 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1d6K4xYjIdbE7nt0WSd9fUPjJKD55fJJ_
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1W93uE7NrfmjfmkTohe2Mq8V0bqAQam3Y
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1sbVN36SWbcKvGnc393SiHBUG5ep5ABVc
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1sbVN36SWbcKvGnc393SiHBUG5ep5ABVc
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ON5oGPH92nqfXEZUj1mpfDRpd990jf1s
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/10PsN_DkpJ0qOixiZAXsoRL1ck_lQ9dFt
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1WGkIgglCzpB9c36Dyy9eqFw-C06--Vc3
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2 

Phát huy 

điểm 

mạnh 

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc 

các quy trình phản hồi kết quả 

học tập của người học. Cố gắng 

rút ngắn thời gian phản hồi cho 

người học. 

Các Bộ môn, 

Khoa 

Thường 

xuyên 

5. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí ở mức 4/7 điểm. 

Tiêu chí 5.5 Người học tiếp cận dễ dàng với quy trình khiếu nại về kết quả học 

tập 

1. Mô tả 

Dựa theo các quy định của trường, Khoa Công trình triển khai quy trình khiếu 

nại kết quả học tập, đánh giá rõ ràng, đơn giản và dễ dàng tiếp cận nhằm đảm bảo quyền 

lợi cho sinh viên. 

Theo quy trình khảo thí, các Bộ môn phải hoàn thành công tác chấm thi và chuyển 

điểm về cho Phòng ĐT ĐH, Văn phòng Khoa Công trình trong vòng 7 ngày kể từ khi 

nhận túi bài thi về chấm [H5.05.01.03]. Sau đó, kết quả học tập của người học được 

thông báo công khai, rõ ràng đến tài khoản học tập của từng SV, qua đó sinh viên dễ 

dàng theo dõi kết quả học tập của mình, đồng thời tiến hành khiếu nại kết quả học tập 

khi cần thiết. 

Sau khi nhận được kết quả thi, người học có quyển phúc khảo bài thi nếu cảm 

thấy kết quả chưa phù hợp, cụ thể như sau: 

Đối với các môn thi vấn đáp, ĐAMH, làm bài thi trên máy tính, SV liên hệ với 

GV giảng dạy hoặc bộ môn phụ trách nếu có khiếu nại. Trong trường hợp thay đổi điểm, 

Bộ môn phải giải trình và được Phòng Thanh tra-Pháp chế xác nhận trước khi công nhận 

điểm cho người học. Đối với môn thi tự luận, bộ môn bố trí GV chấm phúc khảo đảm 

bảo không trùng với các GV đã chấm bài trước đó [H5.05.05.01, H5.05.05.02]. Các bài 

thi có sự thay đổi điểm sẽ được công bố công khai tại Văn phòng Khoa sau 15 ngày tính 

từ ngày kết thúc nhận đơn phúc khảo.  

Kết quả lấy ý kiến phản hồi từ GV, người học cũng như kết quả của báo cáo tổng 

kết công tác sinh viên hàng năm của Khoa Công trình [H5.05.05.03] cho thấy thủ tục 

khiếu nại và giải quyết khiếu nại kết quả học tập được người học đánh giá là đơn giản, 

thuận tiện và dễ dàng tiếp cận. 

2. Điểm mạnh 

Nhà trường đã ban hành quy trình khiếu nại về KQHT để hỗ trợ cho người học 

trong quá trình học tập tại Trường. Khoa Công trình và các bộ môn trong Khoa đảm bảo 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/19MnFiKL_qcKNnnaPwo2PDyUobriXA2iO
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1W6QMJTxFt74Zb2TMVHBFuspnNf0uuB5Z
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1X7gLueWtPXdBhMYtffDjqlXPLF5uNcuk
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1K6cZlfG9Au23IniW7WZQo6I12Md50GzG


54 

được quyền lợi cho người học khi có thắc mắc về KQHT. 

3. Điểm tồn tại 

Thủ tục khiếu nại KQHT của người học cần nhanh và gọn hơn 

4. Kế hoạch hành động 

TT Mục tiêu Nội dung 
Đơn vị, người 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

hoặc hoàn 

thành 

1 
Khắc phục 

tồn tại 

Tích hợp các quy trình khiếu nại 

KQHT lên tài khoản cá nhân để 

sinh viên dễ dàng thực hiện 

 

Trường GTVT 
Năm tiếp 

theo 

2 

Phát huy 

điểm 

mạnh 

Tiếp tục duy trì quy trình khiếu 

nại về KQHT để hỗ trợ cho 

người học trong quá trình học 

tập tại Trường. 

Khoa 2025 

5. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí ở mức 5/7 điểm. 

Kết luận về Tiêu chuẩn 5 

Việc đánh giá KQHT của người học Ngành KTXDCTT được thực hiện theo đúng 

quy định của Bộ GD&ĐT và Trường ĐHGTVT, phù hợp với CĐR của từng học phần. 

Quy trình, phương pháp, tiêu chí đánh giá kết quả học tập cũng như phản hồi kết quả 

cho người học được thông báo rõ ràng, công khai tới người học.  

Tự đánh giá tiêu chuẩn 5: 5/5 tiêu chí đạt 

2.6 Tiêu chuẩn 6: Chất lượng đội ngũ giảng viên và nghiên cứu viên 

Mở đầu 

Để có thể đáp ứng được mục tiêu, tầm nhìn của Chương trình đào tạo Ngành 

KTXDCTT chất lượng của đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên đóng vai trò quyết định. 

Đội ngũ giảng viên của ngành KTXDCTT là các giảng viên thuộc Khoa Công trình, 

trong đó các GV chuyên ngành, chuyên môn sâu công tác tại Bộ môn CTGTTP&CTT. 

Các GV được quy hoạch, tuyển dụng đáp ứng yêu cầu đào tạo, nghiên cứu khoa học và 

các hoạt động phục vụ cộng đồng. Việc tuyển dụng, tiếp nhận, bồi dưỡng và đề bạt cán 

bộ được thực hiện công khai, đúng quy định và dựa trên yêu cầu công việc, trình độ 

chuyên môn, kinh nghiệm giảng dạy và thành tích nghiên cứu khoa học của các ứng 

viên. Khoa Công trình cũng như các Bộ môn phụ trách luôn phân công nhiệm vụ giảng 

dạy, đào tạo và các công việc khác phù hợp với trình độ, kinh nghiệm, năng lực của từng 

giảng viên. Những thành tích, đóng góp về nghiên cứu khoa học, hoạt động chuyên môn, 
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các hoạt động đoàn thể luôn được Khoa, Bộ môn quan tâm và đánh giá cao, tạo động 

lực cho giảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Tiêu chí 6.1. Việc quy hoạch đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên (bao gồm việc 

thu hút, tiếp nhận, bổ nhiệm, bố trí, chấm dứt hợp đồng và cho nghỉ hưu) được thực 

hiện đáp ứng nhu cầu về đào tạo, NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng. 

1. Mô tả 

Để đáp ứng nhu cầu về đào tạo, NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng, 

Trường ĐHGTVT, Khoa Công trình, Bộ môn Công trình Giao thông thành phố và công 

trình thủy đã chủ động trong việc quy hoạch đội ngũ GV của mình, bao gồm tất cả các 

công tác thu hút, tiếp nhận, bổ nhiệm, bố trí, chấm dứt hợp đồng và cho nghỉ hưu.  

Năm 2008, Trường ĐHGTVT đã xây dựng “Chiến lược phát triển trường 

ĐHGTVT giai đoạn 2008-2020, tầm nhìn 2030” để hướng tới nâng cao chất lượng đào 

tạo để hội nhập và phát triển trường trong thời kỳ mới [H6.06.01.01]. Năm 2018, nhà 

trường đã xây dựng “Chiến lược phát triển trường ĐHGTVT giai đoạn 2018-2025, tầm 

nhìn 2030” trong đó trình bày rõ về việc quy hoạch phát triển đội ngũ giảng viên 

[H6.06.01.01]. Để đảm bảo thực hiện đúng chiến lược đã ban hành, Nhà trường đã xây 

dựng đầy đủ các quy trình thực hiện chiến lược, kế hoạch thực hiện chiến lược và đặc 

biệt là cơ chế giám sát việc thực hiện, báo cáo từng giai đoạn thực hiện chiến lược trong 

nhà trường [H6.06.01.02]. 

Trình tự công việc tuyển dụng được quy định trong các văn bản và các hoạt động 

cụ thể của Nhà trường [H6.06.01.03, H6.06.01.04] 

Công tác tuyển dụng, sắp xếp, bố trí nhân sự tại Trường được thực hiện theo quy 

định của Nhà nước, được đề cập trong Đề án vị trí việc làm của Trường [H6.06.01.05]. 

Theo mười một bước của quy trình thực hiện trong Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án 

vị trí việc làm của Trường, các tiêu chí về khung năng lực vị trí việc làm, chức danh 

nghề nghiệp, hạng chức danh nghề nghiệp ứng với vị trí việc làm cũng như bản mô tả 

công việc và kết quả thực hiện nhiệm vụ của mỗi vị trí việc làm đều được xác định và 

được phổ biến công khai. Hàng năm trường ĐH GTVT đều thực hiện công tác quy hoạch 

cán bộ. Công tác quy hoạch các vị trí lãnh đạo Khoa, BM được thực hiện đúng theo quy 

tắc của Trường [H6.06.01.01, H6.06.01.06]. Công tác bổ nhiệm giảng viên cao cấp, 

giảng viên chính thuộc Khoa Công trình và bộ môn Công trình GTTP&CTT được thực 

hiện đúng quy định của Nhà nước [H6.06.01.06]. 

Hiện nay Khoa Công trình có 12 Bộ môn và Văn phòng Khoa với tổng số 212 

người, có 8 thầy cô là Nhà giáo ưu tú, gồm nam: 154; nữ: 58, trong đó: Giáo sư: 04, Phó 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1d4K4ABgsmRAZT_cOj6wEljFm8NYn0Csm
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1d4K4ABgsmRAZT_cOj6wEljFm8NYn0Csm
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1vLSdWNQNjL4WFOq5hnEC21Hamaq6FV2P
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1vLSdWNQNjL4WFOq5hnEC21Hamaq6FV2P
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/16YmNMz2S7jyA_XJ0Uo2a1aRU5FNrELig
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1NizVj9l5BaK1C4450Pdl7coQc3OKeoB4
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1d4K4ABgsmRAZT_cOj6wEljFm8NYn0Csm
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1PgiWzIZ9oOPrxklwKSAj8nc3usD9p4P_
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1PgiWzIZ9oOPrxklwKSAj8nc3usD9p4P_
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GS: 36, Tiến sỹ: 58 (chiếm tỷ lệ 46,23%), Thạc sỹ: 111. Hiện nay Khoa có 24 thầy cô 

giáo đang làm NCS, Cao học ở Nước ngoài và có 25 thầy cô giáo đang làm NCS trong 

nước. Riêng đối với Bộ môn CTGTTP&CTT – BM phụ trách giảng dạy các học phần 

chuyên ngành ngành KTXDCTT, đội ngũ GV bao gồm 3 PGS và 2TS.  

Việc quan tâm, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ với GV được 

Nhà trường- thông qua Khoa thường xuyên được thực hiện. Để tạo sự chủ động, có tầm 

nhìn chiến lược trong công tác cán bộ, chuẩn bị từ xa và tạo nguồn cán bộ dồi dào đủ về 

số lượng, đồng bộ về cơ cấu, đáp ứng yêu cầu xây dựng và phát triển Nhà trường 

[H6.06.01.07]. 

2. Điểm mạnh 

Việc quy hoạch giảng viên đáp ứng tốt yêu cầu giảng dạy, nghiên cứu và các hoạt 

động cộng đồng của ngành KTXDCTT. Hiện nay, giảng viên cho ngành KTXDCTT có 

số lượng đầy đủ và chất lượng cao.  

3. Điểm tồn tại 

Công tác quy hoạch đội ngũ cán bộ chưa thực sự được chủ động tại cấp Khoa do 

phụ thuộc số biên chế từ Trường giao. 

4. Kế hoạch hành động 

TT Mục tiêu Nội dung 

Đơn vị, 

người 

thực hiện 

Thời gian thực 

hiện hoặc hoàn 

thành 

1 

Khắc 

phục tồn 

tại 

Đề xuất, tham mưu cho Nhà 

trường cải tiến hơn nữa công 

tác cán bộ. 

Khoa Năm tiếp theo 

2 

Phát huy 

điểm 

mạnh 

Tìm kiếm các nguồn lực để 

phát huy các thế mạnh của 

các GV trẻ 

Khoa Năm tiếp theo 

5. Tự đánh giá: Đạt (mức 6/7) 

Tiêu chí 6.2. Tỉ lệ giảng viên/người học và khối lượng công việc của đội ngũ 

giảng viên được đo lường, giám sát làm căn cứ cải tiến chất lượng hoạt động đào tạo, 

NCKH phục vụ cộng đồng. 

1. Mô tả 

Trường ĐHGTVT, Khoa Công trình đã thực hiện việc giám sát tỉ lệ giảng viên/ 

người học hằng năm theo quy định của Bộ GD&ĐT. Tỉ lệ giảng viên/ người học đối với 

đào tạo đại học được quy định trong Thông tư số 07/2020/TT-BGDĐT ngày 20/3/2020 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2018/TT-

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1kiJUsUilxybVEe7sdanrcsXug70fkQou
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BGDĐT ngày 28/02/2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc xác 

định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo giáo viên; trình 

độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, được sửa đổi bổ sung tại Thông tư 01/2019/TT-BGDĐT ngày 

28/02/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo [H6.06.02.02].  

Hiện nay Khoa Công trình có 12 Bộ môn và Văn phòng Khoa với tổng số 212 

người, có 8 thầy cô là Nhà giáo ưu tú, gồm nam: 154; nữ: 58, trong đó: Giáo sư: 04, Phó 

GS: 36, Tiến sỹ: 58 (chiếm tỷ lệ 46,23%), Thạc sỹ: 111. Hiện nay Khoa có 24 thầy cô 

giáo đang làm NCS, Cao học ở Nước ngoài và có 25 thầy cô giáo đang làm NCS trong 

nước. Riêng đối với Bộ môn CTGTTP&CTT phụ trách ngành KTXDCTT, đội ngũ GV 

bao gồm 11 PGS, 4 TS và 1 ThS (nữ giới chiếm 33,3%). Đội ngũ GV phụ trách giảng 

dạy chính các học phần chuyên ngành ngành KTXDCTT bao gồm 3 PGS và 2TS, trong 

đó có nữ giới chiếm 40%, dưới 40 tuổi chiếm 40%. 

Ngoài ra, số giờ giảng dạy và nghiên cứu khoa học với mỗi giảng viên cũng được 

quy định tại Thông tư 20 về quy định chế độ làm việc đối với GV cũng như Quy định 

về chế độ làm việc của GV, Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường [H6.06.02.01, 

H6.06.02.04]. Các thành tích, kết quả nghiên cứu như bài báo, sách, giải pháp hữu ích, 

… sẽ được cập nhật hằng năm căn cứ theo khối lượng NCKH được duyệt của các GV 

và được thể hiện rõ ràng hồ sơ khoa học cá nhân trực tuyến trên trang điện tử của Trường 

[H6.06.02.08].. Khối lượng giờ giảng dạy của các GV chuyên môn tham gia đào tạo 

ngành KTXDCTT đều vượt chuẩn [H6.06.02.05].  

Bảng 6.1. Thống kê đội ngũ GV chuyên môn giảng dạy cho ngành KTXDCTT 

và FTE  

Phân loại Nam Nữ 

Tổng cộng %FTE Tỷ lệ % có 

bằng Tiến 

sỹ 

Số 

lượng 
FTE 

 

Phó giáo sư 2 1 3 4,85 60.00% 100% 

GV/Tiến sỹ 

cơ hữu 
1 1 2 

3,23 
40.00% 100% 

GV không 

toàn thời 

gian 

0 0 0 0 0.00% 0% 

GS/GV thỉnh 

giảng 
0 0 0 0 0.00% 0% 

Tổng cộng 3 2 5 8,08 100% 100% 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1GTQuQleX0igYqfAAJQNpAs3rweuikLFC
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/18XG9MLrvbNUlfdMWGUnotIQ9LnYKKiDT
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Z6jFSlMuakV_0zSW3fWj3XHR_4ULC67Q
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Z6jFSlMuakV_0zSW3fWj3XHR_4ULC67Q
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Z6jFSlMuakV_0zSW3fWj3XHR_4ULC67Q
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Tổng số giờ giảng trung bình/1GV là 403 tiết, giờ chuẩn 250 tiết/1GV, FTE/1GV 

là 1,62 . 

Tỉ lệ giảng viên/ người học được xác định thông qua tỉ lệ số sinh viên chính quy/ 

một giảng viên quy đổi, và được tính dựa trên các quy định tại các thông tư trên của Bộ 

Giáo dục và đào tạo [H6.06.02.02]. Hiện tại hàng năm Khoa CT, BM CTGTTP&CTT 

quản lý  hơn 80 SV, với 5 GV chuyên ngành gồm có 3 PGS, 2 TS [H6.06.02.03]. Như 

vậy tính bình quân tỉ lệ SV/GV theo Ngành KTXDCTT gần 16 SV chính quy/1 GV. 

Theo số lượng 30 GV cơ hữu quy đổi [H6.06.02.07] thì tỷ lệ SV/GV này là 2,7 SV/GV. 

Tỷ lệ này luôn phù hợp với quy định của Thông tư 03/2022 của Bộ Giáo dục và Đào và 

được Trường cập nhật, theo dõi hằng năm (thông qua phòng Khảo thí và đảm bảo chất 

lượng) - là cơ sở để xác định số lượng tuyển sinh đầu vào cho ngành KTXDCTT. Các 

số liệu này cũng giúp Khoa có đánh giá tường minh hơn về nhân sự để có thể phân công 

GV tham gia các hoạt động khác như NCKH, phục vụ cộng đồng. 

Đặc biệt, khối lượng giờ NCKH cao hơn nhiều so với quy định (trung bình hơn 

500 giờ NCKH/năm) [H6.06.02.06]. Năng lực của các GV ngành KTXDCTT được thể 

hiện rõ nét thông qua kết quả hoạt động giảng dạy và NCKH hàng năm đều vượt xa định 

mức giờ chuẩn NCKH là 145 tiết/năm như trình bày trong Bảng 6.2. 

Bảng 6.2. Tổng kết hoạt động giảng dạy và NCKH bình quân của 1 GV ngành 

KTXDCTT trong năm học từ 2019 đến 2024 

TT Năm học 
Giờ giảng dạy bình quân 

của 1 GV trong năm học 

Giờ NCKH bình quân của 

1 GV trong năm học 

1 2019-2020 418 481 

2 2020-2021 440 511 

3 2021-2022 564 455 

4 2022-2023 318 671 

5 2023-2024 278 641 

2.Điểm mạnh 

Khối lượng công việc, tỉ lệ giảng viên/người học được thống kê và giám sát chặt 

chẽ, rõ ràng.  

3. Điểm tồn tại 

Việc xác định công viêc NCKH phục vụ cộng đồng của Khoa chưa thực sự ổn 

định, rõ nét. 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1GTQuQleX0igYqfAAJQNpAs3rweuikLFC
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1HaDFJPs1gJnohiT2W6d9-ZMUr4VAoDdr
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Z6jFSlMuakV_0zSW3fWj3XHR_4ULC67Q
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4. Kế hoạch hành động 

TT Mục tiêu Nội dung 
Đơn vị, người 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

hoặc hoàn 

thành 

1 
Khắc phục 

tồn tại 

Cố gắng lượng hóa công viêc 

NCKH phục vụ cộng đồng 

Khoa CT, BM 

CTGTTP&CT

T 

Ba năm tiếp 

theo 

2 

Phát huy 

điểm 

mạnh 

Nâng cao hơn nữa chất lượng của 

GV 

Khoa CT, BM 

CTGTTP&CT

T 

Năm tiếp 

theo 

5. Tự đánh giá: Đạt (mức 4/7) 

Tiêu chí 6.3. Các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn giảng viên, nghiên cứu viên 

(bao gồm cả đạo đức và năng lực học thuật) để bổ nhiệm, điều chuyển được xác định 

và phổ biến công khai. 

1. Mô tả 

Trường ĐHGTVT có các văn bản quy định rõ ràng về các tiêu chí tuyển dụng và 

lựa chọn GV để bổ nhiệm, điều chuyển (bao gồm cả đạo đức và năng lực học thuật). Cụ 

thể tại văn bản chi tiết “Quy định về tuyển dụng viên chức của Trường ĐH GTVT” ban 

hành năm 2021 đã công khai các quy định chi tiết nhằm đảm bảo rõ ràng trong các tiêu 

chí lựa chọn viên chức [H6.06.03.01].  

Trường có ban hành các văn bản quy định về phát triển đội ngũ GV cũng như có 

các kế hoạch phát triển chuyên môn, nghiệp vụ và đội ngũ kế thừa. [H6.06.03.02].  

Việc bổ nhiệm các chức vụ quản lý của Nhà trường và Khoa được tiến hành đúng 

theo Quyết định số 27/2003/QĐ-TTg và Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, 

từ chức, miễn nhiệm viên chức lãnh đạo các đơn vị thuộc trường ĐH GTVT. Công tác 

bổ nhiệm được thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy trách nhiệm của 

người đứng đầu đơn vị dưới sự lãnh đạo trực tiếp của các cấp ủy Đảng, bảo đảm sự kế 

thừa và phát triển đội ngũ viên chức, nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị. Trường 

cũng ban hành “Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ, thôi giữ 

chức vụ, từ chức, miễn nhiệm viên chức lãnh đạo, quản lý các đơn vị của Trường Đại 

học GTVT”, cho phép rõ ràng minh bạch trong việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, … liên quan 

tới công tác cán bộ quản lý [H6.06.03.02]. 

2. Điểm mạnh 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1WRlPWn8nTDoTi4adZndhq73DrLvxYORS
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1RROoNaJGsexDs6q0XKzczVwVZ3p_aYS0
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1RROoNaJGsexDs6q0XKzczVwVZ3p_aYS0
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Hệ thống văn bản liên quan tới tiêu chí tuyển dụng lựa chọn cán bộ tại Trường 

ĐHGTVT là rõ ràng. 

3. Điểm tồn tại 

Chưa có chính sách đãi ngộ hấp dẫn để thu hút những nhân sự chất lượng cao về 

làm giảng viên. 

4. Kế hoạch hành động 

TT 
Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn vị, người 

thực hiện 

Thời gian thực 

hiện hoặc hoàn 

thành 

1 

Khắc 

phục tồn 

tại 

Tìm kiếm các nguồn hỗ trợ, xã 

hội hóa để thu hút được nhân sự 

chất lượng cao. 

Trường 

ĐHGTVT 
Năm tiếp theo 

2 

Phát huy 

điểm 

mạnh 

Đảm bảo các quy định được tuân 

thủ thực hiện. 

Trường 

ĐHGTVT 
Năm tiếp theo 

5. Tự đánh giá: Đạt (mức 6/7) 

Tiêu chí 6.4. Năng lực của đội ngũ giảng viên, nghiên cứu viên được xác định 

và đánh giá. 

1. Mô tả 

Nhiệm vụ chính của giảng viên là giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Ngoài ra, các 

giảng viên có thể được yêu cầu làm CVHT và thực hiện các hoạt động phục vụ cộng 

đồng [H6.06.04.01]. Năng lực của giảng viên được xác định theo nhiệm vụ như sau: 

- Năng lực giảng dạy: Thiết kế, biên soạn và triển khai khóa học; sử dụng các phương 

pháp giảng dạy và đánh giá đa dạng và phù hợp để đảm bảo đạt được kết quả học tập 

mong đợi; phát triển và sử dụng đồ dùng/tài nguyên dạy học; theo dõi, đánh giá chất 

lượng các khóa học; nâng cao chất lượng giảng dạy nhờ tự đánh giá và phản hồi từ các 

bên liên quan; 

- Năng lực nghiên cứu: Xác định vấn đề nghiên cứu, xây dựng và đề xuất đề tài nghiên 

cứu, công bố và bảo vệ kết quả nghiên cứu, viết báo cáo khoa học và bài báo khoa học, 

tổ chức hội nghị, hội thảo và ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn. 

- Năng lực cố vấn học tập sinh viên: Tổ chức, quản lý. Hiểu biết về chương trình ngành 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1T84UIv4MUd-SYdglJkObSGN2sWH1aZmq
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KTXDCTT (sứ mệnh, tầm nhìn, CĐR, giáo trình và khóa học), phương pháp học, cấu 

trúc, quy định của Khoa và nhà Trường. 

Tiêu chuẩn năng lực của giảng viên bao gồm cả kỹ năng lãnh đạo được quy định 

trong Dự án vị trí công việc của nhà Trường  

Việc đánh giá giảng viên được thực hiện công bằng, khách quan hàng năm theo 

quy định của nhà Trường [H6.06.04.02]. Mỗi giảng viên viết báo cáo đánh giá kết quả 

công tác cá nhân về giảng dạy, nghiên cứu, sáng kiến, rèn luyện để bộ phận chuyên môn 

đánh giá theo 4 mức: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn 

thành nhiệm vụ và không hoàn thành nhiệm vụ. Kết quả của đánh giá GV này còn được 

đánh giá bởi người học [H6.06.04.06]. Các GV chuyên môn ngành KTXDCTT trực 

thuộc Khoa Công trình cũng đã được khen thưởng ở các cấp Bộ, chiến sỹ thi đua cấp 

Bộ [H6.06.04.07].. Đặc biệt, được bổ nhiệm các chức vụ quản lý can cứ theo mức độ 

hoàn thành và năng lực công việc [H6.06.04.03].   

Mỗi học kỳ (2 lần/năm), sinh viên được mời đóng góp ý kiến về hoạt động giảng 

dạy và cố vấn sinh viên của giảng viên [H6.06.04.05]. Những ý kiến phản hồi đó được 

xem xét trong quá trình đánh giá giảng viên của các phòng chuyên môn, Khoa và nhà 

Trường [H6.06.04.04]. 

2. Điểm mạnh 

Năng lực của GV ngành KTXDCTT của Khoa công trình được xác định rõ ràng 

và được đánh giá bởi chính cá nhân giảng viên cũng như đánh giá từ phía Nhà trường, 

Khoa, SV theo đúng quy định. Hệ thống đánh giá hoạt động GV được quy định rõ ràng, 

việc thống kê được thực hiện tự động trên hệ thống website giúp cho có thông tin chính 

xác minh bạch.  

3. Điểm tồn tại 

Tỷ lệ SV tham gia khảo sát đánh giá chất lượng GV còn chưa cao ở một số học 

phần. 

4. Kế hoạch hành động 

TT Mục tiêu Nội dung 

Đơn vị, 

người 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

hoặc hoàn 

thành 

1 
Khắc phục 

tồn tại 

Khoa, các Bộ môn và đặc biệt các cố 

vấn học tập phổ biến cho SV về tầm 

Khoa/ Bộ 

môn 

Năm tiếp 

theo 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1HaDFJPs1gJnohiT2W6d9-ZMUr4VAoDdr
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1HaDFJPs1gJnohiT2W6d9-ZMUr4VAoDdr
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1HaDFJPs1gJnohiT2W6d9-ZMUr4VAoDdr
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1HaDFJPs1gJnohiT2W6d9-ZMUr4VAoDdr
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1a6f0dKiM9VeEM5WAws82O_4LybjbUG_O
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1a6f0dKiM9VeEM5WAws82O_4LybjbUG_O
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quan trọng của việc tham gia khảo sát 

đánh giá chất lượng giảng dạy của 

GV để SV thực hiện đầy đủ và trách 

nghiệm việc khảo sát đánh giá chất 

lượng giảng dạy trong mỗi kì học. 

2 

Phát huy 

điểm 

mạnh 

GV của Khoa  tiếp tục học tập và trau 

rồi kiến thức nâng cao trình độ và 

phát huy năng lực về giảng dạy và 

nghiên cứu khoa học. 

Khoa/ Bộ 

môn 

Năm tiếp 

theo 

 

5. Tự đánh giá: Đạt (mức 6/7) 

Tiêu chí 6.5. Nhu cầu về đào tạo và phát triển chuyên môn của đội ngũ giảng 

viên, nghiên cứu viên được xác định và có các hoạt động triển khai để đáp ứng nhu 

cầu đó. 

1. Mô tả 

Nhà trường hàng năm đều có kế hoạch về đào tạo bồi dưỡng cán bộ dựa theo nhu 

cầu, điều kiện cụ thể [H6.06.05.01]. Xây dựng, phát triển đội ngũ, nâng cao trình độ 

năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ là chủ trương xuyên suốt, trọng tâm của Nhà 

trường cũng như Khoa Công trình, Bộ môn CTGTTP&CTT nhằm từng bước xây dựng 

đội ngũ GV đủ về số lượng, đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ 

được giao theo quy định của luật GDĐH và điều lệ trường đại học.  

Nhu cầu về nâng cao chất lượng đội ngũ được thể hiện đặc biệt tại các văn bản về 

chiến lược phát triển nhà Trường, cụ thể phấn đấu đến năm 2020 có 1200 cán bộ viên 

chức trong đó 900 GV, về trình độ: 10 - 12% GV có học hàm GS, PGS; 30 - 40% GV 

có trình độ TS; 50% GV có trình độ ThS [H6.06.01.01]. Hiện nay Khoa Công trình có 

12 Bộ môn và Văn phòng Khoa với tổng số 212 người, có 8 thầy cô là Nhà giáo ưu tú, 

gồm nam: 154; nữ: 58, trong đó: Giáo sư: 04, Phó GS: 36, Tiến sỹ: 58 (chiếm tỷ lệ 

46,23%), Thạc sỹ: 111. Hiện nay Khoa có 24 thầy cô giáo đang làm NCS, Cao học ở 

Nước ngoài và có 25 thầy cô giáo đang làm NCS trong nước. Riêng đối với Bộ môn 

CTGTTP&CTT – BM phụ trách giảng dạy các học phần chuyên ngành ngành 

KTXDCTT, đội ngũ GV bao gồm 3 PGS và 2TS. Có thể thấy GV ngành KTXDCTT có 

trình độ chuyên môn cao, đáp ứng được hoàn toàn nhu cầu đào tạo. Tuy nhiên Nhà 

trường, Khoa, BM vẫn luôn không ngừng chú trọng đến công tác nâng cao trình độ 

chuyên môn của GV. Các chương trình học bổng, đề án đào tạo được Nhà trường, Khoa 

phổ biến tới các GV, và được xác định là một kênh quan trọng nâng cao chất lượng đội 

ngũ, các GV ngành KTXDCTT đã đạt được học bổng về được Trường cử đi đào tạo 

chuyên môn ở nước ngoài [H6.06.05.02].  

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1TaN0MNLsAnvebjxON0Y-fh-_wmrg_kz1
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1d4K4ABgsmRAZT_cOj6wEljFm8NYn0Csm
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1YxqtANKJe-ZDmIHmYh1jONIQbidPeSL_
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GV của Khoa  trong thời gian đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài được giảm 100% 

khối lượng công việc, được hưởng 40% mức lương hiện hưởng và được đóng bảo hiểm 

xã hội; trong thời gian đào tạo, bồi dưỡng ở trong nước được giảm 50% khối lượng công 

việc và được hỗ trợ 100% học phí tối đa bằng mức học phí cùng bậc học của trường 

[H6.06.05.03]. Các GV chuyên môn ngành KTXDCTT sau khi học tập về nước, được 

hỗ trợ thủ tục tiếp nhận để ổn định công việc, phát huy chuyên môn tích lũy được 

[H6.06.05.04]. 

Các lớp bồi dưỡng giảng viên để trở thành giảng viên cao cấp, giảng viên chính 

được tổ chức thường xuyên [H6.06.05.05]. Việc xét chọn người dự thi nâng ngạch giảng 

viên Nhà nước và kết quả được thông báo công khai [H6.06.05.06]. Giảng viên trúng 

tuyển kỳ thi được bổ nhiệm và xếp lương chức danh nghề nghiệp giảng viên chính, giảng 

viên cao cấp [H6.06.05.07]. Hiện nay, các GV chuyên môn ngành KTXDCTT gồm 3 

GV cao cấp, các GV chuyên môn cơ sở là 8 GV cao cấp. Đây là lực lượng có chuyên 

môn tốt nhất Khoa.  Nhà trường hàng năm đều có kế hoạch về đào tạo bồi dưỡng cán bộ 

dựa theo nhu cầu, điều kiện cụ thể [H6.06.05.01]. Xây dựng, phát triển đội ngũ, nâng 

cao trình độ năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ là chủ trương xuyên suốt, trọng 

tâm của Nhà trường cũng như Khoa Công trình nhằm từng bước xây dựng đội ngũ GV 

đủ về số lượng, đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao 

theo quy định của luật GDĐH và điều lệ trường đại học.  

2. Điểm mạnh 

 Các nội dung đào tạo và phát triển chuyên môn cho đội ngũ GV của Khoa rất 

thiết thực, phong phú. Nhà trường luôn có cơ chế hỗ trợ cho GV về kinh phí đào tạo và 

thưởng khích lệ khi GV hoàn thành đúng hạn CTĐT. GV trong Khoa luôn tích cực tham 

gia học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, do vậy, tỷ lệ GV có trình độ PGS, 

TS của Khoa và đặc biệt là của BM CTGTTP&CTT là rất cao.  

3. Điểm tồn tại 

GV vẫn phải đảm bảo khối lượng công việc hàng ngày lớn nên gặp khó khăn khi 

tham gia các hoạt động đào tạo, tu nghiệp, các khóa học, và hội thảo khoa học trong 

nước và ngoài nước. 

4. Kế hoạch hành động 

TT Mục tiêu Nội dung 

Đơn vị, 

người 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

hoặc hoàn 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1npXrj0aIJufSLXzoYn3Ziu8JFbtBRNC9
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Ovw1rAZwzh0Qy_YHSq3rUxU8tUSmprHL
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1L8YKsbgZrOuKkFZrInM5cxqf4aregDtu
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1RKtHsSY_q50CSXX5vI4xXpya7gnialmZ
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/14KUHMzkr3P1PK4-aU1ww3G9s0n6kpU2u
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1TaN0MNLsAnvebjxON0Y-fh-_wmrg_kz1
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thành 

1 
Khắc phục 

tồn tại 

Kiến nghị với nhà Trường có chính sách 

cơ chế đặc thù cho các GV làm nghiên 

cứu và hoạt động chuyên môn chuyên 

sâu. 

Khoa/BM 
Năm tiếp 

theo 

2 

Phát huy 

điểm 

mạnh 

Thường xuyên tổ chức các hoạt động 

trao đổi chuyên môn giữa các đơn vị 

trong Khoa để đa dạng hóa hơn nữa nội 

dung chuyên môn, đặc biệt là các hướng 

nghiên cứu khoa học. 

Khoa/BM Hàng năm 

5. Tự đánh giá: Đạt (mức 6/7) 

Tiêu chí 6.6. Việc quản trị theo kết quả công việc của giảng viên, nghiên cứu 

viên (gồm cả khen thưởng và công nhận) được triển khai để tạo động lực và hỗ trợ 

cho đào tạo, NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng. 

1. Mô tả 

Nhà Trường quản lý hoạt động giảng dạy, nghiên cứu và các hoạt động phục vụ 

khác của giảng viên theo Thông tư quy định về chế độ làm việc của Bộ Giáo dục và Đào 

tạo [H6.06.02.01], và các quy định của Nhà Trường [H6.06.02.02, H6.06.06.01]. GV 

được yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt quy chế đào tạo của Nhà Trường [H6.06.02.04], quy 

chế làm việc của Nhà Trường [H6.06.06.02]. Việc quản lý việc thực hiện nhiệm vụ của 

giảng viên bao gồm khen thưởng, công nhận và kế hoạch đào tạo được triển khai trên 

văn phòng điện tử của Nhà Trường [H6.06.06.03]. 

Đầu mỗi năm học, Trưởng bộ môn giao khối lượng giảng dạy cho tất cả các giảng 

viên theo quy định về tổ chức đào tạo của Nhà Trường [H6.06.06.04]. Kết quả đánh giá 

kết quả công tác cuối mỗi học kỳ, mỗi năm học được dùng để xếp loại mức độ hoàn 

thành công tác, xét thu nhập tăng thêm, danh hiệu thi đua, nâng lương trước thời hạn, 

bổ nhiệm vào các chức vụ quản lý, cũng như khen thưởng, kỷ luật đối với giảng viên 

[H6.06.06.05, H6.06.02.03, H6.06.05.03]. 

Các giảng viên của chương trình KTXDCTT đã hoàn thành khối lượng giảng dạy 

và nghiên cứu cần thiết và tuân thủ các quy định của Nhà Trường [H6.06.06.06]. Thành 

tích đào tạo và nghiên cứu chất lượng cao của giảng viên được công nhận là sáng kiến 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/18XG9MLrvbNUlfdMWGUnotIQ9LnYKKiDT
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1GTQuQleX0igYqfAAJQNpAs3rweuikLFC
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1bqF6wXimi-86wd7IcTAts0lpNpdqBi99
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Z6jFSlMuakV_0zSW3fWj3XHR_4ULC67Q
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1vYxaBJPKNJxvjyvZMLO3F8vm8LYwengC
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/15QG0g1nTdH8UWrkUec7Vgmxd_psPjSKn
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1GoV_NIoG1utvk68mG62QnXN_lGdVkCJm
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/17x8wucZd5UaqAvvA1KB5qTpWqimCCnrt
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1HaDFJPs1gJnohiT2W6d9-ZMUr4VAoDdr
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1npXrj0aIJufSLXzoYn3Ziu8JFbtBRNC9
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1nU5J4Pb0SmXxCaCQOA0nLyvNsx7b0_iB


65 

của Trường ĐH GTVT và/hoặc Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam. Các quy định về tiêu 

chuẩn sáng kiến, quy trình xét công nhận sáng kiến được công bố rộng rãi và thực hiện 

minh bạch hàng năm [H6.06.06.07]. 

Giảng viên có thành tích tốt được khen thưởng theo quy chế thi đua khen thưởng 

của Trường ĐH GTVT [H6.06.06.08]. Các giảng viên có công bố nghiên cứu quốc tế 

xuất sắc, sở hữu trí tuệ và các hoạt động nghiên cứu khác được công nhận, v.v... được 

Nhà Trường khen thưởng. Các giảng viên tham gia và trình bày tại các hội thảo khoa 

học trong nước và quốc tế được hỗ trợ tài chính bởi Nhà Trường [H6.06.06.09]. 

2. Điểm mạnh 

Nhà trường có quy trình, tiêu chí rõ ràng để đánh giá hiệu quả công việc của GV, 

có chính sách phù hợp để tạo động lực và hỗ trợ cho GV hoàn thành tốt công việc được 

giao. Tất cả các GV của Khoa Công trình, BM CTGTTP&CTT đều vượt định mức quy 

định về khối lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học. 

3. Điểm tồn tại 

Một số quy định còn cứng nhắc, khó đánh giá chính xác về chất. 

4. Kế hoạch hành động 

T

T 
Mục tiêu Nội dung 

Đơn vị, 

người thực 

hiện 

Thời gian thực 

hiện hoặc hoàn 

thành 

1 
Khắc phục 

tồn tại 

Hoàn thiện hơn nữa quy trình 

phân công công việc, cũng như 

kiểm tra. 

Khoa/BM 2024 

2 
Phát huy 

điểm mạnh 

Tiếp tục hoàn thiện các quy 

định, chính sách để động viên 

GV thường xuyên nâng cao 

trình độ chuyên môn, nghiệp 

vụ 

Nhà trường, 

Khoa 
Hàng năm 

5. Tự đánh giá: Đạt (mức 6/7) 

Tiêu chí 6.7. Các loại hình và số lượng các hoạt động nghiên cứu của giảng 

viên và nghiên cứu viên được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng. 

1. Mô tả 

Giảng viên Trường ĐH GTVT, Khoa Công trình được giao khối lượng công việc 

theo năm học (định mức chung giờ chuẩn giảng dạy và NCKH của GVCC, GVC, GV 

tương ứng là 200/250 tiết/năm và 145 tiết/năm), chi tiết hơn được quy định tại Quy định 

chế độ làm việc của giảng viên trường ĐHGTVT và Quy chế chi tiêu nội bộ 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1nU5J4Pb0SmXxCaCQOA0nLyvNsx7b0_iB
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1HaDFJPs1gJnohiT2W6d9-ZMUr4VAoDdr
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1JX1kiDotNmg6zf4u8LweeQXpuvQEymAl
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[H6.06.04.01, H6.06.05.03]. Các định mức giờ NCKH quy đổi được quy định tại 

[H6.06.06.02]. 

Nhà Trường cũng đã ban hành Quy chế quản lý hoạt động khoa học công nghệ, 

lao động sản xuất của trường ĐH GTVT, trong đó nêu rõ trình tự, cách thức tổ chức 

quản lý, thực hiện các hoạt động KHCN tại Trường ĐHGTVT, Quy định về NCKH SV, 

Quy định về khen thưởng cho CBVC có bài báo khoa học quốc tế uy tín, trích dẫn Tạp 

chí KHGTVT, sở hữu trí tuệ, hỗ trợ báo cáo HN HTKH [H6.06.07.01] 

Nội dung, số lượng các hoạt động KHCN của từng giảng viên được cập nhật tự 

động hoặc do cá nhân kê khai có kèm theo minh chứng thể hiện trên phần mềm quản lý 

điện tử. Các thông tin này được phân cấp rõ ràng để lãnh đạo Trường/Khoa/Bộ môn có 

thể theo dõi và quản lý rõ ràng. Thông tin được tổng hợp cập nhật theo đơn vị để có con 

số định lượng và theo dõi dễ dàng. Hàng năm, Phòng KHCN và Bộ môn đều có sự làm 

việc để rà soát đối sánh số lượng các hoạt động nghiên cứu của GV [H6.06.07.02, 

H6.06.07.04]. 

Căn cứ vào các kết quả được công khai là cơ sở để xem xét đánh giá việc hoàn 

thành nhiệm vụ của GV, cũng như có cơ chế khen thưởng phù hợp như: thưởng tiền cho 

các công trình khoa học [H6.06.07.05], đề xuất các danh hiệu, cơ sở cho việc phân bổ 

các đề tài NCKH trong năm tiếp theo [H6.06.07.03].  

Tổng kết khối lượng NCKH của các GV chuyên môn ngành KTXDCTT 

[H6.06.07.04]. Năm học 2021-2022, khối lượng NCKH - Tổng số giờ để xét khen 

thưởng định kỳ: 8.154 giờ / 8.483 giờ (2020-2021), trừ 2 NCS ở nước ngoài, trung bình 

số giờ NCKH của mỗi Giảng viên là 582 giờ/GV, giảm 0,96% so với năm học 2020-

2021. Khối lượng NCKH sau quy đổi: 7.309 giờ /6.983 giờ (2020-2021), trừ 2 NCS ở 

nước ngoài, trung bình số giờ NCKH của mỗi Giảng viên là 522 giờ/GV, tăng 1,05% so 

với năm học 2020-2021. Năm học 2022-2023, khối lượng NCKH - Tổng số giờ để xét 

khen thưởng định kỳ năm 2022-2023 là 9234 giờ / 8.154 giờ (2021-2022), trung bình số 

giờ NCKH của mỗi Giảng viên là 577giờ/GV, tăng 13% Khối lượng NCKH so với năm 

học 2021-2022. Thống kê về kết quả công bố NCKH của các GV BM CTGTTP&CTT 

các năm học từ 2019 đến 2024 được trình bày trong Bảng 6.2 và 6.4. 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1T84UIv4MUd-SYdglJkObSGN2sWH1aZmq
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1npXrj0aIJufSLXzoYn3Ziu8JFbtBRNC9
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1vYxaBJPKNJxvjyvZMLO3F8vm8LYwengC
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1cfDgSG4lNMhfPh9YaVrjaxj5dRmdJMwf
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1nU5J4Pb0SmXxCaCQOA0nLyvNsx7b0_iB
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1kJ8Vz_kgGfuay1oSiP5YRrjYt0odAdo0
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1T84UIv4MUd-SYdglJkObSGN2sWH1aZmq
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1PUNRKBGuTOunMk6jNzVUr1Ii7vxYe57M
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1PUNRKBGuTOunMk6jNzVUr1Ii7vxYe57M
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Bảng 6.3. Số lượng đề tài NCKH của BM CTGTTP&CTT 

Năm học Đề tài 

NCKH SV 

Đề tài 

NCKH cấp 

trường 

Đề tài 

NCKH cấp 

trường trọng 

điểm 

Đề tài 

NCKH cấp 

Bộ/ Tỉnh/ 

Thành phố 

Đề tài 

NCKH cấp 

nhà nước 

2019-2020 7 2 0 6  

2020-2021 7 4 0 1 1 

2021-2022 6 5 1 7 1 

2022-2023 5 4 1 6 1 

2023-2024 10 2 0 2 1 

Bảng 6.4. Số lượng bài báo khoa học của BM CTGTTP&CTT 

Năm học Bài báo SCIE Báo Scopus Báo KH uy tín 

khác 

2019-2020 2 2 12 

2020-2021 4 5 24 

2021-2022 3 7 20 

2022-2023 11 2 10 

2023-2024 11 25 7 

Các số liệu thống kê cho thấy xu hướng công bố NCKH trên các tạp chí và ấn 

phẩm quốc tế có uy tín của các GV tăng mạnh trong các năm gần đây. Số lượng công 

bố tại các hội thảo quốc tế trong hai năm 2019-2020 và 2020-2021 ít hơn do ảnh hưởng 

của tình hình dịch bệnh Covid và các đợt giãn cách xã hội / phong tỏa. Riêng đối với 

các GV phụ trách các môn chuyên ngành  KTXDCTT, số lượng bài báo quốc tế, trong 

nước cũng như đề tài luôn chiếm tỉ lệ lớn. Năm học 2023-2024, số lượng bài báo 

SCIE/Scopus là 18, bài báo tạp chí trong nước có uy tín là 3.  

2. Điểm mạnh 

Nhà trường có hệ thống quy định rõ ràng, nhất quán cũng như công cụ phù hợp để 

xác lập, giám sát và đối sánh loại hình và số lượng để cải tiến chất lượng công tác các 

hoạt động nghiên cứu của giảng viên. 

3. Điểm tồn tại 

Số lượng các sản phẩm nghiên cứu khoa học có tính lý thuyết nhiều chưa ứng dụng 

được nhiều với lao động sản xuất. 
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4. Kế hoạch hành động 

TT Mục tiêu Nội dung 

Đơn vị, 

người thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện 

hoặc hoàn 

thành 

1 
Khắc phục 

tồn tại 

Các công trình nghiên cứu khoa 

học nên xuất phát từ những thực tế 

lao động sản xuất, để quay lại 

phục vụ sản xuất nâng cao chất 

lượng sản phẩm 

Nhà 

Trường, 

Khoa/BM 

2024 

 

2 
Phát huy 

điểm mạnh 

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản 

lý, giám sát các hoạt động nghiên 

cứu của giảng viên. . 

Nhà 

Trường, 

Khoa/BM 

Hàng năm 

5. Tự đánh giá: Đạt (mức 7/7) 

Kết luận về Tiêu chuẩn 6 

Trong thời gian gần đây, Nhà trường và Khoa Công trình đã đặt sự quan tâm đặc 

biệt vào việc phát triển đội ngũ giáo viên. Kết quả của việc này là đội ngũ cán bộ hiện 

tại có tính kế thừa về thế hệ, có thể đáp ứng tốt các yêu cầu giảng dạy, quản lý và các 

hoạt động chuyên môn khác. Khoa và BM CTGTTP&CTT cũng có đội ngũ giáo viên 

cơ hữu và viên chức mạnh về năng lực, sẵn sàng thực hiện các hoạt động giảng dạy, 

nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng. Tuy nhiên, các GV nói chung và đặc biệt 

là các GV trẻ nói riêng vẫn cần tiếp tục trau dồi chuyên môn và bồi dưỡng để củng cố 

năng lực. 

Đội ngũ giáo viên của ngành KTXDCTT đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng 

dạy, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân 

khách quan số lượng sinh viên đào tạo được vẫn chưa tương xứng với năng lực đội ngũ 

GV của ngành và Nhà trường. Tất cả giảng viên của BM đã vượt định mức qui định về 

khối lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học. 

Khoa, BM đã thống kê và xác định rõ ràng khối lượng giờ NCKH và các hoạt động 

nghiên cứu khoa học của từng giáo viên để đánh giá năng lực chuyên môn. Đa số giáo 

viên của Khoa đã vượt định mức số giờ NCKH hàng năm và tham gia nhiều loại hình 

nghiên cứu khác nhau. Trong tương lai, Khoa và BM sẽ tiếp tục đề nghị Nhà trường 

hoàn thiện hơn nữa công tác quy hoạch, tuyển dụng giáo viên để củng cố và bổ sung đội 

ngũ giảng dạy cho chương trình đào tạo. 

Tự đánh giá tiêu chuẩn 6: 7/7 tiêu chí đạt. 
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2.7 Tiêu chuẩn 7: Đội ngũ nhân viên 

Mở đầu 

Chất lượng đào tạo phần lớn phụ thuộc vào mối quan hệ, tương tác giữa GV và 

người học. Tuy nhiên, đội ngũ GV không thể thực hiện tốt nhiệm vụ, người học khó có 

kết quả học tập tốt nếu thiếu chất lượng dịch vụ hỗ trợ của đội ngũ nhân viên. Đội ngũ 

cán bộ này là những người làm việc tại thư viện, phòng thí nghiệm, phòng máy tính và 

hỗ trợ người học. Nhà trường và Khoa Công trình chủ trương đưa ra các chính sách cũng 

như phương pháp để thực thi, phát triển và hoàn thiện hệ thống cán bộ hỗ trợ nhằm đạt 

được chất lượng phục vụ tốt nhất. Để kiểm soát và nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ, 

Nhà trường và Khoa thường xuyên tiến hành kiểm tra các hệ thống dịch vụ khảo sát mức 

độ hài lòng của GV và người học khi sử dụng dịch vụ để có hướng khắc phục và phát 

triển hiệu quả hơn. 

Tiêu chí 7.1. Việc quy hoạch đội ngũ nhân viên (làm việc tại thư Khoa/ Bộ môn, 

phòng thí nghiệm, hệ thống công nghệ thông tin và các dịch vụ hỗ trợ khác) được 

thực hiện đáp ứng nhu cầu về đào tạo, NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng. 

1. Mô tả 

Chiến lược phát triển Trường Đại học Giao thông vận tải giai đoạn 2021 – 2030, 

là cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch phát triển đổi ngũ của Trường [H7.07.01.01]. Để 

làm tốt công tác quy hoạch, hàng năm Nhà trường đưa ra kế hoạch tuyển dụng 

[H7.07.01.02] để lựa chọn ra đội ngũ hỗ trợ phục vụ công tác đào tạo, NCKH cũng các  

nhiệm vụ khác của Nhà trường. 

Cán bộ hỗ trợ cho Khoa Công trình có chức năng nhiệm vụ giải quyết các vấn đề 

thuộc chức năng, nhiệm vụ của Khoa: quản lý điểm thi các kì học, các đợt học, xét học 

bổng khuyến khích học tập từng học kỳ, xét xử lý học vụ theo kỳ các hệ (chính quy, liên 

thông…), xét điều kiện cho sinh viên nhận đồ án tốt nghiệp các hệ, xét tốt nghiệp cho 

sinh viên các hệ, cấp giấy chứng nhận kết quả học tập các hệ, quản lý sinh viên khóa cũ 

chưa đủ điều kiện tốt nghiệp, cấp giấy giới thiệu cho sinh viên đi thực tập, xét học bổng 

tài trợ, xét khen thưởng cho sinh viên từng kỳ và cuối khóa, tổng hợp đánh giá rèn luyện 

sinh viên, thanh toán tiền cho ban cán sự lớp, giải đáp thắc mắc của sinh viên, tiếp phụ 

huynh sinh viên, thực hiện các công việc khác của văn phòng…. Số lượng cán bộ hỗ trợ 

cho Khoa được tuyển dụng căn cứ vào quy hoạch cán bộ hỗ trợ của Khoa. Thông tin về 

tuyển dụng cán bộ hỗ trợ Khoa được công khai trên website của Nhà trường. Sau khi có 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1_AFB67j3x0BAki_ab_jOkr0JPF9RPdVH
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1yEB6nSV61x9Qp7S3t62Af1ITi7OhyC0W
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kết quả tuyển dụng, phòng TCCB có trách nhiệm niêm yết và công bố trên website theo 

đúng quy định [H7.07.01.03]. 

Hiện nay Khoa Công trình có 03 cán bộ hỗ trợ có bằng cấp phù hợp, đảm đương 

được khối lượng công việc được phân công, được phân công cụ thể rõ ràng lĩnh vực phụ 

trách hỗ trợ đắc lực cho Khoa giải quyết các vấn đề cho GV và người học [H7.07.01.04].  

Đội ngũ nhân viên làm việc tại thư viện,  các phòng TN, hệ thống công nghệ thông 

tin và các dịch vụ hỗ trợ khác phục vụ cho GV và người học được tuyển dụng và bố trí 

theo quy hoạch chung của Trường. 

Bên cạnh đội ngũ cán bộ hỗ trợ, các GV của Khoa Công trình và người học còn 

được hỗ trợ về tài liệu, thông tin thông qua đội ngũ nhân viên kỹ thuật của Trung tâm 

ứng dụng CNTT, nhân viên hỗ trợ của phòng CTCT&SV, Trung tâm Đào tạo trực tuyến 

và đội ngũ nhân viên kỹ thuật tại các đơn vị phục vụ: Phòng Thiết bị quản trị, Ban Quản 

lý giảng đường, Ban Quản lý ký túc xá, Trung tâm Thông tin thư viện, Xưởng in,… 

Đội ngũ nhân viên thư viện của Nhà trường đủ về số lượng, có trình độ, chuyên 

môn nghiệp vụ và trình độ tin học, ngoại ngữ đáp ứng tốt nhu cầu khai thác tài liệu sách 

báo của bạn đọc. Số lượng nhân viên thư viện của Trường (2024) là 14 người trong đó 

số người ở phòng đọc ngoại văn là 04 người. Với bộ phận sách ngoại văn là nơi phục 

vụ chủ yếu cho nhu cầu đọc của GV và SV, nhân viên chuyên trách tại bộ phận này đều 

thông thạo ngoại ngữ và tin học [H7.07.01.08]. 

Đội ngũ CB CNTT của Nhà trường hiện nay đủ lớn và mạnh với số lượng nhân 

viên là 9 người [H7.07.01.08], đảm bảo sự hoạt động tốt của các thiết bị hiện đại, cơ sở 

vật chất phục vụ chung trong Nhà trường, Khoa và các bộ môn. 

Ngoài ra đội ngũ CVHT của Khoa phụ trách các lớp sinh viên ngành KTXDCTT 

đều thuộc Khoa Công trình và thường được phân công từ các GV thuộc BM phụ trách. 

Các giảng viên có kinh nghiệm lâu năm với năng lực chuyên môn vững và khả năng tư 

vấn tốt, hỗ trợ kịp thời cho người học hoàn thành tốt nhiệm vụ học tập. Hàng năm các 

cố vấn học tập đều được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ [H7.07.01.05].  

Để đánh giá khả năng đáp ứng nhu cầu của đội ngũ cán bộ hỗ trợ thì hàng năm 

Nhà trường tiến hành khảo sát lấy ý kiến đánh giá hoạt động hỗ trợ của đội ngũ cán bộ, 

nhân viên từ GV và người học [H7.07.01.06]. Kết quả khảo sát là cơ sở để nâng cao 

chất lượng công việc của đội ngũ cán bộ hỗ trợ.  

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1uW31bavzthTS2qnCGlpBSP4rsJRK8ea6
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ATRacRd6Ey2RTX-957oc_bW1Mo7Sr_MA
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ATRacRd6Ey2RTX-957oc_bW1Mo7Sr_MA
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ATRacRd6Ey2RTX-957oc_bW1Mo7Sr_MA
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1lmZTzAK3exUAHxOr84s1mAGbmqOqjsB7
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1tpM1FUTEhXTQ4ZNZUvwaiw7hUb4FXq7M
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Tháng 10/2015, Nhà trường đã thực hiện xây dựng Đề án vị trí việc làm theo Công 

văn số 960/BGDĐT-TCCB ngày 02/3/2015 của Bộ GD&ĐT, có kế hoạch triển khai 

nhằm đáp ứng nhu cầu về đào tạo, NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng 

[H7.07.01.07]. Tháng 9/2016 Nhà trường đã ban hành đề án xây dựng đội ngũ đáp ứng 

yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo, NCKH và hội nhập quốc tế nhằm đáp ứng nhu cầu 

về đào tạo, NCKH và các hoạt động phục vụ cộng đồng. 

2. Điểm mạnh 

Nhà Trường và Khoa Công trình luôn quan niệm rằng phát triển nguồn nhân lực 

và tổ chức quản lý đóng vai trò quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu đào tạo, nghiên 

cứu khoa học và phục vụ cộng đồng. 

Công tác quy hoạch, tuyển dụng nhân viên và cán bộ hỗ trợ của Nhà trường được 

thực hiện rõ ràng, bài bản. Hiện Nhà trường và Khoa Công trình đã có một đội ngũ nhân 

viên và cán bộ hỗ trợ khá chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu hỗ trợ các hoạt động giảng 

dạy, NCKH cũng như các hoạt động chung khác của Nhà trường và của Khoa. 

3. Điểm tồn tại 

Việc quy hoạch và tuyển dụng cán bộ phòng thí nghiệm của Khoa Công trình còn 

chưa được chú trọng. 

4. Kế hoạch hành động 

TT Mục tiêu Nội dung 

Đơn vị, 

người thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện 

hoặc hoàn 

thành 

1 
Khắc phục 

tồn tại 

Nhà trường và Khoa sớm có quy 

hoạch và tuyển dụng/điều chuyển 

cán bộ hỗ trợ phù hợp cho phòng thí 

nghiệm của Khoa. 

Nhà trường 

và Khoa 

Theo từng 

năm học 

2 

Phát huy 

điểm 

mạnh 

Thường xuyên rà soát nhu cầu, vị trí 

việc làm của cán bộ hỗ trợ trong 

Khoa để điều chỉnh phù hợp. 

Khoa, nhà 

trường 

Tại mọi 

thời điểm 

 

5. Tự đánh giá: Đạt (mức 6/7) 

Tiêu chí 7.2. Các tiêu chí tuyển dụng và lựa chọn nhân viên để bổ nhiệm, điều 

chuyển được xác định và phổ biến công khai. 

1. Mô tả 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1FwLeTVrZDLQgGWTCjGNBOnNgh-63kLwG
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Để đảm bảo chất lượng của đội ngũ cán bộ hỗ trợ thì các tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp viên chức, công tác tuyển dụng, sắp xếp, bố trí nhân sự tại Trường được 

thực hiện  theo quy định của Nhà nước, được đề cập trong Đề án vị trí việc làm của 

Trường [H7.07.02.01]. Theo các bước của quy trình thực hiện trong Kế hoạch triển khai 

thực hiện Đề án vị trí việc làm của Trường, các tiêu chí về khung năng lực vị trí việc 

làm, chức danh nghề nghiệp, hạng chức danh nghề nghiệp ứng với vị trí việc làm cũng 

như bản mô tả công việc và kết quả thực hiện nhiệm vụ của mỗi cán bộ đều được xác 

định và được phổ biến công khai [H7.07.02.01]. 

Kế hoạch tuyển dụng viên chức của Trường xác định rõ các tiêu chuẩn chung, các 

tiêu chí cụ thể yêu cầu năng lực chuyên môn của mỗi vị trí tuyển dụng theo quy định 

của Nhà nước, phù hợp với thực tế của Trường, đáp ứng được yêu cầu của đơn vị. Nhà 

trường có ban hành văn bản quy định về tuyển dụng nhân viên với các tiêu chí đảm bảo 

khối kiến thức chung và kiến thức về chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ ngoại ngữ, tin 

học văn phòng. Yêu cầu về năng lực chuyên môn của vị trí tuyển dụng đảm bảo tuân 

thủ các tiêu chuẩn theo quy định về tuyển dụng, sử dụng viên chức của Trường ĐH 

GTVT [H7.07.02.02]. Kế hoạch tuyển dụng được xây dựng dựa theo nhu cầu thực tế 

của các đơn vị thông qua việc đăng ký chỉ tiêu tuyển dụng. Đối với khối hành chính, 

Trưởng đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, theo khả năng đáp ứng của 

đơn vị, viết đề xuất tuyển dụng và gửi về phòng Tổ chức cán bộ [H7.07.02.01].  

Kế hoạch tuyển dụng này đều được thông báo công khai đến toàn thể CBVC thông 

qua Hệ thống văn phòng điện tử và website của Trường [H7.07.02.03]. Ngoài ra, Trường 

còn gửi đăng thông tin tuyển dụng công khai trên báo và gửi văn bản đến các cơ sở giáo 

dục đại học khác để có thể thu nhận được nhiều hồ sơ ứng viên có chất lượng 

[H7.07.02.03]. Tuy nhiên, từ năm 2016 đến nay, Trường rất ít tổ chức tuyển dụng mới 

do đội ngũ cán bộ hỗ trợ và GV hiện có đáp ứng cơ bản được khối lượng đào tạo. 

Về việc bổ nhiệm viên chức lãnh đạo, quản lý, nhà trường cũng đưa ra các tiêu chí 

về bổ nhiệm như: về đạo đức lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, về chính trị tư tưởng, về 

năng lực uy tín về đào tạo và bồi dưỡng, thỏa mãn các điều kiện về trình độ và điều kiện 

công tác đồng thời cũng phải thỏa mãn các yêu cầu khác do nhà nước quy định 

[H7.07.02.04].  

Các cán bộ chuyên viên Khoa Công trình cũng được tuyển dụng và bổ nhiệm công 

khai [H7.07.02.05]. 

2. Điểm mạnh 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1jWQ8qNuzXqmQrz7WJVfWA-y9WzJCktGQ
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1jWQ8qNuzXqmQrz7WJVfWA-y9WzJCktGQ
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1R6R6Rdiu1-ZOR_bd_D1gP7W6R8No4BHj
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1jWQ8qNuzXqmQrz7WJVfWA-y9WzJCktGQ
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1r-TQ1bOxo6Q4CXc4IRyhsbfz470NONW4
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1r-TQ1bOxo6Q4CXc4IRyhsbfz470NONW4
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1kbXKRJYDDtImvlgZzqQtYiS5-05KEtwA
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1kbXKRJYDDtImvlgZzqQtYiS5-05KEtwA


73 

Tiêu chí tuyển dụng cán bộ hỗ trợ của Khoa Công trình được quy định rõ ràng. 

Công tác điều chuyển cán bộ hỗ trợ có đủ năng lực và phẩm chất chính trị đáp ứng các 

điều kiện và tiêu chuẩn được thực hiện đúng quy trình bổ nhiệm cán bộ của Nhà trường. 

3. Điểm tồn tại 

Mặc dù đã tiếp thu các ý kiến phản hồi của GV và SV về hoạt động hỗ trợ của đội 

ngũ cán bộ hỗ trợ cho hoạt động đào tạo và NCKH của Khoa Công trình, nhưng các 

thông tin phản hồi chưa được sử dụng để làm các tiêu chí trong việc tuyển dụng, bổ 

nhiệm cán bộ. 

4. Kế hoạch hành động 

TT Mục tiêu Nội dung 

Đơn vị, 

người thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện 

hoặc hoàn 

thành 

1 
Khắc phục 

tồn tại 

Việc xây dựng các tiêu chí tuyển 

dụng, bổ nhiệm, luân chuyển cần 

tham khảo nhiều hơn ý kiến của 

các bên liên quan 

Nhà trường, 

phòng TCCB, 

Khoa 

Khi có nhu 

cầu tuyển 

dụng 

2 

Phát huy 

điểm 

mạnh 

Tiếp tục nâng cao chất lượng quy 

trình bổ nhiệm cán bộ hỗ trợ. 

Nhà trường, 

Phòng TCCB, 

Khoa 

Thường 

xuyên 

5. Tự đánh giá: Đạt (mức 6/7) 

Tiêu chí 7.3. Năng lực của đội ngũ nhân viên được xác định và được đánh giá. 

1. Mô tả 

Trong các cuộc họp hội nghị CBVC, Đảng uỷ, Công đoàn các cấp, Nhà trường xác 

định công tác xây dựng và chuẩn hóa đội ngũ cán bộ giảng dạy, đội ngũ cán bộ viên 

chức luôn được quan tâm và đặt ở vị trí hàng đầu trong chiến lược phát triển của Nhà 

trường [H7.07.01.01, H7.07.01.02]. Để đạt được việc đó đòi hỏi sự đáp ứng về năng lực 

của đội ngũ cán bộ hỗ trợ ngành KTXDCTT để giúp GV và người học hoàn thành nhiệm 

vụ của mình. Hiện nay, Khoa Công trình được Nhà trường bố trí 03 cán bộ hỗ trợ là 

chuyên viên Văn phòng khoa. 

Việc đánh giá năng lực đội ngũ nhân viên còn được thực hiện hàng tháng thông 

qua việc chấm điểm hoàn thành nhiệm vụ dựa trên các tiêu chí được Nhà trường quy 

định và được Hội đồng  cấp Khoa, cấp Trường xem xét công nhận. Kết quả đánh giá 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1_AFB67j3x0BAki_ab_jOkr0JPF9RPdVH
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1yEB6nSV61x9Qp7S3t62Af1ITi7OhyC0W
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cán bộ hỗ trợ ngành KTXDCTT của Khoa Công trình  đều đạt mức hoàn thành tốt nhiệm 

vụ.  [H7.07.03.03]. 

Cán bộ hỗ trợ của Khoa Công trình (chuyên viên văn phòng khoa) được đánh giá 

phân loại hàng năm nhằm làm rõ ưu điểm, khuyết điểm, mạnh mặt, mặt yếu về tư tưởng, 

phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kết quả thực 

hiện nhiệm vụ được giao [H7.07.03.03]. Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của người 

học về nhân viên văn phòng khoa cũng được sử dụng làm căn cứ để xét thi đua hàng 

năm và cải thiện chất lượng của nhân viên hỗ trợ [H7.07.03.02].  

Quy trình đánh giá cán bộ hỗ trợ [H7.07.03.03] như sau: 

-Cán bộ hỗ trợ làm báo cáo tự đánh giá kết quả công tác theo nhiệm vụ được giao; 

- Cán bộ hỗ trợ  trình bày báo cáo tự đánh giá tại cuộc họp để mọi người đóng góp ý 

kiến; 

- Trưởng đơn vị quyết định đánh giá, phân loại cán bộ theo các mức quy định của nhà 

trường. 

2. Điểm mạnh 

Hoạt động đánh giá đội ngũ cán bộ hỗ trợ của Khoa Công trình đảm bảo chính xác, 

công bằng, công khai và phù hợp với quy định của Nhà trường. 

3. Điểm tồn tại 

Thực tế, ngoài các hoạt động công việc chính thức hàng ngày, các cán bộ hỗ trợ 

Khoa công trình còn tham gia các hoạt động ngoại khóa phục vụ sinh viên, giảng viên 

Vì vậy, việc đánh giá chất lượng hỗ trợ cán bộ cũng nên bổ sung thêm mục công việc 

ngoài đánh giá về giờ giấc và công việc để tăng hiệu quả hoạt động của Khoa. 

4. Kế hoạch hành động 

TT Mục tiêu Nội dung 

Đơn vị, 

người thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện 

hoặc hoàn 

thành 

1 
Khắc phục 

tồn tại 

Bổ sung thêm hạng mục đánh giá hỗ 

trợ ngoại khóa 
Khoa 

1-2 năm 

tới 

2 

Phát huy 

điểm 

mạnh 

Có các giải pháp đánh giá kịp thời 

năng lực, thành tích để động 

viên/khuyến khích cán bộ hỗ trợ. 

Khoa 

Hàng 

tháng, 

hàng năm 

 

5. Tự đánh giá: Đạt (mức 6/7) 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1uhVcZ3_n__P06CoTwuUjvkx-NoXhKVPg
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1uhVcZ3_n__P06CoTwuUjvkx-NoXhKVPg
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1d8sDol5NGzfQz5E1wbEmDfCDDb0ESdud
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1uhVcZ3_n__P06CoTwuUjvkx-NoXhKVPg


75 

Tiêu chí 7.4. Nhu cầu về đào tạo và phát triển chuyên môn, nghiệp vụ của nhân 

viên được xác định và có các hoạt động triển khai để đáp ứng nhu cầu đó. 

1. Mô tả 

Để quản lý công tác đào tạo, bồi dưỡng CBVC, Trường đã ban hành Quy định về 

quyền và nghĩa vụ của cán bộ, viên chức và cán bộ quản lý [H7.07.04.01]. Theo văn bản 

trên, cán bộ, viên chức khối hành chính, sau 5 năm công tác sẽ được xem xét, cử đi đào 

tạo. Tiêu chuẩn đối với khối hành chính phục vụ là nhu cầu bồi dưỡng về nghiệp vụ theo 

chức danh nghề nghiệp. Nhằm mục đích chủ động xây dựng đội ngũ viên chức của 

trường vững vàng về chính trị, tinh thông nghiệp vụ, đủ về số lượng, đảm bảo về tiêu 

chuẩn, chất lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công việc được giao, nhà trường cũng xây 

dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng theo từng giai đoạn [H7.07.04.02].  

Hằng năm, Trường triển khai Kế hoạch đánh giá, phân loại viên chức, người lao 

động [H7.07.04.03]  từ các đơn vị đến cấp Trường. Căn cứ kết quả đánh giá, xếp loại 

và kiến nghị của Hội đồng, Trường xây dựng lộ trình cần đạt được các tiêu chuẩn năng 

lực theo quy định và thông báo đến các đơn vị, cá nhân biết để thực hiện. 

Công tác bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước, lý luận chính trị, kiến thức pháp 

luật, kỹ năng quản lý, chuyên môn, nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ và các kiến thức bổ 

trợ khác cho CBVC được thực hiện khi có nhu cầu từ cá nhân hoặc nhu cầu công tác 

của mỗi đơn vị [H7.07.04.04]. Trường hợp cán bộ hỗ trợ được điều chuyển từ các đơn 

vị khác, Khoa kết hợp với nhà trường tạo điều kiện cho cán bộ hỗ trợ được chuyển về 

đúng ngạch [H7.07.04.05]. 

Trường đã xây dựng và triển khai có hiệu quả một số chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi 

dưỡng và phát triển đội ngũ GV như: CBGV đi đào tạo SĐH được miễn giảm định mức 

giảng dạy, hỗ trợ học phí và kinh phí mua trang thiết bị đối với các nghiên cứu thực 

nghiệm, hỗ trợ kinh phí bảo vệ luận văn, luận án [H7.07.04.06]. 

Ngoài ra, để khuyến khích CBGV nâng cao trình độ, đạt chuẩn ngoại ngữ theo quy 

định, Trường đã sử dụng kinh phí chương trình tiên tiến và một số dự án để tăng cường 

bồi dưỡng tiếng Anh cho CBGV [H7.07.04.07]. Tuy nhiên, nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng 

tiếng Anh cho các chuyên viên còn chưa được nhìn nhận rõ ràng. Điều này gây khó khăn 

cho Khoa trong các hoạt động đối ngoại. 

2. Điểm mạnh 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/170I25uctxp48aQHTnOmTMWyT4JeYqWeY
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1K3Yj3K9_9tQKAml5N2OPocz_hwLCK5LT
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1edsTwit5lZQ02_xRjUHo-JpGa1OmRUKO
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1dyfZgJDOK10naq6kXG4gPv8vmBWcmncm
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/11CcDqRYQK_nGBr7dx0zapkO26yrkVl2L
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/16MMvxNKZ7UEqgiXeV1NozLm09sVfhFNS
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Ov4JT0GVJ5lAYfFDUWM2AZ7Y9cqreObi
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Khoa Công trình luôn tạo điều kiện cho các nhân viên hỗ trợ được đáp ứng nhu 

cầu về đào tạo và phát triển chuyên môn.  

3. Điểm tồn tại 

Việc phát triển khả năng ngoại ngữ hiện tại của nhà trường mới chỉ dành cho các 

cấp quản lý, chưa được phổ biến đến các chuyên viên.  

4. Kế hoạch hành động 

TT Mục tiêu Nội dung 
Đơn vị, người 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

hoặc hoàn 

thành 

 

1 
Khắc phục 

tồn tại 

Nhà trường cần xém xét nhu 

cầu nâng cao trình độ tiếng 

Anh giao tiếp cho chuyên 

viên. 

Nhà trường  
Trong thời 

gian tới 

 

 

2 

Phát huy 

điểm mạnh 

Khoa luôn tạo điều 

kiện cho các nhân viên hỗ 

trợ được đáp ứng nhu cầu về 

đào tạo và phát triển chuyên 

môn.  

 

Khoa Liên tục 

 

5. Tự đánh giá: Đạt (mức 6/7) 

Tiêu chí 7.5. Việc quản trị theo kết quả công việc của nhân viên (gồm cả khen 

thưởng và công nhận) được triển khai để tạo động lực và hỗ trợ cho đào tạo, NCKH 

và các hoạt động phục vụ cộng đồng. 

1. Mô tả 

Chức năng, nhiệm vụ của cán bộ hỗ trợ của khoa được quy định rõ ràng 

[H7.07.05.01]. Đây là cơ sở để thực hiện đánh giá mức độ hoàn thành công việc hàng 

tháng và là căn cứ để xác định thu nhập tăng thêm hàng tháng. Việc theo dõi, giám sát 

và đánh giá hiệu quả công việc của đội ngũ nhân viên  được thực hiện nghiêm túc thông 

qua Trưởng các đơn vị và bộ phận thanh tra theo các văn bản quy định của Nhà trường, 

Khoa [H7.07.05.02].  Nhà trường, Khoa Công trình đánh giá kết quả thực thi công việc 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1KMdAlVcdk_DGvDdan3hlMTn6tBKe3FaG
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1fg01q0wgB1wGcQCb_sdGPNYx5TREeuqJ


77 

của đội ngũ cán bộ hỗ trợ theo quy định về công tác thi đua khen thưởng, đặc biệt là 

việc chấm lương 2 [H7.07.05.03].   

Hệ thống quản lý Nhà trường, Khoa Công trình với việc thực hiện nhiệm vụ của 

các cán bộ hỗ trợ bao gồm cả chế độ khen thưởng, ghi nhận và kế hoạch bồi dưỡng được 

triển khai hoàn toàn trên Văn phòng điện tử [H7.07.05.04]. Từ việc đăng ký thi đua khen 

thưởng đến khai báo thành tích đều được thực hiện hoàn toàn trên hệ thống quản lý Văn 

phòng điện tử của Trường.  

Hệ thống văn bản hướng dẫn và triển khai thực hiện chế độ khen thưởng, ghi nhận 

gồm, quy định về đánh giá hoàn thành nhiệm vụ [H7.07.05.05] Quy chế thi đua khen 

thưởng [H7.07.05.06], Quy chế chi tiêu nội bộ [H7.07.05.07] đều được công bố công 

khai trên hệ thống Văn phòng điện tử. 

Ngoài danh hiệu thi đua khen thưởng thì những cán bộ hỗ trợ có kết quả làm việc 

tốt đáp ứng các tiêu chuẩn trong thông báo của Nhà trường về nâng bậc lương trước thời 

hạn [H7.07.05.08] đối với cán bộ, viên chức sẽ được xét nâng bậc lương trước thời hạn, 

điều này góp phần giúp đội ngũ hỗ trợ cải thiện hiệu quả công việc của mình. 

Tuy nhiên, các quy định về việc khen thưởng cho các thành tích có tính “đột xuất” 

là chưa rõ ràng. Điều này làm cho việc động viên, khuyến khích chuyên viên thường 

chậm trễ. 

2. Điểm mạnh 

Công tác thi đua khen thưởng đối với đội ngũ cán bộ hỗ trợ được quy định rõ ràng 

và công khai giúp cho công tác quản trị kết quả công việc được triển khai tích cực trong 

Nhà trường và Khoa Công trình. 

3. Điểm tồn tại 

Đội ngũ cán bộ hỗ trợ của Khoa Công trình rất khó khăn để phấn đấu đạt được 

danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở và nâng lương trước thời hạn theo các tiêu chuẩn trong 

quy định của công tác thi đua khen thưởng. 

4. Kế hoạch hành động 

TT Mục tiêu Nội dung 

Đơn vị, 

người thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện 

hoặc hoàn 

thành 

1 
Khắc phục 

tồn tại 

Nhà trường/Khoa nên có các quy định 

để tạo điều kiện khen thưởng đột xuất 

các chuyên viên có thành tích đặc biệt. 

Khoa 
Trong các 

năm học tới 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Z7T-loaumoHJgofZejWVOxHK3ppqvC_D
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1oEF5kW-GedGCkpCpuQuPzPiK4UkJNZ8S
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/13HAOh5aZrWRPf-DzoMGh4KpeI4lT_QTl
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1fpEeRXFf1c-BKwKouSEftpXW5v7qibll
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1trTe8ApxAz9KwqMFSXK0sfPVW7j5Mir1
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Gfu4HBizf5-bQv0qi6YVZNKAA8dbyZ-V
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2 

Phát huy 

điểm 

mạnh 

Tiếp tục hoàn thiện, chi tiết hoá các 

hành lang pháp lý để việc quản trị theo 

kết quả công việc đối với nhân viên 

được khách quan, bao quát và minh 

bạch hơn. 

Nhà 

trường/khoa 
Hàng tháng 

5. Tự đánh giá: Đạt (mức 6/7) 

Kết luận về Tiêu chuẩn 7 

Nhà trường đã có hệ thống các văn bản, quy định, quy trình rõ ràng, minh bạch và phù 

hợp với các quy định của Nhà nước về công tác tuyển dụng, bố trí và luân chuyển, bổ 

nhiệm cán bộ hỗ trợ, chuyên viên trong Trường. 

Hệ thống các văn bản, công cụ hỗ trợ việc quản lý nhân viên theo kết quả công việc khá 

đầy đủ và dễ thực hiện. 

Tự đánh giá tiêu chuẩn 7: 5/5 tiêu chí đạt 

2.8 Tiêu chuẩn 8: Chất lượng người học và hoạt động hỗ trợ người học 

Mở đầu 

Trường Đại học Giao thông vận tải nói chung và khoa Công trình nói riêng luôn 

xác định người học là trung tâm của quá trình dạy - học, chất lượng người học sẽ quyết 

định sự phát triển của hoạt động đào tạo và NCKH của Trường, của Khoa. 

Thực hiện yêu cầu của Bộ GD&ĐT, từ năm học 2009 - 2010, Trường ĐH GTVT 

đã chuyển sang hình thức đào tạo theo tín chỉ để đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu 

cầu xã hội cũng như hội nhập quốc tế. Ưu điểm của hình thức đào tạo này là giúp người 

học tăng cường ý thức trách nhiệm của bản thân trong quá trình đào tạo và dân chủ hoá 

trong giáo dục: người học tham gia các khâu của quá trình đào tạo, từ việc cơ cấu các 

học phần tự chọn đến việc quy hoạch lộ trình thực hiện quá trình đào tạo tùy theo khả 

năng về tài chính và thời gian. Để giúp người học tham gia quá trình đào tạo, Khoa Công 

trình và Nhà trường đã tạo môi trường và các điều kiện thuận lợi nhất nhằm hỗ trợ và 

giúp đỡ người học, ví dụ như: thành lập Trung tâm Hỗ trợ SV; phát triển đội ngũ cộng 

tác viên; tổ chức các buổi gặp gỡ và giao lưu giữa SV với các doanh nghiệp, nhà tuyển 

dụng. 

Chất lượng người học và hoạt động hỗ trợ người học là điều kiện cơ bản để nâng 

cao chất lượng đào tạo và khẳng định uy tín của ngành Kỹ thuật xây dựng công trình 

thủy và Khoa Công trình cũng như Nhà trường trong hoạt động đào tạo và NCKH. Các 

thế hệ SV của Khoa đã và đang phát huy truyền thống của Ngành, Khoa và Nhà trường, 
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góp phần quyết định đưa Nhà trường trở thành một Trường đại học có chất lượng cao 

và uy tín hàng đầu trong nhiều lĩnh vực của nền kinh tế. 

Tiêu chí 8.1. Chính sách tuyển sinh được xác định rõ ràng, được công bố công 

khai và được cập nhật 

1. Mô tả 

Trường ĐHGTVT, đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), luôn tuân 

thủ các quy định của tuyển sinh của Bộ GD&ĐT. Từ năm 2016 - 2017 đến nay, thực 

hiện các quy định mới của công tác tuyển sinh [H8.08.01.01], Nhà trường đã sử dụng 

kết quả kỳ thi TN THPT, tổ hợp A00 (Toán, Lý, Hóa); A01 (Toán, Lý, Tiếng Anh); D01 

(Toán, Văn, Tiếng Anh) và D07 (Toán, Hóa, Tiếng Anh) để xét tuyển ngành Kỹ thuật 

xây dựng công trình thủy. Bên cạnh đó, Nhà trường cũng sử dụng kết quả học tập theo 

học bạ, kết quả các kỳ thi Học sinh Giỏi Quốc gia và cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp 

Quốc gia – Quốc tế để xét tuyển một số lượng nhất định sinh viên cho ngành Kỹ thuật 

xây dựng công trình thủy.  

Hàng năm, các thông tin tuyển sinh vào trường ĐH GTVT bao gồm: tổ hợp môn 

thi, chỉ tiêu xét tuyển được thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng 

và sách những điều cần biết về tuyển sinh đại học [H8.08.01.02, H8.08.01.03]. 

Đề án tuyển sinh, Thông báo tuyển sinh và Kế hoạch tuyển sinh được công bố công 

khai tại cổng thông tin tuyển sinh quốc gia, trên website của nhà trường, các kênh mạng 

xã hội do Nhà trường, Phòng ĐTĐH và Khoa phụ trách, trên nhiều phương tiện truyền 

thông báo đài. Bên cạnh đó, các thông tin tuyển sinh được truyền tải một cách dễ hiểu 

trong các ấn phẩm tuyển sinh như tờ rơi, cẩm nang tuyển sinh, các chương trình tư vấn 

trực tuyến do Nhà trường và các đơn vị chức năng tổ chức, ngày hội tuyển sinh 

[H8.08.01.03, H8.08.01.04]. 

Từ năm 2015, Trường Đại học GTVT áp dụng triệt để tuyển sinh theo ngành đào 

tạo. Số lượng sinh viên các ngành được nêu rõ ràng và có sự thay đổi qua các năm tùy 

theo kết quả tuyển sinh các năm trước, nhu cầu của sinh viên và yêu cầu của nhà tuyển 

dụng. Năm học 2020 - 2021, nhà trường triển khai đào tạo theo Nghị định 99-NĐ/CP. 

Theo đó, Chương trình đào tạo đại học bao gồm 02 trình độ: cử nhân (04 năm) và kỹ sư 

(05 năm) [H8.08.01.05]. 

Thống kê số thí sinh dự thi, số học sinh trúng tuyển đã được báo cáo lên Bộ GD&ĐT 

[H8.08.01.06]. 

 Từ Khóa 62, ngành KTXDCTT thuộc Khoa Công trình đã đào tạo bậc Cử nhân 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1kFF95IG0jXNkzR7WXttuUK13OT6TWc82
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/14F5vQII3wYooqjlBLi_aGbWaOfVLTEHh
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1qB57vvTqdbCRhqZsgeLddlEWUB2z6kd5
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1qB57vvTqdbCRhqZsgeLddlEWUB2z6kd5
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/105UlRCBkExnyL0grFQVdjt9AfKrXzE3g
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/15pDUvzBeNXcdLlyJoBgMV26z-wobMjK_
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1nB9nSD9DQ_Y9fqDH_0URsNVDaLEstyIG
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theo ngành (4 năm - 140 tín chỉ) và theo chuyên ngành ở bậc Kỹ sư (5 năm - 183 tín 

chỉ).  Sinh viên được quyền lựa chọn chuyên ngành Kỹ sư theo nhu cầu học. 

Bảng 8.1: Tổng số sinh viên ghi danh vào ngành KTXDCTT trong 5 năm gần nhất 

[H8.08.01.06]. 

TT 
Đại học  

chính quy 

Năm 

học 

2019-

2020 

Năm 

học 

2020-

2021 

Năm 

học 

2021-

2022 

Năm 

học 

2022-

2023 

Năm 

học 

2023-

2024 

1 
Tổng chỉ tiêu tuyển 

sinh của Trường 
3550 4200 4200 4200 4200 

2 
Chỉ tiêu tuyển sinh 

ngành KTXDCTT 
40 50 40 40 40 

3 Tổ hợp xét tuyển 

A00, 

A01, 

D01, 

D07 

A00, 

A01, 

D01, 

D07 

A00, 

A01, 

D01, 

D07 

A00, 

A01, 

D01, 

D07 

A00, 

A01, 

D01, 

D07 

4 Điểm sàn của Bộ x x x x 17,0 

5 
Điểm chuẩn vào ngành 

KTXDCTT 
14,5 

16,6 

/18,0 

17,2/1

8,0 

17,3/1

9,2 

18,3/2

2,6 

6 
Số SV trúng tuyển vào 

ngành KT ĐTVT  
10 2 25 33 40 

Do ngành mới thành lập năm 2018 nên thông tin chưa rộng, số lượng SV trúng tuyển 

vào Ngành KTXDCTT không cao, tuy nhiên các năm sau có gia tăng lớn về số lượng 

SV cũng như chất lượng SV trúng tuyển, xem Bảng 8.1 

Riêng đối với các trường hợp đào tạo theo địa chỉ hoặc đào tạo theo yêu cầu của 

địa phương như hệ cử tuyển thì quy trình tuyển sinh được thực hiện đúng theo quy định 

của Bộ GD&ĐT. 

2. Điểm mạnh 

Chỉ tiêu tuyển sinh của mỗi chuyên ngành trong Khoa được phân chia tỷ lệ khối dự 

thi và công khai về số lượng trên cơ sở các nhu cầu về nguồn nhân lực và của người học 

giúp cho thí sinh thuận lợi trong việc lựa chọn chuyên ngành đào tạo phù hợp. 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1nB9nSD9DQ_Y9fqDH_0URsNVDaLEstyIG
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3. Điểm tồn tại 

Hình thức xét tuyển Trường ĐH GTVT liên tục điều chỉnh đã gây khó khăn về cơ 

sở dữ liệu thống kê trong công tác dự báo tuyển sinh của Nhà trường và Khoa theo hình 

thức mới. 

 4. Kế hoạch hành động 

TT Mục tiêu Nội dung 

Đơn vị, 

người 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

hoặc hoàn 

thành 

1 
Khắc phục 

tồn tại 

Rút kinh nghiệm công tác xét tuyển và 

đề xuất phương thức dự báo tuyển sinh 

phù hợp hơn 

Trường, 

Khoa 

Công 

trình 

Trong các 

năm học tới 

2 

Phát huy 

điểm 

mạnh 

Đẩy mạnh hơn công tác truyền thông 

giúp cho thí sinh thuận lợi trong việc 

lựa chọn chuyên ngành đào tạo phù 

hợp. 

Trường, 

Khoa 

Công 

trình 

Trong các 

năm học tới 

5. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí ở mức 6/7 điểm. 

Tiêu chí 8.2. Tiêu chí và phương pháp tuyển chọn người học được xác định rõ 

ràng và được đánh giá 

1. Mô tả 

Tiêu chí và phương pháp tuyển chọn người học vào hệ đào tạo chính quy từ năm 

2017 đến nay đều được thực hiện theo quy chế tuyển sinh đại học chính quy của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo [H8.08.02.01]. Căn cứ theo quy chế đó, Nhà trường luôn có các 

cuộc họp xây dựng kế hoạch tuyển sinh hàng năm để, từ đó, đưa ra các thông báo tuyển 

sinh rõ ràng cho thí sinh thông qua các kênh truyền thông của nhà trường [H8.08.02.02], 

[H8.08.02.03]. Trong giai đoạn từ năm 2016 đến nay, phương pháp và tuyên chí tuyển 

sinh có thay đổi theo từng năm. Ban đầu chỉ tuyển khối A00 các năm về sau có bổ sung 

thêm A01 và trong hai năm trở lại đây đã tuyển sinh theo 04 khối (A00; A01; D01; D07). 

Các lần bổ sung khối xét tuyển đều được thông báo rõ ràng kể cả việc tính điểm ưu tiên, 

điểm cộng [H8.08.02.03, H8.08.02.04]. Theo đó, phương thức tuyển sinh ngành 

KTXDCTT được thực hiện theo 2 phương thức: 

Phương thức 1- Sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 và học sinh 

đạt giải quốc gia, quốc tế. Sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 để xét 

tuyển. Điểm xét tuyển là tổng điểm 3 môn của tổ hợp đăng ký xét tuyển (A00; A01; 

D01; D07) và điểm ưu tiên (nếu có). 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1zIAy-4MOEsBpqULLYk8gvN69SQKqq7ys
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1KuSOn6X911DYuyT9_sLvvpL__xNd4msb
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1NcAj0x1ONlW193wDCPrShjYpZ9Ll_p-3
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1NcAj0x1ONlW193wDCPrShjYpZ9Ll_p-3
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1qa9v_cnh_xwVUnrWmiHKOHV-xf7EEaw4
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Phương thức 2- Sử dụng kết quả học tập ở THPT (học bạ THPT, không xét học 

bạ GDTX) để xét tuyển với hầu hết các ngành tuyển sinh. Thí sinh tốt nghiệp THPT có 

tổng điểm ba môn học trong tổ hợp xét tuyển (điểm trung bình lớp 10 cộng điểm trung 

bình lớp 11 cộng điểm trung bình lớp 12) cộng điểm ưu tiên (nếu có) từ ngưỡng điểm 

được nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển trở lên, trong đó điểm của ba môn trong tổ hợp xét 

tuyển không có điểm trung bình môn nào dưới 5,00 điểm. 

Thí sinh dự tuyển có thể tra cứu kết quả xét tuyển tại http://xettuyen.utc.edu.vn/. 

Sau khi có kết quả xét tuyển, hội đồng tuyển sinh của nhà trường gửi giấy báo đến các 

thí sinh trúng tuyển của các ngành để thí sinh chuẩn bị các giấy tờ theo nội dung và đến 

nhập học theo thời gian ghi  trong Giấy báo [H8.08.02.03]. Từ năm học 2020 Nhà trường 

đã ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác  nhập học, theo đó tất cả các công tác 

nhập học từ hoàn thiện các hồ sơ đến việc đóng các loại phí theo quy định đều được 

thực hiện trực tuyến tại http://nhaphoc.utc.edu.vn/ giúp các thí sinh  thuận tiện hơn trong 

việc nhập học đầu năm. 

2. Điểm mạnh 

Các tiêu chí và phương pháp tuyển chọn người học của Nhà trường rất rõ ràng và 

theo quy định của Bộ GD&ĐT. Nhà trường và Khoa Công trình đánh giá thường xuyên 

để đảm bảo tuyển chọn được những thí sinh có đủ năng lực và trình độ vào trường cũng 

như vào ngành KTXDCTT. 

3. Điểm tồn tại 

 Tuyển sinh theo khối D01 và D07 chưa thật sự phù hợp cho việc đào tạo sinh 

viên ngành KTXDCTT. 

4. Kế hoạch hành động 

TT Mục tiêu Nội dung 

Đơn vị, 

người thực 

hiện 

Thời gian 

thực hiện 

hoặc hoàn 

thành 

1 

Khắc 

phục tồn 

tại 

Đánh giá sự phù hợp của phương 

thức tuyển sinh theo khối D01 và 

D07 cho ngành Kỹ thuật xây dựng 

công trình thủy. 

Trường, 

Khoa Công 

trình 

Trong các 

năm học tới 

2 

Phát huy 

điểm 

mạnh 

Tiếp tục đánh giá thường xuyên để 

đảm bảo tuyển chọn được những thí 

sinh có đủ năng lực và trình độ vào 

trường cũng như vào ngành Kỹ thuật 

xây dựng công trình thủy. 

Trường, 

Khoa Công 

trình 

Trong các 

năm học tới 

http://xettuyen.utc.edu.vn/
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1NcAj0x1ONlW193wDCPrShjYpZ9Ll_p-3
http://nhaphoc.utc.edu.vn/
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5. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí ở mức 5/7 điểm. 

Tiêu chí 8.3. Có hệ thống giám sát phù hợp về sự tiến bộ trong học tập và rèn 

luyện, kết quả học tập, khối lượng học tập của người học 

1. Mô tả 

 Tiến độ học tập, KQHT, và khối lượng học tập của SV thuộc CTĐT ngành Kỹ 

thuật xây dựng công trình thủy được theo dõi có hệ thống theo quy định của Bộ GD&ĐT, 

Trường ĐH GTVT và Khoa Công trình [H8.08.03.01, H8.08.03.02, H8.08.03.03, 

H8.08.03.04, H8.08.03.05, H8.08.03.06, H8.08.03.07]. Ở cấp Trường, Phòng ĐTĐH 

lập Kế hoạch học tập, quản lý điểm, thi lại. Phòng KT&ĐB CLĐT Giám sát việc thực 

hiện thi kết thúc học phần; Khảo sát ý kiến phản hồi của SV về phương pháp và quy 

trình thực hiện KTĐG. Ở cấp Khoa, Khoa theo dõi việc thực hiện kế hoạch học tập theo 

CTĐT, CVHT theo dõi KQHT, tư vấn cho SV về học tập. GV giảng dạy các học phần 

trong CTĐT theo dõi quá trình và KQHT, giải quyết thắc mắc và phản hồi của SV về 

nội dung, KQHT. 

Theo thiết kế của CTĐT, khối lượng học tập mỗi học kỳ đối với ngành KTXDCTT 

không vượt 21 tín chỉ [H8.08.03.08]. Khối lượng học tập này được thiết kế cho người 

học có lực học trung bình để có thể hoàn thành chương trình học đúng thời hạn quy định 

(thời hạn đào tạo thiết kế). SV được phép đăng ký học với khối lượng học tập nhỏ hơn 

khối lượng thiết kế mỗi học kỳ nhưng không được ít hơn 15 tín chỉ. Để giám sát tiến 

trình học tập, rèn luyện của người học trong hệ thống đào tạo theo tín chỉ, Trường ĐH 

GTVT đã ban hành nhiều quy định, thực hiện nhiều biện pháp và các hoạt động phù hợp 

khác cụ thể là: đã xây dựng, phát triển phần mềm quản lý đào tạo, website quản lý đào 

tạo, website thông tin đào tạo, cung cấp tài khoản cho người học, thành lập hội đồng 

đánh giá và các quyết định về công tác rèn luyện SV; hội đồng và các quyết định về 

công tác CVHT (công tác hỗ trợ, tư vấn, giám sát người học), quy định xét cảnh báo học 

tập và buộc thôi học [H8.08.03.09]. 

2. Điểm mạnh 

Việc quy định chi tiết và ban hành công khai trong cuốn sổ tay SV về quy chế đào 

tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ và quy chế đánh giá kết quả rèn luyện SV 

hệ chính quy của Nhà trường cùng với sự hỗ trợ của phần mềm quản lý đào tạo đã giúp 

Nhà trường, Khoa Công trình giám sát tốt kết quả học tập, rèn luyện của SV nói chung 

và SV ngành Kỹ thuật xây dựng công trình thủy nói riêng. 

3. Điểm tồn tại 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1tNCGYbY9fqvGPS0RLY8jFVzqOsewPrmR
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1iaavAmsOxxxXqBb4cT3P0D6gMh21qLAZ
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1BPTRXFx8HJQ7dnxItA3rrvylXCPqQsq1
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/13GY7AYaV4Ml4n7JC_PZ3Ds7HzPu94kBh
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/15lx14XRuffRgD591b5ITsAHb6f9U1owj
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1cLht_Jzb_xxok6uwH0-t332wwsgcqlov
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/13g9fblBa_VQtIdbojTUsrw_JbvHfAJyI
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1mOrRs0bKqYiANk0KfIogaCAxNPmjETKX
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1mOrRs0bKqYiANk0KfIogaCAxNPmjETKX
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1BcuLrUYcMv9Kkj0Kw6HmCVJkS_5cOHzD
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Mặc dù phần mềm đào tạo đã hỗ trợ cho công tác quản lý, tuy nhiên việc đổi mới 

hình thức quản lý đào tạo kéo theo phần mềm không kịp thời đáp ứng các yêu cầu của 

đổi mới trong quản lý đào tạo. 

4. Kế hoạch hành động 

TT Mục tiêu Nội dung 

Đơn vị, 

người 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

hoặc hoàn 

thành 

1 
Khắc phục 

tồn tại 

Nhà trường tiếp tục đầu tư và nâng cấp 

hệ thống mạng đường truyền Internet 

và hoàn thiện phần mềm chuyên dụng 

để quản lý KQHT và hoạt động đào 

tạo. 

Nhà 

trường 

Trong các 

năm học tới 

2 

Phát huy 

điểm 

mạnh 

Tiếp tục đánh giá thường xuyên kết quả 

học tập, rèn luyện của SV để nâng cao 

chất lượng. 

Khoa 

Công 

trình 

Trong các 

năm học tới 

5. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí ở mức 6/7 điểm 

Tiêu chí 8.4. Có các hoạt động tư vấn học tập, hoạt động ngoại khóa, hoạt động 

thi đua và các dịch vụ hỗ trợ khác để giúp cải thiện việc học tập và khả năng có việc 

làm của người học 

1. Mô tả  

Để giúp SV của Khoa học tập tốt, rèn luyện tốt, có năng lực phù hợp khi tốt nghiệp 

ra trường, ngoài việc giảng dạy trên lớp, giám sát sự tiến bộ trong học tập và rèn luyện 

của SV được thực hiện. Các hoạt động có thể kể đến là: phổ biến quy chế đào tạo, công 

tác tư vấn, hỗ trợ học tập của lãnh đạo các bộ môn, các GV với vai trò CVHT, các đợt 

thăm quan ngoại khóa, tổ chức hội chợ việc làm, các hoạt động tình nguyện, hiến máu 

nhân đạo, các giải thể thao, bóng đá, văn nghệ, các câu lạc bộ, NCKH SV, các buổi tập 

huấn kỹ năng viết CV và phỏng vấn xin việc, vay vốn tín dụng SV, ... [H8.08.04.01, 

H8.08.04.02, H8.08.04.03, H8.08.04.04, H8.08.04.05, H8.08.04.06, H8.08.04.08]. 

Chính nhờ những hoạt động này cùng với hoạt động quảng bá, giới thiệu về Nhà trường, 

Khoa, ngành KTXDCTT trên các phương tiện thông tin đại chúng [H8.08.04.01] và SV 

được bố trí thời gian đi thực tập kỹ thuật, thực tập tốt nghiệp nhằm giúp SV tìm hiểu 

thực tế, vận dụng những kiến thức đã học vào làm thực tế nên tỷ lệ người học có việc 

làm đúng ngành KTXDCTT đều rất cao [H8.08.04.07]. 

Với sinh viên mới nhập học, để giúp các em có thể sớm hòa nhập với môi trường 

học tập trong trường đại học, Nhà trường đã phổ biến nội quy, quy chế, phương pháp 

học tập cho SV trong tuần sinh hoạt chính trị đầu năm học [H8.08.04.02]. 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1r3YqGcJ5vi8Z4Mqv0iAWsbMU04JdBUim
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1No7bKojvYkeX8lyGN6iFkfcQu8BsiTdl
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1dGWdisfKywQTFtkytKDk4z6rPf8HEu4i
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1R3vVi5TeqcE6Ld7QSdeOO1w3Y51_t_fi
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1KoXeHje-40AvWXwSQjcGr9r2rK2uUi1D
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1noNKE-claXP1Mpr-r6IrZer7_RsQFusW
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Nyo_IJGmghPOvCp9dQ7r6VvFSSgydV-D
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1r3YqGcJ5vi8Z4Mqv0iAWsbMU04JdBUim
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/12jojDHd3BTLCUYCRTzhLnaTsS5pPREpk
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1No7bKojvYkeX8lyGN6iFkfcQu8BsiTdl
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Ngoài ra, Nhà trường thực hiện việc khen thưởng, cấp học bổng, giải thưởng đối 

với người học có thành tích học tập, NCKH tốt theo đúng quy định khen thưởng với 

mục đích khuyến khích SV nâng cao hơn nữa kết quả học tập, rèn luyện của mình 

[H8.08.04.05]. 

2. Điểm mạnh 

Nhà trường, Khoa Công trình đã có nhiều hoạt động ngoại khóa, hoạt động thi đua, 

hỗ trợ SV tìm hiểu về việc làm khi tốt nghiệp, tư vấn hỗ trợ học tập giúp SV nâng cao 

thành tích học tập và cơ hội tìm kiếm việc làm khi ra trường. 

3. Điểm tồn tại 

 Hoạt động ngoại khóa, hoạt động thi đua khác, theo kết quả lấy ý kiến người học, 

chưa thu hút được nhiều sinh viên tham gia. 

4. Kế hoạch hành động 

TT Mục tiêu Nội dung 
Đơn vị, người 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

hoặc hoàn 

thành 

1 

Khắc 

phục tồn 

tại 

Đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động 

ngoại khóa trên cơ sở khảo sát lấy 

ý kiến người học hàng năm để giúp 

người học cải thiện KQHT, có 

được việc làm đúng ngành nghề 

khi tốt nghiệp ra trường 

Trường, Khoa 

Công trình 

Trong các 

năm học tới 

2 

Phát huy 

điểm 

mạnh 

Tiếp tục duy trì và phát triển hoạt 

động tư vấn hỗ trợ học tập và hỗ 

trợ khác 

Khoa Công 

trình 

Trong các 

năm học tới 

5. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí ở mức 6/7 điểm. 

Tiêu chí 8.5. Môi trường tâm lý, xã hội và cảnh quan tạo thuận lợi cho hoạt 

động đào tạo, nghiên cứu và sự thoải mái cho cá nhân người học. 

1. Mô tả 

Nhà trường, Khoa Công trình thường xuyên tổ chức các hoạt động để tạo môi 

trường lôi cuốn những SV yêu ngành nghề, yêu khoa học tham gia như thành lập câu 

lạc bộ tiếng Anh, tổ chức hội chợ việc làm, NCKH SV, Các hoạt động học thuật và phi 

học thuật, hoạt động ngoại khóa, thi đấu, tranh, như hội thao sinh viên [H8.08.05.01, 

H8.08.05.02]. 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1KoXeHje-40AvWXwSQjcGr9r2rK2uUi1D
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Rd8h07Bva6v24ivxbOcGDBVef-hMqhvF
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ez_PVc5zPQ0c9EYcDDMXSwZTNjL5QR6Q
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Mặc dù khuôn viên, diện tích, điều kiện cơ sở vật chất của Nhà trường không còn 

mới, cụ thể, Nhà trường có tổng diện tích 21,54 ha trong đó cơ sở chính tại Hà Nội với 

diện tích 5,54 ha nhưng Nhà trường đã có nhiều biện pháp cùng với GV, người học tạo 

ra được môi trường tâm lý thoải mái cho công tác đào tạo. Hiện nay, về cơ bản khuôn 

viên của Trường được tách làm hai phần rõ rệt: một khu vực dành cho đào tạo, thực 

hành, thí nghiệm; một khu vực dành cho các phòng làm việc của GV, khối hành chính. 

Trường có không gian thoáng đãng, sạch sẽ, tiện lợi với nhiều cây xanh, có vườn hoa, 

tượng đài, ghế đá, khu tập luyện thể thao gồm sân bóng đá mini, sân bóng chuyền, bóng 

rổ, cầu lông, tennis, nhà tập luyện bóng bàn có công năng sử dụng cho luyện tập thể dục 

thể thao, hội trường lớn [H8.08.05.03]. 

Nhà trường cũng thực hiện khảo sát ý kiến của người học, các bên liên quan về 

quang cảnh sư phạm, môi trường dạy học và nghiên cứu đáp ứng các yêu cầu thực hiện 

CTĐT để có những đánh giá khách quan. Môi trường và cảnh quan của Nhà trường được 

người học đánh giá tốt bởi đã tạo được hứng thú cho người học để phát huy khả năng 

học tập, nghiên cứu [H8.08.05.04]. 

2. Điểm mạnh 

Trong môi trường đào tạo thuận lợi về an ninh, an toàn, xanh, sạch và đẹp, SV các 

chuyên ngành thuộc ngành KTXDCTT được phát triển đầy đủ cả về thể chất và tinh 

thần, phát huy tính chủ động trong học tập và NCKH. Môi trường tâm lý, xã hội và cảnh 

quan cho SV luôn được Khoa Công trình và Nhà trường quan tâm góp phần nâng cao 

chất lượng hoạt động đào tạo và NCKH. 

3. Điểm tồn tại 

Các hoạt động nhằm lôi cuốn người học yêu nghề, yêu khoa học, ham học, các 

hoạt động học thuật và phi học thuật, hoạt động ngoại khóa, thi đấu, tranh tài... chưa thu 

hút được nhiều sinh viên tham gia. 

4. Kế hoạch hành động 

TT Mục tiêu Nội dung 
Đơn vị, người 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

hoặc hoàn 

thành 

1 

Khắc 

phục tồn 

tại 

Xây dựng và triển khai kế hoạch 

lấy ý kiến đánh giá về cảnh quan 

sư phạm nhằm tạo thuận lợi cho 

hoạt động đào tạo, NCKH và sự 

thoải mái cho người học một cách 

Trường, Khoa 

Công trình 

Trong các 

năm học tới 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1JZwNqKjGgJ00AhYrhMzFvTMD7hZ0z1UW
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1JPQtmT0Xs2JkRsLwLtIxgWyyoYi4yyNV
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đều đặn và liên. Tạo điều kiện để 

sinh viên tự xây dựng, tổ chức các 

hoạt động tập thể, phong trào… 

2 

Phát huy 

điểm 

mạnh 

Tiếp tục duy trì và phát triển hoạt 

động các hoạt động nhằm lôi cuốn 

người học yêu nghề, yêu khoa học, 

ham học, các hoạt động học thuật 

và phi học thuật, hoạt động ngoại 

khóa, thi đấu, tranh tài...  

 

Khoa Công 

trình 

Trong các 

năm học tới 

5. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí ở mức 6/7 điểm. 

Kết luận về Tiêu chuẩn 8 

Chất lượng người học và hoạt động hỗ trợ người học của Khoa Công trình cũng 

như Nhà trường được nâng qua đó nâng cao được uy tín trong hoạt động đào tạo và 

NCKH. Những mạnh của hoạt động này như sau: (1) Công bố rộng rãi, công khai và 

cập nhật chính sách tuyển sinh; (2) Quy định rõ ràng tiêu chí và phương pháp tuyển chọn 

người học; (3) Hệ thống giám sát toàn diện về sự tiến bộ trong học tập và rèn luyện, 

KQHT, khối lượng học tập của SV; (4) Các hoạt động tư vấn học tập, các hoạt động 

ngoại khóa, thi đua và những dịch vụ hỗ trợ khác giúp nâng cao chất lượng học tập và 

khả năng tìm được việc làm của SV; (5) Môi trường học tập thoải mái, tiện lợi và tạo 

cảnh quan đẹp. 

Tuy nhiên, hoạt động nâng cao chất lượng và hỗ trợ người học vẫn còn một số 

điểm tồn tại cần được xử lý: (1) Phối hợp giữa phòng ĐTĐH và Khoa Công trình trong 

công tác giám sát hoạt động học tập và tư vấn cho SV chưa hiệu quả; (2) Một số SV 

chưa tiếp cận được thông tin về hoạt động ngoại khoá, thực hành, tham quan doanh 

nghiệp, cơ hội và định hướng nghề nghiệp; (3) Việc nâng cấp, xây mới cơ sở vật chất 

và lắp đặt trang thiết bị hiện đại phục vụ hoạt động học tập và NCKH (trang thiết bị thí 

nghiệm), hoạt động ngoại khoá vẫn còn hạn chế. 

Tự đánh giá tiêu chuẩn 8: 5/5 tiêu chí đạt. 

2.9 Tiêu chuẩn 9: Cơ sở vật chất và trang thiết bị 

Mở đầu 

Trường ĐH GTVT là một trường đại học đầu ngành về lĩnh vực GTVT. Hệ thống 

trang thiết bị thí nghiệm, thực hành, cơ sở vật chất đã được Nhà trường đầu tư từng 

bước, nâng cấp đảm bảo đủ năng lực đáp ứng công tác đào tạo, NCKH, CGCN và LĐSX. 
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Bên cạnh công tác đầu tư và cải tạo, Nhà trường đã từng bước tăng cường công tác 

quản lý, khai thác và sử dụng có hiệu quả CSVC hiện có, xây dựng cảnh quan xanh – 

sạch – đẹp, môi trường văn hóa trong Nhà trường. Trường luôn chủ động xây dựng dự 

án, tranh thủ sự đầu tư từ ngân sách (NSNN), liên kết với các doanh nghiệp và nguồn 

lực xã hội hóa để bổ sung và hiện đại hóa CSVC phục vụ đào tạo, NCKH, CGCN và 

LĐSX. Công tác quản lý, sử dụng trang thiết bị thí nghiệm, thực hành của Trường đã 

từng bước đi vào nề nếp. Thư viện của Trường được đầu tư hiện đại đáp ứng được nhu 

cầu của SV. Việc khai thác CSVC của Trường đã có hiệu quả nhưng vẫn có trang thiết 

bị thí nghiệm, thực hành chưa được khai thác hết tiềm năng trong công tác phục vụ đào 

tạo, nâng cao năng lực NCKH và CGCN. CSVC của cơ sở tại Hà Nội phục vụ cho SV 

còn khá khiêm tốn. 

Trong thời gian tới, Nhà trường sẽ tiếp tục thực hiện công tác quy hoạch mặt bằng, 

ban hành các quy định về quản lý và sử dụng CSVC, thiết bị thí nghiệm, thực hành để 

tiếp tục sử dụng có hiệu quả, đáp ứng ngày càng cao công tác đào tạo, NCKH. Với sự 

quan tâm của Nhà trường, các bộ môn được cung cấp đầy đủ cơ sở vật chất và trang 

thiết bị phục vụ cho việc đào tạo, NCKH của ngành KTXDCTT. 

Tiêu chí 9.1. Có hệ thống phòng làm việc, phòng học và các phòng chức năng 

với các trang thiết bị phù hợp để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu. 

1. Mô tả 

Trường ĐH GTVT có tổng diện tích 21,69 ha cho hai cơ sở tại Hà Nội và 

TP.HCM. Các diện tích xây dựng để đào tạo cho mỗi sinh viên là 3,1 m2 [H9.09.01.01]. 

Trường ĐH GTVT đã đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị giảng đường, thư viện, 

phòng thí nghiệm, phòng học, phòng hội thảo đáp ứng yêu cầu giáo dục, nghiên cứu 

[H9.09.01.02]. Hiện tại, Trường ĐH GTVT có tổng cộng 221 phòng học. Tại cơ sở Hà 

Nội gồm 161 phòng (Hội trường và giảng đường trên 200 chỗ: 03; Phòng học từ 50 chỗ 

đến 200 chỗ: 114, trong đó có 112 phòng học thông minh; phòng học dưới 50 chỗ: 26, 

trong đó có 11 phòng học thông minh; phòng học ngoại ngữ với bảng tương tác: 04; và 

14 phòng học vi tính).  

Bảng 9. 1. Thống kê số lượng phòng học và thực hành 

STT Vị trí 
Tổng số 

(phòng) 
Hà Nội 

Phân hiệu TP 

HCM 

1 

Hội trường, giảng đường, 

phòng học 208 141 67 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/13ov7kcY_m_jiCgxWRdrXxShAkuHJedqm
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/13ov7kcY_m_jiCgxWRdrXxShAkuHJedqm
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2 

Trung tâm nghiên cứu, phòng 

thí nghiệm, thực nghiệm, cơ sở 

thực hành, thực tập, luyện tập 110 71 39 

 
Tổng cộng 318 212 106 

Nguồn: Phòng Thiết bị quản trị, tháng 12/2022 

Bảng 9. 2 Thống kê số lượng máy tính phục vụ đào tạo và nghiên cứu 

STT Đơn vị 

Tổng số 

(máy 

tính) 

Hà Nội 
Phân hiệu 

TP HCM 

1 Phòng ban chức năng 278 213 65 

2 Bộ môn 131 115 16 

3 

Phòng thực hành TT 

UDCNTT 814 504 310 

4 Phòng Thí nghiệm 75 59 16 

5 Tra cứu thư viện 42 26 16 

6 

Giảng đường, p.học (máy 

tính, bảng tương tác) 116 116 0 

 Tổng cộng 1456 1033 423 

Nguồn: Phòng Thiết bị quản trị, tháng 12/2022 

Tại phân hiệu thành phố Hồ Chí Minh, có 60 phòng học (Hội trường và giảng 

đường trên 200 chỗ: 02; phòng học từ 50 chỗ đến 200 chỗ: 47, trong đó có 25 phòng 

học thông minh; phòng học dưới 50 chỗ: 0; phòng học ngoại ngữ với bảng tương tác: 

03; 07 máy tính lớp học). Phòng học không chỉ dành cho hoạt động giảng dạy mà còn 

dành cho hoạt động tự học của sinh viên. Chi tiết các thiết bị của từng loại phòng học 

cụ thể được thể hiện trong Bảng 9. 3 [H9.09.01.03]. 

Bảng 9. 3. Trang thiết bị cho các loại phòng học  

STT Loại phòng học Trang thiết bị 

1 Phòng học thông minh - Bảng trượt và bảng tương tác, 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1h8Sdfb-8C6qfaQa30__yWogyqANpyxrP
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- Bộ thiết bị máy chiếu, màn chiếu 

- Màn hình Led (ti vi Led) 

- Bục giảng, Bàn giáo viên, 

- Bàn ghế học sinh, 

- Điều hòa, quạt, hệ thống thông gió, 

- Máy tính và hệ thống âm thanh. 

2 Phòng học thường dưới 100 chỗ 

ngồi 

- Bảng xanh; 

- Bộ thiết bị máy chiếu, màn chiếu; 

- Màn hình Led (ti vi Led); 

- Bục giảng, bàn giáo viên; 

- Bàn ghế học sinh; 

- Điều hòa, quạt, hệ thống thông gió; 

- Máy tính và hệ thống âm thanh. 

3 Phòng học thường dưới 100 chỗ 

ngồi 

- Bảng slide và bảng tương tác; 

- Bộ thiết bị máy chiếu, màn chiếu; 

- Màn hình Led (ti vi Led); 

- Bục giảng, Bàn giáo viên; 

- Bàn ghế học sinh; 

- Điều hòa, quạt, hệ thống thông gió; 

- Máy tính và hệ thống âm thanh. 

Trường Đại học GTVT cũng có ba giảng đường đào tạo trực tuyến và một lớp 

học trực tuyến cho các bài giảng từ xa [H9.09.01.03]. Internet Wi-Fi tốc độ cao được 

phủ sóng khắp khuôn viên trường [H9.09.01.04].  Hệ thống phòng thí nghiệm cho ngành 

Công trình Thủy bao gồm: 02 phòng thí nghiệm chung các khóa học, 08 phòng thí 

nghiệm thông thường và 01 phòng thí nghiệm trọng điểm cho các khóa học cơ sở và 

chuyên ngành. Ngoài ra còn có 08 phòng thí nghiệm CNTT phục vụ giảng dạy, thực 

hành và triển khai các phần mềm chuyên dụng trong tính toán, phân tích và thiết kế kết 

cấu [H9.09.01.03]. Trường Đại học GTVT còn có một khu liên hợp đa chức năng hiện 

đại bao gồm sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, cầu lông, bóng bàn, tennis... phục vụ 

giáo dục thể chất, rèn luyện sức khỏe cho sinh viên và nhân viên [H9.09.01.05]. Giảng 

viên làm việc tại văn phòng Bộ môn. Mỗi giảng viên được cung cấp một khu vực làm 

việc (3 m2) được trang bị bàn làm việc, máy tính, máy in, mạng Wi-Fi... [H9.09.01.01, 

H9.09.01.03]. Các giáo sư có phòng làm việc riêng. 

Trong giai đoạn 2017-2021, đầu tư vào cơ sở vật chất chiếm 9-10% tổng doanh 

thu của Trường Đại học GTVT [H9.09.01.06]. Một số dự án quan trọng được triển khai 

như mua màn hình tương tác cho giảng đường; cải tạo ký túc xá; xây dựng tòa nhà trung 

tâm điều hành và làm việc của giảng viên; xây nhà đa năng 5 tầng mục đích giảng đường 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1h8Sdfb-8C6qfaQa30__yWogyqANpyxrP
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1AtmlJQuIObpmwCFO8ZUSdcBUz05rcO5I
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1h8Sdfb-8C6qfaQa30__yWogyqANpyxrP
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1V0SPDM68IH3wexsVjEB228MuVIvU_dqr
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1umCwh44BXrkyPsoOwQpV513k4QuuZRO_
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1AtmlJQuIObpmwCFO8ZUSdcBUz05rcO5I
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1xT_nZf6iO4DcG9UumqvI-rv2dtTOiim7
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ở Phân hiệu; đầu tư hạ tầng CNTT, phòng học thông minh; trang bị phòng học với hệ 

thống điều hòa không khí, nâng cấp hệ thống phòng thí nghiệm trọng điểm; đầu tư vào 

thông tin thư viện trung tâm, đầu tư hệ thống máy chủ và hạ tầng internet; thi công ga 

tàu điện; hệ thống quản lý trên nền internet Văn phòng điện tử, hệ thống máy trạm ảo, 

trường đại học khung kiến trúc… nhằm hoàn thiện cơ sở hạ tầng, trang thiết bị phục vụ 

giảng dạy và hoạt động học tập của trường đại học. [H9.09.01.02, H9.09.01.07, 

H9.09.01.08].  

2. Điểm mạnh 

Với số lượng phòng làm việc, phòng học, phòng hội thảo, phòng đọc, phòng máy 

tính hiện có và luôn được cải tạo sửa chữa đã đáp ứng tốt, có hiệu quả hơn cho công tác 

đào tạo, NCKH của Trường và ngành KTXDCTT. 

Việc bố trí phòng học được thực hiện bằng phần mềm quản lý đào tạo với sự 

cộng tác của bộ phận điều độ thuộc Ban Quản lý giảng đường đã đáp ứng tốt yêu cầu sử 

dụng phòng học cũng như các hoạt động hỗ trợ đào tạo như phụ đạo, học nhóm, tự học,... 

3. Điểm tồn tại 

Hệ thống phòng làm việc của giảng viên còn nhỏ, thiếu phòng hội thảo khoa học 

và phòng thí nghiệm ở một số chuyên ngành. Việc bố trí các phòng tự học chưa đáp ứng 

tốt nhu cầu của SV vào mùa thi. 

4. Kế hoạch hành động 

TT Mục tiêu Nội dung 
Đơn vị, người 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

hoặc hoàn 

thành 

1 
Khắc phục 

tồn tại 

Đối với hệ thống giảng đường, Nhà 

trường tiếp tục thực hiện dự án xin nâng 

cấp, cải tạo lại nhà A5 trình Bộ GD&ĐT 

phê duyệt trong thời gian tới từ vốn 

NSNN; nghiên cứu xây dựng phương án 

bố trí phòng tự học hợp lý vào mùa thi. 

Xây dựng hệ thống hỗ trợ dạy, học trực 

tuyến hiệu quả. 

Xây dựng tòa nhà trung tâm điều hành và 

làm việc của giảng viên 

Trường 
Các năm tiếp 

theo 

2 
Phát huy 

điểm mạnh 

Tiếp tục duy trì và phát triển số lượng 

phòng làm việc, phòng học, phòng 

hội thảo, phòng đọc, phòng máy tính 

Trường 
Các năm tiếp 

theo 

5. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí ở mức 6/7 điểm. 

Tiêu chí 9.2. Thư viện và các nguồn học liệu phù hợp và được cập nhật để hỗ 

trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/13ov7kcY_m_jiCgxWRdrXxShAkuHJedqm
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1wX36zOWCiEWVHuV9L85PYJt4ahXU2iaa
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1s8jbUTTV7L77P_a3XYYNou9tkQxlinqn
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1s8jbUTTV7L77P_a3XYYNou9tkQxlinqn
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1. Mô tả 

Năm 2002, Trung tâm Thông tin và Thư viện của trường ĐHGTVT được thành 

lập, là cơ sở Thư viện Trường (thành lập năm 1962). Chức năng chính của Trung tâm là 

tổ chức, quản lý, thu thập, lưu trữ và cung cấp các nguồn tài nguyên đầy đủ và cập nhật 

(sách giáo khoa, tạp chí, thông tin, v.v.) cho đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển 

giao công nghệ [H9.09.02.01]. 

Diện tích thư viện tại cơ sở chính (Hà Nội) là 4566 m2 và thư viện ở Phân hiệu 

tại Hồ Chí Minh khuôn viên rộng khoảng 2000 m2 bao gồm nhà sách, phòng nghiệp vụ, 

phòng đọc sách cho Tài liệu tiếng Việt, phòng đọc Ngoại ngữ, Luận văn, NCKH, Dự 

án, Báo và Tạp chí [H9.09.02.02]. Thư viện mở cửa đón bạn đọc từ 8h đến 18h - không 

nghỉ trưa [H9.09.02.03]. Năm 2018, phòng đọc Hà Nội khuôn viên được cải tạo mang 

đến cho độc giả không chỉ không gian đọc sách mà còn là nơi thư giãn và giải trí, không 

gian thảo luận cho độc giả [H9.09.02.04]. 

Tổng số tài liệu học tập: 280.193 tài liệu các loại (giáo trình, học liệu tư liệu, tài 

liệu, sách tham khảo... sách, tạp chí, kể cả sách điện tử, điện tử cơ sở dữ liệu). Trong đó 

cơ sở tại Hà Nội: 244.401 văn bản các loại; phân hiệu tại Hồ Chí Minh: 35.792 loại tài 

liệu [H9.09.01.01]. Thư viện đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về đào tạo và nghiên cứu liên 

quan đến ngành Công trình Thủy. Từ năm 2018, cơ sở dữ liệu điện tử bao gồm: 4000 

luận văn thạc sĩ; 200 luận án tiến sĩ; 800 báo cáo nghiên cứu khoa học; 3000 bài báo 

khoa học đã được thành lập [H9.09.02.05]. Năm 2019, cơ sở dữ liệu số hóa được tích 

hợp vào phần mềm quản lý (Libol 6.0) cho phép người đọc tìm kiếm tài liệu của họ 

nhanh hơn và tìm hiểu lịch sử của mượn/trả tài liệu dễ dàng. [H9.09.02.06]. 

Thư viện triển khai tài liệu theo từng học kỳ (02 lần/năm học). Cuối cùng của 

mỗi học kỳ, các tài liệu (giáo trình, bài giảng, luận văn, luận án, đề tài nghiên cứu khoa 

học, tài liệu tham khảo, đồ án tốt nghiệp, tập san) được thống kê, rà soát về số lượng và 

cơ sở. Dựa trên nhu cầu của bạn đọc, thư viện chủ động đề xuất các phương án tăng 

lượng báo in và báo điện tử tài nguyên; sao chép, đăng lại/viết để trình trường phê duyệt 

[H9.09.02.05]. 

Giai đoạn 2016 - 2021, trường chi 1.374.638.623 đồng mua mới tài liệu 

[H9.09.02.07]. Điều này đảm bảo rằng các nguồn tư liệu, tạp chí, v.v. của thư viện luôn 

được cập nhật đáp ứng yêu cầu học tập, nghiên cứu của giảng viên và sinh viên. Vào 

đầu năm học, Trung tâm Thông tin Thư viện tổ chức các buổi giới thiệu và hướng dẫn 

học sinh cách sử dụng thư viện. Ngoài ra còn có các thủ thư sẵn sàng trực tiếp hướng 

dẫn, hỗ trợ bạn đọc tại quầy dịch vụ khi có yêu cầu [H9.09.02.08]. Số lượng bạn đọc 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/101ZeaCxbnu0-eU_L_VYBUosSnWsnL1Mf
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1S_dvpMsCgC7jjkD815qT8t32878lMHKk
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1mTqsS6ZGlyvuabEVR1U76aqEz-9N6CYa
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1UnhoW_Jm5oOcpstIG_CdWK9vhXUlwbug
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1umCwh44BXrkyPsoOwQpV513k4QuuZRO_
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1yHqCgUm2chV3V2dTPBfxlA7MTGz6Ayz4
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1xr62F8g75xyyieUvyePtFz0KqtuGR1Kg
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1yHqCgUm2chV3V2dTPBfxlA7MTGz6Ayz4
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1fmBu4_Tsmvpt9-oMUmQMbQQzcPksvPqD
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1TTJpT5Yg6Qn1M10q0xTVM_MriicLRTlK
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đến thư viện ngày càng đông. Trong 2019-2024 tổng số độc giả là 179.480 

[H9.09.02.05].  

2. Điểm mạnh 

Thư viện của Nhà trường có nguồn tài liệu dồi dào, phong phú, đặc biệt là trong 

lĩnh vực xây dựng công trình giao thông. Hàng năm nguồn tài liệu được bổ sung đều 

đặn, cập nhật những kiến thức mới nhất để phục vụ công tác đào tạo và NCKH của Nhà 

trường và Khoa. Thư viện Trường ĐH GTVT hướng tới “Thư viện số” với các dịch vụ 

cung cấp thông tin hiện đại như: Phòng đọc tự chọn, Phòng đọc Điện tử, phục vụ khai 

thác thông tin trực tuyến qua Cổng Thông tin điện tử của Thư viện. Thư viện chia sẻ 

được nguồn tài nguyên thông tin lớn trong lĩnh vực Kỹ thuật với tư cách là thành viên 

Câu lạc bộ các trường Đại học Kỹ thuật. Với loại hình tài liệu in và tài liệu điện tử đa 

dạng nên số lượng bạn đọc đến với thư viện ngày càng đông, đáp ứng kịp với sự mở 

rộng, phát triển các chuyên ngành đào tạo của Nhà trường, Khoa và nhu cầu của người 

học. 

3. Điểm tồn tại 

Hiện nay, công tác liên kết, mở rộng quan hệ hợp tác với các cơ quan Thông tin 

- Thư viện, các tổ chức quốc tế, các NXB chưa được phát triển mạnh. 

4. Kế hoạch hành động 

TT Mục tiêu Nội dung 
Đơn vị, người 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

hoặc hoàn 

thành 

1 
Khắc phục 

tồn tại 

Nhà trường xây dựng kế hoạch để phát 

triển thêm phòng đọc cũng như tăng thời 

gian hoạt động để phục vụ nhu cầu người 

đọc ngày càng cao; tiếp tục công tác liên 

kết, mở rộng quan hệ hợp tác với các cơ 

quan Thông tin - Thư viện, các tổ chức 

quốc tế, các NXB chưa được phát triển 

mạnh. 

Trường  2023-2024 

2 
Phát huy 

điểm mạnh 

Tiếp tục số hóa tài liệu, phục vụ khai thác 

thông tin qua mạng; đẩy mạnh việc cập 

nhật sách chuyên ngành, bổ sung thêm 

các tài liệu tham khảo, chuyên khảo, 

sách văn học, nghệ thuật, chính trị xã 

hội, lịch sử, văn hóa,…tập trung vào các 

tài liệu ngoại ngữ chuyên ngành. 

Trường 2023-2024 

5. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí ở mức 5/7 điểm. 

Tiêu chí 9.3. Phòng thí nghiệm, thực hành và trang thiết bị phù hợp và được 

cập nhật để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1yHqCgUm2chV3V2dTPBfxlA7MTGz6Ayz4
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1. Mô tả 

Sinh viên của ngành CTT được phép sử dụng hệ thống phòng thí nghiệm của 

Trường cho thí nghiệm và thực hành. Ngành CTT được phép sử dụng 11 phòng thí 

nghiệm, bao gồm 02 phòng thí nghiệm bộ môn đại cương, 09 phòng thí nghiệm bộ môn 

cơ bản và chuyên ngành; và 21 phòng thí nghiệm CNTT phục vụ giảng dạy, thực hành 

và triển khai các phần mềm chuyên dụng tính toán, phân tích và thiết kế [H9.09.01.03]. 

Thống kê số phòng thí nghiệm mà sinh viên ngành CTT có thể sử dụng (Bảng 9. 4).  

Bảng 9. 4. Thống kê phòng thí nghiệm phục vụ CTĐT 

Stt Tên phòng thí nghiệm Phục vụ nội dung học tập 

1 Phòng thí nghiệm Vật lý Học phần Vật lý 

2 Phòng thí nghiệm Hóa học Học phần Hóa học xây dựng 

3 Phòng thí nghiệm Địa kỹ thuật  Học phần Cơ học đất, Nền móng 

4 Phòng thí nghiệm Trắc địa Học phần Trắc địa 

5 Thí nghiệm Thủy lực và Thủy văn 

 

Học phần Thủy lực và Kỹ thuật 

thủy văn 

6 Phòng thí nghiệm Cơ học vật liệu  Học phần Sức bền vật liệu 

7 Phòng thí nghiệm Kết cấu công 

trình  

Các Học phần chuyên môn, NCKH 

8 Phòng thí nghiệm Vật liệu xây dựng Môn  học Vật liệu xây dựng 

9 Trung tâm đào tạo thực hành và 

chuyển giao công nghệ 

Khóa học nghề nghiệp 

10 Phòng thí nghiệm khoa học công 

nghệ trung tâm giao thông vận tải 

Khóa học nghề nghiệp 

11 Phòng thí nghiệm tại Phân hiệu tại 

TP.Hồ Chí Minh. 

Các học phần của chương trình đào 

tạo, học viên nghiên cứu 

12 Phòng máy tính 

 

Thực hành và triển khai các phần mềm 

chuyên dụng trong tính toán, phân tích 

và thiết kế 

Hệ thống phòng thí nghiệm này được trang bị đầy đủ theo tiêu chuẩn quy định 

[H9.09.01.03] và được thực hiện bởi các bài giảng có chất lượng, đáp ứng việc học tập 

và nghiên cứu theo yêu cầu của chương trình đào tạo.  

Nhà trường đã ban hành “Quy chế quản lý, khai thác và sử dụng phòng thí nghiệm 

thiết bị, thực hành phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ” và 

“Quy chế về quản lý, sử dụng tài sản công” để bảo đảm an toàn, nâng cao hiệu quả 

phòng thí nghiệm [H9.09.03.01; H9.09.03.02].  

Đầu năm học, căn cứ vào kế hoạch dạy học được giao và vật liệu còn lại không sử 

dụng, khoa và các phòng thí nghiệm đề xuất danh sách các vật liệu cần thiết cho Trường 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1h8Sdfb-8C6qfaQa30__yWogyqANpyxrP
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1h8Sdfb-8C6qfaQa30__yWogyqANpyxrP
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1tSa5Fz1cZT9SHRVxHSpaXVxIFEe91sQv
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1xsJRpmL0forvO-A-r2acgjPTmE1Xsyn1
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để phê duyệt, để đảm bảo thử nghiệm và thực tế dịch vụ trong năm học [H9.09.03.01]. 

Trang thiết bị của phòng thí nghiệm cũng đặc biệt được kiểm kê, sửa chữa kịp thời để 

phục vụ công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học [H9.09.03.03; H9.09.03.01; 

H9.09.03.04]. 

  Nhà trường đã tiến hành đánh giá tình trạng hiện tại của thiết bị phòng thí nghiệm 

và tìm ra số hạng mục cần sửa chữa, nâng cấp [H9.09.03.05]. Năm 2021, Trường đầu 

tư phòng thí nghiệm trọng điểm, hiện đại cho lĩnh vực xây dựng, hỗ trợ mạnh mẽ cho 

chương trình đào tạo ngành KTXDCTT [H9.09.03.06].   

2. Điểm mạnh 

Từ nhiều nguồn vốn khác nhau (ngân sách, hợp tác đầu tư,...), các phòng TN luôn 

được bổ sung, nâng cấp các trang thiết bị mới, hiện đại, đáp ứng công tác thí nghiệm, 

phục vụ đào tạo, NCKH. 

3. Điểm tồn tại 

Một số phòng thí nghiệm do bộ môn quản lý vẫn còn có các thiết bị cũ, chưa được 

thay thế kịp thời. Các thiết bị hỗ trợ chuyên môn sâu cho ngành KTXDCTT chưa nhiều 

4. Kế hoạch hành động 

TT Mục tiêu Nội dung 
Đơn vị, người 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

hoặc hoàn 

thành 

1 

Khắc 

phục tồn 

tại 

Đề xuất mua sắm, bổ sung thêm 

các trang thiết bị thí nghiệm 

chuyên môn sâu cho ngành 

KTXDCTT 

Trường, Khoa 

Công trình 

Các năm 

tiếp theo 

2 

Phát huy 

điểm 

mạnh 

Tiếp tục tìm nguồn vốn bổ sung, 

nâng cấp các trang thiết bị mới, 

hiện đại, đáp ứng công tác thí 

nghiệm, phục vụ đào tạo, NCKH. 

Trường  
Các năm 

tiếp theo 

 

5. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí ở mức 5/7 điểm. 

Tiêu chí 9.4. Hệ thống công nghệ thông tin (bao gồm cả hạ tầng cho học tập 

trực tuyến) phù hợp và được cập nhật để hỗ trợ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu 

1. Mô tả 

Nhà trường thành lập Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Thông tin với chức năng 

duy trì và phát triển cơ sở CNTT [H9.09.04.01]. Đội ngũ cán bộ của Trung tâm có trình 

độ về công nghệ thông tin, đảm bảo hệ thống thông tin trong toàn Trường được phục vụ 

đầy đủ. Trung tâm hiện đang phụ trách 21 phòng máy với 795 máy tính phục vụ cho đào 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1tSa5Fz1cZT9SHRVxHSpaXVxIFEe91sQv
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1IDJPBEUzAlpPsqz3x9FC80Ekx3mFFDq8
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1tSa5Fz1cZT9SHRVxHSpaXVxIFEe91sQv
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1NU-09-6xunz9AdiWDjNjkhFUWgpMviwR
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1cko8kl3fKBY7zbtay6Wt8l9AA3KjyLOT
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Dh9jz_zf18hafrPOKxkzxIxU3gNfaeOb
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1NiNw9FgQYBa3J5lzY_-skkPIPamnGJLv
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tạo các môn học liên quan đến CNTT của chương trình đào tạo ngành Công trình Thủy 

[H9.09.04.02]. 

Trong giai đoạn 2018-2022, Trường đã tập trung phát triển công nghệ thông tin cơ 

sở vật chất phục vụ cho hoạt động đào tạo và nghiên cứu, đặc biệt là hoạt động e-

learning. Ba nâng cấp các bộ phận chính đã được thực hiện là: hạ tầng mạng, quản lý 

điều hành hệ thống và nền tảng học tập điện tử [H9.09.01.02]. 

Từ năm 2015, internet không dây đã được cung cấp. Năm 2019, hệ thống Wi-Fi 

cũ đã được thay thế bằng hệ thống Wi-Fi tốc độ cao bao phủ toàn bộ khuôn viên 

[H9.09.01.04]. Năm 2017 - 2018, hạ tầng truyền dẫn nội bộ được đầu tư và đưa vào sử 

dụng. Năm học 2018 - 2019, Trường ĐHGTVT tiếp tục triển khai đề án “Tăng cường 

công nghệ thông tin năng lực cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất phục vụ công tác quản lý 

và đào tạo tại UTC" nhằm mục đích đầu tư hệ thống mạng và internet không dây theo 

mô hình quản lý tập trung, trang thiết bị hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế, năng lực phục 

vụ và tốc độ truy cập nhanh [H9.09.01.02; H9.09.04.02; H9.09.04.03]. 

Nhà trường đã ứng dụng triệt để CNTT trong quản lý và điều hành thông qua hệ 

thống phần mềm. Toàn bộ các hoạt động bao gồm: quản lý đào tạo, quản lý thư viện; 

quản lý khoa học và công nghệ, quản lý công văn; quản lý nhân sự, cổng thông tin điện 

tử; quản lý sinh viên, thi đua khen thưởng, quản lý bảo hiểm y tế, quản lý tài chính - kế 

toán,... được thực hiện thông qua các hệ thống CNTT [H9.09.01.02; H9.09.04.02]. Từ 

năm học 2020 - 2021, “Tổng thể khung kiến trúc của Đại học điện tử" với nền tảng là 

phần mềm lõi và Các phân hệ chức năng phục vụ công tác quản lý, hướng tới mô hình 

Đại học thông minh đã được hoàn thiện và bước đầu đưa vào sử dụng [H9.09.04.04]. 

Nhà trường cũng chú trọng ứng dụng CNTT trong hoạt động dạy, học và kiểm tra 

đánh giá. Nhà trường đã cấp phát Microsoft Office 365 cho từng giảng viên và sinh viên; 

Nhà trường cũng đã tạo lập email cho mỗi học sinh; ứng dụng Microsoft Teams trong 

dạy - học - kiểm tra đánh giá trực tuyến. Trường còn phát triển hoàn thiện 12 phòng thi 

trắc nghiệm tự động. Trong giai đoạn 2018-2020, Nhà trường xây dựng 164 phòng học 

thông minh có khả năng thực hiện các khóa học trực tuyến [H9.09.01.02; H9.09.01.03; 

H9.09.04.02]. Năm 2019, Nhà trường thành lập Trung tâm UTC E-learning 

[H9.09.04.05]. Năm 2021, Nhà trường xây dựng 03 giảng đường và 01 phòng học được 

chỉ định cho hoạt động E-learning [H9.09.01.03; H9.09.04.06]. Theo kết quả khảo sát 

năm 2020, 83,6% người học hài lòng với hệ thống CNTT của trường [H9.09.04.07]. 

2.Điểm mạnh 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1jrEMoZ1SohZ7ySO7a7r72cSLyx_4Yx_u
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/13ov7kcY_m_jiCgxWRdrXxShAkuHJedqm
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1AtmlJQuIObpmwCFO8ZUSdcBUz05rcO5I
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/13ov7kcY_m_jiCgxWRdrXxShAkuHJedqm
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1jrEMoZ1SohZ7ySO7a7r72cSLyx_4Yx_u
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1KkoWxd5Uj79E2bCO79Z7M3ZjEhOK3hAc
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/13ov7kcY_m_jiCgxWRdrXxShAkuHJedqm
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1jrEMoZ1SohZ7ySO7a7r72cSLyx_4Yx_u
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ORLiWb4yMduXEaTwQOWMmBKl_jpu-I5v
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/13ov7kcY_m_jiCgxWRdrXxShAkuHJedqm
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1h8Sdfb-8C6qfaQa30__yWogyqANpyxrP
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1jrEMoZ1SohZ7ySO7a7r72cSLyx_4Yx_u
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1NcNPb48VTsDzYZifBHiPAxG1FNhZLllD
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1h8Sdfb-8C6qfaQa30__yWogyqANpyxrP
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/16TI9jZ8s_HR-s5l7-9Ip_6UnYDYaV2GC
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1FILX8nymWiYTMoZQSAAPzkkGLQZFobwt
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Nhà trường đã đầu tư tập trung và liên tục CSVC, hạ tầng cho CNTT; phòng máy 

chủ, hệ thống mạng, hệ thống máy tính cho các phòng thi, điện,... được đảm bảo, hoạt 

động liên tục; phòng và diện tích mặt bằng phù hợp (bao gồm các phòng thi, các phòng 

máy tính, các phòng hỗ trợ kỹ thuật tại các tòa nhà). 

3.Điểm tồn tại 

Máy tính tại một vài phòng làm việc đã được sử dụng nhiều năm, cấu hình không 

cao.  

4. Kế hoạch hành động 

TT Mục tiêu Nội dung 
Đơn vị, người 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

hoặc hoàn 

thành 

1 

Khắc 

phục tồn 

tại 

Đề xuất mua sắm, bổ sung máy 

tính có cấu hình cao cho các phòng 

làm việc  

Trường 
Các năm 

tiếp theo 

2 

Phát huy 

điểm 

mạnh 

Tiếp tục đầu tư tập trung và liên 

tục CSVC, hạ tầng cho CNTT; 

phòng máy chủ, hệ thống mạng, hệ 

thống máy tính cho các phòng thi. 

Trường 
Các năm 

tiếp theo 

5. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu của tiêu chí 6/7 điểm. 

Tiêu chí 9.5. Các tiêu chuẩn về môi trường, sức khỏe, an toàn được xác định và 

triển khai có lưu ý đến nhu cầu đặc thù của người khuyết tật 

1. Mô tả 

Các tiêu chuẩn về môi trường, sức khỏe và an toàn của Trường ĐHGTVT tuân thủ 

theo quy định của Nhà nước do Quốc hội ban hành (Luật bảo vệ môi trường, Luật về 

phòng cháy và chữa cháy...). Trường đã ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện vấn đề 

vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy, quy định sử dụng điện và tài sản công của 

Trường [H9.09.04.02; H9.09.05.01]. Trường ĐH GTVT cũng đã ban hành quy tắc và 

các quy định về trật tự làm việc, quy định an toàn khi sử dụng phòng thí nghiệm để đảm 

bảo an toàn [H9.09.04.01]. Các giảng đường trong trường được liên thông, có thang 

máy thuận tiện di chuyển đối với đặc thù người khuyết tật. 

Văn phòng an ninh Trường ĐH GTVT, với 41 người tại cơ sở Hà Nội và Thành 

phố Hồ Chí Minh phụ trách đảm bảo an ninh, an toàn tài sản và con người trong khu 

vực Trường ĐH GTVT. Bảo vệ túc trực 24/7, kể cả ngày lễ tết. Các nhân viên bảo vệ 

được đào tạo thường xuyên [H9.09.05.02]. Trường ĐH GTVT cũng đã phối hợp với các 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1jrEMoZ1SohZ7ySO7a7r72cSLyx_4Yx_u
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/17ZxOay6_JX5vSLJyIz1-wH-4X1uz_6-I
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1NiNw9FgQYBa3J5lzY_-skkPIPamnGJLv
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1HkFLS-aOy4DGNVi-3025OltJk2hrHc3a
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cơ quan trong công tác đảm bảo ANTT. Kế hoạch an ninh được ban hành cho các ngày 

lễ và sự kiện. 

Trường ĐH GTVT yêu cầu 100% sinh viên và nhân viên phải có bảo hiểm y tế. 

Trong trường hợp xảy ra tai nạn hoặc ốm đau, sinh viên và nhân viên có thể đến trung 

tâm y tế của trường đại học để điều trị ban đầu [H9.09.01.03; H9.09.05.02]. Hàng năm, 

Trường ĐH GTVT phối hợp với các bệnh viện thực hiện các hoạt động chăm sóc sức 

khỏe cho tất cả nhân viên và sinh viên [H9.09.05.03]. Trung tâm y tế của Trường ĐH 

GTVT hàng năm cũng thực hiện phương án xử lý vệ sinh môi trường. Trung tâm y tế 

phát triển các kế hoạch phun khử trùng môi trường định kỳ/đột xuất khi có yêu cầu tại 

nơi làm việc, văn phòng, giảng đường và ký túc xá [H9.09.05.04]. 

Sinh viên có thể đăng ký chỗ ở trong Ký túc xá [H9.09.05.05]. Số chỗ ở ký túc xá 

cho sinh viên là 3146 (tại cơ sở Hà Nội là 1700 và 1446 tại phân hiệu thành phố Hồ Chí 

Minh) [H9.09.01.01]. Trong ký túc xá có giảng đường để học tập, câu lạc bộ văn hóa 

thể thao, dịch vụ ăn uống... đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của học sinh nội trú [H9.09.05.06]. 

Cán bộ, nhân viên KTX thực hiện chức năng, nhiệm vụ do nhà trường giao, triển khai 

công việc 24/24 giờ. 

100% phòng học của Trường ĐH GTVT được trang bị hệ thống điều hòa không 

khí, tạo môi trường học tập thuận lợi, đảm bảo môi trường lành mạnh cho người học và 

giảng viên trong các giảng đường khác nhau trong thời tiết mùa hè nóng bức 

[H9.09.01.03]. Khu vệ sinh trong giảng đường được tu sửa, cải tạo đảm bảo sạch sẽ, vệ 

sinh góp phần bảo vệ sức khỏe cho người học nói chung và người khuyết tật nói riêng 

[H9.09.01.07]. Trường ĐH GTVT cũng lắp đặt thêm thang máy cho 03 tòa nhà A1, A2, 

A5, cải tạo và kết nối tòa A6 với tòa A9 để sử dụng chung thang máy, tạo lối đi cho 

người dân có nhu cầu đặc biệt [H9.09.01.02; H9.09.01.07]. 

2. Điểm mạnh 

Nhà trường xác định rõ ràng các tiêu chuẩn về môi trường, an toàn và sức khỏe, 

toàn thể đội ngũ bảo vệ, trạm y tế, Ban quản lý giảng đường, …đều được tập huấn, học 

tập nâng cao nghiệp vụ trong công tác, đảm bảo môi trường làm việc an toàn, sức khỏe 

xanh–sạch–đẹp. 

Hàng năm, trong tuần sinh hoạt chính trị đầu khóa, các vấn đề trật tự, trị an, các 

nội quy, quy định của Nhà trường được truyền đạt đến sinh viên thông qua các buổi trao 

đổi giữa lãnh đạo các phòng ban. 

3. Điểm tồn tại 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1h8Sdfb-8C6qfaQa30__yWogyqANpyxrP
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1HkFLS-aOy4DGNVi-3025OltJk2hrHc3a
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1HdubTFfmkxhKNsB7QVkUnnPPssOgTUOG
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/10Ikc_aRoU-aLBhf1UOr0C2_2WMuBjMFu
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1rTYUkd-4qFglP4BgPwoQmH4HZix8bEH5
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1umCwh44BXrkyPsoOwQpV513k4QuuZRO_
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1LQ-Q1Dmde8_C_-owv8TwN0xo0D2RWXhL
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1h8Sdfb-8C6qfaQa30__yWogyqANpyxrP
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1wX36zOWCiEWVHuV9L85PYJt4ahXU2iaa
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/13ov7kcY_m_jiCgxWRdrXxShAkuHJedqm
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1wX36zOWCiEWVHuV9L85PYJt4ahXU2iaa
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Hiện tượng vi phạm nội quy trong KTX vẫn còn xảy ra. Chưa có chính sách quan 

tâm đến nhu cầu đặc thù của người khuyết tật. 

4. Kế hoạch hành động 

TT Mục tiêu Nội dung 
Đơn vị, người 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

hoặc hoàn 

thành 

1 

Khắc 

phục tồn 

tại 

Tăng cường nhắc nhở, đảm bảo 

nội quy trong KTX, và xây dựng 

chính sách quan tâm đến nhu cầu 

đặc thù của người khuyết tật. 

Trường, Khoa 

Công trình 

Các năm 

tiếp theo 

2 

Phát huy 

điểm 

mạnh 

Tiếp tục đẩy mạnh tập huấn, học 

tập nâng cao nghiệp vụ trong công 

tác, đảm bảo môi trường làm việc 

an toàn, sức khỏe xanh–sạch–đẹp. 

Trường, Khoa 

Công trình 

Các năm 

tiếp theo 

5. Tự đánh giá: Đạt yêu cầu yêu cầu của tiêu chí 5/7 điểm. 

Kết luận về Tiêu chuẩn 9 

Hệ thống trang thiết bị thí nghiệm, thực hành, cơ sở vật chất của Khoa Công trình 

và Nhà trường từng bước được nâng cấp đáp ứng công tác đào tạo, NCKH, cụ thể ở các 

điểm sau: (1) Cơ sở vật chất, phòng học, giảng đường, thư viện, phòng thực hành, hệ 

thống công nghệ thông tin... đáp ứng tốt nhu cầu giảng dạy và NCKH; (2) Hạ tầng thông 

tin được đầu tư và nâng cấp định kỳ; (3) Các tiêu chuẩn về môi trường, phòng cháy chữa 

cháy, đảm bảo sức khoẻ cho giảng viên và sinh viên cũng được thực hiện tốt. Tuy nhiên, 

vẫn còn những hạn chế như: các thiết bị thí nghiệm chuyên môn sâu hỗ trợ đào tạo ngành 

KTXDCTT chưa được đầu tư. Thiết bị truyền tải internet không dây chưa đồng bộ và 

chưa phủ toàn Trường. 

Tự đánh giá tiêu chuẩn 9: 5/5 tiêu chí đạt 

2.10 Tiêu chuẩn 10: Nâng cao chất lượng 

Mở đầu 

Nâng cao chất lượng là một phần quan trọng trong hoạt động quản lý chất lượng 

giáo dục của Trường ĐH GTVT, luôn được lãnh đạo nhà trường quan tâm và thực hiện 

thường xuyên. Ngoài thực hiện công tác quản lý chất lượng giáo dục theo quy định đang 

hiện hành của nhà nước. Nhà trường từ lúc bắt đầu thành lập trường cho đến nay không 

ngừng phát triển theo triết lý giáo dục, mục tiêu, sứ mạng và tầm nhìn và được công 

khai trên website chính của Nhà trường.  
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Năm 2018, sau khi hoàn thành công tác tự đánh giá và kiểm định chất lượng giáo 

dục trường  chu kỳ 2010-2015, theo khuyến nghị của đoàn đánh giá ngoài, nhà trường 

đã cho ra bản Dự thảo rà soát, điều chỉnh chiến lược phát triển Trường giai đoạn 2018-

2025, tầm nhìn 2030. Trong bản chiến lược này ngoài các giải pháp, kế hoạch, tổ chức 

thực hiện, chính sách, kế hoạch hành động có tính liên tục với các mốc thời gian và chỉ 

tiêu cụ thể để đảm bảo tốt nhất cho hoạt động đào tạo, NCKH, phục vụ cộng đồng đã đề 

cập đến mục tiêu phát triển BĐCLĐT theo chuẩn mực quốc tế, nhiệm vụ trọng tâm là 

nâng cao chất lượng đầu ra đối với các ngành học trọng điểm. Mục tiêu đặt ra của nhà 

trường là đến năm 2025, tất cả các ngành học, chương trình đào tạo đều được kiểm định 

chất lượng trong nước hoặc quốc tế. 

Nhà trường thực hiện kế hoạch nâng cao chất lượng thông qua các chính sách, hệ 

thống, quy trình nghiệp vụ, thủ tục và nguồn lực để thực hiện tốt nhất trong hoạt động 

đào tạo, NCKH và phục vụ cộng đồng. Nhà trường đã triển khai xây dựng giải pháp và 

kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển nhà Trường. 

Theo đó, định kỳ rà soát lấy ý kiến để hoàn thiện để nâng cao chất lượng các hoạt 

động đào tạo, NCKH, phục vụ cộng đồng Nhà trường đã ban hành các văn bản trong đó 

thể hiện các Quy trình, hướng dẫn để thực hiện và được giao cho đơn vị đầu mối là 

phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo có chức năng nhiệm vụ thực thi nhiệm 

vụ để đảm bảo chất lượng đào tạo bên trong của Nhà trường. 

Tiêu chí 10.1. Thông tin phản hồi và nhu cầu của các bên liên quan được sử 

dụng làm căn cứ để thiết kế và phát triển chương trình 

1. Mô tả 

Chương trình của ngành KTXDCTT đã thực hiện chu trình cải tiến chương trình 

được thực hiện đúng theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường ĐHGTVT 

[H10.10.01.01, H1.10.01.02]. Hiện nay, từ thời điểm thành lập ngành KTXDCTT từ 

năm 2017, chương trình đào tạo của ngành đã cải tiến ba lần. Một lần thực hiện vào năm 

2018, trong đó mục tiêu đào tạo và CĐR của chương trình đào tạo được cập nhật. Năm 

2020, CTĐT được rà soát điều chỉnh với CĐR theo CDIO. Năm 2021, tiếp tục điều 

chỉnh theo nghị định 99 chương trình Cử nhân và Kỹ sư.  

Trong quá trình rà soát chỉnh sửa chương trình, nhiệm vụ quan trọng là luôn bám 

sát, đáp ứng mục tiêu và nhu cầu của các bên liên quan (sinh viên, cựu sinh viên, giảng 

viên, nhà tuyển dụng). Chương trình đào tạo ngành KTXDCTT luôn được cải tiến thông 

qua dữ liệu phản hồi của các BLQ từ các cuộc khảo sát [H10.10.01.03, H10.10.01.10].  

https://drive.google.com/drive/folders/1RNEwbXDf7VnU5mOsU-vyVYz1kzdR6cD_
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1oXjN794fJxXTSD6UFjK-yMRMnECtYaaA
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1a9kEwp_Z4DZs3A84bYw4M2fhYIZxC8Bh
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1a9kEwp_Z4DZs3A84bYw4M2fhYIZxC8Bh
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Theo chức năng, nhiệm vụ các đơn vị thuộc Trường ĐH GTVT [H10.10.01.04], 

trong quá trình xây dựng, rà soát, cập nhật chương trình, Khoa Công trình đã phối hợp 

với Phòng Đào tạo Đại học, Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo, phòng 

Công tác chính trị và Sinh viên tổ chức lấy ý kiến của các bên liên quan về chuẩn đầu 

ra, khung chương trình đào tạo, nhu cầu của nhà tuyển dụng với sinh viên tốt nghiệp 

ngành KTXDCTT [H10.10.01.05].  

Sau khi nhận được các ý kiến khảo sát, Hội đồng Khoa đã họp và phân tích kết quả 

[H10.10.01.06]., sau đó Bộ môn phụ trách có căn cứ từ đó đưa ra các giải pháp hoàn 

thiện và phát triển chương trình [H10.10.01.07]. 

Trên cơ sở số liệu khảo sát cũng như các phân tích đánh giá, Khoa đã xem xét điều 

chỉnh tổng thể toàn bộ chương trình đào tạo: mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra, danh mục 

môn học, chuẩn đầu ra môn học, đề cương, tiến độ đào tạo dự kiến. So với các chương 

trình đào tạo xây dựng trước đó, chương trình đào tạo ngành  soạn thảo năm 2020 đã có 

nhiều thay đổi, đặc biệt là nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức mới và kỹ năng 

đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp và xã hội, nhất là trong bối cảnh chuyển đổi số 

[H10.10.01.07].Cụ thể, dựa trên những điểm mới của Nghị định 99 và theo hướng tiếp 

cận CDIO, cấu trúc chương trình đào tạo ngành KTXDCTT có sự điều chỉnh rõ ràng. 

Về cấu trúc, chương trình chia thành 2 bậc riêng biệt là Cử nhân (140 tín chỉ) và bậc Kỹ 

sư (183 tín chỉ). Các chuẩn đầu ra được xác định khoa học, được phân công cụ thể tới 

từng học phần. Tất cả các bước thiết kế chương trình đều thực hiện đúng theo hướng 

dẫn rà soát điều chỉnh chương trình của Trường [H10.10.01.08]. Tiểu ban xây dựng 

chương trình ngành KTXDCTT cũng được nhà trường ra quyết định thành lập và phân 

công nhiệm vụ cụ thể [H10.10.01.09]. 

2. Điểm mạnh 

Khoa CTT đã có nhiều cố gắng trong việc rà soát, điều chỉnh và nâng cao chất 

lượng CTĐT của ngành KTXDCTT cũng như chất lượng CTDH từ các ý kiến đóng góp 

của các BLQ. 

3. Điểm tồn tại 

Số lượng phản hồi của các bên liên quan còn hạn chế, ý kiến đánh giá chưa sâu sát 

4. Kế hoạch hành động 

T

T 
Mục tiêu Nội dung 

Đơn vị, người 

thực hiện 

Thời gian thực 

hiện hoặc hoàn 

thành 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1a9kEwp_Z4DZs3A84bYw4M2fhYIZxC8Bh
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1a9kEwp_Z4DZs3A84bYw4M2fhYIZxC8Bh
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1a9kEwp_Z4DZs3A84bYw4M2fhYIZxC8Bh
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1a9kEwp_Z4DZs3A84bYw4M2fhYIZxC8Bh
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1a9kEwp_Z4DZs3A84bYw4M2fhYIZxC8Bh
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Qga_fS3OwSed2HY1vmA5e_aYSgFHHi6P
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/10yr4oyANSYMRo_k5k2LcqfgBrCQ70gu1
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1 Khắc phục tồn tại 

Xây dựng chỉ dẫn, 

hướng dẫn đánh 

giá đơn giản, hiệu 

quả. Tìm kiếm 

nguồn kinh phí hỗ 

trợ cho bên liên 

quan khi tham gia 

khảo sát, đánh giá 

Trường, Khoa Các năm tiếp theo 

2 
Phát huy điểm 

mạnh 

 Duy trì, đẩy mạnh 

các quan hệ đã có 

với các cơ sở sử 

dụng lao động, mở 

rộng các mối quan 

hệ khác, đặc biệt là 

với cựu SV để có 

được các thông tin 

phản hồi về chất 

lượng đào tạo 

ngành KTXDCTT 

Phòng 

KT&ĐBCLĐT 

và khoa Công 

trình 

Hằng năm 

 

5. Tự đánh giá: Đạt (mức 5/7) 

Tiêu chí 10.2. Việc thiết kế và phát triển chương trình dạy học được thiết lập, 

được đánh giá và cải tiến. 

1. Mô tả 

Nhà trường ban hành các văn bản hướng dẫn, các quyết định cho việc xây dựng, 

rà soát, điều chỉnh CĐR, CTDH, đề cương chi tiết các môn học: [H10.10.02.01, 

H10.10.02.03]. Dựa trên cơ sở đó, các bước thiết kế và phát triển CTDH của ngành 

KTXDCTT được cập nhật, cải tiến [H10.10.02.02]. Với quy trình rõ ràng, chi tiết được 

quy định bằng văn bản, Phòng ĐTĐH phối hợp với Khoa cùng các Bộ môn đã thực hiện 

rà soát, cập nhật và phát triển CTDH cho ngành KTXDCTT thường xuyên theo định kỳ 

[H10.10.02.03].  

Ngành KTXDCTT xây dựng và thành lập trong năm 2017 với chương trình đào tạo 4,5 

năm [H10.10.02.04], nên giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2021, CTDH của ngành đã có 

3 lần điều chỉnh chính, trong các lần điều chỉnh đều có sự đánh giá và cải tiến 

a) Điều chỉnh, rà soát năm 2018: 

 CTDH năm 2018 (bắt đầu áp dụng cho Khóa K59) với 161 TC về cơ bản vẫn dựa trên 

khung CTĐT năm 2017(158 TC). Nội dung có được cập nhật, điều chỉnh đáp ứng quy 

định về tỷ lệ khối kiến thức. Đề cương chi tiết các học phần được cập nhật mới, kết cấu 

rõ ràng về số giờ lý thuyết, bài tập/thảo luận, thí nghiệm/thực hành, bài tập lớn, thiết kế 

môn học. Có thêm học phần mới và bổ sung các học phần tự chọn. Hội đồng khoa học 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1tv8qvVL5XRSxtnYVnJ3JRMxSoan-S5f2
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/19bUi5N3z9_ce4oxLJyIfUaDinjlbq1lw
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1WD2X3SXZdSjHHMZYZaZxvfJTo7NQ1aqN
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/19bUi5N3z9_ce4oxLJyIfUaDinjlbq1lw
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/19bUi5N3z9_ce4oxLJyIfUaDinjlbq1lw
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Khoa và Bộ môn họp đánh giá CTDH ngành trước khi trình Nhà Trường [H10.10.02.05, 

H10.10.02.06]. 

b) Điều chỉnh, rà soát năm 2020: 

CTDH năm 2020 (áp dụng cho Khóa K61) theo hướng tiếp cận CDIO toàn diện. Đề 

cương chi tiết các học phần theo định dạng CDIO gồm thông tin chung, mô tả học phần, 

nguồn học liệu, mục tiêu học phần, chuẩn đầu ra học phần, đánh giá học phần, kế hoạch 

hoạt động dạy và học, quy định học phần, quy định tỷ lệ điểm đánh giá quá trình và 

điểm thi kết thúc học phần là 40:60% hoặc 50:50%. Nhà trường đã ban hành nhiều văn 

bản về rà soát, đổi mới CTĐT để các đơn vị triển khai thực hiện. Nhà trường đã lên kế 

hoạch tập huấn về CDIO, thực hiện và ra roát chương trình đào tạo trình độ đại học theo 

hướng tiếp cận CDIO [H10.10.02.07, H10.10.02.08, H10.10.02.09]; đồng thời triển 

khai xây dựng đề cương chi tiết các học phần theo tiếp cận CDIO [H10.10.02.09]. 

Chương trình cũng được khảo sát, lấy ý kiến của BLQ trong việc xây dựng mới để nâng 

cao chất lượng và đáp ứng công việc thực tế[H10.10.02.10] 

c) Điều chỉnh, rà soát năm 2021-2023: 

CTDH năm 2021 (cho khóa K62) theo Nghị định NĐ99/2019/NĐ-CP là CTDH tích 

hợp cử nhân và kỹ sư theo hướng tiếp cận CDIO. Chương trình cử nhân 4 năm 140TC, 

chương trình kỹ sư 5 năm 183TC. Chương trình của ngành CTT được cập nhật, bổ sung 

mới đối với CĐR, Khung chương trình đào tạo vẫn theo hướng tiếp cận CDIO, nhưng 

bổ sung điều chỉnh cho phù hợp với chương trình cử nhân, kỹ sư. CTDH của ngành đã 

lược bỏ các học phần không còn phù hợp, thêm các học phần mới theo sự phát triển 

khoa học công nghệ, tăng tính linh hoạt, logic, kết nối giữa các chương trình cử nhân, 

kỹ sư, thạc sĩ [H10.10.02.11]. CTDH cử nhân, kỹ sư của ngành KTXDCTT cũng thực 

hiện khảo sát, lấy ý kiến phản hồi từ nhà tuyển dụng, cựu sinh viên để nâng cao chất 

lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu công việc [H10.10.02.12]. 

Đề cương chi tiết các học phần chương trình cử nhân-kỹ sư được Nhà trường hướng dẫn 

thực hiện hoàn thiện, cải tiến [H10.10.02.13]. 

2. Điểm mạnh 

Việc thiết kế và phát triển CTDH của ngành KTXDCTT được thiết lập thành quy 

trình rõ ràng.  

3. Điểm tồn tại 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/19bUi5N3z9_ce4oxLJyIfUaDinjlbq1lw
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/19bUi5N3z9_ce4oxLJyIfUaDinjlbq1lw
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ODEbJTs9-4BmcLk00t8i4A4RgFHTvt0R
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1cyXSgcWXtGCieIGaJbuPPgOujVcg1eTg
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1zAY4kvHkvKy_5oqSYdRWRera7_NsQ_dp
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1fYi4B-blJCvSUOdfvYe2BKzTJOp4mecQ
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1fYi4B-blJCvSUOdfvYe2BKzTJOp4mecQ
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1fYi4B-blJCvSUOdfvYe2BKzTJOp4mecQ
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1fYi4B-blJCvSUOdfvYe2BKzTJOp4mecQ
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1fYi4B-blJCvSUOdfvYe2BKzTJOp4mecQ
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Mục tiêu trước đây của ngành KTXDCTT là đào tạo kỹ sư, việc xây dựng chương 

trình mới cử nhân-kỹ sư, trong đó có đào tạo cử nhân ngành cần có sự đánh giá chi tiết 

hơn của các BLQ cho các cử nhân tốt nghiệp sau này. 

4. Kế hoạch hành động 

T

T 
Mục tiêu Nội dung 

Đơn vị, người 

thực hiện 

Thời gian thực hiện 

hoặc hoàn thành 

1 
Khắc phục tồn 

tại 

Tiếp tục phân 

tích, đánh giá 

và cải tiến 

quy trình 

thiết kế và 

xây dựng 

CTDH cho 

bậc cử nhân 

Trường, Khoa  

2 
Phát huy điểm 

mạnh 

Thường 

xuyên nghiên 

cứu, tham 

khảo các 

phương pháp, 

quy trình 

thiết kế 

CTDH phù 

hợp hơn 

KT&ĐBCLĐT 

và khoa Công 

trình 

 

 

5. Tự đánh giá: Đạt (mức 5/7) 

Tiêu chí 10.3. Quá trình dạy và học, việc đánh giá kết quả học tập của người 

học được rà soát và đánh giá thường xuyên để đảm bảo sự tương thích và phù hợp 

với CĐR. 

1. Mô tả 

Ở chương trình đào tạo ngành KTXDCTT, đề cương học phần đã thể hiện chi tiết 

nhiều nội dung, đặc biệt là phương pháp giảng dạy và đánh giá theo tiêu chuẩn CDIO 

để đảm bảo CĐR theo ma trận tích hợp xây dựng trước đó. Trong đó, kết quả học tập 

được đánh giá về mặt kiến thức, kỹ năng... ở các mức độ Bloom khác nhau tùy theo kết 

quả học tập môn học. Quá trình giảng dạy được quy định cụ thể đối với từng học phần, 

từng chương mục mà người học cũng như các BLQ khác có thể dễ dàng kiểm soát, đánh 

giá. Nếu CĐR được phân nhiệm ở thang Bloom 4 thì việc đánh giá, kiểm tra cần là thi 

vấn đáp, bài tập lớn đòi hỏi sự phân tích, tư duy chứ không thể là những bài kiểm tra 

viết. Mỗi nội dung đều được ghi rõ phương pháp giảng dạy tương ứng trong đề cương. 

Vì vậy, khoa, bộ môn có thể giám sát quá trình giảng dạy của giảng viên thông qua nhật 
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ký giảng dạy [H10.10.03.01].  

Ngoài ra, phòng Thanh tra Pháp chế thường xuyên kiểm tra các hoạt động giảng 

dạy, sự phù hợp với có đúng với lịch trình hay không [H10.10.03.02]. Mọi vi phạm của 

giảng viên đều phải giải trình. Trường hợp giải trình không được chấp nhận, giảng viên 

sẽ bị xử phạt, xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ và có thể bị giảm thu nhập tăng thêm 

[H10.10.03.03]. Cuối mỗi học kỳ, Nhà trường lấy ý kiến phản hồi của sinh viên về nội 

dung khóa học, phương pháp giảng dạy và các hoạt động giảng dạy, đánh giá khác của 

giảng viên. Phản hồi của sinh viên được gửi đến giảng viên, trưởng các bộ phận liên 

quan để cải tiến đề cương môn học và chất lượng giảng dạy [H10.10.03.04]. Điều tra 

cho thấy tỷ lệ hài lòng của sinh viên về phương pháp giảng dạy và nội dung khóa học 

cho các GV phụ trách giảng dạy ngành KTXDCTT đạt trung bình 9.0/10 

[H10.10.03.04]. 

Các phương pháp đánh giá học tập được giới thiệu chi tiết trong “Sổ tay sinh viên” 

và phát cho sinh viên khi nhập học. Sổ tay Sinh viên cũng được xuất bản trên trang web 

của Trường. Sổ tay sinh viên hàng năm đều được rà soát, cập nhật, bổ sung 

[H10.10.03.05]. Các phương pháp đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá học tập 

cũng được Nhà Trường quan tâm, phổ biến tới các giảng viên trong Trường  

[H10.10.03.06]. Nhà trường cũng ban hành quy chế chấm học phần, quy chế thi đảm 

bảo tính chính xác, công bằng trong kết quả đánh giá. lịch trình lên lớp của các GV. 

Việc đánh giá kết quả học tập được xem xét thường xuyên ở BM sau mỗi học kỳ. Các 

nội dung này cũng như trao đổi trong nhưng hội nghị tổng kết về đào tạo. [H10.10.03.07, 

H10.10.03.08, H10.10.03.09]. 

2. Điểm mạnh 

Quá trình dạy và học được kiểm tra, đánh giá thường xuyên qua nhiều kênh khác 

nhau nhằm đảm bảo chất lượng của CĐR 

3. Điểm tồn tại 

Người học còn thiếu chủ động trong việc rà soát, đánh giá và phản hồi về sự phù 

hợp của quá trình dạy của GV với CĐR và DCHP. 

4. Kế hoạch hành động 

T

T 
Mục tiêu Nội dung 

Đơn vị, 

người thực 

hiện 

Thời gian thực hiện 

hoặc hoàn thành 

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/12qMTg2UNYwjp1t_I5De9P2_GqUht9Rqx
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1EOVNUHanZ1sU7g6JgaugA0blv0SLHTTh
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1EONn0tgOduhUbaCE4r3H0Oknad4XS6nn
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/182TBZ59awE2IIQdMUCowDzAEwRXGqyJ5
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/182TBZ59awE2IIQdMUCowDzAEwRXGqyJ5
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1KzQd8tO9e7hsfF3NVVq0XLiooJJkmt-I
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/182TBZ59awE2IIQdMUCowDzAEwRXGqyJ5
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1pOJwS837jkiHU5q9lSEp42-M2ctX_dyh
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/18RF1cRKUC_5cCAfRo2_a9UCESe_paA_o
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1pgrZMS6M6K6InA3cCRi6AHXu4AWMH5xg
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1 Khắc phục tồn tại 

Nâng cao 

trình độ đội 

ngũ giám sát 

Trường, 

Khoa 
Hằng năm 

2 Phát huy điểm mạnh 

Tiếp tục rà 

soát, lấy ý 

kiến phản hồi 

và điều chỉnh 

các quy định 

Trường, 

Khoa 
Hằng năm 

4. Tự đánh giá: Đạt (mức 5/7) 

Tiêu chí 10.4. Các kết quả NCKH được sử dụng để cải tiến việc dạy và học. 

1. Mô tả 

Nghiên cứu khoa học có tác dụng tích cực trong việc nâng cao chất lượng dạy và 

học. Hoạt động này gắn liền với tầm nhìn và sứ mệnh của trường ĐHGTVT và khoa 

Công trình là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và có năng lực nghiên cứu khoa 

học. Nhà trường đã ban hành Quy định về hoạt động KHCN của Trường, văn bản qui 

định về hoạt động khoa học của sinh viên trong trường, qui định về hoạt động sở hữu trí 

tuệ, xây dựng các nhiệm vụ khoa học công nghệ đón đầu trọng điểm, văn bản đánh giá 

hoạt động NCKH phù hợp với CDR, tầm nhìn và sứ mạng của nhà trường và khoa 

[H10.10.04.01, H10.10.04.02, H10.10.04.03, H10.10.04.04]. 

Hai hoạt động NCKH chủ yếu ở trường đại học GTVT là NCKH của GV và của 

SV. Đối với NCKH của giảng viên, thông qua các đề tài, các chủ đề nghiên cứu, người 

dạy có cơ hội cập nhật các kiến thức mới, các phương pháp và công cụ mới để cải tiến 

việc dạy và học trên lớp. Hoạt động NCKH giúp giảng viên nâng cao năng lực chuyên 

môn, chắc chắn nâng cao chất lượng các khóa học. Kết quả nghiên cứu được xem xét 

trong hoạt động dạy và học của chương trình ngành KTXDCTT. Đặc biệt, khi thực hiện 

các công trình nghiên cứu, giảng viên không chỉ được yêu cầu công bố các bài báo khoa 

học mà còn phải xuất bản cả giáo trình, tài liệu tham khảo về đề tài nghiên cứu. Sách 

tham khảo là sản phẩm đầu ra hay hoạt động nghiên cứu sẽ được lưu trữ trong thư viện 

và xuất bản trực tuyến để các giảng viên khác và sinh viên tham khảo trong quá trình 

giảng dạy và học tập. Các GV chuyên ngành trực tiếp giảng dạy ngành KTXDCTT đã 

có rất nhiều công bố về sách, đề tài và tạp chí. Đặc biệt có gần 10 đầu sách vừa giáo 

trình, sách tham khảo hỗ trợ trực tiếp của các bài giảng học phần. Đề tài nghiên cứu 

khoa học cũng gồm các đề tài cấp Quốc gia, cấp Bộ, cấp cơ sở. Đây là nguồn tài liệu rất 

quan trọng trong việc hỗ trợ nâng cao kiến thức giảng dạy, phù hợp với các tiến bộ công 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Kq8P4DFbHyeK8apPMKQtborxpdHeRI0t
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/188KzskORi55We1OcwTWPccRsaw0PhhLR
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1dXidIPFFCDHofM3k81uNuoF9L3Y60nMZ
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1uhtBXdlsfNxUMeboOlRWTALemaifsdrj
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nghệ của ngành hiện nay. [H10.10.04.06]. 

Hoạt động NCKH của sinh viên góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân 

lực trình độ cao, phát hiện và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước; phát huy tính năng động, 

sáng tạo, khả năng NCKH độc lập của SV, hình thành năng lực tự học cho SV; góp phần 

tạo ra tri thức, sản phẩm mới cho xã hội. Hàng năm, Nhà trường, Khoa Công trình có kế 

hoạch tổ chức nghiên cứu khoa học cho sinh viên. Việc tổ chức đánh giá các đề tài 

NCKH SV được thực hiện ở các tiểu ban. Các đề tài tiêu biểu của Khoa được lựa chọn 

để báo cáo trong hội nghị NCKH SV toàn trường. Công việc nghiên cứu này giúp SV 

hiểu rõ hơn kiến thức chuyên ngành, nắm được phương pháp, cách thức tổ chức nghiên 

cứu, phát huy khả năng tư duy độc lập, tập hợp tài liệu, phân tích, so sánh, lý giải các 

vấn đề lý luận, thực tiễn đặt ra một cách khoa học. Các sinh viên ngành KTXDCTT 

trong các năm gần đây đã đạt nhiều giải thưởng trong NCKH sinh viên, đây là những 

thành công bước đầu trong hoạt động NCKH sau này [H10.10.04.05] 

2. Điểm mạnh 

GV và SV của Khoa Công trình ngành KTXDCTT đã tích cực tham gia NCKH, 

có ý thức vận dụng để cải tiến việc dạy và học, có sự hỗ trợ và hướng dẫn thực hiện đầy 

đủ từ phía Nhà trường. Rất nhiều nghiên cứu đã có ứng dụng thực tiễn và phục vụ tốt 

vào công tác giảng dạy 

3. Điểm tồn tại 

Không có 

4. Kế hoạch hành động 

T

T 
Mục tiêu Nội dung 

Đơn vị, người 

thực hiện 

Thời gian thực hiện 

hoặc hoàn thành 

1 Khắc phục tồn tại 
Không có  

  

2 Phát huy điểm mạnh 

Tiếp tục có 

những chính 

sách khuyến 

khích GV trong 

khoa thực hiện 

các đề tài có tính 

ứng dụng cao, 

có thể sử dụng 

làm tài liệu dạy 

học.  

Đưa hoạt động 

NCKH của SV 

Trường, Khoa Từ 2023 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ZVr6DNcVt5KK5-DOsUce0OEllG84TwAk
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1PKpPDfQvCGBcqrVPXd7m37si76R1KER3
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đi vào thực chất 

hơn nữa nhằm 

nâng cao khả 

năng tìm tòi, 

nghiên cứu, sức 

sáng tạo của SV 

4. Tự đánh giá: Đạt (mức 6/7) 

Tiêu chí 10.5. Chất lượng các dịch vụ hỗ trợ và tiện ích (tại thư viện, phòng thí 

nghiệm, hệ thống công nghệ thông tin và các dịch vụ hỗ trợ khác) được đánh giá và 

cải tiến. 

1. Mô tả 

Chất lượng của các dịch vụ hỗ trợ và cơ sở vật chất (thư viện, phòng thí nghiệm, 

hệ thống công nghệ thông tin và các dịch vụ hỗ trợ khác) có ảnh hưởng lớn đến chất 

lượng dạy, học và nghiên cứu khoa học. Kế hoạch nâng cấp chất lượng cơ sở hạ tầng 

luôn là vấn đề được Trường ĐH GTVT quan tâm [H10.10.05.01]. Thông qua các cuộc 

họp giao ban hàng tháng, lãnh đạo Khoa tổng kết công việc đã làm, tiếp thu ý kiến của 

các bộ phận phối hợp, nghe bộ phận chức năng nêu những tồn tại, khó khăn và chỉ đạo 

giải quyết [H10.10.05.02]. Kết quả khảo sát năm 2020 về dịch vụ giao dục công được 

thông báo công khai, rỗng rãi đối với người học  [H10.10.05.03]. 

Cụ thể, trường ĐH GTVT có văn bản quy định đánh giá chất lượng các dịch vụ hỗ 

trợ như thư viện, phòng thực hành, hệ thống CNTT và các dịch vụ hỗ trợ khác viên 

(Phòng YT, Ký túc xá, các phòng, ban, hoạt động ngoại khóa, cố vấn học tập, câu lạc 

bộ, hoạt động Đoàn Thanh niên).   

Phòng TBQT cũng tổ chức các cuộc kiểm tra định kì về hiệu quả sử dụng thiết bị 

tại phòng thí nghiệm của Khoa. Hàng năm, Nhà trường tổ chức khảo sát SV sắp tốt 

nghiệp về rất nhiều nội dung, trong đó có câu hỏi SV đánh giá chất lượng cơ sở vật chất 

như thư viện, phòng thực hành, các dịch vụ hỗ trợ khác và các hoạt động hỗ trợ học tập, 

sự hài lòng của SV đối với chất lượng đào tạo và ý kiến đề xuất của SV về những điều 

Nhà trường nên ưu tiên triển khai nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo 

[H10.10.05.03]. Dịch vụ hỗ trợ SV cũng từng bước được nâng cao thông qua Phòng 

CTCT&SV, Văn phòng Hợp tác sinh viên, Đoàn thanh niên, Hội SV và các câu lạc bộ. 

Dịch vụ hỗ trợ SV đa dạng và hiệu quả như: tìm kiếm học bổng, hội chợ việc làm 

[H10.10.05.04], [H10.10.05.05,  H10.10.05.06, H10.10.05.07].  

Hệ thống thư viện của Nhà trường được số hóa để bảo quản, toàn bộ nguồn học 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1HQqmLbDe8KC1ZvsE6xFasNP7kE-VC3jZ
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1NFBmA7rL_x_8vmO-3QE1i6YzgfjAvCTe
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ZUXxzSrPDz2xcxGbVpZ-lNPSFgjWY3dk
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ZUXxzSrPDz2xcxGbVpZ-lNPSFgjWY3dk
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1cN7uwntHZ6miszPuGvrHSEPjDpr6gEWC
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/11SAC28ifdmO63Cud7MOUFxOOvsIYU66p
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1SkLoBGm7_DWDtBEd7FsnvQwj6nFL3R8x
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1FWYwhSb5epzWulRvjW3uKG44-F6Eybh9
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liệu trong thư viện đều được quản lý bằng phần mềm, hàng năm bổ sung vốn tài liệu, 

sách báo, tạp chí cho thư viện, Trung tâm thông tin - thư viện của Trường đã tham gia 

vào hệ thống liên hiệp Consortium và được chia sẻ nguồn tài nguyên điện tử phục vụ 

cho ĐT và NCKH. Mọi thông tin này đều được đăng tải và tra cứu trên trang  

http://opac.utc.edu.vn/ 

Hệ thống CNTT  sử dụng 2 đường FTTH cáp quang tốc độ cao để cung cấp dịch 

vụ internet cho tất cả các phòng máy, phòng lab, nhà làm việc, hội trường và phủ sóng 

wi-fi toàn trường; 01 đường truyền kênh riêng cho các máy chủ để cung cấp các dịch vụ 

như website, thư viện điện tử hay các dịch vụ tiện ích khác phục vụ cho mọi mặt trong 

hoạt động đào tạo và NCKH. Các phòng học được trang bị đầy đủ các phương tiện hỗ 

trợ việc dạy (máy chiếu, máy tính, hệ thống bảng thông minh, mạng internet). 

Tất cả các dịch vụ trên sở dĩ có sự thay đổi, nâng cao về mặt chất lượng một phần 

là nhờ có sự đánh giá, phản hồi từ phía người sử dụng. Hằng năm, trường đều có đối 

thoại với sinh viên.- trong đó, sv nêu ý kiến về các loại dịch vụ.  Trường ĐH GTVT 

cũng đã thành lập Văn phòng hỗ trợ sinh viên làm việc tất cả các ngày trong tuần để hỗ 

trợ, giải quyết các thủ tục hành chính, giải đáp thắc mắc trực tiếp cũng như hỗ trợ, hướng 

dẫn sinh viên trực tuyến, thông qua CVHT hay trang web trường Trường ĐH GTVT 

cũng xây dựng và đưa vào hoạt động website www.hotrosinhvien.utc.edu.vn và fanpage 

www.facebook.com/dhgtvtcaugiay để cung cấp thông tin, giải đáp chính thống, cập nhật 

cho sinh viên [H10.10.05.08].    

Ngoài các hỗ trợ từ phòng ban chức năng của nhà Trường, các SV ngành 

KTXDCTT được hỗ trợ trực tiếp các vấn đề liên quan đến học tập, hoạt động xã hội 

ngoại khóa từ Khoa công trình. Văn phòng khoa Công trình, gồm 03 cán bộ chuyên viên 

hỗ trợ tư vấn và định hướng các SV thực hiện tốt mọi công việc liên quan học và sinh 

hoạt [H10.10.05.09].  Các đóng góp ý kiến, đánh giá của SV trên fanpage của Khoa về 

hoạt động của văn phòng Khoa công trình được ghi nhận để phát triển. Đây cũng là một 

kênh cải tiến để nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ sinh viên. 

2. Điểm mạnh 

Việc đánh giá chất lượng các dịch vụ hỗ trợ và tiện ích được tiến hành thường 

xuyên và trên cơ sở ý kiến đóng góp của các bên liên quan trong các cuộc họp, hội nghị 

và thông qua phiếu khảo sát, Nhà trường và Khoa công trình đã đầu tư, cải tiến nhằm 

nâng cao hơn nữa chất lượng các dịch vụ hỗ trợ này. 

http://opac.utc.edu.vn/
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1mxEguJoSnvdSwhZemdOKFvHvTfHMf4_m
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1mxEguJoSnvdSwhZemdOKFvHvTfHMf4_m
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3. Điểm tồn tại 

Hệ thống tra cứu tại các phòng đọc còn gặp trục trặc nên chưa thực sự đáp ứng 

được nhu cầu truy cập của bạn đọc. Tốc độ truy cập mạng còn chậm mặc dù Nhà trường 

đã cố gắng phủ sóng wifi toàn trường. 

4. Kế hoạch hành động 

T

T 
Mục tiêu Nội dung 

Đơn vị, người 

thực hiện 

Thời gian thực hiện 

hoặc hoàn thành 

1 Khắc phục tồn tại 

Một bộ phận 

người học vẫn 

còn thụ động 

trong việc 

phản ánh, đánh 

giá chất lượng 

các dịch vụ hỗ 

trợ. 

Khoa, Hội SV, 

Đoàn thành 

niên 

Liên tục 

2 Phát huy điểm mạnh 

Tiếp tục thực 

hiện thường 

xuyên việc 

đánh giá chất 

lượng các dịch 

vụ hỗ trợ và 

tiện ích 

Trường Liên tục 

 

4. Tự đánh giá: Đạt (mức 5/7) 

Tiêu chí 10.6. Cơ chế phản hồi của các bên liên quan có tính hệ thống, được 

đánh giá và cải tiến. 

1. Mô tả 

Nhà trường đã thiết lập một hệ thống thu thập phản hồi của các bên liên quan rất 

bài bản, được làm thường xuyên và có đánh giá  lại để cải tiến với mục đích nâng cao 

chất lượng đào tạo. Thông tin phản hồi được thu thập bởi các Phòng ban chức năng như: 

Phòng KT&ĐB CLĐT, Phòng CTCT&SV, Các Khoa, Trung tâm thông tin thư viện, 

KTX,… thông qua khảo sát trực tuyến trên các trang web trực thuộc Trường  hoặc thông 

qua Hội nghị giao ban đào tạo, Hội nghị cán bộ viên chức [H10.10.06.01], 

[H10.10.06.02], [H10.10.06.03],[H10.10.06.04]. Đặc biệt, Hội nghị đối thoại GV và 

người lao động với Nhà trường được diễn ra trực tiếp, hằng năm [H10.10.06.06]. Sau 

khi được thu thập, các thông tin phản hồi được tập hợp, phân tích và đánh giá. Báo cáo 

phân tích kết quả sẽ được gửi tới các GV, các bộ môn và các phòng, khoa, liên quan để 

xử lý và cân nhắc về việc cải tiến. Kế hoạch cải tiến được lập từ cấp nhỏ (Bộ môn, 

phòng) và được thảo luận, phê duyệt bởi các cấp lớn hơn (Khoa, Trường) tùy thuộc mức 

https://drive.google.com/drive/folders/12yI6OyvAzUkcp-fmgiL_antiBioxbEIR?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1urLcACXigyOtlXLFgzFIqKaUrqH5Bjbu?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1lRCqww3NB7y6xgB795bKYpbi9eHAc4jY
https://drive.google.com/drive/folders/1ZCU5K4LPuZtgbj-CsvccDdF8iIk0N0u3?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/12yI6OyvAzUkcp-fmgiL_antiBioxbEIR?usp=drive_link


111 

độ quan trọng, tầm ảnh hưởng. Kết quả xử lý hay kế hoạch cải tiến sẽ được thông báo 

rộng rãi trên website hay đến từng đối tượng chịu sự ảnh hưởng tùy theo trường hợp. 

Việc thực hiện và đánh giá lại được tiến hành sau cải tiến để kiểm tra tính hiệu quả của 

nó. Chính vì thế công tác này được làm thường xuyên: 

1) Thu thập phản hồi từ thị trường lao động (nhà tuyển dụng, đơn vị sử dụng lao động) 

Có rất nhiều cách để thu thập ý kiến của nhà tuyển dụng, đơn vị sử dụng lao động 

và hiểu được xu hướng của thị trường lao động để cải thiện chương trình đào tạo, sản 

phẩm đào tạo, ngành KTXDCTT tập trung chính vào các hội thảo, định hướng nghề 

nghiệp sinh viên để nhằm thu thập ý kiến của sinh viên, nhà tuyển dụng, cựu sinh viên, 

từ đó kết nối nhu cầu hai bên [H10.10.06.04] 

2) Hệ thống thu thập thông tin phản hồi từ SV và cựu SV 

Số lượng lớn thông tin phản hồi của SV từ những phiếu điều tra chính thức, được 

đánh giá hàng kỳ đối với SV đang học và hằng năm đã dữ liệu thực sự hữu ích để cải 

tiến chương trình đào tạo. Các thông tin khảo sát được thống kê trong văn phòng điện 

tử của Nhà trương, phân cấp cho Khoa Công trình quản lý 

https://vanphongdientu.utc.edu.vn/#UTC/Survey [H10.10.06.03]. Thông tin phản hồi 

này đặc biệt hữu ích cho mục đích cải thiện việc giảng dạy, cơ sở vật chất của Trường, 

công tác đánh giá, kiểm tra, công tác đoàn hội thanh niên. Kết quả phản hồi được gửi 

đến các phòng ban, khoa Công trình, Bộ môn phụ trách và GV để có những điều chỉnh 

phù hợp. Nhà Trường cũng đưa ra một số kế hoạch nâng cao chất lượng chương trình 

đào tạo khi nhận được các phản hồi trên [H10.10.06.07] 

Đối với cựu SV, các phiếu khảo sát về tình hình việc làm cũng được thu thập, đánh 

giá để phân tích khả năng thích ứng công việc của sinh viên ngành với thị trường lao 

động hiện nay. Các phiếu khảo sát này được quản lý, thống kê trên hệ thống quản lý văn 

phòng điện tử của Nhà trường, được phân cấp quản lý đến Khoa 

https://vanphongdientu.utc.edu.vn/#UTC/Survey [H10.10.06.05] 

3) Hệ thống thu thập thông tin phản hồi từ GV và người lao động 

Trường ĐH GTVT có một hệ thống thông tin đa dạng và được làm định kỳ. Những 

kênh thông tin này từ đội ngũ GV, nhân viên, cộng tác viên. Các ý kiến phản hồi của 

GV và người lao động được đánh giá hằng năm [H10.10.06.08] qua phiếu điều tra trả 

lời câu hỏi trên tải khoản cá nhân điện tử (văn phòng điện tử), gồm các ý kiến đánh giá 

về chương trình đào tạo, môn học, về chất lượng SV, cơ sở vật chất nhà Trường. 

https://drive.google.com/drive/folders/12yI6OyvAzUkcp-fmgiL_antiBioxbEIR?usp=drive_link
https://vanphongdientu.utc.edu.vn/#UTC/Survey
https://drive.google.com/drive/folders/12yI6OyvAzUkcp-fmgiL_antiBioxbEIR?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/12yI6OyvAzUkcp-fmgiL_antiBioxbEIR?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/12yI6OyvAzUkcp-fmgiL_antiBioxbEIR?usp=drive_link
https://drive.google.com/drive/folders/1LBVMIKxyYxXwpdk4F0GBHVnCK0zTKsBv?usp=drive_link
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Khoa Công trình tổ chức hội nghị người lao động hằng năm [H10.10.06.09] để 

trao đổi, lấy ý kiến CBGV về các vấn đề đào tạo, phúc lợi, cơ sở vật chất, kế hoạch phát 

triển… Báo cáo sẽ được sử dụng để cải thiện các hoạt động của Khoa trong năm tiếp 

theo. Khoa cử các đại diện đi dự Hội nghị công nhân viên chức trường để đề đạt các ý 

kiến của Khoa lên trường và nghe nhà trường giải trình về các vấn đề  

2. Điểm mạnh 

Cơ chế phản hồi của các bên liên quan đã được thiết lập có tính hệ thống và đã 

nhận được các ý kiến đóng góp cho các hoạt động của Nhà trường đặc biệt là về CTĐT, 

CTDH, công tác cố vấn học tập, đánh giá hoạt động giảng dạy của GV 

3. Điểm tồn tại 

Chưa có một bộ phận, công cụ chuyên nghiệp đánh giá được hiệu quả mang tính 

định lượng từ những ý kiến phản hồi của các bên liên quan. 

4. Kế hoạch hành động 

T

T 
Mục tiêu Nội dung 

Đơn vị, 

người thực 

hiện 

Thời gian thực hiện 

hoặc hoàn thành 

1 Khắc phục tồn tại 

Nhà trường 

cập nhật điều 

chỉnh các 

mẫu phản 

hồi, hình thức 

lấy ý kiến để 

đem lại hiệu 

quả cao hơn. 

Nhà 

Trường/Khoa  
Từ 2023 

2 Phát huy điểm mạnh 

Tăng cường 

sử dụng đánh 

giá qua 

website, 

mạng internet 

Nhà 

Trường/Khoa 
Liên tục 

5. Tự đánh giá: Đạt (mức 5/7) 

Kết luận về Tiêu chuẩn 10 

Nâng cao chất lượng đào tạo ngành KTXDCTT được Nhà trường và Khoa Công 

trình hết sức quan tâm, phát triển. Việc thu thập các thông tin phản hồi từ người học, 

nhà tuyển dụng, GV của Nhà trường và đối tác nước ngoài được chú trọng và thực hiện 

đầy đủ một cách có hệ thống và thường xuyên. Các thông tin này là cơ sở để xây dựng 

và hoàn thiện và cải tiến chương trình đào tạo của ngành. Quá trình dạy và học, việc 

đánh giá KQHT của người học được rà soát và đánh giá thường xuyên. 

https://drive.google.com/drive/folders/1qKhYjfA_kgVklKlh_6Mw-gK4V2rLPY4Y?usp=drive_link
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Các NCKH thông qua đề tài NCKH các cấp, NCKH SV được quan tâm và được 

sử dụng trong việc dạy và học. 

Chất lượng các dịch vụ hỗ trợ và tiện ích (tại thư viện, phòng thí nghiệm, trung 

tâm công nghệ thông tin...) thường xuyên được rà soát và nâng cao nhằm tạo điều kiện 

tốt nhất. Tự đánh giá theo 6 tiêu chí của tiêu chuẩn này, ngành KTXDCTT đã đạt được 

yêu cầu 6/6 tiêu chí. 

Căn cứ vào đánh giá các tiêu chí, Khoa Công trình đánh giá tiêu chuẩn 10 có 06 

tiêu chí và cả 06 tiêu chí đạt 5/7 điểm. 

Tự đánh giá tiêu chuẩn 10: 6/6 tiêu chí đạt. 

2.11 Tiêu chuẩn 11: Kết quả đầu ra 

Mở đầu 

Đánh giá chất lượng đầu ra có vai trò quan trọng trong hệ thống đảm bảo chất 

lượng của nhà trường. Trong giai đoạn 2019-2024, Trường ĐH GTVT đã từng bước xây 

dựng và hoàn thiện hệ thống quản lý và quy trình, phân công Khoa Công trình và đơn 

vị phòng ban chịu trách nhiệm theo dõi, đánh giá tiến độ học tập, tỷ lệ tốt nghiệp, tỷ lệ 

thôi học; phân tích nguyên nhân và đề ra các giải pháp đảm bảo tiến độ học tập và nâng 

cao tỷ lệ tốt nghiệp. Nhà trường đã xây dựng cơ sở dữ liệu về việc làm của sinh viên, 

định kỳ tiến hành khảo sát người học tốt nghiệp và nhà tuyển dụng, lấy đó làm chuẩn 

cho việc cải tiến chương trình đào tạo, chương trình dạy học và phát triển hệ thống đảm 

bảo chất lượng, cải thiện cơ hội việc làm cho người học sau khi tốt nghiệp. 

Nhăm đảm bảo chất lượng đào tạo và chuẩn đâu ra, việc định kỳ đánh giá kết quả 

đầu ra được xem là một trong số những cách thức quan trọng của Khoa Công trình và 

Trường ĐH GTVT nhằm thực hiện nhiệm vụ nêu trên. Những vấn đề mà Khoa và Nhà 

trường quan tâm khi tiến hành đánh giá về kết quả đâu ra bao gồm: tỷ lệ thôi học, tỷ lệ 

tốt nghiệp, thời gian tốt nghiệp trung bình, tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp, 

nghiên cứu khoa học của sinh viên và mức độ hài lòng của các bên liên quan. 

Tiêu chí 11.1. Tỉ lệ thôi học, tốt nghiệp được xác lập, giám sát và đối sánh để cải 

tiến chất lượng.  

1. Mô tả  

Việc giám sát quá trình học tập, đánh giá kết quả học tập, quy định về thôi học, tốt 

nghiệp, cảnh báo giáo dục cho sinh viên thuộc CTĐT ngành KTXDCTT được thực hiện 
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theo quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của Bộ 

GD&ĐT. Bên cạnh đó là quy định về đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ 

thống tín chỉ của Trường Đại học GTVT được thông báo công khai và áp dụng 

[H11.11.01.01, H11.11.01.02]. 

Việc giám sát danh sách và tỷ lệ thôi học và tốt nghiệp thuộc trách nhiệm của 

Phòng ĐTĐH và được thực hiện theo Quy chế hoạt động của Trường ĐH GTVT 

[H11.11.01.03]. Phòng ĐTĐH họp xét tốt nghiệp và xét thôi học hàng năm và thông 

báo số lượng sinh viên tốt nghiệp cũng như các trường hợp sinh viên thôi học. Tỷ lệ thôi 

học và tốt nghiệp của ngành KTXDCTT được theo dõi và tổng hợp hàng năm 

[H11.11.01.05]. 

Bảng 11. 1 Tỷ lệ sinh viên thôi học SV ngành KTXDCTT từ năm 2019-2024   

Năm học Tổng số SV   Số SV thôi học Tỷ lệ thôi học (%) 

Năm học 2019 - 2020 18 2 11.1 

Năm học 2020 - 2021 20 2 10.0 

Năm học 2021 - 2022 45 3 6.7 

Năm học 2022 - 2023 78 6 7.7 

Năm học 2023 - 2024 118 6 5.1 

Bảng 11. 2. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp của ngành KTXDCTT từ năm 2019-2024   

Năm Học Tỷ lệ SV Tốt nghiệp (%) 

Năm học 2019 - 2020 N/A 

Năm học 2020 - 2021 N/A 

Năm học 2021 - 2022 N/A 

Năm học 2022 - 2023 33.33% 

Năm học 2023 - 2024 78% 

Để đảm bảo chất lượng của CTĐT, Phòng KT&ĐB CLĐT tiến hành khảo sát ý 

kiến của sinh viên sắp tốt nghiệp về CTĐT [H11.11.01.06], về phía Khoa đã có biên 

bản báo cáo tổng kết hàng năm trong đó đã tổng kết công tác đào tạo qua các năm và 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CTIbpvUkN5fc1NqyFTV6QuGe0GALnj7c
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1x4ErEvmeWnWAhgvxOcd7fPfq7oiJZh6Y
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Kl6ON7OwKn5zGxsKoT938lYQUGj2bvXO
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1_DsiPIc17Wa2Ql-CqX1S0aYDSU-G6Cqv
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1LlwO5Tp0fsXigu8R5exutYL14yZfdEVE
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tổng kết kết quả đào tạo qua từng năm để từ đó xây dựng phương hướng kế hoạch đào 

tạo với mục tiêu cải thiện tỷ lệ tốt nghiệp đúng hạn cho sinh viên [H11.11.01.07]. Kết 

quả của hoạt động này có ý nghĩa quan trọng để Phòng ĐTĐH, Khoa  và các bộ phận 

liên quan điều chỉnh và cải tiến công tác giảng dạy và đào tạo, nhằm tăng tỷ lệ tốt nghiệp 

và giảm tỷ lệ thôi học. 

Hằng năm, khoa Công trình đều tiến hành nhiều cuộc họp CVHT từ cấp Khoa, cấp 

Bộ môn, trong đó có sự góp mặt của sinh viên các Khóa nhằm thu hút các ý kiến, phản 

hồi của sinh viên, giảng viên, CVHT về CTDH, cơ sở vật chất hỗ trợ, nhu cầu việc làm, 

định hướng nghề nghiệp… Trong đó, Khoa chú trọng đến các khóa sinh viên mới vào 

Trường, có rất nhiều bỡ ngỡ, chưa hình thành kỹ năng, thái độ học đại học nên dễ bị 

dừng và thôi học. [H11.11.01.04] 

2. Điểm mạnh  

Công tác xác lập, giám sát, đối sánh tỷ lệ tốt nghiệp và thôi học hàng năm đối với 

SV của CTĐT ngành KTXDCTT được thực hiện liên tục và đồng bộ. 

3. Điểm tồn tại 

Công tác giám sát, đối sánh với việc giảm tỷ lệ tốt nghiệp, hay tăng tỷ lệ thôi học 

này cần được phân tích, đánh giá chi tiết hơn, phục vụ cho việc cải tiến chất lượng trong 

CTDH. 

4. Kế hoạch hành động  

TT Mục tiêu Nội dung 
Đơn vị, người 

thực hiện 

Thời gian thực 

hiện hoặc hoàn 

thành 

1 Khắc phục tồn tại 

Tổ chức phân tích 

số liệu thống kê, 

tìm ra nguyên nhân 

để có giải pháp hỗ 

trợ sinh viên hiệu 

quả hơn 

Khoa, các bộ môn Thường xuyên 

2 
Phát huy điểm 

mạnh 

Tiếp tục rà soát, 

đối sánh tỷ lệ tốt 

nghiệp và thôi học 

của ngành 

KTXDCTT 

Khoa, các bộ môn Thường xuyên 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/11ay25v4rvIWR12Mz8d5Prd3PhFQ7MbTN
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1LlwO5Tp0fsXigu8R5exutYL14yZfdEVE
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5. Tự đánh giá:  Đạt (mức 5/7) 

Tiêu chí 11.2. Thời gian tốt nghiệp trung bình được xác lập, giám sát và đối 

sánh để cải tiến chất lượng.  
 

1. Mô tả  

Trong giai đoạn từ 2019 đến 2024, việc xác định, giám sát và so sánh thời gian tốt 

nghiệp trung bình của sinh viên chương trình đào tạo đại học ngành KTXDCTT được 

thực hiện liên tục với các chương trình đào tạo khác. Khoa Công trình có trách nhiệm 

quản lý điểm thi và kết quả tốt nghiệp của sinh viên theo Quy chế tổ chức hoạt động của 

Trường ĐHGTVT [H11.11.02.01]. Đội ngũ CVHT của Khoa có nhiệm vụ giám sát, 

nhắc nhở và phổ biến quy chế đào tạo đến SV qua từng kì học với mục đích đảm bảo 

tiến độ đào tạo. Nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo của chương trình. Phòng ĐTĐH xây 

dựng kế hoạch đào tạo, lịch trình giảng dạy và kế hoạch tốt nghiệp hàng năm cho sinh 

viên, với mục tiêu thống nhất chất lượng đào tạo cho toàn bộ chương trình đào tạo của 

trường ngoài hai học kì chính còn có học kì phụ với mục đích tăng cường đạo tạo và cải 

thiện kết quả học tập cũng như tiến trình học tập của sinh viên [H11.11.02.02].  

Phòng ĐTĐH đã thống kê số lượng sinh viên nhập học và thời gian tốt nghiệp 

trung bình hàng năm. Do năm 2018 ngành KTXDCTT mới bắt đầu tuyển sinh nên số 

lượng sinh viên tuyển sinh không nhiều, khóa tốt nghiệp sớm nhất là K59 năm 2023 và 

tỷ lệ tốt nghiệp đúng không cao [H11.11.02.03].  Trong các báo cáo học tổng kết hằng 

năm của Khoa công trình, các đối sánh về tỷ lệ sinh viên Tốt nghiệp các năm đều được 

phân tích đánh giá để tìm ra phương hướng nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo 

[H11.11.02.06]. Nguyên nhân các SV không ra trường đúng hạn gồm: không sắp xếp 

lựa chọn học phần phù hợp nên đạt kết quả kém, thiếu chứng chỉ ngoại ngữ. Tuy nhiên, 

tỷ lệ cơ hội việc làm cho các em rất cao, do sự bố trí, sắp xếp của Thầy Cô phụ trách 

chuyên ngành với các đơn vị tuyển dụng [H11.11.02.04].   

Bảng 11.3. Tỷ lệ tốt nghiệp SV Chuyên ngành Cảng-Công trình biển thuộc ngành 

KTXDCTT 

Năm học/Khóa 
Số lượng 

SV TN 

Tốt nghiệp 

đúng hạn 

Tốt nghiệp sau 

5 năm 

2019-2020/K57 - - - 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1HLQXQA49EQ9X4Gh4zrKes7uBDE297Oj_
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1x4ErEvmeWnWAhgvxOcd7fPfq7oiJZh6Y
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2020-2021/K58 - - - 

2021-2022/K59 3 1(33.3 %) 2 (66.7 %) 

2022-2023/K60 9 6(66.7%) 3(33.3%) 

2023-2024/K61 - - - 

Căn cứ vào các số liệu phản hồi trên về thời gian tốt nghiệp trung bình của SV 

ngành KTXDCTT hàng năm. Khoa Công trình và bộ môn phụ trách luôn có các hội thảo 

chuyên đề về định hướng học tập và nghề nghiệp giữa GV, SV và các nhà tuyển dụng. 

Mục tiêu chính để trao đổi tháo gỡ các vướng mắc của SV về học tập, công việc sau, từ 

đó động viên, khuyến khích các SV chuyên ngành tiếp tục nâng cao khả năng học tập, 

hiểu và phấn đấu tìm kiếm công việc sau này [H11.11.02.05]. Ngoài ra, Khoa và Bộ 

môn sẽ có biện pháp, kế hoạch nâng cao chất lượng dạy học cho các em SV, như tổ chức 

các lớp học kỹ năng phần mềm hỗ trợ cho việc thực hiện đồ án tốt nghiệp sau này.  

2. Điểm mạnh  

Công tác xác định, giám sát tỷ lệ SV theo thời gian tốt nghiệp trung bình hàng năm 

đối với CTĐT ngành KTXDCTT được thực hiện liên tục theo khoá học. Khoa Công 

trình và Bộ môn luôn hỗ trợ, động các em SV để có thể tốt nghiệp đúng hạn 

3. Điểm tồn tại 

Tỉ lệ tốt nghiệp đúng hạn chưa cao. 

4. Kế hoạch hành động  

TT Mục tiêu Nội dung 

Đơn vị, 

người thực 

hiện 

Thời gian thực hiện 

hoặc hoàn thành 

1 Khắc phục tồn tại 

Tìm hiểu và tạo 

động lực học tập 

cho, ngoài ra cần 

tăng cường thêm 

công tác CVHT 

cũng như giám sát 

đào tạo từ phía 

Khoa và các bộ 

môn chuyên môn. 

Khoa, các 

bộ môn 
Thường xuyên 

2 
Phát huy điểm 

mạnh 

Tiếp tục duy trì 

công tác xác lập, 

Khoa, các 

bộ môn 
Thường xuyên 
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 giám sát tỷ lệ SV 

theo thời gian tốt 

nghiệp trung bình 

hàng năm 

5. Tự đánh giá:  Đạt (mức 4/7) 
 

Tiêu chí 11.3. Tỉ lệ có việc làm sau tốt nghiệp được xác lập, giám sát và đối sánh 

để cải tiến chất lượng.  

1. Mô tả  

Trường ĐH GTVT và Khoa Công trình, bộ môn phụ trách luôn quan tâm và coi 

trọng việc sinh viên của Khoa sau khi tốt nghiệp ra trường có việc làm, đúng ngành nghề 

đào tạo, thu nhập phù hợp và môi trường làm việc ổn định. Mong muốn đó đã và đang 

được hiện thực hóa bằng nhiều biện pháp như rà soát, điều chỉnh các tiêu chuẩn chất 

lượng; rà soát, điều chỉnh chương trình, đề cương chi tiết các học phần, phương pháp 

giảng dạy và kiểm tra đánh giá kết quả môn học, đặc biệt từ năm học 2020-2021, chương 

trình đào tạo theo định hướng CDIO được triển khai theo các kỹ năng như: làm việc 

nhóm; thuyết trình… được lồng ghép vào các môn học nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng 

theo chuẩn đầu ra cũng như đáp ứng yêu cầu của nhà tuyển dụng. [H11.11.03.01, 

H11.11.03.02]. 

Nhà trường và Khoa còn chú trọng khảo sát tình hình việc làm của sinh viên sau 

khi tốt nghiệp, yêu cầu kiến thức, kỹ năng của nhà tuyển dụng, nhu cầu xã hội bằng các 

hình thức: tăng thời lượng thực hành, thí nghiệm, tăng thảo luận thời gian, phát triển kỹ 

năng mềm…Tạo điều kiện cho các SV năm cuối được thực tập tại các công ty có nhu 

cầu tuyển dụng để tăng hiệu quả tiếp cận công việc của SV. 

Phòng CTCT&SV là đơn vị theo dõi và khảo sát tỷ lệ tốt nghiệp có việc làm của 

sinh viên sau khi tốt nghiệp của toàn trường, phòng đã kết hợp với Khoa Công trình tiến 

hành khảo sát về mức độ phù hợp của công việc với chuyên ngành đào tạo của SV CTĐT 

ngành CTT để cải tiến chương trình đào tạo phù hợp với thị trường lao động. Các khảo 

sát đánh giá tỷ lệ việc làm được thể hiện trên văn phòng điện tử trực tuyến của Trường 

[H11.11.03.03]. Khoa và bộ môn phụ trách có thể theo dõi, xác lập theo tài khoản của 

Trường cung cấp, để có các số liệu phân tích đánh giá phục vụ chương trình cải tiến chất 

lượng giảng dạy. Ngoài ra, Khoa công trình và Bộ môn CTGTTP&CTT phụ trách ngành 

KTXDCTT cũng tổ chức khảo sát lấy ý kiến riêng về công việc, những thách thức, khó 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Vn4V2gYoXVHAKnE9QpM4b4WbOHZ_Z_6g
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1qbbSkSTaOH-JjE2oFH6Xe-ZL8x8-ukRn
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1nbboREgWcmepOT0gy3WOO7iT3fZlQTSK
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khăn của SV mới ra trường để làm căn cứ nâng cao chất lượng đào tạo [H11.11.03.04]. 

  Do ngành mới thành lập nên số lượng sinh viên tốt nghiệp khá nhỏ, các Thầy Cô 

chuyên môn luôn tìm kiếm, hỗ trợ các em SV ngành KTXDCTT vị trí việc làm ngay 

sau khi tốt nghiệp, 100% các em SV ngành CTT đều có việc làm sau khi tốt nghiệp một 

năm [H11.11.03.04]. Một số em SV đã được đề xuất vị trí việc làm trong thời gian thực 

tập tốt nghiệp.  

Bảng 11.3.1. Đối sánh tình trạng việc làm của sinh viên CTĐT ngành  sau 1 năm 

tốt nghiệp trong 5 năm gần đây 

Năm 

tốt 

nghiệ

p 

Số SV 

tốt 

nghiệ

p 

Số 

SV 

phả

n 

hổi 

Tình hình việc làm Tỷ lệ SV 

có việc 

làm/Tổn

g số SV 

phản hồi 

(%) 

Tỷ lệ SV 

có việc 

làm/Tổn

g số SV 

tốt 

nghiệp 

(%) 

   Đúng 

ngàn

h ĐT 

Liên 

quan 

ngàn

h ĐT 

Khôn

g liên 

quan 

đến 

ngành 

ĐT 

Chư

a có 

việc 

làm 

Tiế

p 

tục 

học 

  

2019 - - - - - - - - - 

2020 - - - - - - - - - 

2021 - - - - - - - - - 

2022 1 1 1 - - - - 100% 100% 

2023 8 8 8 8 - - - 100% 100% 

Trên cơ sở tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp và tỷ lệ SV có việc làm qua theo dõi hàng năm 

Khoa Công trình lên phương án khảo sát mức độ hài lòng của nhà tuyển dụng về CTĐT, 

thông qua đó đưa vào kế hoạch hành động để cải thiện tỷ lệ sinh viên có việc làm sau 

khi tốt nghiệp. 

2. Điểm mạnh  

Thông tin về tỷ lệ có việc làm của SV CTĐT ngành KTXDCTT được xác lập rõ 

ràng, chi tiết. 

Có tỷ lệ SV có việc làm sau khi tốt nghiệp 1 năm là 100% 

3. Điểm tồn tại 

 Cần có thêm các khảo sát phản hồi của đơn vị tuyển dụng về chất lượng sinh viên 

ngành KTXDCTT để có thể cải thiện chương trình giảng dạy, đáp ứng thị trường lao 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1nbboREgWcmepOT0gy3WOO7iT3fZlQTSK
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1nbboREgWcmepOT0gy3WOO7iT3fZlQTSK
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động 

4. Kế hoạch hành động  

T

T 
Mục tiêu Nội dung 

Đơn vị, 

người thực 

hiện 

Thời gian thực 

hiện hoặc hoàn 

thành 

1 Khắc phục tồn tại 

Tổ chức khảo sát 

thường xuyên hơn, 

tăng cường hơn nữa 

các hội nghị giữa 

SV, GV và nhà 

tuyển dụng để tang 

cơ hội việc làm và 

cải thiện chất lượng 

đào tạo 

Khoa, các 

bộ môn 
Thường xuyên 

2 
Phát huy điểm 

mạnh 

Tiếp tục duy trì hệ 

thống khảo sát dữ 

liệu hiệu quả.  

Khoa, các 

bộ môn 
Thường xuyên 

 

5. Tự đánh giá: Đạt (mức 6/7) 
 

Tiêu chí 11.4. Loại hình và số lượng các hoạt động nghiên cứu của người học 

được xác lập, giám sát và đối sánh để cải tiến chất lượng.  

1. Mô tả  

Theo Chiến lược phát triển Trường ĐH GTVT đến năm 2030 [H11.11.04.01] và 

Quy định về Quản lý hoạt động khoa học và công nghệ, Khoa Công trình có trách nhiệm 

tổ chức định kỳ NCKHSV hàng năm để thu hút sự tham gia của các khóa SV. Các yêu 

cầu, thể lệ của NCKHSV này đã được quy định trong Quyết định ban hành Thể lệ cuộc 

thi NCKH của SV ngành  [H11.11.04.02]. 

Theo Quy chế làm việc của Nhà trường, Khoa Công trình phối hợp với phòng 

KHCN để theo dõi và giám sát hoạt động NCKH của các SV, thông báo và phân công 

giáo viên hướng dẫn và hỗ trợ chuyên môn để giúp đỡ các SV cải thiện chất lượng và 

tiến độ nghiên cứu của mình [H11.11.04.03]. 

Khoa Công trình đã lên kế hoạch phát triển hoạt động NCKH nhằm đáp ứng kế 

hoạch tổng thể của Nhà trường. Các hoạt động NCKHSV được thực hiện bởi Khoa Công 

trình với kế hoạch hoạt động, kế hoạch ngân sách được thể hiện và đối sánh trong các 

báo cáo tổng kết Khoa hàng năm [H11.11.04.04]  

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/17re0oR7SzR5iJFjNEKXfoyl6kP-AdrpB
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1JtVRs3fvqPosYBTs71NDwDt6D7aMe_Zj
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1x7LkTvE0hT3OKzr-vwr7s593XkapqOOV
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1bjXn-p6jdu9m1xaizYIvuTL0LDRRfG6S
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Số lượng đề tài NCKHSV của Khoa công trình luôn duy trì trên dưới 100 đề tài 

với chất lượng tương đối đồng đều. Các SV ngành KTXDCTT dù số lượng sinh viên 

không nhiều nhưng được động viên, khuyến khích từ GV chuyên ngành nên tích cực 

tham gia hoạt động NCKHSV của Khoa và đạt được nhiều thành tích đáng kể. Các năm 

gần đây đều đạt giải trong NCKHSV[H11.11.04.05] 

2. Điểm mạnh  

Việc theo dõi, thống kê quản lý công tác NCKH của sinh viên được duy trì hàng 

năm. 

Các sinh viên ngành KTXDCTT đã đạt được nhiều giải trong cuộc thi NCKHSV 

cấp Trường 

3. Điểm tồn tại 

 Loại hình NCKHSV của ngành KTXDCTT mới dừng lại ở cấp Trường, cấp Khoa. 

Cần có thêm những hình thức NCKH cho sinh viên ở mức độ ứng dụng và khởi nghiệp 

thích ứng với thị trường sản xuất hiện nay. 

4. Kế hoạch hành động 

T

T 

Mục 

tiêu 
Nội dung 

Đơn vị, 

người 

thực hiện 

Thời gian 

thực hiện 

hoặc hoàn 

thành 

1 

Khắc 

phục 

tồn tại 

Hỗ trợ kinh phí cho các em SV thực hiện 

các đề tài có tính ứng dụng và khởi nghiệp 
Khoa 

Thường 

xuyên 

2 

Phát 

huy 

điểm 

mạnh 

Duy trì hoạt động NCKH của SV với nội 

dung đề tài đa dạng.  

 

Khoa  Thường 

xuyên 

5. Tự đánh giá: Đạt (mức 5/7) 

Tiêu chí 11.5. Mức độ hài lòng của các bên liên quan được xác lập, giám sát và 

đối sánh để cải tiến chất lượng.  

1. Mô tả  

Khoa Công trình luôn thu nhận cá phản hồi từ các BLQ như sinh viên, cựu sinh 

viên, giảng viên và thị trường lao động để phân tích, đánh giá và cải tiến CTĐT, CTDH, 

và đảm bảo tuân thủ Quy chế tổ chức hoạt động của Trường ĐH GTVT [H11.11.05.01] 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1skBk8JMRJWCdgXCK8kpXP30Wgj67KEBq
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và Đề án vị trí việc làm [H11.11.05.02] trong quá trình triển khai. Phòng KT&ĐB CLĐT 

là đơn vị chuyên trách vấn đề này[H11.11.05.01] .  

Để đánh giá mức độ hài lòng của các BLQ trong CTĐT ngành KTXDCTT, Khoa 

phối hợp với Phòng KT&ĐB CLĐT tuân thủ Quy định của Nhà trường về khảo sát ý 

kiến của các bên liên quan.  

Vào đầu năm học, thông qua các buổi họp Hội nghị cán bộ viên chức toàn Trường 

và của Khoa, trong đó có sự tham gia của Ban lãnh đạo Nhà trường, các phòng ban chức 

năng, để báo cáo, đánh giá toàn bộ hoạt động đào tạo của Nhà Trường, Khoa đã thực 

hiện [H11.11.05.09]. Trong buổi họp này, tất cả các vấn đề liên quan tới chương trình 

học, quá trình đào tạo, kiểm tra đánh giá, điều kiện cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy, 

chính sách tài chính đều được phản ánh với lãnh đạo Nhà Trường. Trên cơ sở đó, Nhà 

Trường sẽ tổng hợp và phản hồi tất cả các thông tin BLQ để đảm bảo chất lượng giảng 

dạy. Trên cở sở nắm bắt được mức độ hài lòng của cán bộ, công nhân viên nhà trường 

chủ động xử lý các vấn đề thuộc thẩm quyền nhằm cải thiện chất lượng tổng thể. 

Các ý kiến phản hồi của SV về hoạt động giảng dạy của GV, Khoa, Nhà Trường 

được đánh giá trực tiếp trên văn phòng điện tử của Trường[H11.11.05.03] theo các tiêu 

chí quy định của nhà Trường [H11.11.05.10] và Quy định về ĐBCL bên trong Trường 

ĐH GTVT [H11.11.05.04]. Đối với các sinh viên năm cuối về và sinh viên mới tốt 

nghiệp ngành KTXDCTT, các khảo sát về các hoạt động của Trường và tình hình công 

việc đều thực hiện theo các năm và có đối sánh để cải tiến chất lượng [H11.11.05.05, 

H11.11.05.06]. Đối với riêng ngành KTXDCTT, do mới thành lập nên Khoa cũng có 

những khảo sát riêng để nắm được nhu cầu, nguyện vọng và công việc các SV mới ra 

trường để tìm cách điều chỉnh chất lượng giảng dạy và hỗ trợ tư vấn công việc cho các 

em sau này [H11.11.05.06] 

Việc đánh giá mức độ hài lòng GV và người lao động về các hoạt động của Nhà 

trường cho cũng được thực hiện hàng năm qua các khảo sát lấy ý kiến  [H11.11.05.07] 

hoặc thông qua các hội nghị báo cáo tổng kết cuối năm của Khoa, Trường 

[H11.11.05.09] 

Các đóng góp ý của các nhà tuyển dụng cũng được thực hiện hàng năm để thu thập 

các ý kiến đánh giá về kỹ năng của các SV, về sự phù hợp của CTĐT đối với đơn vị. Từ 

đó có các cải tiến, nâng cao chất lượng CTĐT [H11.11.05.08] 

Các ý kiến đóng góp từ các BLQ được lắng nghe một cách cầu thị, tiếp thu nghiêm 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1r27vqxija9z-95e1HBQVyl1w6uRLfrfI
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1skBk8JMRJWCdgXCK8kpXP30Wgj67KEBq
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1r27vqxija9z-95e1HBQVyl1w6uRLfrfI
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1oETHQuf-vqY4PjppI9NkwOy9qWWEwZxe
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1oETHQuf-vqY4PjppI9NkwOy9qWWEwZxe
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1_UzqcByUl1t4LLJDUCzhVIyrpOshbnR5
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1CdiewYLWFGqBpV4yVB06bSLikKZqp5I1
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1u8GB6wALX_W7GIYI516oFarnwyL3Dl6s
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1u8GB6wALX_W7GIYI516oFarnwyL3Dl6s
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-uxoxXRQLIY13n7BMGfiI7U5kNf66kQ-
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-uxoxXRQLIY13n7BMGfiI7U5kNf66kQ-
https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1-uxoxXRQLIY13n7BMGfiI7U5kNf66kQ-
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túc và đóng vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh CTĐT và CTDH và cơ sở vật chất 

Khoa, Trường. Đối với riêng ngành KTXDCTT, do mới thành lập nên Khoa cũng có 

những khảo sát riêng để nắm được nhu cầu, nguyện vọng và công việc các SV mới ra 

trường để tìm cách điều chỉnh chất lượng giảng dạy và hỗ trợ tư vấn công việc cho các 

em sau này [H11.11.05.10] 

2. Điểm mạnh  

Có thông tin đầy đủ, cập nhật và có đối sánh về mức độ hài lòng của các bên liên 

quan.  

3. Điểm tồn tại 

Đối với khảo sát ý kiến của đơn vị tuyển dụng, cần có nhiều số liệu hơn nữa về 

năng lực, khả năng đáp ứng của sinh viên ngành KTXDCTT  

4. Kế hoạch hành động  

T

T 
Mục tiêu Nội dung 

Đơn vị, người 

thực hiện 

Thời gian thực 

hiện hoặc hoàn 

thành 

1 
Khắc phục tồn 

tại 

Tăng quy mô số liệu 

và định kỳ tổ chức 

phân tích số liệu với 

đơn vị tuyển dụng để 

có giải pháp phù hợp 

cho việc nâng cao 

chất lượng đào tạo.  

Trường, Khoa Thường xuyên 

2 
Phát huy điểm 

mạnh 

Duy trì hoạt động thu 

thập thông tin và cập 

nhật về mức độ hài 

lòng của các bên liên 

quan. 

Trường, Khoa Thường xuyên 

 

5. Tự đánh giá: Đạt (mức 5/7) 

Kết luận về Tiêu chuẩn 11 

Trong giai đoạn từ năm 2019 đến 2024, các thông tin liên quan đến kết quả đầu ra 

của sinh viên chương trình đào tạo ngành KTXDCTT được xác lập và giám sát liên tục. 

Phòng ĐTĐH đóng vai trò chủ chốt trong việc cập nhật số lượng sinh viên tốt nghiệp 

và thôi học theo từng năm học. Các số liệu và dữ liệu liên quan được phân tích, giám sát 
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và so sánh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và nghiên cứu khoa học. Các cuộc khảo 

sát đối với sinh viên, cựu sinh viên, giảng viên và nhà tuyển dụng về chất lượng đào tạo 

và mức độ hài lòng của các bạn lưu quan được tiến hành thường xuyên và định kỳ. 

Ngành KTXDCTT được xây dựng và thành lập chưa lâu năm 2018, nên số lượng 

sinh viên học và tốt nghiệp chưa cao. Tuy nhiên, Khoa và Bộ môn CTGTTP&CTT phụ 

trách cũng cố gắng tổ chức các hội thảo định hướng học tập và nghề nghiệp, có sự đối 

thoại giữa SV, GV và nhà tuyển dụng nhằm động viên, khuyến khích các SV học tập. 

Ngoài ra, các GV của Khoa và Bộ môn phụ trách luôn động viên các em tham dự ngày 

hội NCKHSV của Khoa, của Trường và đạt được các thành tích đáng kể. Các GV chuyên 

môn luôn tìm kiếm cơ hội việc làm cho các em SV ngay sau khi tốt nghiệp từ mối quan 

hệ các nhà tuyển dụng, đây cũng là lợi thế của ngành KTXDCTT. 

Tự đánh giá tiêu chuẩn 11: 5/5 tiêu chí đạt. 
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PHẦN III. KẾT LUẬN 

 Trường ĐH GTVT, Khoa Công trình đã tiến hành công tác TĐG chất lượng 

CTĐT ngành KTXDCTT một cách nghiêm túc, đúng quy định, đảm bảo kết quả TĐG 

chính xác, phản ánh đúng thực trạng chất lượng CTĐT của ngành KTXDCTT 

 Thông qua việc TĐG ngành KTXDCTT, Khoa Công trình và Nhà trường đã nhận 

diện đầy đủ những điểm mạnh và điểm tồn tại trong từng mặt hoạt động. Trên cơ sở đó, 

Khoa và Trường lập kế hoạch hành động, tiếp tục phát huy ưu điểm, nâng cao hiệu quả 

những mặt đã làm được, khắc phục và cải tiến những mặt còn hạn chế, tiếp tục nâng cao 

chất lượng đào tạo, NCKH, CGCN, hướng đến thực hiện đầy đủ những cam kết đào tạo 

mà Khoa Công trình và Nhà trường đã tuyên bố. 

 CTĐT của ngành KTXDCTT có mục tiêu, CĐR rõ ràng cùng bản mô tả CTĐT, 

ĐCHP đầy đủ thông tin và cập nhật. CTDH với vai trò cốt lõi của CTĐT có cấu trúc, 

trình tự logic, thiết kế dựa trên CĐR. Ngành KTXDCTT đã thay đổi phương pháp tiếp 

cận dạy và học theo hướng dạy học tích cực, lấy người học làm trung tâm, theo chuẩn 

CDIO, nhằm nâng cao khả năng học tập suốt đời và đưa ra phương pháp đánh giá KQHT 

của người học đa dạng, đảm bảo độ tin cậy, công bằng. Đội ngũ GV khoa Công trình và 

bộ môn phụ trách được đánh giá là có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn 

và luôn hoàn thành tốt công tác giảng dạy và NCKH. Đội ngũ Giảng viên chuyên môn 

phụ trách ngành đều là Phó giáo sư và Tiến sỹ. Đội ngũ chuyên viên được tuyển dụng 

theo đúng quy trình và tiêu chí tuyển dụng của Nhà trường đã đảm đương được công tác 

phục vụ giảng dạy, học tập, NCKH. Nhà trường đã thực hiện tốt công tác tuyển sinh đầu 

vào theo đúng quy định của Bộ GD&ĐT, giám sát sự tiến bộ trong học tập và rèn luyện 

của SV, tạo môi trường cũng như những điều kiện thuận lợi nhất để hỗ trợ, giúp đỡ 

người học nâng cao KQHT, NCKH. GV, người học, đội ngũ nhân viên của ngành đang 

được học tập và làm việc trong điều kiện CSVC và trang thiết bị tốt, môi trường làm 

việc xanh – sạch – đẹp. Với mong muốn trở thành trường Đại học đầu ngành về đào tạo 

nguồn nhân lực có trình độ cao, đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững của đất nước, 

trường ĐH GTVT đã có các hoạt động đảm bảo và cải tiến chất lượng CTĐT như xây 

dựng CĐR; rà soát, đánh gía thường xuyên CTĐT, phương pháp dạy và học, hiện trạng 

CSVC và trang thiết bị của Nhà trường; duy trì cơ chế phản hồi của các BLQ về hoạt 

động đào tạo của Nhà trường. Chính vì vậy, kết quả đầu ra của Nhà trường nói chung 

và ngành KTXDCTT tốt nghiệp ra trường đúng thời hạn và có việc làm sau khi tốt 

nghiệp cao. 
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 Tuy nhiên, trong quá trình tự đánh giá CTĐT ngành KTXDCTT, Khoa Công 

trình và Nhà trường đã nhận thấy được một số những vấn đề còn tồn tại đó là mặc dù 

việc xây dựng CĐR của CTĐT ngành KTXDCTT có sự tham khảo ý kiến đóng góp của 

các BLQ nhưng số lượng mẫu tham khảo ý kiến và số lượng kết quả đóng góp chưa 

nhiều. Ngoài việc công bố trên website của Nhà trường và của Khoa, được in dưới dạng 

tờ rơi, được giới thiệu và quảng bá với đối tác, CĐR của CTĐT cần được công bố rộng 

rãi hơn nữa để người học có thể tiếp cận thông tin một cách dễ dàng hơn. Các hội nghị, 

hội thảo về đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập ở cấp Khoa, Bộ môn còn hạn 

chế; công tác đổi mới cách thức ra đề và thay đổi bộ đề thi các học phần còn chưa được 

thực hiện liên tục. Do ngành mới thành lập, các thiết bị thí nghiệm chuyên môn sâu chưa 

được đầu tư bổ sung cho hoạt động giảng dạy. 

 Do đó, để đảm bảo và nâng cao chất lượng CTĐT ngành KTXDCTT của Khoa 

Công trình cũng như chất lượng các CTĐT của trường ĐH GTVT thì Nhà trường, Khoa 

và bộ môn phụ trách đã đưa ra kế hoạch để khắc phục những tồn tại đồng thời cải tiến 

chất lượng CTĐT: định kỳ rà soát, điều chỉnh CTĐT, CĐR trên cơ sở ý kiến phản hồi 

của các BLQ, đảm bảo CĐR, bản mô tả CTĐT, CTDH có cấu trúc rõ ràng và trình tự 

logic, đầy đủ thông tin và mang tính cập nhật; khuyến khích GV tích cực học tập nâng 

cao trình độ, tiếp tục đăng ký tham gia thực hiện đề tài NCKH các cấp; đẩy mạnh đổi 

mới phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá theo mục tiêu của đào tạo tín chỉ, tăng 

cường tính chủ động của SV trong các hoạt động tự học, tự nghiên cứu, đề cao vai trò 

của công tác CVHT trong quản lý học tập của SV; thường xuyên cải tạo, nâng cao CSVC 

và trang thiết bị đặc biệt là công tác PCCC đáp ứng yêu cầu đào tạo và có chú ý đến nhu 

cầu của người khuyết tật. 

 Với những kết quả Tự đánh giá, Nhà trường và Hội đồng tự đánh giá chất lượng 

CTĐT ngành Kỹ thuật xây dựng Công trình Thủy-trường ĐH GTVT trân trọng đề nghị 

Bộ GD&ĐT cùng các cơ quan chức năng cho phép tiến hành các bước tiếp theo để 

CTĐT ngành Kỹ thuật xây dựng Công trình Thủy được công nhận là đạt tiêu chuẩn chất 

lượng. 

Hà Nội, ngày    tháng    năm 2024 

HIỆU TRƯỞNG 
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Bảng tổng hợp kết quả tự đánh giá chương trình đào tạo 

Tên cơ sở giáo dục: Trường Đại học Giao thông vận tải 

Mã: UTC 

Tên CTĐT: Kỹ thuật xây dựng Công trình Thủy 

Mã CTĐT: 7580202 

Tiêu chuẩn, tiêu 

chí 

Thang đánh giá Tổng hợp theo tiêu chuẩn 

Chưa đạt Đạt 

Mức 

trung 

bình 

Số tiêu 

chí đạt 

Tỉ lệ số 

tiêu chí 

đạt (%) 

1 2 3 4 5 6 7    

Tiêu chuẩn 1  

6,00 3/3 100 
Tiêu chí 1.1      6  

Tiêu chí 1.2      6  

Tiêu chí 1.3      6  

Tiêu chuẩn 2     

Tiêu chí 2.1     5   

5,33 3/3 100 Tiêu chí 2.2     5   

Tiêu chí 2.3      6  

Tiêu chuẩn 3     

Tiêu chí 3.1      6  

6,00 3/3 100 Tiêu chí 3.2      6  

Tiêu chí 3.3      6  

Tiêu chuẩn 4     

Tiêu chí 4.1     5   

5,00 3/3 100 Tiêu chí 4.2     5   

Tiêu chí 4.3     5   

Tiêu chuẩn 5     

Tiêu chí 5.1     5   

5,20 5/5 100 

Tiêu chí 5.2      6  

Tiêu chí 5.3      6  

Tiêu chí 5.4    4    
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Tiêu chí 5.5     5   

Tiêu chuẩn 6     

Tiêu chí 6.1     5   

4,85 7/7 100 

Tiêu chí 6.2    4    

Tiêu chí 6.3     5   

Tiêu chí 6.4      6  

Tiêu chí 6.5    4    

Tiêu chí 6.6     5   

Tiêu chí 6.7     5   

Tiêu chuẩn 7     

Tiêu chí 7.1      6  

6,00 5/5 100 

Tiêu chí 7.2      6  

Tiêu chí 7.3      6  

Tiêu chí 7.4      6  

Tiêu chí 7.5      6  

Tiêu chuẩn 8     

Tiêu chí 8.1      6  

5,80 5/5 100 

Tiêu chí 8.2     5   

Tiêu chí 8.3      6  

Tiêu chí 8.4      6  

Tiêu chí 8.5      6  

Tiêu chuẩn 9           

Tiêu chí 9.1      6  

5,40 5/5 100 

Tiêu chí 9.2     5   

Tiêu chí 9.3     5   

Tiêu chí 9.4      6  

Tiêu chí 9.5     5   

Tiêu chuẩn 10     

Tiêu chí 10.1     5   6/6 100 
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Tiêu chí 10.2     5   

5,00 

Tiêu chí 10.3     5   

Tiêu chí 10.4     5   

Tiêu chí 10.5     5   

Tiêu chí 10.6     5   

Tiêu chuẩn 11     

Tiêu chí 11.1     5   

5,00 5/5 100 

Tiêu chí 11.2    4    

Tiêu chí 11.3      6  

Tiêu chí 11.4     5   

Tiêu chí 11.5     5   

Đánh giá chung CTĐT 5,42 50/50 100 
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PHẦN IV. PHỤ LỤC 

Phụ lục 1. CƠ SỞ DỮ LIỆU KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO 

TẠO 

Ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình Thủy 

Thời điểm báo cáo: Tính đến ngày …../07/2024 

I. Thông tin chung về cơ sở giáo dục    

1. Tên cơ sở giáo dục (theo Quyết định thành lập): Trường Đại học Giao thông Vận 

tải 

- Tiếng Việt: Trường Đại học Giao thông Vận tải 

- Tiếng Anh: University of Trasport and Communiations 

2. Tên viết tắt của cơ sở giáo dục 

- Tiếng Việt: ĐH GTVT 

- Tiếng Anh: UTC 

3. Tên trước đây (nếu có): 

Từ 1963 đến 1968: Trường Đại học Giao thông Vận tải 

Từ 1968 đến 1985: Trường Đại học Giao thông Đường sắt và Đường bộ 

Từ 1985 đến nay: Trường Đại học Giao thông Vận tải 

4. Cơ quan/Bộ chủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo 

5. Địa chỉ: Số 3 Phố Cầu Giấy, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Tp. Hà Nội. 

6. Thông tin liên hệ: Điện thoại (04) 37663311 Số fax  (04)37669613 

7. E-mail: dhgt@utc.edu.vn Website: http://www.utc.edu.vn 

8. Năm thành lập cơ sở giáo dục (theo quyết định thành lập): 1962 (QĐ số 42/CP ngày 

24/03/1962 của Hội đồng Chính phù) 

9. Thời gian bắt đầu đào tạo khóa I: Tháng 12 năm 1960 

10. Thời gian cấp bằng tốt nghiệp cho khoá I: Tháng 6 năm 1962 

11.  Loại hình cơ sở giáo dục: 

  Công lập 🗹    Bán công □    Dân lập □ Tư thục    □ 

Loại hình khác (đề nghị ghi rõ)............................................................. 

II. Thông tin chung về đơn vị thực hiện chương trình đào tạo 

12. Tên Khoa/Bộ môn thực hiện CTĐT (theo Quyết định thành lập) 
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- Tiếng Việt: Khoa Công trình/Bộ môn Công trình Giao thông Thành phố và Công 

trình Thủy 

- Tiếng Anh: Faculty of Civil Engineering/ Department of Urban Transport and 

Marine-Coastal Engineering 

13. Tên viết tắt của Khoa/Bộ môn thực hiện CTĐT: 

- Tiếng Việt: KCT 

- Tiếng Anh: FCE 

14. Tên CTĐT  

- Tiếng Việt: Kỹ thuật xây dựng Công trình Thủy 

- Tiếng Anh: Port, Coastal and Offshore Engineering 

15. Mã CTĐT: 7.58.02.02  

16. Tên trước đây của CTĐT (nếu có):  

17. Địa chỉ của Khoa/Bộ môn thực hiện CTĐT:  Phòng 106 Nhà A6 – Trường Đại 

học Giao thông vận tải , Số 3 Phố Cầu Giấy, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Tp 

Hà Nội. 

18.  Số điện thoại liên hệ: (024) 37660155 Số fax: ………………………………… 

19.  E-mail : khoa@utc.edu.vn. Website: http://fce.utc.edu.vn/    

20. Thời gian bắt đầu đào tạo khóa I (của CTĐT): năm 2018 

21. Thời gian cấp bằng tốt nghiệp cho khóa I (của CTĐT): 2023  

III. Giới thiệu khái quát về đơn vị thực hiện chương trình đào tạo 

22.  Danh sách Ban lãnh đạo cơ sở giáo dục và danh sách cán bộ lãnh đạo chủ chốt 

của đơn vị thực hiện CTĐT. 

TT 
Các bộ 

phận 
Họ và tên 

Năm 

sinh 

Học vị, chức 

danh, chức vụ 
Điện thoại Email 

I

I. 

Ban lãnh đạo cơ sở giáo dục 

1 Hiệu 

trưởng 

Nguyễn 

Ngọc Long 

1966 PGS.TS 

Hiệu trưởng 

0913381128 nguyenngoclong@utc.edu.vn 

I

II. 

Đơn vị thực hiện CTĐT 

I  Lãnh đạo chủ chốt của đơn vị  

1 Lãnh đạo 

Khoa 

Bùi Tiến 

Thành 

1976 PGS.TS 

Trưởng Khoa 

0945096555 btthanh@utc.edu.vn 

… Nguyễn 

Viết Thanh 

1977 PGS.TS 

Phó trưởng Khoa 

0913080860 vietthanh@utc.edu.vn 

mailto:khoaktxd@utc.edu.vn
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 Nguyễn 

Quang 

Tuấn 

1983 PGS.TS 

Phó trưởng Khoa 

0915245145 quangtuan.nguyen@utc.edu.vn 

 

23. Các ngành/chuyên ngành đào tạo của đơn vị thực hiện CTĐT: 

 Số lượng chuyên ngành đào tạo tiến sĩ:  0 

 Số lượng chuyên ngành đào tạo thạc sĩ: 0 

 Số lượng ngành đào tạo đại học: 2 

24. Các loại hình đào tạo của đơn vị thực hiện CTĐT (đánh dấu x vào các ô tương ứng) 

                                                           Có      Không 

Chính quy    🗹     □ 

Không chính quy   □     □ 

Từ xa      □ □ 

Liên kết đào tạo với nước ngoài  □ □ 

Liên kết đào tạo trong nước   □ □ 

Các loại hình đào tạo khác (nếu có, ghi rõ từng loại hình) 

25.  Tổng số các ngành đào tạo: 01 

IV. Cán bộ, giảng viên, nhân viên của đơn vị thực hiện chương trình đào tạo 

26. Thống kê số lượng cán bộ, giảng viên và nhân viên của đơn vị thực hiện CTĐT 

TT Phân loại Nam Nữ Tổng số 

I 
Cán bộ cơ hữu1 

Trong đó: 

25 5 30 

I.1 Cán bộ trong biên chế    

I.2 
Cán bộ hợp đồng dài hạn (từ 1 năm trở lên) và hợp 

đồng không xác định thời hạn 

0 0 0 

II 

Các cán bộ khác  

Hợp đồng ngắn hạn (dưới 1 năm, bao gồm cả giảng 

viên thỉnh giảng2) 

0 0 0 

 Tổng số   30 

 

27.  Thống kê, phân loại giảng viên  

 
1
Cán bộ cơ hữu là cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên trong biên chế và cán bộ hợp đồng dài hạn (từ 1 

năm trở lên) hoặc cán bộ hợp đồng không xác định thời hạn theo quy định của Luật lao động sửa đổi. 
2
Giảng viên thỉnh giảng là cán bộ ở các cơ quan khác hoặc cán bộ nghỉ hưu hoặc diện tự do được đơn vị 

thực hiện chương trình đào tạo mời tham gia giảng dạy theo những chuyên đề, khoá học ngắn hạn hoặc theo các 

học phần, thông thường được ký các hợp đồng thời vụ, hợp đồng ngắn hạn (dưới 1 năm) theo quy định của Luật 

lao động sửa đổi. 
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TT 
Trình độ, học vị, 

chức danh 

Số lượng 

GV 

GV cơ hữu 

GV thỉnh 

giảng 

trong 

nước 

GV quốc 

tế 

GV trong 

biên chế 

trực tiếp 

giảng dạy 

GV hợp 

đồng dài 

hạn3 trực 

tiếp giảng 

dạy 

GV kiêm 

nhiệm là 

cán bộ 

quản lý 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

1 Giáo sư, Viện sĩ 1 0 1 0 0 0 

2 Phó Giáo sư 11 7 0 4 0 0 

3 Tiến sĩ khoa học 0 0 0 0 0 0 

4 Tiến sĩ   8 8 0 0 0 0 

5 Thạc sĩ 10 10 0 0 0 0 

6 Đại học 0 0 0 0 0 0 

7 Cao đẳng 0 0 0 0 0 0 

8 Trình độ khác 0 0 0 0 0 0 

 Tổng số 30 25 1 4 0 0 

28. Quy đổi số lượng giảng viên của đơn vị thực hiện CTĐT theo quy định tại khoản 

3, Điều 3 Thông tư số 32/2015/TT-BGDĐT ngày 16/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo (nếu đơn vị có giảng viên có trình độ TSKH nhưng không có học hàm 

thì tính ngang với Phó Giáo sư theo thứ tự như cột 3 trong bảng 32).  

Số liệu bảng 32 được lấy từ bảng 31 nhân với hệ số quy đổi (Ví dụ đối với trường đại 

học, học viện). 

TT 
Trình độ, học 

vị, chức danh 

Hệ 

số 

quy 

đổi 

Số 

lượng 

GV 

GV cơ hữu 

GV 

thỉnh 

giảng 

GV 

quốc 

tế 

GV 

quy 

đổi 

GV trong 

biên chế 

trực tiếp 

giảng dạy 

GV hợp 

đồng dài 

hạn trực 

tiếp giảng 

dạy 

GV kiêm 

nhiệm là 

cán bộ 

quản lý 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) 

 Hệ số quy đổi     1 1 0.3 0.2 0.2   

1 Giáo sư, Viện sĩ 5 1 0 1 0 0 0 1 

2 Phó Giáo sư 3 11 7 0 4 0 0 24.6 

3 Tiến sĩ khoa học 3 0 0 0 0 0 0 0 

4 Tiến sĩ 2 8 8 0 0 0 0 16 

5 Thạc sĩ 1 10 10 0 0 0 0 10 

6 Đại học 0,5 0 0 0 0 0 0 1,5 

 Tổng   30 25 1 4 0 0 51.6 

Cách tính: Cột 10 = cột 3*(cột 5 + cột 6 + 0,3*cột 7 + 0,2*cột 8 + 0,2*cột 9) 

29. Thống kê, phân loại giảng viên cơ hữu theo trình độ, giới tính và độ tuổi (số 

 
3
Hợp đồng dài hạn (sử dụng ở đây) bao gồm hợp đồng dài hạn (từ 1 năm trở lên) và hợp đồng không xác 

định thời hạn. 
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người): 

TT 
Trình độ / học 

vị 

Số lượng, 

người 

Tỷ lệ 

(%) 

Phân loại theo 

giới tính (ng) 
Phân loại theo tuổi (người) 

Nam Nữ < 30 30-40 
41-

50 

51-

60 
> 60 

1 Giáo sư, Viện sĩ 1 3,33 1 0 0 0 0 0 1 

2 Phó Giáo sư 11 36,67 8 3 0 1 10 1 0 

3 Tiến sĩ khoa học 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 

4 Tiến sĩ 8 26,67 6 2 0 4 4 0 0 

5 Thạc sĩ 10 33,33 8 2 0 6 4 0 0 

6 Đại học 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Tổng 30 100 23 7      

33.1.  Tuổi trung bình của giảng viên cơ hữu: 43,6 tuổi 

33.2.  Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ trở lên trên tổng số giảng viên cơ hữu 

của đơn vị thực hiện CTĐT: 66,67%.  

33.3.  Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ trên tổng số giảng viên cơ hữu của đơn 

vị thực hiện CTĐT: 33,33%. 

30. Thống kê, phân loại giảng viên cơ hữu theo mức độ thường xuyên sử dụng ngoại 

ngữ và tin học cho công tác giảng dạy và nghiên cứu 

TT Tần suất sử dụng 

Tỷ lệ (%) GV cơ hữu sử dụng 

ngoại ngữ và tin học 

Ngoại ngữ Tin học 

1 Luôn sử dụng (trên 80% thời gian của công việc) 80 80 

2 Thường sử dụng (trên 60-80% thời gian của công việc) 20 20 

3 Đôi khi sử dụng (trên 40-60% thời gian của công việc) 0 0 

4 Ít khi sử dụng (trên 20-40% thời gian của công việc) 0 0 

5 Hiếm khi sử dụng hoặc không sử dụng (0-20% thời gian của công 

việc) 

0 0 

 Tổng 100 100 

 

V. Người học (chỉ tính số lượng người học của chương trình đào tạo) 

31. Người học bao gồm học sinh, sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh. 

Tổng số người đăng ký dự tuyển vào CTĐT, số người học trúng tuyển và nhập học 

trong 5 năm gần đây (hệ chính quy): 

Năm học 

Số thí 

sinh 

đăng ký 

Số  

trúng 

tuyển 

Tỷ lệ 

cạnh 

tranh 

Số nhập 

học thực 

tế 

Điểm 

THPT/ 

Học bạ 

Điểm trung 

bình của 

sinh viên 

Số lượng 

sinh viên 

quốc tế 
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vào 

CTĐT 

(người) 

(người) (người) được tuyển nhập học 

(người) 

2019-2020 10 10 0,33 10 14,5 15,2 0 

2020-2021 4 4 0,15 2 16,6/18,0 17,1/19,5 0 

2021-2022 25 25 0,63 25 17,2/18,0 18,2/20,2 0 

2022-2023 33 33 0,83 33 17,3/19,2 19,1/23,4 0 

2023-2024 42 40 1.05 40 18,3/22,6 19.1/24,2 0 

Thống kê, phân loại số lượng người học theo học CTĐT trong 5 năm gần đây các hệ 

chính quy và không chính quy.  

Đơn vị: người 

Các tiêu chí 2019-2020 
2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

1. Nghiên cứu sinh 0 0 0 0 0 

2. Học viên cao học 0 0 0 0 0 

3. Sinh viên đại học 

Trong đó: 

     

Hệ chính quy 10 4 25 33 40 

Hệ không chính quy 0 0 0 0 0 

4. Sinh viên cao đẳng 

Trong đó: 

0 0 0 0 0 

Hệ chính quy 0 0 0 0 0 

Hệ không chính quy 0 0 0 0 0 

5. Học sinh TCCN 

Trong đó: 

     

 Hệ chính quy 0 0 0 0 0 

 Hệ không chính quy 0 0 0 0 0 

6. Khác…      

32. Số sinh viên quốc tế theo học CTĐT trong 5 năm gần đây: 

Đơn vị: người 

 Năm học 

2019-2020 
2020-2021 2021-2022 2022-

2023 

2023-2024 

Số lượng (người) 0 0 0 0 0 

Tỷ lệ (%) trên tổng số 

người học 

0 0 0 0 0 

33. Người học của CTĐT có chỗ ở trong ký túc xá/tổng số người học có nhu cầu: 

Các tiêu chí 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 
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1. Tổng diện tích phòng 

ở (m2) 

530 620,6 534 616 742,4 

2. Người học có nhu cầu 

về phòng ở (trong và 

ngoài ký túc xá) (người) 

2 1 4 4 6 

3. Người học được ở 

trong ký túc xá (người) 

2 1 4 4 6 

4. Tỷ số diện tích trên 

đầu người học ở trong 

ký túc xá (m2/người) 

5 5 5 5 5 

34. Số lượng (người) và tỷ lệ (%) người học của CTĐT tham gia nghiên cứu khoa 

học 

 

Năm học 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

Số lượng (người) - 2 6 12 13 

Tỷ lệ (%) trên tổng số sinh viên  - 5 12,0 20 21.6 

35. Thống kê số lượng người học của CTĐT tốt nghiệp trong 5 năm gần đây: 

Đơn vị: người 

Các tiêu chí 

Năm tốt nghiệp 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

1. Nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án 

tiến sĩ 

0 0 0 0 0 

2. Học viên tốt nghiệp cao học 0 0 0 0 0 

3. Sinh viên tốt nghiệp đại học 

Trong đó: 

     

Hệ chính quy - - - 1 8 

Hệ không chính quy      

4. Sinh viên tốt nghiệp cao đẳng 

Trong đó: 

0 0 0 0 0 

Hệ chính quy 0 0 0 0 0 

Hệ không chính quy 0 0 0 0 0 

5. Học sinh tốt nghiệp trung cấp 

Trong đó: 

0 0 0 0 0 

Hệ chính quy 0 0 0 0 0 

Hệ không chính quy 0 0 0 0 0 

6. Khác… 0 0 0 0 0 

(Tính cả những người học đã đủ điều kiện tốt nghiệp theo quy định nhưng đang 

chờ cấp bằng) 
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36. Tình trạng tốt nghiệp của sinh viên hệ chính quy của CTĐT: 

Các tiêu chí 
Năm tốt nghiệp 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

1. Số lượng người 

học tốt nghiệp 

(người). 

- - - 1 8 

2. Tỷ lệ người học 

tốt nghiệp so với số 

tuyển vào (%). 

- - - 100 70 

3. Đánh giá của 

người học tốt 

nghiệp về chất 

lượng CTĐT: 

A. Cơ sở giáo 

dục/Đơn vị thực 

hiện CTĐT không 

điều tra về vấn đề 

này 🡪 chuyển 

xuống câu 4 

B. Cơ sở giáo 

dục/Đơn vị thực 

hiện CTĐT có điều 

tra về vấn đề này 🡪 

điền các thông tin 

dưới đây: 

     

3.1. Tỷ lệ người 

học trả lời đã học 

được những kiến 

thức và kỹ năng cần 

thiết cho công việc 

theo ngành tốt 

nghiệp (%). 

94,3 94,1 67 92,4 93,6 

3.2. Tỷ lệ người 

học trả lời chỉ học 

được một phần kiến 

thức và kỹ năng cần 

thiết cho công việc 

theo ngành tốt 

nghiệp (%). 

5,7 5,9 33 5,6 6,4 
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Các tiêu chí 
Năm tốt nghiệp 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

3.3. Tỷ lệ người 

học trả lời không 

học được những 

kiến thức và kỹ 

năng cần thiết cho 

công việc theo 

ngành tốt nghiệp 

0  0 0 0 

4. Người học có 

việc làm trong năm 

đầu tiên sau khi tốt 

nghiệp: 

A. Cơ sở giáo 

dục/đơn vị thực 

hiện CTĐT không 

điều tra về vấn đề 

này 🡪 chuyển 

xuống câu 5 

B. Cơ sở giáo dục/ 

đơn vị thực hiện 

CTĐT có điều tra 

về vấn đề này 🡪 

điền các thông tin 

dưới đây: 90 91 94 96 93 

4.1. Tỷ lệ người 

học có việc làm 

đúng ngành đào tạo 

(%). 

     

     - Sau 6 tháng tốt 

nghiệp. - - - 100 100 

     - Sau 12 tháng 

tốt nghiệp. 

     

4.2. Tỷ lệ người 

học có việc làm trái 

ngành đào tạo (%). - - - 0 0 

4.3. Thu nhập bình 

quân/tháng của 

   11.000.00

đ 

12.000.000đ 
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Các tiêu chí 
Năm tốt nghiệp 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

người học có việc 

làm 

5. Đánh giá của nhà 

tuyển dụng về 

người học tốt 

nghiệp có việc làm 

đúng ngành đào 

tạo: 

A. Cơ sở giáo 

dục/đơn vị thực 

hiện CTĐT không 

điều tra về vấn đề 

này 🡪 chuyển 

xuống kết thúc 

bảng này. 

B. Cơ sở giáo 

dục/đơn vị thực 

hiện CTĐT có điều 

tra về vấn đề này 🡪 

điền các thông tin 

dưới đây: 

     

5.1. Tỷ lệ người 

học đáp ứng yêu 

cầu của công việc, 

có thể sử dụng được 

ngay (%). 

95,3 94,5 96,3 93,6 95,4 

5.2. Tỷ lệ người 

học cơ bản đáp ứng 

yêu cầu của công 

việc, nhưng phải 

đào tạo thêm (%). 

4,7 5,5 3,7 6,4 5,6 

5.3. Tỷ lệ người 

học phải được đào 

tạo lại hoặc đào tạo 

bổ sung ít nhất 6 

tháng (%). 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Ghi chú:  
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- Người học tốt nghiệp là người học có đủ điều kiện để được công nhận tốt nghiệp 

theo quy định, kể cả những người học chưa nhận được bằng tốt nghiệp. 

- Người học có việc làm là người học tìm được việc làm hoặc tạo được việc làm. 

- Năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp: 12 tháng kể từ ngày tốt nghiệp. 

- Các mục bỏ trống đều được xem là cơ sở giáo dục/đơn vị thực hiện CTĐT 

không điều tra về việc này. 

VI. Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ 

37. Số lượng đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ của đơn 

vị thực hiện CTĐT được nghiệm thu trong 5 năm gần đây: 

TT Phân loại đề tài 
Hệ 

 số** 

Số lượng 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

Tổng 

(đã quy 

đổi) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 Đề tài cấp NN 1,0 0 0 1 1 1 3 

2 Đề tài cấp Bộ* 1,0 3 2 4 2 2 13 

3 Đề tài cấp trường 0,5 2 4 5 4 2 8.5 

4 Tổng       24,5 

Tổng số đề tài quy đổi: 24,5 

Tỷ số đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ (quy đổi) 

trên cán bộ cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT: 1,53 

38. Doanh thu từ nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của đơn vị thực 

hiện CTĐT trong 5 năm gần đây: 

TT Năm 

Doanh thu từ 

NCKH và 

chuyển giao 

công nghệ (triệu 

VNĐ) 

Tỷ lệ doanh thu từ NCKH 

và chuyển giao công nghệ 

so với tổng kinh phí đầu 

vào của đơn vị thực hiện 

CTĐT (%) 

Tỷ số doanh thu từ 

NCKH và chuyển giao 

công nghệ trên cán bộ cơ 

hữu 

(triệu VNĐ/ người) 

1 2019    

2 2020    

3 2021    

4 2022    

5 2023    

39. Số lượng cán bộ cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT tham gia thực hiện đề tài 

khoa học trong 5 năm gần đây: 
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Số lượng đề tài 

Số lượng cán bộ tham gia  

Ghi chú Đề tài cấp 

NN 

Đề tài cấp 

Bộ* 

Đề tài cấp 

trường 

Từ 1 đến 3 đề tài 16 14 20  

Từ 4 đến 6 đề tài  0 2 0  

Trên 6 đề tài  0 0 0  

Tổng số cán bộ tham gia     

* Bao gồm đề tài cấp Bộ hoặc tương đương, đề tài nhánh cấp Nhà nước 

40. Số lượng đầu sách của đơn vị thực hiện CTĐT được xuất bản trong 5 năm gần 

đây: 

TT Phân loại sách 
Hệ 

 số** 

Số lượng 

2019-

2020 

2020-

2021 

2021-

2022 

2022-

2023 

2023-

2024 

Tổng (đã quy 

đổi) 

1 Sách chuyên khảo 2,0 0 0 0 0 0 0 

2 Sách giáo trình 1,5 0 1 2 0 0 4,5 

3 Sách tham khảo 1,0 1 4 3 2 2 12 

4 Sách hướng dẫn 0,5 0 0 0 0 0 0 

5 Tổng       16,5 

**Hệ số quy đổi: Dựa trên nguyên tắc tính điểm công trình của Hội đồng chức 

danh giáo sư Nhà nước (có điều chỉnh). 

Tổng số sách (quy đổi) 16,5 

Tỷ số sách đã được xuất bản (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 0,55 

41. Số lượng cán bộ cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT tham gia viết sách trong 5 

năm gần đây: 

 

Số lượng sách 

Số lượng cán bộ cơ hữu tham gia viết sách 

Sách chuyên 

khảo 

Sách giáo 

trình 

Sách tham 

khảo 

Sách hướng 

dẫn 

Từ 1 đến 3 cuốn sách  0 3 12 0 

Từ 4 đến 6 cuốn sách  0 0 0 0 

Trên 6 cuốn sách  0 0 0 0 

Tổng số cán bộ tham gia 0 3 12 0 

42. Số lượng bài của các cán bộ cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT được đăng tạp 

chí trong 5 năm gần đây: 
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T

TT 
Phân loại tạp chí 

 

Hệ 

 số** 

Số lượng 

2019 

-2020 

2020 

-2021 

2021 

-2022 

2022 

-2023 

2023 

-2024 

Tổng (đã 

quy đổi) 

1 Tạp chí khoa học quốc tế 1,5 4 9 10 13 36 108 

2 Tạp chí khoa học cấp ngành trong 

nước 

1,0 12 14 20 10 7 63 

3 Tạp chí/tập san của cấp trường 0,5       

 Tổng       171 

**Hệ số quy đổi: Dựa trên nguyên tắc tính điểm công trình của Hội đồng chức 

danh giáo sư Nhà nước (có điều chỉnh). 

Tổng số bài đăng tạp chí (quy đổi): 171 

Tỷ số bài đăng tạp chí (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 5,69 

43. Số lượng cán bộ cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT tham gia viết bài đăng tạp 

chí trong 5 năm gần đây: 

Số lượng cán bộ cơ hữu có bài 

báo đăng trên tạp chí 

Nơi đăng 

Tạp chí khoa 

học quốc tế 

Tạp chí khoa học 

cấp ngành trong 

nước 

Tạp chí / tập san 

cấp trường 

Từ 1 đến 5 bài báo  27 18  

Từ 6 đến 10 bài báo  3 12  

Từ 11 đến 15 bài báo  - -  

Trên 15 bài báo  - -  

Tổng số cán bộ tham gia 30 30  

44. Số lượng báo cáo khoa học do cán bộ cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT báo cáo 

tại các hội nghị, hội thảo, được đăng toàn văn trong tuyển tập công trình hay kỷ yếu 

trong 5 năm gần đây: 

TT Phân loại hội thảo 

 

Hệ 

 số** 

Số lượng 

2019 

-2020 

2020 

-2021 

2021 

-2022 

2022 

-2023 

2023 

-2024 

Tổng (đã 

quy đổi) 

1 Hội thảo quốc tế 1,0 2 5 7 2 25 41 

2 Hội thảo trong nước 0,5 2 3 2 5 6 16 

3 Hội thảo cấp trường 0,25       

4 Tổng       57 

(Khi tính Hội thảo trong nước sẽ không bao gồm các Hội thảo của cơ sở giáo dục 

vì đã được tính 1 lần) 

**Hệ số quy đổi: Dựa trên nguyên tắc tính điểm công trình của Hội đồng chức 
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danh giáo sư Nhà nước (có điều chỉnh). 

Tổng số bài báo cáo (quy đổi): 57 

Tỷ số bài báo cáo (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 1,9 

45. Số lượng cán bộ cơ hữu của đơn vị thực hiện CTĐT có báo cáo khoa học tại các 

hội nghị, hội thảo được đăng toàn văn trong tuyển tập công trình hay kỷ yếu trong 5 năm 

gần đây: 

Số lượng cán bộ cơ hữu có báo 

cáo khoa học tại các hội nghị, hội thảo 

Cấp hội thảo 

Hội thảo 

quốc tế 

Hội thảo  

trong nước 

Hội thảo ở 

trường 

Từ 1 đến 5 báo cáo 9 5  

Từ 6 đến 10 báo cáo  3 2  

Từ 11 đến 15 báo cáo     

Trên 15 báo cáo     

Tổng số cán bộ than gia 12 7  

(Khi tính Hội thảo trong nước sẽ không bao gồm các Hội thảo của trường) 

46. Số bằng phát minh, sáng chế được cấp 

Năm học 
Số bằng phát minh, sáng chế được cấp 

(ghi rõ nơi cấp, thời gian cấp, người được cấp) 

2019-2020 0 

2020-2021 0 

2021-2022 0 

2022-2023 0 

2023-2024 1 độc quyền sáng chế (Cục SHTT, 18/10/2023, Nguyễn 

Thành Trung) 

47. Nghiên cứu khoa học của người học 

Số lượng người học của đơn vị thực hiện CTĐT tham gia thực hiện đề tài khoa học 

trong 5 năm gần đây: 

 

Số lượng đề tài 

Số lượng người học tham gia  

Ghi 

chú 
Đề tài cấp 

NN 

Đề tài cấp 

Bộ* 

Đề tài cấp 

trường 

Từ 1 đến 3 đề tài   2  

Từ 4 đến 6 đề tài      

Trên 6 đề tài      

Tổng số người học tham gia   2  

* Bao gồm đề tài cấp Bộ hoặc tương đương, đề tài nhánh cấp Nhà nước 

Thành tích nghiên cứu khoa học của sinh viên:  

(Thống kê các giải thưởng nghiên cứu khoa học, sáng tạo, các bài báo, công trình 
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được công bố) 

TT 
Thành tích nghiên cứu 

khoa học 

Số lượng 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024 

1 
Số giải thưởng nghiên 

cứu khoa học, sáng tạo 

0 0 0 1 1 

2 
Số bài báo được đăng, 

công trình được công bố 

0 0 0 0 0 

VII. Cơ sở vật chất, thư viện 

48. Tổng diện tích đất sử dụng của cơ sở giáo dục (tính bằng m2): 13.340m2 

49. Tổng diện tích đất sử dụng của đơn vị thực hiện CTĐT (tính bằng m2): 13.340m2 

50. Diện tích sử dụng cho các hạng mục sau (tính bằng m2): 

Tại CS HN : Nơi làm việc: 2155,1m2 Nơi học: 9735m2 ; Nơi vui chơi giải 

trí:1450m2 

Tại Phân hiệu TPHCM: Nơi làm việc: 7122,96m2; Nơi học: 20577,44m2 Nơi vui 

chơi giải trí + KTX + Xưởng thực tập: 537,26m2 

51. Diện tích phòng học (tính bằng m2) 

Tổng diện tích phòng học: Tại HN: 8104m2; Tại Phân hiêu TPHCM: 4566m2 

Tỷ số diện tích phòng học trên người học chính quy: 

Tại HN 1,58m2 ; Tại phân hiệu TPHCM: 1,49m2Tổng số đầu sách thuộc ngành đào 

tạo được sử dụng tại Trung tâm Thông tin – Thư viện:............. 

52. Tổng số đầu sách trong phòng tư liệu của đơn vị thực hiện CTĐT (nếu có): ........ 

53. Tổng số máy tính của đơn vị thực hiện CTĐT: 

 - Dùng cho hệ thống văn phòng: ................................... 

 - Dùng cho người học học tập: ......................... 

 Tỷ số số máy tính dùng cho người học/người học chính quy: ………… 

VIII. Tóm tắt một số chỉ số quan trọng 

Từ kết quả khảo sát ở trên, tổng hợp thành một số chỉ số quan trọng dưới đây: 

Giảng viên: 

Tổng số giảng viên cơ hữu (người): 52 

Tỷ lệ giảng viên cơ hữu trên tổng số cán bộ cơ hữu (%): 100% 

Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ tiến sĩ trở lên trên tổng số giảng viên cơ hữu 

của đơn vị thực hiện chương trình đào tạo (%): 

Tỷ lệ giảng viên cơ hữu có trình độ thạc sĩ trên tổng số giảng viên cơ hữu của đơn 

vị thực hiện chương trình đào tạo (%): 
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Người học: 

Tổng số người học chính quy (người): 

Tại HN: 5138 SV Tại phân hiệu TP HCM: 3044 Tổng số người học quy đổi 

(người): 

Tại HN: 5138 Tại phân hiệu TP HCM: 3044 Tỷ số người học trên giảng viên (sau 

khi quy đổi): 19,86 

Tỷ lệ người học tốt nghiệp so với số tuyển vào (%): 85,75% 

Đánh giá của người học tốt nghiệp về chất lượng chương trình đào tạo: 

Tỷ lệ người học trả lời đã học được những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho 

công việc theo ngành tốt nghiệp (%): 

Tỷ lệ người học trả lời chỉ học được một phần kiến thức và kỹ năng cần thiết cho 

công việc theo ngành tốt nghiệp (%): 

Người học có việc làm trong năm đầu tiên sau khi tốt nghiệp: Tỷ lệ người học có 

việc làm đúng ngành đào tạo (%): 96% Tỷ lệ người học có việc làm trái ngành đào tạo 

(%): 3% 

Thu nhập bình quân/tháng của người học có việc làm (triệu VNĐ):.4,5tr 

Đánh giá của nhà tuyển dụng về người học tốt nghiệp có việc làm đúng ngành 

đào tạo: 

Tỷ lệ người học đáp ứng yêu cầu của công việc, có thể sử dụng được ngay 78, 95 

(%): Tỷ lệ người học đáp ứng yêu cầu của công việc, nhưng phải đào tạo thêm 5,26 (%): 

Nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ: 

Tỷ số đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ (quy đổi) 

trên cán bộ cơ hữu: 0,28 

Tỷ số doanh thu từ NCKH và chuyển giao công nghệ trên cán bộ cơ hữu:. 5,01tr 

Tỷ số sách đã được xuất bản (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 71,7% 

Tỷ số bài đăng tạp chí (quy đổi) trên cán bộ cơ hữu: 2,1 Tỷ số bài báo cáo (quy 

đổi) trên cán bộ cơ hữu: 0,68 

Cơ sở vật chất: 

Tỷ số máy tính dùng cho người học trên người học chính quy: Tại HN: 0.03 

máy/SV; Tại Phân hiệu TP HCM: 0,055 máy/ SV Tỷ số diện tích phòng học trên người 

học chính quy: 

Tại HN: 1.58m2/SV; Tại phân hiệu TPHCM: 1,49m2 Tỷ số diện tích ký túc xá 

trên người học chính quy: 
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Tại HN: 4.9 m2/SV; Tại phân Hiệu TP HCM: 2,32m2. 
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Phụ lục 2: Quyết định và Kế hoạch tự đánh giá 
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